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LỜI MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các mô hình công nghiệp hoá 

ñược ra ñời nhằm ñưa các quốc gia ñang phát triển rút ngắn khoảng cách với các 

nước phát triển. Trong xu hướng ñó, chính sách công nghiệp ñược ra ñời nhằm dẫn 

dắt các nỗ lực phát triển ñạt tới mục tiêu cốt lõi của chiến lược công nghiệp hoá 

cũng như chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. 

Chính sách công nghiệp hướng tới ñịnh hình cấu trúc ngành công nghiệp 

hiệu quả trong mối quan hệ liên ngành, sử dụng cơ chế thị trường ñể phân bổ nguồn 

lực, huy ñộng các nguồn vốn cho phát triển công nghiệp, phát huy lợi thế so sánh và 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. ðồng thời chính sách công nghiệp cũng phải 

tận dụng ưu thế của các vùng, ñịa phương trong tổ chức không gian kinh tế cho sản 

xuất công nghiệp.  

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, mỗi quốc gia phải không 

ngừng ñổi mới, thúc ñẩy sự phát triển nền kinh tế của mình nhằm theo kịp và chủ 

ñộng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Nước ta xuất phát từ nền kinh tế lạc hậu, 

kém phát triển, ñể có thể theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới, ñạt ñược 

mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng XHCN ñòi hỏi ðảng và 

Nhà nước phải có chiến lược và chính sách phát triển kinh tế phù hợp, thực hiện 

từng bước CNH-HðH ñất nước một cách vững chắc. 

Chính sách phát triển công nghiệp là một bộ phận hữu cơ và quan trọng của 

hệ thống chính sách kinh tế. Trong tiến trình CNH-HðH ñất nước, chính sách phát 

triển công nghiệp nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp ñất nước. Văn kiện các ðại 

hội ðảng toàn quốc lần thứ VI, VII ñã xác ñịnh “Tiến hành quy hoạch các vùng, 

trước hết là các ñịa bàn trọng ñiểm, các Khu chế xuất, Khu kinh tế ñặc biệt, Khu 

công nghiệp tập trung”. Tiếp theo, ñến Nghị quyết ðại hội lần thứ VIII năm 1996 

ñã xác ñịnh rõ: “Hình thành các Khu công nghiệp tập trung (bao gồm cả KCX, 

KCNC) tạo ñịa bàn thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới. Phát 

triển mạnh công nghiệp nông thôn và ven ñô thị. Ở các thành phố, thị xã, nâng cấp, 

cải tạo các cơ sở công nghiệp hiện có, ñưa các cơ sở không có khả năng xử lý ô 

nhiễm ra ngoài thành phố, hạn chế việc xây dựng cơ sở công nghiệp mới xen lẫn 

khu dân cư”. Hội nghị lần 4 của Ban chấp hành Trung ương khoá VIII ñã xác ñịnh 

hướng phát triển Khu công nghiệp trong thời gian tới là “Phát triển từng bước và 

nâng cao hiệu quả của các Khu công nghiệp”. Nghị quyết ðại hội ðảng X ñã nhấn 

mạnh ”Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ 
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trọng giá trị tăng thêm, giá trị nội ñịa trong sản phẩm công nghiệp. Phát triển công 

nghiệp và xây dựng gắn với phát triển dịch vụ, phát triển ñô thị và bảo vệ môi 

trường”...  “Hoàn chỉnh quy hoạch các khu, cụm, ñiểm công nghiệp trong phạm vi 

cả nước; hình thành các vùng công nghiệp trọng ñiểm; gắn việc phát triển sản xuất 

với ñảm bảo các ñiều kiện sinh hoạt cho người lao ñộng.” 

Bắc Ninh là một tỉnh mới ñược tái lập năm 1997, nằm phía bắc Thủ ñô Hà 

Nội, có nhiều lợi thế về vị trí ñịa lý, tiềm năng ñất ñai và con người. Xuất phát từ một 

tỉnh nông nghiệp là chính (chiếm gần 50% GDP), việc phát triển công nghiệp trong 

ñó việc xây dựng các KCN tập trung, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, ña 

nghề ñược xác ñịnh là khâu ñột phá ñể ñẩy nhanh tốc ñộ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của tỉnh từ nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang công nghiệp - dịch vụ - nông 

nghiệp là ñịnh hướng ñúng ñắn nhằm phấn ñấu ñến năm 2015 Bắc Ninh cơ bản trở 

thành tỉnh công nghiệp như Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 

16(2001-2005), lần thứ 17(2006-2010) ñề ra. Như vậy, tỉnh Bắc Ninh phải có chiến 

lược phát triển công nghiệp và quan trọng là xây dựng chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương phù hợp. Tuy nhiên, chính sách phát triển công nghiêp tại ñịa 

phương ở nhiều tỉnh trong ñó có Bắc Ninh còn tồn tại nhiều bất cập làm hạn chế sự 

phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương cần thiết và rất quan trọng, 

nhưng ở Việt Nam vẫn tương ñối mới mẻ, chưa ñược quan tâm ñúng mức một cách 

có hệ thống. Do ñó, cần ñược quan tâm nghiên cứu ñầy ñủ hơn cả về mặt lý luận và 

tổng kết thực tiễn. Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn ấy tôi chọn ñề tài 

“Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương, nghiên cứu áp dụng với tỉnh 

Bắc Ninh”  làm Luận án Tiến sỹ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Trên thế giới ñã có nhiều nghiên cứu của các nhà kinh tế học về chính sách 

công nghiệp như Motoshigte Ito trong cuốn "Phân tích kinh tế về chính sách công 

nghiệp"; Shinji Fukawa trong "Chính sách công nghiệp và chính sách của Nhật 

Bản trong thời kỳ tăng trưởng"; Goro Ono với tác phẩm "Chính sách công nghiệp 

cho công cuộc ñổi mới. Một số kinh nghiệm của Nhật Bản" (Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia 1998). Trong quá trình nghiên cứu về sự thần kỳ của ðông Á, nhiều 

tác giả ñã nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong thực hiện các chính sách công 

nghiệp như: Chang (1981), Noland, Pack (2000, 2002), Pindez (1982), Donges 

(1980), Reich (1982). 
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Các nhà khoa học Việt Nam cũng ñề cập ñến các nội dung về chính sách công 

nghiệp thông qua nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài như: “Lý thuyết về lợi thế so 

sánh: Sự vận dụng trong chính sách công nghiệp và thương mại của Nhật Bản” (Trần 

Quang Minh, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000); “Kinh tế học phát triển về 

công nghiệp hoá và cải cách nền kinh tế” (PGS.TS ðỗ ðức ðịnh, Nhà xuất bản Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội 2004). Một số tác giả tiếp cận chính sách công nghiệp qua nghiên 

cứu về công nghiệp hóa ở Việt Nam như: “Một số vấn ñề công nghiệp hoá, hiện ñại 

hoá ở Việt Nam” (GS. TS ðỗ Hoài Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2003); “Công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở Việt Nam: Phác thảo lộ trình” (PGS. TS Trần ðình Thiên, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2002); “Tăng trưởng và công nghiệp hoá, hiện ñại 

hoá ở Việt Nam” (TS. Võ Trí Thành, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007),... 

Bên cạnh ñó, một số tác giả ñã có những nghiên cứu về công nghiệp nông thôn 

như: TS Nguyễn ðiền, GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, TS. Nguyên Văn Phúc. Một số nghiên 

cứu về tỉnh Bắc Ninh như: Nguyễn Thế Thảo - “Phát huy lợi thế nhằm ñẩy mạnh phát 

triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh”; Nguyễn Sỹ - “Quá trình CNH – HðH nông nghiệp, nông 

thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1986 ñến nay, thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”. 

Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu về chính sách phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương với cách tiếp cận từ nghiên cứu lý luận về chính sách công nghiệp áp 

dụng cho vùng, ñịa phương, hay nói cách khác nghiên cứu chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương từ chính sách công nghiệp và lý luận về phát triển vùng, lãnh thổ. 

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của ðảng và Nhà nước về phát 

triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bắc Ninh ñang xây dựng ñịnh hướng phát triển cho mình, 

thể hiện qua các Văn kiện ðại hội ðảng bộ tỉnh, các văn bản về chiến lược và quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ñược xác ñịnh trong từng thời kỳ.  

Tỉnh Bắc Ninh cũng ñã hình thành một số chính sách nhằm phát triển các 

KCN tập trung, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp làng nghề, 

khuyến khích chuyển ñổi ñất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thuỷ sản, 

khuyến khích ñào tạo nghề cho nông dân,… Song, ñể có tính hệ thống, toàn diện 

cho phát triển công nghiệp thì cần có những nghiên cứu tổng thể mới ñáp ứng nhu 

cầu phát triển trong giai ñoạn mới. Cho ñến nay chưa có công trình nghiên cứu nào 

ñã ñược công bố trùng tên với ñề tài của Luận án này. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục tiêu của Luận án là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực 

trạng chính sách phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh, Luận án ñề xuất phương 

hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhằm 

ñẩy nhanh phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng CNH-HðH. 
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ðể thực hiện mục tiêu tổng quát trên, Luận án ñề ra một số nhiệm vụ cụ 

thể sau: 

- Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách phát triển công nghiệp nói chung và 

chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương nói riêng; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm và chính sách phát triển công nghiệp của một số 

quốc gia trên thế giới; 

- Phân tích ñánh giá thực trạng phát triển công nghiệp và chính sách phát 

triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong giai ñoạn 1997-2007; 

- Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân trong chính sách phát triển công 

nghiệp của tỉnh; 

- ðề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển 

công nghiệp của Tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn ñến năm 2020. 

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu:  

Luận án tập trung vào nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh 

Bắc Ninh dưới giác ñộ là công cụ quản lý kinh tế.  

Phạm vi nghiên cứu: 

 ðề tài tập trung nghiên cứu một số chính sách phát triển công nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh trong quá trình phát triển 10 năm và tác ñộng của nó tới sự phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương như: Chính sách ñầu tư phát triển công nghiệp; hỗ trợ tiếp 

cận ñất ñai; thương mại thị trường; khoa học công nghệ; cải thiện môi trường kinh 

doanh; phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp bền vững. Các chính sách 

này ñã tác ñộng thúc ñẩy phát triển công nghiệp nói chung, các KCN tập trung quy 

mô lớn và phát triển các khu công nghiệp vừa và nhỏ, các khu công nghiệp làng 

nghề nói riêng trên ñịa bàn tỉnh. 

Về thời gian ñề tài tập trung nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp 

tỉnh Bắc Ninh trong giai ñoạn 1997 (Năm tái lập tỉnh Bắc Ninh) ñến năm 2007 và 

ñề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp của 

tỉnh cho giai ñoạn 2008-2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

ðề tài ñược thực hiện với phương pháp luận duy vật biện chứng, phương 

pháp duy vật lịch sử; các phương pháp cụ thể ñược sử dụng bao gồm: phương pháp 

tổng hợp, phân tích hệ thống, thống kê, so sánh trên cơ sở các số liệu thực tế từ ñó 

dự báo ñề xuất các phương hướng giải pháp cho giai ñoạn tiếp theo. 

ðề tài kết hợp sử dụng các số liệu thống kê từ kết quả của các công trình 

nghiên cứu khoa học ñã ñược công bố, các số liệu từ các sở ban ngành của tỉnh Bắc 
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Ninh, các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, báo cáo của các Bộ và 

Chính phủ, các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương ðảng và của tỉnh ðảng bộ 

và nguồn Tổng cục Thống kê, Cục thống kê Bắc Ninh.  

6. ðóng góp mới của luận án 

Luận án ñã có những ñóng góp chính sau ñây: 
- Hệ thống hoá và làm rõ lý luận cơ bản về chính sách phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương trong quá trình CNH-HðH. Xây dựng các phương pháp ñánh giá 

chính sách theo quan ñiểm cân bằng tổng thể theo 3 giác ñộ và cân bằng bộ phận 

theo 6 tiêu chí, làm cơ sở cho quá trình hoạch ñịnh, thực thi và ñánh giá chính sách 

phát triển công nghiệp tại ñịa phương;  

- Phân tích thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong 

giai ñoạn 1997-2007; làm rõ quan hệ tác ñộng của các chính sách phát triển công 

nghiệp tới sự phát triển công nghiệp quy mô lớn hiện ñại và phát triển công nghiệp 

truyền thống, công nghiệp nông thôn; 

- Góp phần ñánh giá vai trò của chính quyền ñịa phương trong quá trình 

hoạch ñịnh, thực thi, ñánh giá các chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh trong 

quá trình phát triển; 

- Xây dựng các quan ñiểm, phương hướng và ñề xuất các giải pháp nhằm 

hoàn thiện một số chính sách chủ yếu nhằm ñẩy mạnh phát triển công nghiệp phù 
hợp với tình hình cụ thể của tỉnh Bắc Ninh trong giai ñoạn 2008-2020; 

- ðưa ra những kiến nghị ñể góp phần hoàn thiện chính sách của ðảng và 

Nhà nước nhằm phát triển công nghiệp nói chung, công nghiệp ở các ñịa phương 

trong quá trình CNH-HðH. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở ñầu; kết luận; mục lục; phụ lục; danh mục tài liệu tham khảo; 

Luận án kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương  

Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh 

giai ñoạn 1997-2007 

Chương 3: ðịnh hướng và giải pháp hoàn thiện các chính sách chủ yếu 

nhằm ñẩy mạnh phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh. 
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CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH 

PHÁT TRIỂN CÔNG  NGHIỆP TẠI ðỊA PHƯƠNG 

1.1 CÔNG NGHIỆP TẠI ðỊA PHƯƠNG 

1.1.1 Khái niệm công nghiệp tại ñịa phương 

Có nhiều quan ñiểm khác nhau về khái niệm công nghiệp tại ñịa phương. Có 

quan ñiểm cho rằng khái niệm công nghiệp tại ñịa phương là một khái niệm ñược 

dùng ñể chỉ một bộ phận của ngành công nghiệp ñược tiến hành ở ñịa phương, hay 

chính xác hơn là các hoạt ñộng sản xuất mang tính chất công nghiệp diễn ra ở ñịa 

phương. Một số tác giả khác ñã sử dụng thuật ngữ công nghiệp tại ñịa phương ñể 

bao hàm toàn bộ những hoạt ñộng phi nông nghiệp diễn ra trong phạm vi lãnh thổ 

của mỗi ñịa phương, tức là bao gồm cả xây dựng và các hoạt ñộng dịch vụ khác. Nó 

bao gồm các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, thủ công cổ truyền, các ngành nghề 

công nghiệp mới, các tổ chức hoạt ñộng dịch vụ nông thôn với các quy mô khác 

nhau. Nói ñến công nghiệp tại ñịa phương là nói ñến phát triển ngành nghề công 

nghiệp, các tổ chức hoạt ñộng kinh tế ngoài nông nghiệp ở ñịa phương. 

Việc tồn tại những ý kiến khác nhau về khái niệm công nghiệp tại ñịa 

phương chủ yếu xuất phát từ thực trạng các doanh nghiệp công nghiệp ở ñịa phương 

còn nhỏ bé và có sự chia cắt trong quản lý giữa Trung ương và ñịa phương; quy mô 

và chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương chưa ñược xác ñịnh rõ ràng, 

hợp lý. Ở các ñịa phương có tỷ trọng nông nghiệp lớn trong cơ cấu kinh tế thì công 

nghiệp tại ñịa phương lại càng nhiều vẻ, nhiều dạng, quy mô còn manh mún và 

chưa ổn ñịnh, trình ñộ công nghệ thấp kém. Mức ñộ chuyên môn hoá và phát triển 

công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn còn thấp, có khi nhiều ngành nghề công nghiệp 

và dịch vụ ñan xen với nhau, khó tách biệt. Nhưng ñiều ñó dễ dẫn tới cách hiểu 

ñồng nhất khái niệm công nghiệp tại ñịa phương với công nghiệp nông thôn.  

Trước những quan ñiểm khác nhau như trên, cần tiếp cận khái niệm công 

nghiệp tại ñịa phương theo những góc ñộ khác nhau. 

Thứ nhất, tiếp cận theo ñịa bàn phát triển kinh tế tại ñịa phương, công nghiệp 

tại ñịa phương ñược xem như khu vực công nghiệp ñược bố trí theo ñịa bàn quản lý. 

Cách tiếp cận này thường ñược chính quyền ñịa phương sử dụng cho việc lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vùng lãnh thổ của họ. Từ quan ñiểm này công 

nghiệp tại ñịa phương có thể ñược coi như một bộ phận của kinh tế ñịa phương, 

phát triển theo một tỉ lệ hợp lý khi so với các ngành kinh tế khác của ñịa phương.  
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Thứ hai, tiếp cận theo ngành, công nghiệp tại ñịa phương ñược coi là một bộ 

phận của ngành công nghiệp ñược bố trí, phân bố tại ñịa phương có mối liên kết 

chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trong ngành này và phát triển trong tổng thể 

phát triển ngành công nghiệp của cả nước. 

Thứ ba, tiếp cận góc ñộ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp tại ñịa 

phương ñược hình thành từ một thực tế là mức tăng dân số cao, ñời sống thấp, 

ruộng ñất canh tác hạn hẹp, thất nghiệp và bán thất nghiệp nhiều trong khu vực 

nông thôn. Công nghiệp tại ñịa phương ñược coi như một phương tiện tạo ra việc 

làm và thu nhập cho những người dân và là phương thức thu hút có hiệu quả lực 

lượng lao ñộng dư thừa ñang gia tăng ở nông thôn. Theo như cách tiếp cận này công 

nghiệp tại ñịa phương bao gồm toàn bộ những hoạt ñộng sản xuất công nghiệp và 

những dịch vụ liên quan ở nông thôn. ðây là phương tiện phát triển kinh tế - xã hội 

và giải quyết những vấn ñề trong khu vực nông thôn nói chung và củng cố công 

nghiệp nông thôn nói riêng. Như vậy, khái niệm công nghiệp tại ñịa phương sẽ 

ñược tiếp cận trong bối cảnh mà hoạt ñộng phát triển công nghiệp ñược triển khai 

tại mỗi ñịa phương ñược coi như là phương tiện tạo ra việc làm và thu nhập cho 

người dân, thu hút lao ñộng dư thừa của ñịa phương ñặc biệt là ở khu vực nông 

thôn. Quá trình phát triển công nghiệp ở mỗi ñịa phương cũng bao gồm các hoạt 

ñộng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất. Những 

ngành công nghiệp ñã hình thành và phát triển cũng như ñược bố trí tại ñịa phương 

dựa trên những lợi thế về ñặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, nguồn lực và những 

lợi thế khác, sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu hoặc lao ñộng tại ñịa phương. 

Thứ tư, tiếp cận từ góc ñộ tổ chức không gian kinh tế - xã hội theo lý thuyết 

phát triển vùng ñịa phương. Các lý thuyết phát triển vùng ñã chỉ ra các nguyên lý tổ 

chức không gian kinh tế- xã hội sao cho có hiệu quả nhất tác ñộng ñến sự phát triển 

của vùng nhằm tăng cường hiệu ứng và liên kết các quá trình phát triển trong một 

trật tự kinh tế xã hội hướng tới phát triển bền vững. Cơ cấu kinh tế vùng, ñịa 

phương là biểu hiện về mặt vật chất cụ thể của phân công lao ñộng xã hội theo lãnh 

thổ. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ hợp lý là kết quả trực tiếp của tổ chức không 

gian kinh tế - xã hội. Khi tiến hành tổ chức không gian cần tính toán lựa chọn 

phương án tốt nhất xác ñịnh các ñối tượng vào lãnh thổ một cách tối ưu. 

Chính vì vậy, việc tổ chức không gian kinh tế – xã hội tại vùng ñịa phương 

không chỉ bố trí hợp lý các ñối tượng mà còn sàng lọc các ñối tượng giữ lại trong 

lãnh thổ ñể phù hợp với sức chứa của vùng ñịa phương. Từ ñó thúc ñẩy sự phát 

triển cao hơn của cơ cấu vùng ñịa phương. ðó chính là kết quả lựa chọn và hình 
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thành các ngành kinh tế, các thành phần, tổ chức kinh tế phù hợp với ñặc ñiểm tự 

nhiên, kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán của vùng ñịa phương. Cơ cấu kinh tế 

vùng ñịa phương hợp lý phải ñảm bảo hai nhóm mục tiêu cơ bản: mục tiêu phát 

triển của bản thân vùng ñịa phương; mục tiêu của nền kinh tế quốc dân thực hiện 

theo chức năng vùng ñịa phương trong chiến lược phát triển của quốc gia. 

Lý thuyết phát triển vùng luôn nhấn mạnh ñến vai trò của vùng ñộng lực, cực 

phát triển hay các khu vực theo hình thức phát triển trọng ñiểm lãnh thổ. Do ñó, tổ 

chức không gian kinh tế – xã hội vùng ñịa phương cần chứa ñựng những khu vực 

này ñể phát huy hiệu quả lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng ñịa 

phương. Các hình thức cơ bản là: vùng ñộng lực hay vùng kinh tế trọng ñiểm (thuộc 

vùng lớn quốc gia); chùm và chuỗi ñô thị; hành lang kinh tế; ñặc khu kinh tế; khu 

công nghiệp; khu vườn ươm công nghiệp. Như vậy, tại vùng ñịa phương, các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có thể ñược phân bổ theo các ñặc ñiểm tổ chức 

không gian kinh tế, tạo thành các vùng, cực, khu vực có yếu tố ñộng lực phát triển, 

ñồng thời có thể tồn tại dưới dạng các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và vừa.  

Công nghiệp vừa và lớn ñược ñặt tại ñịa phương như là kết quả của chính 

sách phi tập trung công nghiệp của Chính phủ ñể làm giảm mật ñộ công nghiệp của 

các ñô thị. Những khu công nghiệp như thế thường ñược bố trí tại khu giáp ranh của 

các thành phố lớn, vừa có tác dụng giảm tải cho khu vực ñô thị và cung cấp thêm 

việc làm trong khu vực. ðối với khu vực nông thôn việc phát triển công nghiệp 

thông qua những doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ, với cơ sở sản xuất có trình 

ñộ công nghệ thích hợp, sử dụng vốn ñầu tư phù hợp với người dân nông thôn. 

Phát triển công nghiệp tại ñịa phương là tìm cách phát huy các mặt mạnh, 

tìm kiếm và tạo ra những thế mạnh mới, tạo ra các giá trị gia tăng cho các hoạt ñộng 

sản xuất, kinh doanh, thương mại,… liên quan ñến các hoạt ñộng của lĩnh vực công 

nghiệp tại ñịa phương; sự thay ñổi các yếu tố và thái ñộ của các tác nhân trong từng 

thời ñiểm nhất ñịnh. 

Phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñược hiểu ñó là việc ñề ra cho lãnh thổ  

vùng ñịa phương chiến lược phát triển công nghiệp ñược bảo ñảm thực thi bởi chính 

sách phát triển dựa trên lợi thế; chiến lược này sẽ thường xuyên ñược ñánh giá và xác 

ñịnh, ñiều chỉnh theo sự xuất hiện của các tình huống, các yếu tố và tác nhân mới, 

hay theo sự phát triển của môi trường kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan. 

Phát triển công nghiệp tại ñịa phương không chỉ liên quan ñến việc hội nhập 

với thị trường bên ngoài mà còn liên quan tới sự xoá bỏ những lỗ hổng tại ñịa 

phương ñó, nghĩa là khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm những nhà cung cấp và 
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khách hàng ngay tại ñịa phương của mình. Khuyến khích sự tương tác giữa các doanh 

nghiệp ñịa phương sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh, phát triển công nghệ cũng như quy 

mô ñầu tư của các doanh nghiệp tạo ñiều kiện thúc ñẩy phát triển kinh tế ñịa phương. 

Từ các cách tiếp cận ấy có thể rút ra khái niệm công nghiệp tại ñịa phương 

ñược ñề cập trong Luận án này bao gồm: Các ngành công nghiệp, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ công nghiệp trên ñịa bàn một tỉnh, vùng, theo ranh giới ñịa lý 

xác ñịnh. Theo khái niệm này công nghiệp tại ñịa phương ñã bao gồm không phân 

biệt các loại hình sở hữu, loại hình quản lý, quy mô thuộc ñịa bàn của một ñịa 

phương xác ñịnh. Công nghiệp tại ñịa phương là bộ phận của công nghiệp quốc gia, 

gắn với không gian kinh tế-xã hội của ñịa phương theo ranh giới xác ñịnh. 

1.1.2 Vai trò của công nghiệp tại ñịa phương 

Phát triển công nghiệp tại ñịa phương là những nội dung quan trọng, là 

hợp phần của công nghiệp của mỗi quốc gia. Cho dù có nhiều cách tiếp cận và 

nhận ñịnh khác nhau về phát triển công nghiệp tại ñịa phương nhưng hầu hết các 

quan ñiểm này ñều thống nhất ñề cao vai trò của phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương, ñó là: 

1.1.2.1 Phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñóng góp vào sự tăng trưởng của 

vùng ñịa phương nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung 

Sự phát triển kinh tế ñáng ghi nhận của các nước ðông Á trong hơn một thập 

kỷ gần ñây mà ñặc biệt là sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Trung Quốc ñã ñược 

ghi nhận như là một hình mẫu của thế giới về hoạch ñịnh và thực thi phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương. Trung Quốc với phát triển công nghiệp tại ñịa phương phù 

hợp dưới mô hình các ñặc khu kinh tế trong 10 năm gần ñây luôn duy trì tốc ñộ tăng 

trưởng cao và ñã phát triển ñến mức ñược gọi là "Công xưởng của thế giới". Ngoài 

ra, các nước, vùng lãnh thổ châu Á khác như Hàn Quốc, ðài Loan có hệ thống công 

nghiệp tại ñịa phương phát triển cũng ñã ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân cao hơn 

8%/năm trong vòng hơn thập niên qua. Ngay cả các nước như Malayxia và Thái 

Lan có tốc ñộ tăng trưởng 7-10% trong cuộc khủng khoảng tài chính gây thiệt hại 

trong các năm 1997-1998 của châu Á, cũng ñã  phục hồi, thực tế các nước này ñã 

ñạt ñến tốc ñộ tăng trưởng hàng năm khoảng trên 5%. 

Phát triển công nghiệp tại ñịa phương góp phần huy ñộng vốn tích luỹ, ñồng 

thời tác ñộng ñến phát triển ngành nông nghiệp và các hoạt ñộng kinh tế phi nông 

nghiệp khác tại chỗ, giúp hiện ñại hoá trong nông nghiệp và tăng thu nhập của 

người dân. Tại Trung Quốc ñã cải cách toàn diện nông thôn sau năm 1978 với sự 
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phát triển của loại hình “xí nghiệp hương trấn” là biểu hiện rõ nét của phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương .  

Chính sách phát triển công nghiệp nông thôn là một phần quan trọng trong 

chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương  hướng vào sử dụng các sản 

phẩm của nông nghiệp cung cấp như nguyên liệu ñầu vào và bán sản phẩm của 

nó ra thị trường nông thôn. Công nghiệp nông thôn cũng có thể tạo ra mối liên 

kết giữa thành thị và nông thôn bằng những mối liên kết với công nghiệp lớn ở 

thành thị, giúp giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn  không chỉ về thu 

nhập và mà còn cả kỹ thuật. 

Hiểu theo nghĩa về năng suất và sử dụng lao ñộng, phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương ñịnh hướng giữa sử dụng nhiều vốn (công nghệ hiện ñại) và công 

nghiệp nông thôn quy mô nhỏ truyền thống. Trong nhiều trường hợp, sử dụng kỹ 

thuật trung bình, công nghệ thích hợp, do ñó sử dụng nhiều lao ñộng. Các nước 

ñang phát triển cũng có chính sách bảo vệ và phát triển công nghiệp nông thôn 

truyền thống nhưng không phải là quá trình sản xuất bằng những máy móc lạc 

hậu lỗi thời. 

Như vậy, phát triển công nghiệp nông thôn phù hợp ñã không làm suy giảm 

công nghiệp ở các khu công nghiệp tập trung, mà bổ sung và làm mạnh thêm cho 

công nghiệp thành phố, ñồng thời tạo ra những lợi thế của chính mình trong quá trình 

phát triển do các yếu tố: 

+ Sự vận ñộng mang tính ñịa lý của các yếu tố sản xuất không hoàn hảo, phát 

triển công nghiệp phân tán sẽ ñẩy nhanh mức ñộ sử dụng các nguồn lực sản xuất 

sẵn có của ñất nước thông qua tăng cường nguồn lực tại chỗ. 

+ Sử dụng công nghệ thu hút nhiều lao ñộng làm cho hệ số vốn/lao ñộng 

trong công nghiệp nông thôn thấp hơn so với công nghiệp cùng quy mô ở thành thị. 

ðiểm này ñược coi là phù hợp với mức ñộ sử dụng nguồn lực tương ứng và khai 

thác các lợi thế so sánh của khu vực nông thôn. 

+ Sản xuất quy mô nhỏ thường linh hoạt hơn và có khả năng thích ứng hơn 

với các hoàn cảnh kinh tế ñang thay ñổi hơn là sản xuất quy mô lớn. 

+ Công nghiệp nông thôn hướng vào phát triển các doanh nghiệp quy mô 

nhỏ nói chung là cơ sở sản sinh ra tài năng và kỹ năng kinh doanh. 

Mặt khác, phát triển công nghiệp hiện ñại tập trung theo vùng trong từng ñịa 

phương có tác ñộng lan toả về kinh tế và xã hội của vùng, lãnh thổ tạo áp lực lên hệ 

thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo nên hiện tượng di dân và tập trung lao ñộng, làm 

hạt nhân hình thành ñô thị công nghiệp,.. Tác ñộng lan toả này nó kích thích sự phát 
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triển cho cả vùng, từng ñịa phương. Bởi vậy, tạo ra sự phát triển không chỉ kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật cho các ngành công nghiệp mà còn kích thích xây dựng các công 

trình hạ tầng xã hội như nhà ở, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí, trung 

tâm thương mại,... Từ ñây tạo dựng sự phát triển ñồng bộ kinh tế- xã hội của vùng, 

ñịa phương. 

1.1.2.2 Phát triển công nghiệp tại ñịa phương góp phần giải quyết việc làm, giảm 

nghèo và giải quyết vấn ñề xã hội 

Phát triển công nghiệp tại ñịa phương  tạo công ăn việc làm, thu nhập, xoá 

ñói giảm nghèo và góp phần tiến tới phân phối thu nhập công bằng hơn. Tạo việc 

làm ñược coi như một mục tiêu hàng ñầu của công nghiệp hoá ở ñịa phương vì khu 

vực nông thôn trong các nước ñang phát triển tương ñối lạc hậu và ñang gặp phải 

tình trạng thất nghiệp và bán thất nghiệp (tình trạng nông nhàn). Số việc làm tăng 

thêm nhờ phát triển công nghiệp có thể tính theo công thức: 

Ei = Ni x g (Vi) x Si  

Trong ñó: 

Ei: số việc làm tăng thêm hàng năm nhờ sự tăng trưởng của ngành i. 

Ni: Hệ số thu hút lao ñộng của ngành i. 

g (Vi): Tốc ñộ tăng trưởng hàng năm của ngành i. 

Si: Tỷ trọng lao ñộng của ngành i so với toàn bộ lực lượng lao ñộng tham gia 

hoạt ñộng của nền kinh tế. 

Công nghiệp hiện ñại sử dụng nhiều vốn và kỹ thuật hiện ñại có thể chỉ sử 

dụng và thu hút một lượng lao ñộng nhỏ, ñối với các nước ñang phát triển và nền 

nông nghiệp lạc hậu không thể nuôi sống số dân nông thôn. Phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương ñóng góp vào chương trình công nghiệp hoá nông thôn như là những 

phương thức  tạo ra việc làm phi nông nghiệp trong khu vực nông thôn. Ở một số 

quốc gia như Trung Quốc, Ấn ðộ và In-ñô-nê-xia, có nhiều người làm việc trong 

các xí nghiệp công nghiệp nông thôn hơn là trong các xí nghiệp công nghiệp lớn. 

Công nghiệp nông thôn có xu hướng sử dụng nhiều lao ñộng. Tuy vậy, khu vực 

công nghiệp truyền thống ở các nước ñang phát triển có năng suất lao ñộng thấp 

thường trả tiền công cho công nhân rẻ, ñiều kiện làm việc không tốt. Do ñó, cần  có 

những chính sách trợ giúp từ phía chính quyền ñịa phương hay từ phía chính phủ ñể 

chúng tiếp tục tồn tại và phát triển trên cơ sở tạo môi trường thuận lợi ñể chúng tự 

ñổi mới. Nhưng hiện ñại hoá cũng cần phải có thời gian, nên ña số các nước ñang 

phát triển ñều ủng hộ và bảo vệ khu vực phi nông nghiệp truyền thống vì nếu chúng 

bị triệt tiêu, một số lượng lớn người dân nông thôn sẽ mất những nguồn thu nhập 
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mà họ có và nếu một khi khu vực này bị thủ tiêu thì nó không còn khả năng phát 

triển trở lại. Phát triển công nghiệp tại ñịa phương làm giảm sự mất cân ñối xuất 

hiện trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Các nước ñang phát triển có nền kinh 

tế mang ñặc trưng ñậm nét hai khu vực: khu vực thành thị và khu vực nông thôn. 

Khu vực nông thôn cơ bản là nghèo và lạc hậu. Khu vực thành thị chứa ñựng tiềm 

năng phát triển nhanh hơn. Phát triển công nghiệp tại ñịa phương có thể thúc ñẩy 

chuyển ñổi nông thôn và do ñó làm cầu nối ñể thu hẹp khoảng cách giữa thành thị 

và nông thôn. Di dân quá lớn tới thành thị tại một số nước ñang phát triển ñã tạo 

thêm gánh nặng cho thành thị và bỏ lại khu vực nông thôn một khoảng trống về 

thiếu hụt nhân lực, ngành nghề, kỹ thuật và tiềm năng phát triển hơn trước. Người 

dân từ khu vực nông thôn di chuyển ra thành phố vì họ không có nhiều việc làm 

trong khu vực nông thôn. Trong nhiều trường hợp họ chuyển tới thành phố sự 

nghèo ñói và thất nghiệp,... Phát triển công nghiệp tại ñịa phương là phương tiện ñể 

hạn chế di dân từ nông thôn vào thành phố và làm giảm các vấn ñề ñô thị hoá và 

tăng dân số ở các thành phố lớn mà không thể kiểm soát. Chính sách công nghiệp 

ñịa phương sẽ hạn chế xu hướng này ở một mức ñộ nào ñó.  

1.1.2.3 Phát triển công nghiệp tại ñịa phương nâng cao năng lực cạnh tranh của 

vùng ñịa phương 

Áp lực cạnh tranh ngày ñang càng tăng lên ñối với các nhà sản xuất cùng với 

xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập khu vực và thế giới. Trong tác phẩm 

“lợi thế cạnh tranh quốc gia” (1990), M. Porter vận dụng những cơ sở lý luận cạnh 

tranh trong mỗi quốc gia của mình vào lĩnh vực cạnh tranh quốc tế và ñưa ra lý 

thuyết nổi tiếng là mô hình “viên kim cương”. Các yếu tố quyết ñịnh của mô hình là 

ñiều kiện về các yếu tố sản xuất, ñiều kiện về cầu, các ngành hỗ trợ và bối cảnh 

cạnh tranh, chiến lược và cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có 2 biến số bổ sung 

là vai trò của nhà nước và yếu tố thời cơ. Sự thành công của các quốc gia ở ngành 

kinh doanh nào ñó phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản: lợi thế cạnh tranh quốc gia, năng 

suất lao ñộng bền vững và sự liên kết hợp tác có hiệu quả ñược thể hiện ở môi 

trường phát triển ñịa phương. Phát triển công nghiệp tại ñịa phương góp phần quan 

trọng vào kiến tạo năng lực cạnh tranh của vùng ñịa phương trên cơ sở ñáp ứng các 

yêu cầu, gia tăng các yếu tố cạnh tranh theo quan ñiểm của M. Porter. 

Thực tế trong thực thi phát triển công nghiệp tại ñịa phương, một số quốc gia 

ñã ứng dụng thành công  mô hình của M. Porter . Một số vùng ñịa phương không 

chỉ tham gia cạnh tranh trong nước mà ñã nổi lên như là các ñịa chỉ cạnh tranh trên 

phạm vi toàn cầu. Trong hơn hai thập kỷ qua, cùng với hợp tác kinh tế toàn cầu và 
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sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở một số quốc gia khu vực Châu Á, công nghiệp trở 

thành một thành phần cơ bản của nền kinh tế quốc dân ở mỗi quốc gia mà ñặc biệt 

là ở các nước ñang phát triển. ðóng vai trò trung tâm tăng trưởng toàn cầu là hệ 

thống các khu công nghiệp tại ñịa phương. Các khu công nghiệp tại ñịa phương là 

các nhóm ngành công nghiệp có liên quan, ví dụ như ngành công nghiệp ôtô. Nhiều 

khu công nghiệp khác nhau ñang ñược hình thành ở các vùng khác nhau, ở các ñịa 

phương, nhất là khu vực châu Á. Hầu hết chúng ñược phát triển theo chiến lược hợp 

tác của từng hãng dựa trên các lợi thế của ñịa phương. Các khu công nghiệp do 

Nhật Bản chỉ ñạo gồm có khu công nghiệp ôtô do Toyota khởi xướng ở trong và 

ngoài Băng Cốc, Thái Lan. Khu thiết bị văn phòng do Hãng Canon khởi xướng 

ñang ñược hình thành ở khu công nghiệp Thăng Long, ngoại thành Hà Nội, Việt 

Nam. Ngoài các khu công nghiệp do Nhật Bản chỉ ñạo, một khu công nghiệp chế 

tạo ôtô ñang ñược hình thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, thông qua sự lãnh ñạo của 

Hãng Hyundai của Hàn Quốc.  

Các khu công nghiệp ñược xây dựng ở các ñịa phương gần ñây ñang thu hút 

sự quan tâm chú ý vì tốc ñộ tăng trưởng nhanh, rất ña dạng và có nhiều hình thức. 

Ví dụ, hệ thống khu công nghiệp hàng ñiện tử tiêu dùng ở Penang, Malaixia, dựa 

trên cơ sở mối hợp tác khu vực giữa các thương nhân của Trung Quốc ở nước ngoài 

kêu gọi từ tỉnh Phúc Kiến của miền nam Trung Quốc và chính sách ưu ñãi ñầu tư 

của vùng Penang, Malaixia. Sau ñó, các khu công nghiệp ñược hình thành thông 

qua sáng kiến của Chính phủ nước chủ nhà, như các ñặc khu kinh tế ở Trung Quốc. 

Sự hình thành các khu công nghiệp ñã hỗ trợ việc tăng khả năng cạnh tranh 

trên toàn cầu của các hãng tạo lập nên khu công nghiệp và của các ñịa phương có 

khu công nghiệp. Do vậy, các khu công nghiệp ñã góp phần ñáng kể vào quá trình 

công nghiệp hóa của ñịa phương và tạo ra ñộng lực thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế của 

khu vực. Thực tế, phần ñóng góp của sản phẩm chế tạo công nghiệp trong tổng sản 

phẩm xuất khẩu của các nước châu Á tăng từ 46,8% năm 1970 lên 86,1% năm 

2000. Công nghiệp tại ñịa phương ñã trở thành một yếu tố quan trọng ñằng sau sự 

tăng trưởng ổn ñịnh của nền kinh tế ðông Á trong 30 năm qua. [39]  

Trong thập kỷ 90 chúng ta ñã bắt ñầu nhận thấy một sự chuyển ñổi từ cạnh 

tranh giữa các nước, như giữa Nhật bản và Trung Quốc, thành cuộc cạnh tranh giữa 

các khu công nghiệp ở các khu vực, ñịa phương khác nhau. Ví dụ, cuộc cạnh tranh 

của các tập ñoàn mạnh về thị phần ở Trung Quốc chắc chắn diễn ra giữa khu công 

nghiệp chế tạo ôtô của Hãng Toyota ở Thiên Tân và khu công nghiệp chế tạo ôtô 

của hãng Honda ở Quảng Châu. Các quốc gia và ñịa phương ñều quan tâm tới thu 
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hút các khu công nghiệp và nhờ gia tăng kích thích hoạt ñộng cạnh tranh sẽ thúc ñẩy 

hơn nữa sự ñộc lập về kinh tế của các ñịa phương và các quốc gia. ðiều ñó ñược coi là 

kết quả của việc thực hiện phát triển công nghiệp tại ñịa phương trong ñiều kiện hội 

nhập quốc tế dựa trên các lý thuyết cạnh tranh ở cấp ñộ vùng ñịa phương. 

1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

Phát triển công nghiệp quốc gia nói chung, công nghiệp tại ñịa phương nói 

riêng không chỉ dựa vào các yếu tố tại chỗ (yếu tố nội sinh) mà còn phụ thuộc vào 

các yếu tố bên ngoài (yếu tố ngoại sinh) thông qua các mối quan hệ liên vùng trong 

một quốc gia và trên phạm vi quốc tế.  

Các yếu tố nội sinh cần quan tâm trong quá trình nghiên cứu phân tích tổ 

chức sản xuất công nghiệp tại ñịa phương, bao gồm: ñịa lý kinh tế, tài nguyên; cơ 

sở hạ tầng bao gồm hạ tầng kỹ thuật và xã hội; ñất xây dựng với các ñặc tính về vị 

trí ñịa lý, ñịa chất công trình, khả năng mở rộng; khả năng thị trường; vốn ñầu tư,...  

Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của ñịa phương ñã kết hợp lý thuyết về năng 

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp với chuyên môn hoá theo ngành của ñịa 

phương và ñược Michael Porter ñưa ra trong mô hình kim cương về các nhân tố 

quyết ñịnh lợi thế cạnh tranh. Từ ñó, có thể thấy các yếu tố tác ñộng ñến sự phát triển 

công nghiệp trong phát triển kinh tế ñịa phương như sau: 

1.1.3.1 Các yếu tố ñầu vào 

Vị trí của ñịa phương về các yếu tố ñầu vào cần thiết ñể cạnh tranh trong một 

ngành như ñiều kiện tài nguyên thiên nhiên, ñất ñai, lao ñộng, vốn và cơ sở hạ tầng. 

Mỗi ñịa phương ñược thừa hưởng những tài nguyên cấu thành nên các yếu tố ñầu vào 

của sản xuất khác nhau. Những yếu tố này tạo nên khả năng cạnh tranh cơ bản cho 

mỗi ñịa phương hay ngành công nghiệp trên cơ sở lợi thế tuyệt ñối hoặc lợi thế so 

sánh với các ñịa phương khác. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng nguồn tài 

nguyên giàu có là rất quan trọng nhưng trong nhiều trường hợp không quan trọng 

bằng tỷ lệ sử dụng tài nguyên ñó trong cấu thành nên sản phẩm.  

Các yếu tố ñầu vào thường bao gồm nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, nguồn 

tri thức, nguồn vốn, kết cấu hạ tầng. Tỷ lệ sử dụng các yếu tố ñầu vào của các ngành 

khác nhau là khác nhau, vì vậy một ñịa phương có thể khai thác lợi thế cạnh tranh 

thông qua việc xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp với tỷ lệ sử 

dụng yếu tố ñầu vào thích hợp nhất.  

Có thể chia các yếu tố ñầu vào sản xuất thành hai nhóm chính. Nhóm các yếu 

tố cơ bản bao gồm nguồn tài nguyên thiên nhiên, vị trí ñịa lý, lao ñộng và vốn. Nhóm 
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yếu tố cao cấp gồm cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực có trình ñộ, các trung tâm 

nghiên cứu và các trường ñại học. Các yếu tố cơ bản thường sẵn có, không yêu cầu 

ñầu tư thời gian và vốn lớn. Các yếu tố cơ bản tạo lập khả năng cạnh tranh trong 

những ngành nông nghiệp hoặc ngành không yêu cầu ñầu tư công nghệ cao. Các yếu 

tố cao cấp có vai trò ngày càng lớn trong quyết ñịnh khả năng cạnh tranh của một 

quốc gia. Các yếu tố này ñòi hỏi ñầu tư vật chất và tài chính lâu dài và lớn. Cũng có 

thể phân loại nguồn yếu tố ñầu vào thành nguồn tổng hợp và nguồn ñặc biệt. Nguồn 

tổng hợp như hệ thống ñường giao thông, vốn, nguồn nhân công bậc thấp có thể ñược 

sử dụng ở tất cả các ngành công nghiệp trong khi những nguồn ñặc biệt về kỹ năng 

lao ñộng hay kết cấu hạ tầng ñặc biệt chỉ có thể phát huy ở một số ngành nhất ñịnh. 

Trên thực tế việc ñánh giá vai trò của các yếu tố ñầu vào trong xác ñịnh khả năng 

cạnh tranh của mỗi ñịa phương không ñơn giản. ðiều này phụ thuộc vào hiệu quả sử 

dụng các yếu tố này. Các yếu tố ñầu vào phong phú không bảo ñảm một sức cạnh 

tranh cao. Sức cạnh tranh còn phụ thuộc vào công nghệ sử dụng và khai thác các 

nguồn lực này. Một ñiểm cần lưu ý khác là các yếu tố về nhân lực, tri thức và vốn có 

thể dịch chuyển giữa các quốc gia ñặc biệt trong ñiều kiện phát triển của công nghệ 

thông tin. Vì vậy, nguồn tri thức cao cấp chưa hẳn tạo khả năng cạnh tranh cao nếu 

nguồn này có thể dịch chuyển sang các quốc gia khác thuận lợi cho sự phát triển hơn. 

1.1.3.2 Các nhóm yếu tố về cầu thị trường ñịa phương 

Các yếu tố thuộc nhóm này có ý nghĩa là căn cứ quan trọng nhất cho sự phát 

triển công nghiệp cả về quy mô, cơ cấu sản phẩm cũng như về tốc ñộ. ðiều kiện về 

cầu thị trường bao gồm các yếu tố cấu thành cầu thị trường; quy mô và sự tăng 

trưởng của cầu hướng chuyển ra thị trường nước ngoài. Sau ñây xem xét cụ thể từng 

yếu tố ñó:  

Thứ nhất là cấu thành cầu thị trường. Tác ñộng lớn nhất của cầu thị trường tới 

khả năng cạnh tranh của một quốc gia thể hiện trong ñặc trưng của cầu thị trường nội 

ñịa. ðặc trưng cầu này quyết ñịnh phương thức tiếp cận, ñánh giá và phản ứng của 

doanh nghiệp trong nước ñối với nhu cầu của người tiêu dùng nội ñịa. Một quốc gia 

hay một ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao khi cầu thị trường nội ñịa 

cung cấp một bức tranh toàn cảnh và rõ ràng tạo ñịnh hướng xác ñịnh nhu cầu thế 

giới, hoặc khi cầu nội ñịa ñòi hỏi liên tục ñổi mới cải tiến mẫu mã và công nghệ.  

Thứ hai là quy mô và tốc ñộ tăng trưởng của cầu. Quy mô cầu và tốc ñộ tăng 

trưởng của cầu thị trường nội ñịa củng cố lợi thế cạnh tranh ñịa phương. Quy mô cầu 

thị trường lớn cho phép doanh nghiệp khai thác lợi thế theo quy mô ñồng thời khuyến 

khích kinh doanh ñầu tư vào thiết bị, cải tiến công nghệ và năng suất lao ñộng. ðầu 
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tư này sẽ xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Quy 

mô thị trường nội ñịa tác ñộng ñến lợi thế cạnh tranh của các ngành công nghiệp khác 

nhau là khác nhau. Quy mô thị trường nội ñịa có vai trò quan trọng trong các ngành 

công nghiệp ñòi hỏi ñầu tư lớn về nghiên cứu và phát triển, quy mô sản xuất lớn, 

công nghệ cao. Tuy nhiên, yếu tố quy mô thị trường chỉ tạo dựng lợi thế cạnh tranh 

cho ñịa phương khi thị trường thế giới cũng có nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ ñó. 

Một yếu tố khác là số lượng người mua ñộc lập. Số lượng người mua ñộc lập lớn và 

phong phú sẽ thúc ñẩy cải tiến sản phẩm và công nghệ. Ngược lại số lượng người 

mua nhỏ sẽ hạn chế sự năng ñộng của các doanh nghiệp và gây khó khăn cho doanh 

nghiệp khi tham gia thị trường quốc tế. 

Về tốc ñộ tăng trưởng của cầu thị trường nhanh sẽ thúc ñẩy các doanh nghiệp 

ñầu tư cao hơn vào nghiên cứu và phát triển, nhanh chóng ứng dụng các phát kiến 

mới vào sản xuất. Yếu tố tốc ñộ tăng trưởng của cầu càng quan trọng trong xu thế 

phát triển của khoa học công nghệ. Trong xu hướng hội nhập với nền kinh tế quốc tế 

thì cầu thị trường ñịa phương hướng mạnh sang thị trường nước ngoài với các yêu 

cầu và  ñiều kiện cao hơn thị trường trong nước. 

1.1.3.3 Các ngành có liên quan và hỗ trợ của ñịa phương 

Các ngành công nghiệp tại ñịa phương có mối quan hệ với nhau, hỗ trợ lẫn 

nhau nhằm nâng cạo khả năng cạnh tranh của cả vùng và quốc gia. Nhân tố này trước 

hết gồm ngành công nghiệp cơ khí chế tạo các thiết bị chế biến và dây chuyền chế 

biến. ðây là một ngành rất quan trọng trong việc thực hiện ñầu tư ñổi mới công nghệ 

cho công nghiệp. Tiếp ñến, phải kể ñến ngành sản xuất và cung cấp năng lượng mà 

chủ yếu là ñiện năng cho công nghiệp chế biến cũng vô cùng quan trọng. Mức ñộ cơ 

khí hoá, tự ñộng hoá cũng như ứng dụng các công nghệ hiện ñại ở các khâu chế biến, 

bảo quản phụ thuộc vào sự cung cấp ñiện ổn ñịnh và với mức giá chấp nhận ñược. 

Tiếp sau, phải kể ñến ngành sản xuất bao bì các loại phục vụ chức năng bảo quản và 

cả chức năng thương mại cho công nghiệp. Vai trò của bao bì ngày càng quan trọng 

và có ý nghĩa lớn ñối với ngành sản xuất nguyên liệu nông, lâm sản; sản xuất lâm 

nghiệp với khai thác và trồng rừng. Ngành này vừa ñược xem xét là ngành liên quan 

nhưng ñồng thời cũng ñược coi là ngành sản xuất nguyên liệu bảo ñảm ñầu vào của 

công nghiệp. Ngành sau cùng xét ñến là ngành thương mại, giải quyết ñầu ra cho 

công nghiệp. Mức ñộ tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp, mức ñộ thị trường hóa của 

sản phẩm tùy thuộc sự phát triển, năng ñộng của ngành thương mại. Bảo ñảm cho quá 

trình tái sản xuất mở rộng từ giai ñoạn sản xuất, lưu thông, trao ñổi tới tiêu dùng  

ñược thực hiện hiệu quả. 
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Sự tác ñộng của các ngành có liên quan dẫn ñến sự hình thành các ngành công 

nghiệp cạnh tranh. Qua các ngành công nghiệp này mà các doanh nghiệp có thể liên 

kết hợp tác trong các hoạt ñộng sản xuất tạo ra sản phẩm tới người tiêu dùng cuối 

cùng. Các hoạt ñộng hợp tác trong phát triển công nghệ, sản xuất, phân phối, 

marketing hoặc dịch vụ sau bán hàng. Sự tồn tại của các ngành có liên quan của nước 

ngoài trên thị trường nội ñịa tạo ñiều kiện trao ñổi thông tin, trao ñổi công nghệ. Tuy 

nhiên, sự tồn tại của các ngành có liên quan từ nước ngoài này lại có thể trở thành 

mối ñe doạ ñối với các ngành công nghiệp sẵn có trong nước thông qua việc tạo lập 

những cơ hội xâm nhập mới. 

Ngoài ra, sự phát triển của ngành này còn tuỳ thuộc vào sự phát triển của các 

ngành dịch vụ như giao thông vận tải, hải quan, bảo hiểm, y tế,... tại ñịa phương.  

1.1.3.4 Chiến lược của doanh nghiệp và ñặc ñiểm cạnh tranh trong các ngành 

tại ñịa phương 

ðây là một ñiều kiện phát triển công nghiệp ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh 

của một ngành hay ñịa phương. Nhân tố này là phương pháp tạo lập, tổ chức và quản 

lý một doanh nghiệp cũng như tình hình cạnh tranh trên thị trường của ñịa phương. 

Có ba nội dung cụ thể gồm: 

Thứ nhất, chiến lược và cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp tại ñịa phương. 

Mức ñộ cạnh tranh và quản lý của một doanh nghiệp thường chịu ảnh hưởng bởi ñặc 

trưng của ñịa phương ñó. Ngành công nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh khi các phương 

pháp và các thông lệ quản lý phù hợp với ñặc trưng của quốc gia và khả năng cạnh 

tranh của ngành. Chiến lược phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào thông lệ quản lý, 

quan ñiểm của các nhà lãnh ñạo, ñào tạo cán bộ, quan hệ với khách hàng, quan ñiểm 

mở rộng thị trường ra nước ngoài, mối quan hệ giữa lao ñộng và quản lý. Doanh 

nghiệp sẽ ñạt ñược lợi thế cạnh tranh quốc tế khi xâm nhập vào một thị trường có yêu 

cầu quản lý phù hợp với cơ cấu tổ chức trong thị trường nội ñịa. Thực tiễn ñã cho 

thấy, khi doanh nghiệp của Italia với cơ cấu tổ chức là các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

cùng phương pháp quản lý mang tính gia ñình không thể có lợi thế cạnh tranh khi 

xâm nhập vào thị trường ðức, một thị trường công nghiệp quen với kết cấu tổ chức 

có thứ bậc. 

Thứ hai, các yếu tố mục tiêu. Mục tiêu của quốc gia và doanh nghiệp tạo 

ñộng lực cho mỗi công dân, mỗi nhà quản lý. Lợi thế cạnh tranh mỗi quốc gia phụ 

thuộc vào nỗ lực và mục tiêu phấn ñấu của từng doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Mục 

tiêu của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào kết cấu sở hữu, ñộng lực của chủ sở hữu và 

ñặc trưng quản lý của nhà nước. Nếu có sự thống nhất trong mục tiêu của nhà nước, 
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doanh nghiệp và mỗi cá nhân thì chắc chắn quốc gia ñó sẽ ñạt ñược lợi thế cạnh tranh 

hơn các quốc gia khác.  

Thứ ba, yếu tố cạnh tranh nội ñịa. Nhiều nhà kinh tế cho rằng cạnh tranh nội 

ñịa không mang lại lợi ích cho chính quốc gia ñó mà chỉ dẫn ñến những hạn chế về 

lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác do cạnh tranh ngăn cản khai thác lợi thế 

kinh tế quy mô. Tuy nhiên, trên thực tế hiếm có ngành công nghiệp nào có thế mạnh 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế lại không ñã và ñang chịu sức cạnh tranh gay gắt 

trên thị trường nội ñịa. Cạnh tranh từ thị trường nội ñịa ñòi hỏi doanh nghiệp phải 

không ngừng ñổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 

tạo nhiều sản phẩm mới cũng như có những giải pháp tồn tại và thành công trên thị 

trường. Cạnh tranh trên thị trường nội ñịa không những tạo ra những lợi thế mới cho 

doanh nghiệp mà còn làm giảm những hạn chế, ñồng thời những kinh nghiệm cạnh 

tranh này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Cạnh tranh nội ñịa ñòi 

hỏi nhà nước nhìn nhận lại chính sách và có những biện pháp hoàn thiện chính sách 

quản lý vĩ mô từ ñó tăng cường sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. 

1.1.3.5 Yếu tố sự thay ñổi  

Trong thực tế, có những thành công của một ñịa phương hay của một ngành 

công nghiệp của ñịa phương lại dựa trên các yếu tố ngẫu nhiên. Những yếu tố ngẫu 

nhiên có thể kể ñến như những phát kiến mới trong công nghệ, trong khoa học ñược 

áp dụng, hay tác ñộng của thiên nhiên như ñộng ñất, sóng thần,... Các yếu tố ngẫu 

nhiên tác ñộng ñến các ñịa phương là khác nhau, song mỗi ñịa phương có thể tận 

dụng yếu tố ngẫu nhiên ñể bảo vệ hoặc tăng cường lợi thế cạnh tranh cho mình. Yếu 

tố ngẫu nhiên hiểu theo nghĩa là sự thay ñổi nêu trên vừa có thể tạo cơ hội và cũng có 

thể tạo nguy cơ cho các ñịa phương, các ngành và cả các doanh nghiệp. Do ñó, khả 

năng dự báo và phán ñoán cũng như những ứng xử của chính quyền ñịa phương, 

ngành công nghiệp và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng khi xem xét và phân tích 

ñiều kiện này. 

1.1.3.6 Vai trò của Nhà nước  

Nhà nước với vai trò quản lý vĩ mô của mình có tác ñộng lớn và toàn diện ñến 

sự phát triển của ngành công nghiệp tại ñịa phương. Nhà nước là nhà sản xuất, là hộ 

tiêu dùng lớn nhất, Nhà nước là nhà ñầu tư, ñồng thời cũng là người ñi vay và cho 

vay lớn nhất. Nhà nước cần thực hiện các chức năng như ñịnh hướng; tạo ñiều kiện 

môi trường, ñiều tiết và kiểm soát. Nhà nước thực hiện vai trò quản lý của mình 
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thông qua việc vận dụng các quy luật khách quan, các chính sách, các nguyên tắc và 

phương pháp quản lý nói chung một cách toàn diện.  

1.2 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ðỊA PHƯƠNG 

1.2.1 Khái niệm và chức năng của chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương 

1.2.1.1 Khái niệm chính sách công nghiệp và chính sách phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương 

Có nhiều quan niệm về phạm trù "chính sách". Theo từ ñiển giải thích thuật 

ngữ hành chính: “chính sách là sách lược và kế hoạch cụ thể ñạt ñược mục ñích 

nhất ñịnh, dựa vào ñường lối chính trị chung và tình hình thực tế”. Kinh tế gia Franc 

Ellis lại cho rằng: "chính sách ñược xác ñịnh như là ñường lối hành ñộng mà chính 

phủ lựa chọn ñối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả các mục tiêu mà chính phủ 

tìm kiếm và sự lựa chọn các phương pháp ñể theo ñuổi các mục tiêu ñó". Có người 

lại cho rằng: có chính sách của nhà nước, có chính sách của doanh nghiệp. Giáo 

trình của ðại học Kinh tế quốc dân nêu: "chính sách là hệ thống quan ñiểm, chủ 

trương, biện pháp và quản lý ñược thể chế hoá bằng pháp luật của nhà nước ñể giải 

quyết các vấn ñề kinh tế, xã hội của ñất nước"[32]. 

Những quan niệm trên ñề cập ñến phạm trù chính sách theo những khía cạnh 

khác nhau và theo những mục ñích khác nhau. Tuy nhiên, khi ñề cập ñến phạm trù 

chính sách cần phải làm rõ: Chính sách là gì, ai là người tạo ra nó, nó tác ñộng ñến 

ai, ñến cái gì. Từ yêu cầu trên có thể hiểu rằng, chính sách là công cụ, là biện pháp 

can thiệp của nhà nước vào một ngành, một lĩnh vực hay toàn bộ nền kinh tế theo 

những mục tiêu nhất ñịnh, với những ñiều kiện thực hiện nhất ñịnh và trong một 

thời hạn xác ñịnh. 

Công nghiệp là hệ thống ngành và lĩnh vực có nhiều ñặc ñiểm mang tính ñặc 

thù. Tính ñặc thù trong hoạt ñộng kinh tế, xã hội của công nghiệp ñòi hỏi nhà nước 

phải có biện pháp can thiệp khác với các ngành và lĩnh vực khác. Sự ñòi hỏi ñó là 

cơ sở khách quan hình thành nên các chính sách phát triển công nghiệp (gọi tắt là 

chính sách công nghiệp).  

Chính sách công nghiệp là một khái niệm xuất hiện từ thế kỷ 18 ở Tây Âu, 

trong ý tưởng về nền kinh tế phối hợp xuất hiện ở Pháp ñã có những khái niệm về 

chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai khi chính 

phủ Nhật Bản ñưa ra chủ trương khuyến khích phát triển công nghiệp thì một khái 

niệm cụ thể về chính sách công nghiệp mới thực sự xuất hiện và ñược làm rõ.  
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Theo tính chất, phạm vi và quan hệ giữa chủ thể và ñối tượng chính sách có 

thể phân loại một số ñịnh nghĩa chính sách công nghiệp như sau: 

- Một số ñịnh nghĩa tập trung vào sự can thiệp của chính phủ nhằm thay ñổi 

cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển một số ngành nhất ñịnh: 

" Can thiệp của chính phủ nhằm thay ñổi cơ cấu kinh tế theo hướng ưu 

tiên các ngành mà nó tin rằng các ngành này có thể tạo nên tăng trưởng nhanh 

hơn là quá trình phát triển công nghiệp tự nhiên dựa trên lợi thế so sánh." 

(Noland và Pack, 2002). 

"Bao gồm một loạt các biện pháp can thiệp ưu tiên một số ngành nhất 

ñịnh nhằm tăng năng suất và tầm quan trọng của chúng trong ngành chế tạo." 

(Pack, 2000) 

"Là một chính sách hướng tới một số ngành nhất ñịnh (và cả doanh nghiệp) 

nhằm tạo nên một kết quả mà chính phủ nghĩ rằng có hiệu quả ñối với toàn nền kinh 

tế." (Chang, 1994). 

"Chính sách công nghiệp là những nỗ lực của chính phủ thay ñổi cơ cấu công 

nghiệp nhằm tạo nên tăng trưởng dựa trên năng suất." (Ngân hàng Thế giới, 1992). 

- Một số ñịnh nghĩa khác lại nhấn mạnh ñến sự lệch hướng của chính sách 

công nghiệp khỏi các lực lượng thị trường: 

"Những can thiệp nhằm ñổi hướng của các kết quả thị trường theo hướng có 

lợi cho cả quốc gia" (Diễn ñàn kinh tế thế giới - WEF, 2002). 

"Chính sách công nghiệp bao gồm tất cả các biện pháp nhằm tạo ra mức 

phát triển công nghiệp cao hơn mức mà các lực lượng thị trường tự do tạo 

ra."(Lall, 1996). 

- Một số tác giả khác lại liệt kê những biện pháp can thiệp nằm trong khuôn 

khổ chính sách công nghiệp. 

"...Ưu tiên một số ngành có tiềm năng; tạo nguồn nhân lực có trình ñộ; phát 

triển hạ tầng; chính sách vùng" (Reich, 1982). 

"...Các chính sách hỗ trợ công nghiệp chung như chính sách nguồn nhân lực; 

các khuyến khích tài chính và tài khoá ñối với ñầu tư; các chương trình ñầu tư công 

cộng; các chính sách mua sắm công; các khuyến khích tài khoá cho R&D; các chính 

sách ñối với cấp doanh nghiệp như hỗ trợ R&D cụ thể; chính sách chống ñộc 

quyền; các chính sách sát nhập nhằm tạo ra các tập ñoàn lớn; hỗ trợ các doanh 

nghiệp nhỏ; các chính sách vùng như phát triển hạ tầng xã hội và kỹ thuật và thiết 

lập các khu liên hợp công nghiệp; bảo hộ thương mại; nâng cấp sản phẩm trong các 

ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng" (Pinder, 1982). 
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- Có tác giả ñịnh nghĩa chính sách công nghiệp là chính sách bao hàm bất kỳ 

biện pháp nào tác ñộng ñến công nghiệp: "Chính sách công nghiệp bao gồm tất cả 

các can thiệp của chính phủ tác ñộng ñến công nghiệp" (Donges, 1980). 

Do sự thiếu thống nhất trong các nghiên cứu về ñịnh nghĩa chính sách 

công nghiệp, ñể hiểu chính sách này cần phải xem xét tính chất, phạm vi và 

hoàn cảnh cụ thể của tài liệu nghiên cứu. Tổng hợp các ñịnh nghĩa nêu trên, có 

thể ñưa ra một ñịnh nghĩa như sau: “Chính sách công nghiệp là chính sách do 

Chính phủ ñề ra ñể ñạt mục tiêu của mình về phát triển công nghiệp”. Chính 

sách công nghiệp bao gồm những lĩnh vực mà Chính phủ can thiệp một cách có 

ý thức và ñược tiến hành trước hết nhằm sửa chữa sự thiếu hoàn thiện của cơ 

chế thị trường trong phân bố nguồn lực ñể ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

nhanh hơn. 

Ở Việt Nam hiện nay, chính sách công nghiệp là một thuật ngữ ñược sử dụng 

phổ biến gắn với quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất 

nước. Phạm vi và sử dụng nội hàm của chính sách công nghiệp rất khác nhau và 

không ñồng nghĩa với khái niệm công nghiệp hoá. Từ góc ñộ kinh tế chính trị học, 

với tư cách là một quá trình, phương thức cải biến chế ñộ kinh tế, khái niệm công 

nghiệp hoá là quá trình cải biến nền kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng kỹ thuật 

thủ công, mang tính hiện vật, tự cấp - tự túc thành nền kinh tế công nghiệp - thị 

trường. ðây cũng là nội dung kinh tế của quá trình xây dựng một xã hội dựa trên 

nền  tảng văn minh công nghiệp. Cải biến kỹ thuật, tạo dựng nền công nghiệp (khía 

cạnh vật chất - kỹ thuật) và phát triển kinh tế thị trường (khía cạnh cơ chế, thể chế) 

là hai mặt của quá trình công nghiệp hoá.  

Theo ñối tượng soạn thảo và ban hành chính sách có các chính sách công 

nghiệp của Trung ương và chính sách ðịa phương. Chính sách công nghiệp của 

Trung ương là chính sách do các cấp Trung ương soạn thảo và ban hành (từ Chính 

phủ cho ñến các Bộ, Ngành ở Trung ương). Chính sách công nghiệp Trung ương có 

phạm vi tác ñộng rộng, huy ñộng các nguồn lực lớn với sự tham gia của nhiều cấp, 

nhiều ngành. 

Như vậy, theo ñối tượng soạn thảo có thể ñịnh nghĩa: Chính sách phát 

triển công nghiệp tại ñịa phương là chính sách do từng ñịa phương soạn thảo, 

ban hành theo phân cấp của hệ thống quản lý Nhà nước hiện hành. Chính sách 

phát triển công nghiệp tại ñịa phương có phạm vi tác ñộng theo từng ñịa phương 

tương ứng với cấp soạn thảo và ban hành chúng. Vì vậy, mức ñộ huy ñộng 

nguồn lực và phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn. Cơ sở hình thành chính sách phát 
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triển công nghiệp tại ñịa phương dựa trên sự lựa chọn chiến lược, mục tiêu phát 

triển của ñịa phương, chính sách công nghiệp của quốc gia và vận dụng các lý 

thuyết về phát triển vùng, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

tổ chức không gian kinh tế, phát huy vai trò của cấp chính quyền ñịa phương 

trong phạm vi phân cấp của Chính phủ. 

Tác giả cho rằng: Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñược 

xác ñịnh là những quyết sách của chính quyền ñịa phương theo thẩm quyền ñược 

pháp luật quy ñịnh, ñược thể hiện thành văn bản nhằm khuyến khích và ñảm bảo 

tính liên tục trong các hoạt ñộng sản xuất, ñầu tư, kinh doanh cho ngành công 

nghiệp trên ñịa bàn trong từng thời kỳ nhất ñịnh trên cơ sở thực hiện ñịnh hướng 

phát triển và chính sách công nghiệp của quốc gia.  

Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương tác ñộng lên từng phần 

hoặc toàn bộ các ngành công nghiệp hiện có hoặc sẽ thu hút vào ñầu tư tại ñịa 

phương. Như vậy chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương vừa bao gồm 

chính sách có tác ñộng trực tiếp trên bình diện liên ngành vừa bao gồm các chính 

sách có tác ñộng trên bình diện nội bộ ngành trên ñịa bàn. Chính sách phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương có tác dụng thu hút các doanh nghiệp từ các vùng 

khác ñến ñịa phương, giữ chân các doanh nghiệp ñang tồn tại, ñồng thời khuyến 

khích tạo ra các doanh nghiệp mới. Các tác nhân phát triển công nghiệp của vùng 

ñịa phương bao gồm các cấp quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài lãnh thổ 

thuộc khu vực nhà nước và tư nhân, và các tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội 

doanh nghiệp. 

Với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng lên ñối với các nhà sản xuất cùng 

với xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế và hội nhập khu vực và thế giới, các 

doanh nghiệp cần phải nỗ lực nhiều nhằm tăng lợi thế cạnh tranh. Chính sách 

phát triển công nghiệp tại ñịa phương phát huy năng lực sáng tạo ñể thúc ñẩy 

những hoạt ñộng mà họ có lợi thế, ñồng thời sàng lọc các yếu tố không mang 

lại lợi thế cạnh tranh cho họ. ðiều này làm tăng cầu tại ñịa phương cho các nhà 

cung cấp, các tổ chức cung cấp dịch vụ và các tổ chức hỗ trợ. Mặt khác, ñối với 

nhiều ngành công nghiệp, số lượng các ñịa phương có tính năng ñộng tăng 

không ngừng. Tính năng ñộng của các doanh nghiệp cũng tăng. Sự cạnh tranh 

giữa các ñịa phương xuất hiện và ngày càng tăng khi ñều muốn giữ chân hoặc 

thu hút những doanh nghiệp trên ñịa bàn nhằm tăng thu ngân sách và tạo việc 

làm, thu nhập cho dân cư ñịa phương. 
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Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương xây dựng lợi thế cạnh tranh 

của ñịa phương và của các doanh nghiệp trên ñịa bàn. ðó là các hoạt ñộng ñược 

thực hiện bởi chính quyền ñịa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp 

và các ñối tượng khác nhằm xoá bỏ những cản trở và giảm chi phí cho các doanh 

nghiệp, ñẩy mạnh tính cạnh tranh của các doanh nghiệp và tạo ra lợi thế vượt trội 

cho từng ñịa phương và các doanh nghiệp thuộc vùng ñó. 

 Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương dựa trên việc tăng cường 

quan hệ giữa chính quyền với khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận cùng 

với cộng ñồng dân cư ở ñịa phương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sự tăng 

trưởng bền vững. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương có mối quan hệ 

với các hoạt ñộng khác trong phát triển kinh tế ñịa phương như: xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách marketing, các chương trình phát triển kinh tế, nâng  

cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường, sử dụng nguồn lực, cải tạo môi trường ñầu 

tư tại ñịa phương có tính cạnh tranh cao.  

 Do có nhiều quan ñiểm khác nhau về chính sách nên việc xác ñịnh nội dung 

các chính sách phát triển công nghiệp trong một số tình huống vẫn chưa ñồng nhất. 

Chính sách công nghiệp trong ñiều kiện mới ñược tiếp cận ñồng bộ bao gồm các 

chính sách bộ phận tác ñộng ñến các yếu tố sản xuất, thị trường và cạnh tranh 

thương mại, bao gồm: 

- Chính sách tác ñộng tới cơ cấu công nghiệp của một quốc gia thông qua 

bảo hộ và thúc ñẩy một số ngành công nghiệp nào ñó, phối hợp việc chuyển dịch 

các nguồn lực giữa các ngành công nghiệp với nhau bằng cách can thiệp vào việc 

ñịnh giá xuất khẩu, bằng việc ñầu tư trực tiếp vào một hay một vài ngành nào ñó 

hoặc áp dụng những biện pháp khuyến khích về tài chính như trợ cấp, thuế. 

- Những chính sách tác ñộng tới sự phát triển công nghệ và tăng cường 

phổ biến thông tin thông qua sửa chữa những cái gọi là “sự thất bại của thị 

trường”; thúc ñẩy sự phân bổ nguồn lực theo hướng ñã ñược xác ñịnh bằng cách 

khuyến khích phát triển công nghệ và cung cấp thông tin chính xác về thị trường 

và triển vọng của cầu. 

- Những chính sách tác ñộng tới phúc lợi kinh tế dựa trên cơ sở can thiệp 

trực tiếp vào việc tổ chức của các ngành công nghiệp riêng biệt thông qua phối 

hợp việc phân bổ nguồn lực và nâng cao cạnh tranh giữa các ngành công 

nghiệp riêng biệt bằng cách ban hành các loại văn bản “hướng dẫn hành chính” 

khác nhau nhằm ñiều tiết tăng hoặc giảm khả năng của các tổ chức và tổ chức 

lại sản xuất. 
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- Những chính sách tác ñộng tới môi trường bên ngoài của các ngành 

công nghiệp thông qua xác ñịnh rõ triển vọng của quốc gia, của khu vực, của 

từng ngành công nghiệp, bao gồm việc khuyến khích các công ty vừa và nhỏ và 

công nghiệp tại ñịa phương, thúc ñẩy quá trình tạo việc làm trong doanh nghiệp 

và chuyển dịch cơ sở công nghiệp, hướng dẫn ñể hỗ trợ việc ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng, hạn chế xuất khẩu tự phát nhằm ñối 

phó với những xung ñột mậu dịch.  

 Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, cần xây dựng chính sách công 

nghiệp trên cơ sở chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị ñược hiểu là chu trình các hoạt 

ñộng sản xuất, dịch vụ, kể từ giai ñoạn nghiên cứu, sáng chế, qua các quá trình 

sản xuất, phân phối, tiêu thụ, ñến người tiêu dùng cuối cùng, nhằm mục ñích 

tạo ra giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao hơn cho sản phẩm. Có tác giả ñưa 

ra quan ñiểm về hệ thống chính sách công nghiệp có sự tác ñộng của các yếu tố 

nội lực và ngoại vi [51]. 

Xây dựng chính sách công nghiệp trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường 

và tác ñộng của Nhà nước thúc ñẩy qúa trình công nghiệp hoá, thực thi chính 

sách công nghiệp. Hay nói cách khác, việc thiết kế chính sách công nghiệp phải 

tập trung vào xử lý vấn ñề vai trò của Nhà nước, của thị trường và những 

“trường hợp” can thiệp vào thị trường. Trên cơ sở ñó xác ñịnh mối quan hệ 

giữa chính sách công nghiệp và chính sách kinh tế vĩ mô chính sách công 

nghiệp khác với chính sách vĩ mô ở chỗ các chính sách vĩ mô ñiều tiết chính 

sách công nghiệp liên quan ñến kiểm soát cung và phân bổ ñầu tư. Xuất phát từ 

quan ñiểm phù hợp có thể thấy mối quan hệ của chính sách công nghiệp trong 

hệ thống chính sách kinh tế.  

- Chính sách công nghiệp liên quan ñến chính sách tài chính, tiền tệ. Thực 

chất chính sách tài chính, tiền tệ  với các công cụ lãi suất, thuế, ñã tác ñộng trực tiếp 

ñến các ngành công nghiệp theo các nhóm lựa chọn và ưu tiên, khuyến khích hay 

hạn chế. Chính sách công nghiệp liên quản ñến khả năng huy ñộng vốn. Một chính 

sách công nghiệp ñúng ñắn, phù hợp với ñiều kiện ñất nước, phù hợp với lợi ích xã 

hội và nhân dân sẽ huy ñộng ñược vốn trong xã hội. 

- Chính sách công nghiệp liên quan ñến chính sách khoa học công nghệ. 

Chính sách khoa học công nghệ ñể khuyến khích các ngành công nghiệp mới, ñem 

lại giá trị gia tăng cao trong sản phẩm.  

- Chính sách công nghiệp liên quan trực tiếp tới chính sách thương mại, xuất, 

nhập khẩu. Mối quan hệ ñó là cơ sở ñể xem xét, lựa chọn thực hiện chính sách công 
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nghiệp hướng vào xuất khẩu hay thay thế nhập khẩu. Trong ñiều kiện mới, chính 

sách công nghiệp và chính sách thương mại có mối quan hệ trực tiếp mà khi hoạch 

ñịnh phải chú ý ñồng bộ, nhằm phát huy lợi thế so sánh và nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia. 

- Chính sách công nghiệp liên quan chặt chẽ với chính sách phát triển vùng. 

ðối với các vùng kinh tế trọng ñiểm, công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng thúc 

ñẩy sự phát triển của vùng. Chính sách vùng bao gồm các biện pháp tác ñộng thúc 

ñẩy các ngành công nghiệp theo hướng lựa chọn. Sự lựa chọn các vùng nhằm thúc 

ñẩy quá trình công nghiệp hoá ñược dựa trên các yếu tố: Hội tụ các ñiều kiện thuận 

lợi nhất ñịnh, ñể tập trung tiềm lực kinh tế; có tỷ trọng lớn trong tổng GDP quốc 

gia; có khả năng tích luỹ ñầu tư; có khả năng thu hút các ngành công nghiệp mới và 

các ngành dịch vụ then chốt. Từ sự phát triển ñó sẽ có tác ñộng lan truyền sự phân 

bố công nghiệp, dịch vụ ra các vùng xung quanh với chức năng là trung tâm của 

một lãnh thổ lớn hơn. 

- Chính sách công nghiệp có mối quan hệ với các công cụ của nền kinh tế quốc 

dân, ñại diện là quy hoạch và kế hoạch, các hoạt ñộng marketing ñịa phương, thu hút 

ñầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế- xã hội, quy hoạch không gian kinh tế và ñô thị xác ñịnh các mục tiêu của chính sách 

công nghiệp hướng tới. Quá trình công nghiệp hoá gắn bó với quá trình ñô thị hoá nên 

chính sách công nghiệp cần có sự phù hợp với chính sách phát triển ñô thị. Các nước 

phát triển ñã xây dựng ñược những khu ñô thị công nghiệp hiện ñại. 

Tuy nhiên trong luận án này, tác giả tiếp cận chính sách phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương từ các chính sách bộ phận mà nó có tác ñộng 

trực tiếp hay gián tiếp tới sự phát triển công nghiệp tại ñịa phương, trên cơ 

sở chính quyền ñịa phương tuân thủ các chính sách của Nhà nước trung 

ương (xem Hình 1.1). 

Tóm lại, chính sách công nghiệp trong ñiều kiện hiện nay ñã ñược hiểu 

theo nghĩa rộng và có xu hướng biến ñổi. Khi nghiên cứu, hoạch ñịnh chính 

sách công nghiệp cần xét theo những phạm vị cụ thể: hệ thống chính sách công 

nghiệp cơ bản lớn; hệ thống chính sách phát triển khu vực công nghiệp theo xu 

hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới hiện ñại; hệ thống chính sách phát 

triển các ngành công nghiệp. Chính sách công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ 

với chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, tiền tệ, thương mại, khoa 

học, công nghệ, nguồn nhân lực, chính sách phát triển vùng và công cụ kế 

hoạch hoá nền kinh tế quốc dân. 
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1.2.1.2 Các chức năng cơ bản của chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

Tương tự như các chính sách khác, chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương cũng có ba chức năng cơ bản ñó là chức năng ñịnh hướng, chức năng ñiều 

tiết, chức năng tạo tiền ñề ñể phát triển và khuyến khích phát triển cho các hoạt 

ñộng liên quan ñến công nghiệp trong phạm vi của vùng lãnh thổ.  

 

 
 

Hình 1.1 Mô hình tiếp cận chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

 

1-Chức năng ñịnh hướng ñược thể hiện thông qua việc chính sách phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương xác ñịnh những chỉ dẫn chung cho quá trình ra quyết ñịnh 

của các chủ thể kinh tế, xã hội liên quan ñến các hoạt ñộng phát triển công nghiệp tại 

ñịa phương. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñề ra những giới hạn 

cho phép của các quyết ñịnh, nhắc nhở các chủ thể những quyết ñịnh nào có thể (nằm 

trong khuôn khổ cho phép của chính sách) và những quyết ñịnh nào là không thể 

(không nằm trong khuôn khổ cho phép của chính sách). Bằng cách ñó chính sách 
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hướng các hoạt ñộng liên quan ñến phát triển của vùng lãnh thổ tới việc thực hiện 

việc phát triển lĩnh vực công nghiệp của ñịa phương. Chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương là sự can thiệp tích cực của chính quyền vào sự phát triển công 

nghiệp diễn ra trên ñịa bàn, lãnh thổ ñịa phương. ðể ñảm bảo duy trì cho các hoạt 

ñộng và sự phát triển của các ngành công nghiệp của mình các quốc gia ngày càng 

ñưa ra nhiều hơn các chính sách phát triển công nghiệp ñặc biệt là phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương. Chức năng ñịnh hướng luôn ñược coi là một trong những chức 

năng quan trọng nhất của chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương. ðiều này 

ñược khẳng ñịnh bởi vai trò ñịnh hướng của chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương ñối với các chủ thể kinh tế, chính trị và xã hội nhằm hướng tới việc ñạt ñược 

những mục tiêu ñã ñề ra của mỗi quốc gia, vùng ñịa phương. Chính sách phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương ñịnh hướng các doanh nghiệp ñầu tư phát triển theo ưu 

tiên cơ cấu ngành, các khu vực cần thiết theo quy hoạch ñể ñảm bảo  môi trường, 

phát triển bền vững vùng ñịa phương, giải quyết công ăn việc làm, kết hợp với phát 

triển công nghệ cao, ñịnh hướng phát triển công nghiệp phụ trợ,... 

2- Chức năng ñiều tiết: Ba vai trò qua trọng nhất của nhà nước trong nền kinh tế 

thị trường ñược xác ñịnh là huy ñộng nguồn lực, phân bổ nguồn lực và bình ổn kinh tế 

nhằm ñảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực, tạo nên ổn ñịnh xã hội và tăng 

trưởng bền vững. Ở góc ñộ này, chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñược 

ban hành nhằm giải quyết những vấn ñề phát sinh, thực hiện chức năng ñiều tiết trong 

phát triển công nghiệp trên ñịa bàn theo chính sách công nghiệp của quốc gia và chính 

sách phát triển vùng ñịa phương. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñiều 

tiết khắc phục tình trạng mất cân ñối trong việc sử dụng, phát huy hiệu quả  nguồn lực 

của xã hội, ñiều tiết những hành vi, hoạt ñộng không phù hợp trong phát triển công 

nghiệp, nhằm tạo ra một hành lang pháp lý cho các hoạt ñộng hướng tới việc ñạt ñược 

các mục tiêu ñã ñề ra. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñiều tiết sử 

dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng có hiệu quả ñất ñai, bảo vệ môi 

trường , sử dụng nguồn lao ñộng dôi dư trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn. 

Không những thế, chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương còn ñiều tiết sự 

phát triển hài hoà giữa các khu vực trên ñịa bàn trên cơ sở tận dụng ảnh hưởng lan toả 

của các khu vực trọng ñiểm, cực tăng trưởng, khu công nghiệp, khu kinh tế,....    

3- Chức năng tạo tiền ñề và khuyến khích phát triển: Chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương  là công cụ nhằm thực hiện chức năng tạo tiền ñề, khuyến khích 

xã hội phát triển theo xu hướng ñã ñề ra. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương hướng tới thúc ñẩy tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp của ñịa 
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phương  thông qua việc xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện 

các chính sách tăng cường tiếp cận các yếu tố sản xuất như: ñất ñai, tín dụng, nguồn 

nhân lực có chất lượng, xúc tiến thương mại và ñầu tư, tiếp cận thị trường,… 

1.2.2 Phân loại hệ thống chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

Hệ thống chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương là một tổng thể 

nhiều chính sách có quan hệ gắn bó với nhau, bao gồm cả các chính sách của Nhà 

nước Trung ương và các chính sách của chính quyền ñịa phương nhằm thực hiện 

mục tiêu, ñịnh hướng phát triển công nghiệp tại ñịa phương theo ñịnh hướng mục 

tiêu phát triển công nghiệp chung của Nhà nước. ðối tượng tác ñộng của chính sách 

công nghiệp là nhiều ngành, lĩnh vực có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp tới sự phát 

triển công nghiệp. Bản thân trong mỗi ñịa phương phải thực hiện các chính sách của 

Nhà nước trung ương, nhưng ñồng thời theo phân cấp, ñịa phương cũng ban hành 

các chính sách thuộc thẩm quyền của mình, nhằm thúc ñẩy sự phát triển công 

nghiệp của ñịa phương mình. Trong luận án này chỉ giới hạn nghiên cứu các chính 

sách thuộc thẩm quyền của ñịa phương, vì thế hệ thống các chính sách này cũng bao 

gồm nhiều chính sách bộ phận với rất nhiều mục tiêu, giải pháp và công cụ tác ñộng 

khác nhau. Có thể phân loại các chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

thành những loại khác nhau, tuỳ theo những tiêu chí khác nhau. 

(1) - Phân loại theo ñối tượng chịu sự tác ñộng của chính sách: chính sách phát 

triển cơ sở hạ tầng; chính sách phát triển doanh nghiệp; chính sách phát triển các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, chính sách thu hút các nhà ñầu tư nước ngoài,... Các ñối tượng chịu 

sự tác ñộng chủ yếu nhằm thúc ñẩy sự phát triển công nghiệp trong tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội của ñịa phương. Trong mỗi ñối tượng chịu sự tác ñộng lại có thể phân ra 

thành các chính sách bộ phận tác ñộng với các ñối tượng cụ thể hơn.  

(2) - Phân loại theo thời gian thực hiện: Chính sách phát triển công nghiệp 

cũng như các chính sách kinh tế khác, có thể phân thành các chính sách dài hạn, 

chính sách trung hạn và chính sách ngắn hạn. 

Chính sách dài hạn thường là chính sách mang tính ñịnh hướng với các mục 

tiêu mang tính ñịnh tính và phải thực hiện trong thời gian dài (thường là trên 10 

năm). ðó là những chính sách có quan hệ và nhằm thực hiện các mục tiêu có tính vĩ 

mô, tạo sự cân ñối trong cả hệ thống ngành công nghiệp. 

Chính sách trung hạn là những chính sách có thời hạn thực hiện ñể ñạt ñược 

mục tiêu trong khoảng từ 5-10 năm. Các chính sách loại này thường là chính sách 
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mang tính ñịnh tính nhưng quy mô nhỏ hơn, trong ñó cũng có thể có những mục 

tiêu ñược ñịnh lượng rõ. 

Các chính sách ngắn hạn là những biện pháp ñiều tiết ngắn hạn thường từ 1 

ñến dưới 5 năm, ñôi khi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn như các chính sách 

ñối phó với nạn hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc ñể ñiều tiết giá cả của một loại 

hàng hoá, dịch vụ nào ñó khi có những biến ñộng bất thường xảy ra. 

(3) - Phân loại theo tính chất tác ñộng: Gồm các chính sách tác ñộng trực 

tiếp và chính sách tác ñộng gián tiếp. 

Chính sách tác ñộng trực tiếp ñến hoạt ñộng của các ngành công nghiệp và 

các nhà ñầu tư chủ yếu là các chính sách ưu ñãi về kinh tế. Hệ thống biện pháp ưu 

ñãi về kinh tế ñược xây dựng và áp dụng xuất phát từ lợi ích của quốc gia và lợi ích 

lâu dài của nhà ñầu tư. Các biện pháp ưu ñãi kinh tế áp dụng phải ñảm bảo tính cạnh 

tranh cao ñối với các khu vực sản xuất, các khu công nghiệp ở phạm vi trong nước 

và quốc tế theo nguyên tắc bình ñẳng, các bên cùng có lợi, ñược thể chế hoá về mặt 

pháp lý. ðồng thời các biện pháp này cũng ñược ñiều chỉnh linh hoạt ñể theo kịp 

những biến ñộng, thay ñổi của tình hình chính trị, kinh tế trong nước và thế giới. 

Các ưu ñãi về kinh tế hấp dẫn, tính cạnh tranh cao nhưng cũng cần phải ñảm bảo 

tính ổn ñịnh lâu dài ñể ñảm bảo quyền lợi của nhà ñầu tư. 

Chính sách tác ñộng gián tiếp ñến hoạt ñộng của các ngành công nghiệp chủ 

yếu là chính sách ñảm bảo sự phát triển ñồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Phát 

triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội có thể coi là nhân tố, ñiều kiện ñể quyết ñịnh 

việc thu hút các nhà ñầu tư trước  mắt cũng như lâu dài. Khi chọn ñịa ñiểm thực 

hiện dự án, nhà ñầu tư cũng thường quan tâm ñến cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội 

của khu vực vì nó ñảm bảo cho các hoạt ñộng kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả 

ñầu tư của doanh nghiệp.  

(4) - Phân loại theo ñịa bàn tổ chức sản xuất và hướng tác ñộng của chính 

sách: Trong luận án này sẽ phân tích sâu về sự tác ñộng của chính sách theo ñịa bàn 

tổ chức sản xuất và hướng tác ñộng của các chính sách bộ phận: 

1.2.2.1 Theo ñịa bàn tổ chức sản xuất công nghiệp 

(1)- Chính sách phát triển công nghiệp nông thôn: Công nghiệp nông thôn 

bao gồm: Công nghiệp cổ truyền, các cơ sở công nghiệp phi tập trung.   

Công nghiệp cổ truyền: Công nghiệp hoá nông thôn gắn với giai ñoạn 

chuyển ñổi từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền công nghiệp hiện ñại. 

Những ngành công nghiệp cổ truyền này ñược phát triển trong bối cảnh gia tăng lao 

ñộng trong nông thôn, phát triển nông nghiệp nói chung và chuyển dịch nền sản 
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xuất nông nghiệp tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá cung cấp cho thị trường. 

Do ñó, công nghiệp cổ truyền có vai trò phục vụ thị trường tại chỗ với công nghệ sử 

dụng nhiều lao ñộng, kỹ năng tay nghề, quy mô sản xuất nhỏ. ðặc trưng chủ yếu là 

mức ñộ phụ thuộc cao vào thị trường khu vực nông thôn và nông nghiệp. Nói 

chung, sự tồn tại của công nghiệp cổ truyền phụ thuộc và liên quan tới hệ thống cơ 

sở hạ tầng và khả năng cũng như trình ñộ marketing. Chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương thúc ñẩy phát triển các ngành công nghiệp cổ truyền trở nên 

linh hoạt có hiệu quả ñể có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong một môi 

trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn. 

Các cơ sở công nghiệp phi tập trung: Các cơ sở công nghiệp này phát triển 

thành một bộ phận của quá trình công nghiệp hoá. Chúng xuất hiện như là các 

doanh nghiệp hoàn toàn mới hoặc trưởng thành từ các cơ sở công nghiệp cổ truyền . 

Các cơ sở công nghiệp phân tán về thực chất là hiện tượng của nền kinh tế mở và 

hội nhập tích cực. Do ñó, chúng khai thác ñược các lợi thế so sánh và các mặt tích 

cực của sản xuất.  

Chính sách cần hướng các cơ sở công nghiệp phi tập trung thích ứng tốt hơn 

với môi trường kinh tế chung và tăng cường ñầu tư công nghệ hướng ñến thị trường 

có chất lượng cao hơn. Cần tạo ñiều kiện sử dụng lao ñộng phù hợp cả về kỹ năng 

quản lý và sản xuất nhằm ñáp ứng các nhu cầu của thị trường hiện ñại. 

(2)- Chính sách phát triển khu công nghiệp:Chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương tác ñộng tới các hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình cụm 

công nghiệp. Cụm doanh nghiệp là sự tập hợp về mặt không gian của các doanh 

nghiệp trong cùng một phân ngành, trong ñó dạng ñiển hình là các khu công nghiệp. 

Khu công nghiệp ñược hình thành dựa trên cụm doanh nghiệp với sự hợp tác và 

mạng lưới rõ ràng. Các cụm doanh nghiệp và các khu công nghiệp thường ñược hoà 

nhập vào các chuỗi giá trị quốc tế. Các chuỗi giá trị này thường bị ñiều chỉnh bởi 

các doanh nghiệp ngoài cụm doanh nghiệp thường là các doanh nghiệp công nghiệp 

lớn. Về cơ bản KCN, KCX ở Việt Nam cũng ñược hiểu theo như ñịnh nghĩa của 

UNIDO: KCN là khu tập trung các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ sản xuất 

công nghiệp, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, không có dân cư sinh sống xen kẽ với các 

doanh nghiệp công nghiệp. 

KCN là mô hình kinh tế linh hoạt, hấp dẫn các nhà ñầu tư nước ngoài, ñối tượng 

ñầu tư chủ yếu vào KCN vì họ hy vọng vào thị trường nội ñịa, một thị trường mới và 

có khả năng mở rộng, có khả năng tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm hàng hoá.  
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Theo quan ñiểm của tác giả, KCN là một quần thể các doanh nghiệp ñược 

xây dựng theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn nhất ñịnh trên một khu vực thuận lợi về 

các ñiều kiện ñịa lý, tự nhiên, xã hội, kết cấu hạ tầng,… vừa ñảm bảo sản xuất phát 

triển có hiệu quả kinh tế-xã hội lâu dài, vừa duy trì môi trường sinh thái theo các 

tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường. Với khái niệm này có thể bao hàm ñầy ñủ, ña 

dạng các loại hình KCN, cho phép hình thành không phải chỉ các KCN lớn do 

Chính phủ phê duyệt mà cả các KCN có qui mô vừa và nhỏ.  

ðể thực hiện mục tiêu phát triển KCN, ngoài các chính sách của Chính phủ, 

các ñịa phương ñều có những chính sách riêng cho việc xây dựng và phát triển 

KCN. Chính sách phát triển KCN bao gồm thu hút ñầu tư theo quy hoạch xác ñịnh 

phù hợp với phát triển kinh tế của ñịa phương, ñảm bảo sự phân bố hợp lý về lực 

lượng sản xuất, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như vốn, ñất ñai, nguồn tài 

nguyên, lao ñộng, tài chính, thương mại, ngân hàng, ngoại hối, giá cả, cơ sở hạ tầng, 

ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. ðiều quan trọng là chính sách phát 

triển KCN phải ñảm bảo ñạt mục tiêu ñề ra của quốc gia, của ñịa phương, nhưng 

cũng phải ñảm bảo tính hấp dẫn, quyền lợi của các nhà ñầu tư.  

Thực hiện chính sách phát triển KCN với ba chức năng hoạch ñịnh, ñiều 

hành và tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và phát triển KCN. 

Với chức năng hoạch ñịnh là quyết ñịnh chủ trương, quy hoạch chung 

phát triển KCN; mục tiêu, phương hướng hoạt ñộng và quy mô của từng KCN, 

trên cơ sở chiến lược chung kinh tế-xã hội và chiến lược phát triển công nghiệp 

của ñịa phương. 

Chức năng ñiều hành là sự nỗ lực cao của các cấp chính quyền ñịa phương 

nhằm thực hiện các chính sách có hiệu quả. 

Với chức năng tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và phát triển các 

KCN, có thể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội ñể cho nhà ñầu tư 

thuê; giao các doanh nghiệp là chủ ñầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN. Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, ñịa phương xây 

dựng chính sách phát triển KCN phù hợp với khả năng về tài chính, thu hút ñầu tư 

của từng thời kỳ.  

1.2.2.2 Theo hướng tác ñộng vào các yếu tố thúc ñẩy phát triển công nghiệp tại 

ñịa phương 

Theo hướng tác ñộng, hệ thống chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương bao gồm các chính sách bộ phận như sau: 

(1)- Chính sách ñầu tư phát triển công nghiệp tại ñịa phương:  
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Căn cứ vào chiến lược phát triển, chính quyền ñịa phương thực hiện chính 

sách ñầu tư phát triển công nghiệp tại ñịa phương, trên cơ sở quy hoạch phát triển 

vùng ñịa phương và quy hoạch tổ chức không gian phát triển công nghiệp. Chính 

sách ñầu tư phát triển vùng ñịa phương bao gồm các nội dung: Xúc tiến và thu hút 

ñầu tư trong và ngoài nước theo ñịnh hướng cơ cấu ngành phát huy lợi thế so sánh 

của vùng; ñầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, ñô thị và khu vực ngoài hàng rào phát 

triển khu công nghiệp; ưu ñãi và khuyến khích ñầu tư theo chủ trương và phân cấp 

của chính phủ; hỗ trợ doanh nghiệp ñầu tư vào các ngành mới theo chế ñộ tài chính 

doanh nghiệp như các chính sách  về thuế, khấu hao, tạo ñiều kiện về mặt bằng sản 

xuất, nhà xưởng, bảo lãnh tín dụng,... Các công cụ của chính sách ñầu tư phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương hạn chế do có nhiều nội dung quy ñịnh trong chính sách 

của quốc gia và phụ thuộc vào trình ñộ quản lý ở cấp ñịa phương của các nước. Tuy 

nhiên, xu hướng ở các quốc gia có nhiều cải cách là tăng cường phân cấp cho chính 

quyền cấp bang, tỉnh, ñồng thời chú ý tới các công cụ khuyến khích ở cấp vùng.   

(2)- Chính sách hỗ trợ tiếp cận ñất ñai:  

Chính sách ñất ñai có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương. Tuỳ theo luật pháp ở mỗi nước mà quyền sở hữu, sử dụng khác nhau, do 

ñó các phương thức tiếp cận ñất ñai ñối với các doanh nghiệp cũng khác nhau. Mô 

hình cụm doanh nghiệp, trong ñó có hình thức quản lý theo kiểu khu công nghiệp 

ñược nhiều nước áp dụng và thu ñược nhiều thành công với lý do cơ bản là doanh 

nghiệp tiếp cận ñất ñai thuận lợi nhất cho dù chế ñộ quản lý ñất ñai ở quốc gia ñó như 

thế nào. Trọng tâm cải cách của các nước ñang phát triển nhằm cải thiện môi trường 

kinh doanh hiện nay chính là ñơn giản hoá thủ tục tiếp cận ñất ñai, nhất là khu vực 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực công nghiệp cổ truyền.  

(3)- Chính sách thương mại, thị trường:  

ðây là chính sách ñược các doanh nghiệp quan tâm với nhu cầu thiết yếu là 

hỗ trợ thông tin và phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, xúc tiến thương mại và xuất 

khẩu. Các chính sách thương mại, thị trường phải phù hợp với quá trình hội nhập 

khu vực và quốc tế. Theo ñó chính sách tạo ñiều kiện cho mở rộng thị trường, xây 

dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của 

doanh nghiệp với thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.  

(4)- Chính sách khoa học, công nghệ:  

Chính sách hỗ trợ ñổi mới công nghệ rất ñược coi trọng với việc thu hút các 

ngành công nghệ cao, nghiên cứu và triển khai,... trên ñịa bàn nhằm hỗ trợ kỹ thuật 

cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. ðiều này rất quan trọng trong 
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phát triển công nghiệp nông thôn, ñặc biệt khu vực công nghiệp cổ truyền, nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh cho công nghiệp tại ñịa phương.  

Khái niệm chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong yếu tố của 

chuyển giao công nghệ, ñược trở nên thông dụng ở Nhật Bản vào những năm 1980 

khi ñược chính thức sử dụng và sau ñó ñược sử dụng rộng rãi ở Châu Á. Theo nghĩa 

rộng, "công nghiệp hỗ trợ" bao gồm toàn bộ các ngành công nghiệp cung cấp ñầu 

vào; còn theo nghĩa hẹp là ngành công nghiệp cung cấp linh kiện phụ tùng và công 

cụ cho một số ngành công nghiệp nhất ñịnh [43]. M.Prorter ñã nói ñến công nghiệp 

liên quan và hỗ trợ trong mô hình cạnh tranh. Do vậy, ngày nay các quốc gia ñã 

nhận thấy vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong việc thu hút ñầu tư vào phát triển 

công nghiệp, nhất là các tập ñoàn lớn ñầu tư vào các khu công nghiệp. ðây cũng là 

một trong những yếu tố hấp dẫn ñầu tư. Sự phát triển công nghiệp hỗ trợ phụ thuộc 

vào chính sách công nghiệp quốc gia nhưng cũng có ảnh hưởng bởi môi trường ñịa 

phương. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương cũng bao hàm khả năng 

tạo môi trường và thúc ñẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, góp phần tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường năng lực hội nhập quốc tế.  

(5)- Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh:  

Môi trường kinh doanh là tổng thể các yếu tố kinh tế vĩ mô, ñiều kiện thuận 

lợi và hạ tầng, thủ tục hành chính,... tác ñộng ñến hoạt dộng của doanh nghiệp ñịa 

phương. Trong phạm vi hẹp, môi trường kinh doanh thường ñược hiểu là tác nhân 

ñiều hành của chính quyền nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục 

gia nhập thị trường. Xét về dài hạn, cải thiện môi trường kinh doanh là yếu tố quan 

trọng tạo ra tăng trưởng bền vững của vùng ñịa phương thông qua duy trì nguồn vốn 

ñầu tư, năng lực sản xuất, sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính sách cải 

thiện môi trường kinh doanh bao gồm biện pháp giảm thiểu, ñơn giản hoá thủ tục 

ñăng ký kinh doanh, thuế, ñất ñai, giấy phép xây dựng, môi trường,... với mục tiêu 

tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho các nhà ñầu tư phát triển. 

(6)- Chính sách phát triển nguồn nhân lực:  

Trong giai ñoạn ñầu phát triển công nghiệp tại ñịa phương, các doanh nghiệp 

sử dụng công nghệ thấp, thu hút nhiều lao ñộng nên nhu cầu nhân lực chất lượng 

cao chưa nhiều, mang tính chất là quá trình chuyển dịch lao ñộng giản ñơn. Cùng 

với quá trình phát triển công nghiệp tại ñịa phương với sự ra ñời của các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,... nhu cầu nhân lực ñược ñào tạo có tay nghề tăng 

lên và thường xảy ra thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp và chất lượng 

cao. Nếu thiếu chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực, các vùng ñịa 
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phương sẽ giảm sút khả năng cạnh tranh trong thu hút các doanh nghiệp. ðây là quá 

trình không thể khắc phục ñược ngay, do vậy cần tăng cường năng lực dự báo, ñịnh 

hướng cơ cấu ngành nghề, hỗ trợ ñào tạo và kết nối nhu cầu sử dụng lao ñộng. ðào 

tạo nguồn nhân lực cần chú ý về kỹ năng, thái ñộ lao ñộng công nghiệp. 

(7)- Chính sách phát triển công nghiệp bền vững: 

Phát triển bền vững là xu thế chung của toàn nhân loại ñang nỗ lực hướng 

tới. Phát triển bền vững là phát triẻn kinh tế - xã hội gắn chặt với công bằng, bảo vệ 

và cải thiện môi trường, bảo ñảm sự hài hoà giữa môi trường nhân loại với môi 

trường thiên nhiên, giữ gìn ña dạng sinh học. 

Mục tiêu tổng quát của phát triển công nghiệp bền vững là ñạt ñược ñầy ñủ 

về vật chất, sự gia tăng giàu có về văn hoá và tinh thần; sự bình ñẳng và ñồng thuận 

của xã hội và cộng ñồng; sự hài hoà giữa con người và tự nhiên. 

Tiêu chí ñể ñánh giá sự phát triển bền vững là sự tăng trưởng ổn ñịnh theo 

thời gian, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Phát triển phải 

ñáp ứng ñược những yêu cầu của hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc ñáp 

ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau. 

1.2.3 Hoạch ñịnh và tổ chức thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại 

ñịa phương 

1.2.3.1 Nguyên tắc hoạch ñịnh chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

1- Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương phải phù hợp chiến lược, 

chính sách công nghiệp quốc gia. Các nước công nghiệp hoá thành công ở ðông Á 

ñều xây dựng ñược chiến lược và chính sách công nghiệp phù hợp, hiệu quả. Các 

vùng, ñịa phương cần có chính sách năng ñộng, sáng tạo nhưng phải bám sát ñường 

lối chính sách công nghiệp quốc gia ñể nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguyên tắc tổ 

chức sản xuất công nghiệp theo vùng không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội tại của 

vùng mà còn phụ thuộc vào các ñiều kiện thị trường ngoại vùng (trong nước và 

quốc tế ), các thể chế, chính sách liên quan.  

2- Phát huy lợi thế so sánh trong phát triển vùng, ñịa phương: Chính sách phát 

triển công nghiệp tại ñịa phương có thể hội tụ những tác ñộng ñồng hướng của chính 

sách công nghiệp quốc gia và phát huy lợi thế so sánh trong phát triển vùng ñịa phương, 

ñó là ứng dụng của mô hình công nghiệp hoá rút ngắn trong phát triển vùng ñịa phương. 

Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương dựa trên hội tụ các lợi thế về vị trí ñịa 

lý, tiềm lực kinh tế ñã ñược tích luỹ qua thời gian; khả năng thu hút ngành công nghiệp 

mới và phát triển các ngành dịch vụ then chốt, hỗ trợ phát triển công nghiệp. 
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3- Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương phải ñảm bảo hài hoà 

giữa các khu vực: Công nghiệp nông thôn; các khu công nghiệp, khu vực ñô thị, 

theo ñịnh hướng tổ chức không gian kinh tế và ñô thị trên ñịa bàn và ñảm bảo liên 

kết trong phát triển vùng. ðây là nguyên tắc rất quan trọng vì mỗi khu vực phát 

triển ñều có ưu thế và hạn chế tiêng , cần phải phát triển hài hoà, trong ñó ñảm bảo 

các khu vực trọng ñiểm ñể phát huy ảnh hưởng lan toả. Trong khi phát triển các khu 

công nghiệp vẫn coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn với các khu vực cổ 

truyền, phi tập trung ñể nâng cao ñời sống dân cư nông thôn. Kết hợp giữa quá trình 

phát triển công nghiệp và ñô thị hoá có kiểm soát ñể tái cấu trúc không gian công 

nghiệp và ñô thị theo hướng hiện ñại.  

4- Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương phải dựa trên thành tựu về 

khoa học, công nghệ và ñảm bảo môi trường sinh thái. Quá trình phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương ở các nước ñang phát triển còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng công 

nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực công nghiệp cổ truyền, công 

nghiệp cưỡng bức. Những ưu thế và công ăn việc làm trước mắt không thể cứu vãn 

ñược những ảnh hưởng lâu dài về môi trường. Do ñó, chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương phải chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hiện ñại hoá công nghệ 

cổ truyền kết hợp với mô hình công nghệ thích hợp; tổ chức sản xuất theo các cụm 

công nghiệp có hỗ trợ ñầu tư hệ thống xử lý chất thải ñể ñảm bảo môi trường.  

5- Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương tạo ảnh hưởng lan toả 

trong thực hiện: Tác ñộng lan toả (Spilover effect), còn ñược gọi là tác ñộng tràn 

hay hiệu ứng lan toả ñược các trường phái lý thuyết kinh tế trên thế giới nói ñến từ 

những năm 1970. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương cần tạo ra 

những hiệu ứng lan toả trong phát triển vùng ñịa phương: Chuyển giao công nghệ, 

nâng cao trình ñộ người lao ñộng ñịa phương; thúc ñẩy các mối liên kết ngược giữa 

các nhà ñầu tư nước ngoài với các nhà cung ứng trong nước.  

6- Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương góp phần xây dựng 

"thương hiệu" ñịa phương: Marketing ñịa phương là một trong những công cụ của 

chiến lược phát triển ñịa phương theo xu hướng ñổi mới, bao gồm: Maketing hình 

ảnh ñịa phương; marketing ñặc trưng nổi bật của ñịa phương; marketing hạ tầng cơ 

sở của ñịa phương; marketing con người của ñịa phương.  

Trong xu hướng cạnh tranh mới, các khu công nghiệp, khu kinh tế với sự có 

mặt của các tập ñoàn ña quốc gia thì các ñịa phương ñã trở thành ñối tượng cạnh 

tranh trực tiếp trên phạm vi toàn cầu. Do ñó, chính sách phát triển công nghiệp tại 
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ñịa phương chỉ hiệu quả khi góp phần xây dựng "thương hiệu" ñịa phương và có sự 

phối hợp với công cụ marketing ñịa phương.  

7- Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương hướng tới mục tiêu 

chiến lược phát triển bền vững: Quá trình phát triển công nghiệp nói chung, công 

nghiệp tại ñịa phương nói riêng luôn mang lại lợi ích về mặt kinh tế, xã hội. Tạo ra 

sự phát triển của mỗi ñịa phương và của quốc gia. Song mặt trái của nó là vấn ñề ô 

nhiễm, vấn ñề thất nghiệp, vấn ñề huỷ hoại môi trường sống,… nếu không có những 

can thiệp của các cấp chính quyền ñịa phương. Do vậy, chính sách phát triển công 

nghiêp tại ñịa phương phải hướng tới sự phát triển bền vững: phát triển công nghiệp 

không chỉ mang lại các lợi ích về kinh tế, về xã hội mà còn phải bảo vệ môi trường. 

Muốn ñạt ñược ñiều ñó cần xây dựng chính sách hướng tới sự phát triển tương xứng 

với tiềm năng, tạo ra sự ñột phá cho phát triển công nghiệp tại ñịa phương; ñồng thời 

tạo sự phát triển ñồng bộ và bền vững. 

1.2.3.2 Quá trình hoạch ñịnh chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

Các chính sách cấp ñịa phương soạn thảo và ban hành có thể là triển khai các 

văn bản của Trung ương. Nhưng cũng có thể là những chính sách ban hành nhằm 

thực hiện những mục tiêu mang tính chiến lược trong phát triển công nghiệp ở từng 

ñịa phương. Giống như chính sách cấp bộ, ngành, chính sách của các ñịa phương có 

thể do từng ñịa phương soạn thảo và ban hành; nhưng cũng có văn bản do các ñịa 

phương có liên quan cùng soạn thảo ban hành. Những loại văn bản như vậy ñiều 

chỉnh các hoạt ñộng của công nghiệp có mối quan hệ giữa các ñịa phương với nhau. 

Quá trình hoạch ñịnh chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương cần tuân thủ 

mô hình chung chuẩn tắc về hoạch ñịnh chính sách:  

(1)- Phân tích xác ñịnh vấn ñề chính sách: Vấn ñề chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương ñược hiểu là những mâu thuẫn trong phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương cần khắc phục hoặc/và những nội dung cần khuyến khích ñể thúc ñẩy công nghiệp 

tại ñịa phương phát triển theo ñịnh hướng cơ cấu kinh tế (cơ cấu ngành, không gian, ...) 

nhằm ñạt mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phát triển ñịa phương. Trong phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương ở các nước ñang phát triển, các vấn ñề chính sách thường gặp là:  

Khắc phục những mâu thuẫn, hạn chế, trong phát triển kinh tế ñịa phương: 

Khó khăn trong phát triển công nghiệp nông thôn do thiếu vốn, do kết cấu hạ tầng, 

mặt bằng sản xuất, công nghiệp thấp kém; những bức xúc trong quá trình chuyển 

dịch ñất ñai, lao ñộng từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp; vấn ñề ô nhiễm 

môi trường; khó khăn về nguyên vật liệu ñầu vào, thiếu ổn ñịnh của kinh tế vĩ mô, 

khó khăn về thị trường ñầu ra,...  
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 Khuyến khích phát triển công nghiệp tại ñịa phương theo ñịnh hướng lựa 

chọn: phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, các ngành công nghệ cao, công 

nghiệp hỗ trợ, ñổi mới công nghệ ở khu vực nông thôn, xây dựng và quảng bá 

thương hiệu, xúc tiến thương mại và ñầu tư,...  

(2)- Xác ñịnh mục tiêu chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương, bao 

gồm mục tiêu ñịnh tính và ñịnh lượng, trong ñó mục tiêu ñịnh lượng rất quan trọng. 

ðây là ñiểm khác biệt giữa mục tiêu chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

với các chính sách khác do chính sách công nghiệp ñiều chỉnh cả ở cấp ñộ vi mô và 

liên quan ñến ñịnh lượng mục tiêu phát triển và cơ cấu của nền kinh tế ñịa phương.  

Mục tiêu chung của chính sách phát triển công nghiệp là thúc ñẩy sản xuất 

công nghiệp theo hướng bền vững, có tính cạnh tranh và ñáp ứng yêu cầu ñổi mới 

về cơ cấu ngành tiến tới các sản phẩm có giá trị gia tăng ngày càng cao, sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường...  

(3)- Xây dựng các phương án chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương: 

Dựa trên cơ sở các mục tiêu của chính sách; khả năng về nguồn lực; tiềm năng của ñịa 

phương; các mô hình lý thuyết; kinh nghiệm trong và ngoài nước; ý kiến của các nhà 

lãnh ñạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và dân chúng. Từ ñó xác ñịnh các giải 

pháp, công cụ nhằm ñạt ñược mục tiêu chính sách, mang lại hiệu quả, phù hợp với ñiều 

kiện hiện tại và không gây ra hiệu quả xấu ñối với các lĩnh vực khác.  

(4)- Lựa chọn phương án chính sách tối ưu: Từ các bước nêu trên, có nhiều 

phương án chính sách ñược ñưa ra, do ñó cần ñánh giá, lựa chọn phương án chính 

sách tối ưu dựa trên phương pháp phân tích lợi ích - chi phí (bao gồm cả chi phí cơ 

hội, hiệu ứng ngoại sinh). Phương án chính sách ñược lựa chọn ñáp ứng hệ thống 

tiêu chuẩn: Thực hiện ñược mục tiêu hoặc có ảnh hưởng mạnh nhất tới mục tiêu ñề 

ra; tác ñộng vào nguyên nhân của vấn ñề; có chi phí thấp nhất; tối ña hoá ảnh hưởng 

tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, tạo ủng hộ tích cực nhất của dân chúng .  

(5)- Thông qua và quyết ñịnh chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương: ðảm bảo theo trình tự và thẩm quyền theo luật pháp mỗi nước quy ñịnh. Ở 

ñây có chính sách do chính quyền ñịa phương tự quyết ñịnh; có chính sách do chính 

quyền ñịa phương quyết ñịnh sau khi xin ý kiến các cơ quan của Chính phủ hoặc ñề 

xuất cấp trên quyết ñịnh chính sách.  

Quá trình hoạch ñịnh chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương cần ñảm 

bảo mối quan hệ giữa các ñịa phương trong vùng nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực 

cạnh tranh của vùng, tránh tình trạng cát cứ hành chính, làm sai lệnh tín hiệu thị trường.  
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1.2.3.3 Tổ chức thực thi chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

 Tổ chức thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương là quá 

trình biến chính sách thành những kết quả trên thực tế thông qua các hoạt ñộng có 

tổ chức trong bộ máy chính quyền nhằm hiện thực các mục tiêu chính sách ñã ñề ra. 

Quá trình thực thi có ý nghĩa quyết ñịnh ñối với sự thành công hay thất bại của 

chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương. Quá trình thực thi cần tính toán 

ñầy ñủ ñến các yếu tố khách quan, bối cảnh thực tế, tiềm lực kinh tế của các doanh 

nghiệp, dân cư; bộ máy và cán bộ làm nhiệm vụ thực thi chính sách, thủ tục hành 

chính và kinh phí tổ chức thực hiện... 

Quá trình tổ chức thực thi cần ñảm bảo các ñiều kiện cần thiết ñể thực thi có 

hiệu quả chính sách: Trước tiên cần có chính sách ñúng, ñiều này chỉ có thể ñạt ñược 

khi làm tốt quá trình hoạch ñịnh chính sách. Sự hợp lý, khoa học (tôn trọng quy luật 

khách quan, xác ñịnh ñúng các vấn ñề, ñối tượng chính sách, xác ñịnh ñược mục tiêu 

ưu tiên, có giải pháp, công cụ, chương trình hành ñộng). Sau ñó phải có một nền hành 

chính ở ñịa phương có hiệu lực, có khả năng thích nghi cao và trong sạch; sự quyết tâm 

của lãnh ñạo; niềm tin và ủng hộ của doanh nghiệp và dân cư trong vùng,... Quá trình 

tổ chức thực thi chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương cũng tuân thủ các giai 

ñoạn: chuẩn bị triển khai, chỉ ñạo thực hiện, kiểm tra và ñiều chỉnh, ñồng thời lựa chọn 

các hình thức và phương pháp thực thi phù hợp, hiệu quả.  

1.2.4 ðánh giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

Hiện nay, trong ñánh giá chính sách nhiều nước ñã ñưa vào áp dụng phương 

pháp PCM (Project Cycle Management) trong quản lý dự án, trong ñó có những 

phương pháp tốt ñể thu thập ý kiến của người ñược thụ hưởng dự án và ñánh giá dự 

án. Phương pháp này là những gợi ý cho việc ñánh giá chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương, vì chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñược 

thực hiện chủ yếu thông qua thực hiện các dự án. Tuy nhiên, nhìn chung khi tiến 

hành phân tích theo quan ñiểm này, người ta ñều hướng tới phân tích ñánh giá ñặc 

ñiểm vùng trên hai bình diện vi mô, vĩ mô. 

1.2.4.1 ðánh giá bối cảnh vùng 

Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương có liên quan trực tiếp ñến giới 

doanh nghiệp, nên khi phân tích phải lắng nghe ý kiến của ñối tượng này. Trong ñầu tư 

phát triển công nghiệp, sự sai sót về chính sách phải trả giá rất cao về tài sản, tiền bạc 

của Nhà nước cũng như của tư nhân, do ñó dễ hình thành xu hướng che dấu hoặc làm 

sai lệch thông tin trong ñánh giá, phân tích. Cho nên việc ñánh giá phân tích chính sách 
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phát triển công nghiệp tại ñịa phương còn ñược coi là một trong những bộ phận quan 

trọng nhất của toàn bộ quá trình hoạch ñịnh và thực thi chính sách ñòi hỏi phải có 

những cơ chế, nguyên tắc ñể thực hiện ñánh giá chính sách. 

 Phân tích và ñánh giá ñặc ñiểm vùng dựa trên cơ sở ñánh giá chiến lược 

ñã ñề xuất, xem xét ñánh giá các mục tiêu cụ thể và mục tiêu tiềm ẩn và các 

chính sách ñã ñề xuất ñể ñạt ñược mục tiêu chính là những yêu cầu khi ñánh 

giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương. Nghiên cứu về bối cảnh 

theo từng lĩnh vực tập trung vào việc xem xét các nguồn lực có thể sử dụng, 

các ñối tượng liên quan và hệ thống các cơ chế chính sách. Xem xét bối cảnh 

của vùng phải ñược lồng ghép trong bối cảnh quốc gia. Hoạt ñộng ñánh giá 

thông thường ñược dựa trên cơ sở phân tích ñặc ñiểm chiến lược và phân tích 

mục tiêu của vùng lãnh thổ.   

- ðánh giá chiến lược: Chiến lược phát triển công nghiệp của mỗi vùng, ñịa 

phương ñược phản ánh dựa trên các mục tiêu của chính sách phát triển công nghiệp 

mà chính quyền ñịa phương ñã ñề ra. ðể xem xét chiến lược cần phải tiến hành xem 

xét mục tiêu, mối quan hệ ưu tiên, các chính sách có liên quan của vùng và các mối 

quan hệ tương tác giữa các chính sách như thế nào? 

Hiệu quả các chiến lược không giống nhau tuỳ theo các hoàn cảnh ñịa 

phương và các lợi thế ñịa lý của từng ñịa phương và nhất là ở những vùng có truyền 

thống công nghiệp hoặc ñã mất ñi nội lực kinh tế.  

Nếu không quy hoạch ñược các hoạt ñộng cụ thể ñể thực hiện chiến lược 

thông qua các chính sách cụ thể thì các kế hoạch sáng tạo hay chính sách huy ñộng 

sẽ vẫn chỉ là kế hoạch. Có thể ta sẽ thu nhận ñược một số biến ñộng tức thời, nhưng 

sẽ không bao giờ có sự phát triển sản xuất tạo ra công ăn việc làm và tạo ra hiệu quả 

KT-XH như mong muốn. Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan quản lý ñịa 

phương: vì không có sáng kiến hoặc dành nguồn lực ñầu tư cho quy hoạch vùng 

hợp lý, cơ hội phát triển tạo công ăn việc làm sẽ rất ít. Nếu nhà quản lý dám mạnh 

dạn phát huy sáng kiến theo chức năng ñể ñảm nhận vai trò “người thúc ñẩy tăng 

trưởng” tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại. 

- ðánh giá mục tiêu: Việc xem xét ñánh giá mục tiêu thường ñược dựa trên cơ sở 

sự thống nhất và mối liên hệ qua lại giữa các mục tiêu. Thông thường mục tiêu ñưa ra 

nhằm ñạt ñược những tham vọng mà chiến lược ñề cập tới. Tuy nhiên, ñôi khi mục tiêu 

ñược ñưa ra lại nhằm hướng tới việc giải quyết những hạn chế hoặc tồn ñọng của các 

ngành công nghiệp tại ñịa phương.Việc ñánh giá mục tiêu nhằm giúp cho chính quyền 
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ñịa phương ñiều chỉnh lại những mục tiêu ñã ñề ra ñể ñảm bảo sự cân ñối và ñồng thuận 

giữa các yếu tố có liên quan. ðảm bảo duy trì ñộng lực của chính sách, thông thường 

chính sách chỉ ñúng trong thời ñiểm phù hợp và hiệu quả thấp của việc thực hiện nếu 

chính sách không ñược duy trì thường xuyên. 

1.2.4.2 ðánh giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương theo 

phương thức tiếp cận ba giác ñộ 

ðánh giá các chính sách luôn ñi cùng với các dự báo về triển vọng của chính 

sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương, sau ñây ñưa ra mô hình nghiên cứu theo 

hướng phát triển bền vững [xem Hình 1.2]. Theo ñó, cách tiếp cận và ñánh giá 

chính sách theo phương thức tiếp cận ba giác ñộ trên quan ñiểm mối quan hệ cân 

bằng tổng thể (ñánh giá và dự báo vị thế; ñánh giá và dự báo nội lực; ñánh giá và dự 

báo tác nhân) và ñánh giá chính sách theo 6 tiêu chí cơ bản trên quan ñiểm mối 

quan hệ cân bằng bộ phận (Tính kinh tế; tính hiệu quả; tính hiệu lực; tính tác ñộng; 

tính khả thi và tính phù hợp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1.2 Mô hình nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương theo hướng phát triển bền vững  

Sau ñây xem xét chính sách theo cách tiếp cận 3 giác ñộ: 

(1)- Giác ñộ 1: ðánh giá và dự báo vị thế  

Dự báo này dựa trên sự năng ñộng của vận dụng lợi thế vị trí ñịa lý. Nó thể 

hiện vị trí của lãnh thổ trên cơ sở các thuận lợi và thách thức của sự phát triển ñược 
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Phát triển  công 
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dự báo, trong mối quan hệ so sánh và cạnh tranh với các lãnh thổ khác. Do vậy, ñây 

là một phán ñoán mang tính chất ñộng, trong quá trình cần cập nhật các thông tin 

cần thiết theo sự vận ñộng của thực tế. 

Cụ thể hơn khi nghiên cứu vị trí lãnh thổ người ta chú ý tới ba yếu tố cơ bản 

sau: Sự năng ñộng của các thị trường; Quan hệ hợp tác cạnh tranh với các lãnh thổ, 

ñịa phương khác; Sự phát triển của môi trường xung quanh có liên quan. 

Sự năng ñộng của các thị trường: 

Trong phạm vi nền kinh tế ñịa phương, vai trò chủ ñạo của doanh nghiệp 

trong bộ ba “doanh nghiệp – sản phẩm – thị trường” càng ñược phát triển. Vì 

vậy, ta phải tiến hành phân loại và chia nhỏ các thị trường trên các cơ sở các 

hoạt ñộng như:  

- Loại hình phát triển: phát triển nội sinh, phát triển ra bên ngoài hay phát 

triển bằng hình thức sáng tạo, phát triển bằng sự trợ giúp từ bên ngoài, v.v. 

- Lĩnh vực SXKD: Công nghệ thông tin, Chế tạo máy, Hóa chất, v.v. 

- Chức năng: tài chính, ñào tạo, giao thông vận tải, v.v. 

Mỗi thị trường hoặc phần của thị trường ñược phân tích dựa theo các ñặc 

ñiểm hiện tại, dự báo phát triển, các yếu tố chủ yếu của thành công hiện tại và trong 

tương lai,... Kết quả thu ñược sẽ ñược so sánh với các thông tin trong dự báo nội lực 

ñể xác ñịnh ra những ñiểm mạnh của vùng quy chiếu. Như vậy ta sẽ có ñược vị thế 

ñầu tiên của vùng, ñịa phương. 

Quan hệ hợp tác - cạnh tranh với các lãnh thổ, ñịa phương khác 

Tuỳ theo các thị trường hoặc phần của thị trường nghiên cứu, sự phát 

triển của một số ñịa phương trở nên là cơ hội hay nguy cơ với ñịa phương khác 

trong việc thu hút các nhà ñầu tư. Vì các ñịa phương có quan hệ hợp tác và 

cạnh tranh với nhau mà các nhà ñầu tư ñã ñầu tư lúc ban ñầu. Bên cạnh ñó, khi 

mở rộng ñầu tư các nhà ñầu tư sẽ nghiên cứu lựa chọn ñầu tư ở ñịa phương 

khác nơi có nhiều ưu ñãi hoặc thuận lợi hơn, do sự tự do di chuyển luồng vốn 

ñầu tư.  

Sự phát triển của môi trường xung quanh của ñịa phương 

Các yếu tố có thể ñược coi là biến số của “môi trường chung” là tình hình 

chính trị, thực thi pháp luật, tình hình văn hoá xã hội, công nghệ, dân số, bối cảnh 

và cơ cấu kinh tế,... Các biến số này thường luôn thay ñổi thúc ñẩy hay làm suy yếu 
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các thế mạnh tương ñối của mỗi ñịa phương. 

(2)- Giác ñộ 2: ðánh giá và dự báo nội lực  

Dự báo này có liên quan tới sự năng ñộng bao gồm những số liệu về thực 

trạng, có nghĩa là những khả năng riêng của lãnh thổ, các mặt mạnh, mặt yếu 

của lãnh thổ ñó. Các yếu tố có liên quan cần xét ñến: Vùng hoạt ñộng và các 

khu công nghiệp tập trung hay các cụm công nghiệp; Nhà ở cho các khu công 

nghiệp, nhà ở dịch vụ; Ngân hàng và các tổ chức tài chính; Khu công nghệ, khu 

sản xuất; Hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ; Môi trường xã hội, các hạ tầng xã 

hội; Giáo dục - ðào tạo; Văn hoá - tâm lý cộng ñồng,… 

ðánh giá nội lực cần ñưa ra những mặt mạnh, mặt yếu. Tuy vậy, một ñặc 

ñiểm chỉ có thể ñược xác ñịnh là mặt mạnh hay mặt yếu ñối với một nội dung cụ thể 

chứ không bao giờ có giá trị tuyệt ñối.  

 (3)- Giác ñộ 3: ðánh giá và dự báo các tác nhân 

   Dự báo này dựa trên sự năng ñộng của các tác nhân và các dự án mà họ 

tham gia. Thông thường, trong khi thực hiện một chính sách ở mỗi ñịa phương có sự 

tham gia của nhiều tác nhân. Các tác nhân này trong phạm vi ñịa phương thường là:  

Cơ quan, tổ chức quản lý hành chính ở ñịa phương; Các doanh nghiệp ðTNN; Các 

doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ hoặc các yếu tố ñầu vào; Các cơ 

quan, tổ chức hiệp hội; Các cá nhân những người lao ñộng. 

Các tác nhân trên giữ vai trò rất quan trọng khi ñưa ra những dự ñoán xây 

dựng tình hình ở ñịa phương. Trên thực tế, mỗi tác nhân ở mỗi giai ñoạn phát 

triển cho ta những thông tin khác nhau. Những câu hỏi thường ñược ñặt ra là: 

ðâu là các tác nhân phát triển? Chúng tạo thành những mạng lưới nào? Những 

tác nhân nào có dự án hoạt ñộng? Cách thức hoạt ñộng và thâm nhập vào lãnh 

thổ của các tác nhân? 

Khi ñã thiết lập ñược một dự báo chiến lược mang tính thăm dò cho mỗi thị 

trường hay phần của thị trường, ta có thể ñưa ra một kịch bản phát triển cho ñịa 

phương và từ kịch bản này mà các chiến lược sẽ ñược ñưa ra ñể xem xét. 

1.2.4.3 Sáu tiêu chí cơ bản ñể ñánh giá việc thực hiện chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương  

Những chỉ tiêu này có thể ñược áp dụng vào ñánh giá các chính sách phát 

triển công nghiệp tại ñịa phương trên các bình diện vi mô và vĩ mô. 
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(1)- Tính kinh tế 

Từ mục tiêu, chiến lược phát triển với khả năng thực trạng của nền kinh 

tế mà ñặt ra mục tiêu, vấn ñề chính sách hướng tới cho phù hợp. Do nguồn lực 

khan hiếm nên tính kinh tế hướng tới việc lựa chọn các chính sách tương thích 

với các ñiều kiện hiện có, theo hướng tiết kiệm nguồn lực, tổ chức thực hiện 

chính sách cũng ñược lựa chọn dựa trên mục tiêu tiết kiệm. Với mỗi mục tiêu 

ñề ra của chính sách phát triển công nghiệp cần phải ñược ñưa ra ñánh giá một 

cách tỷ mỉ và kỹ lưỡng dựa trên cơ sở các nguồn lực tại từng thời kỳ chính 

sách, như phân tích so sánh kinh tế cho các yếu tố như: lao ñộng; nhu cầu các 

yếu tố ñầu vào; cân ñối các nguồn lực ñảm bảo quá trình thực hiện, thời gian 

thu hồi chi phí ban ñầu,... 

(2)- Tính hiệu quả (Efficiency)  

Tiêu chí hiệu quả này ño lường bằng tỷ lệ giữa Các yếu tố ñầu vào/ Kết 

quả thu ñược, nói cách khác là ñánh giá giữa kết quả ñạt ñược sau quá trình thực 

hiện chính sách với mục tiêu, dự tính ban ñầu của chính sách ñề ra. Tiêu chí hiệu 

quả liên quan ñến vấn ñề chất lượng quản lý, dựa trên cơ sở vận dụng từng 

chương trình hay nhóm những chương trình ñã ñề ra ñể hỗ trợ nhằm ñạt mục tiêu 

ñã ñề ra như: thu hút và nuôi dưỡng các doanh nghiệp một cách linh hoạt và sáng 

tạo. ðánh giá này dựa trên cơ sở quản lý tốt và có hiệu quả các nguồn lực. Các 

chương trình ñề ra cho từng giai ñoạn thực hiện chính sách phải ñem lại những 

lợi ích ñã dự kiến trước. 

Các hoạt ñộng có liên quan ñến việc thực hiện chính sách phải ñược quản lý 

dựa trên cơ sở phân ñịnh rõ ràng về trách nhiệm cho từng tổ chức và cá nhân. Người 

ñứng ñầu các cơ quan quản lý ñịa phương phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp 

trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ñược giao.  

(3)- Tính hiệu lực (Effectiveness) 

Tiêu chí hiệu lực tập trung vào xem xét các kết quả thu ñược trong quá trình 

thực hiện chính sách ñã ñạt ñược ñến mức nào so với mục tiêu, chiến lược ban ñầu 

ñã ñề xuất. Cần phải xem xét xem kết quả thu ñược sau 1 khoảng thời gian thực 

hiện chính sách (hay sau khi kết thúc thực hiện) có phù hợp với mục tiêu ban ñầu và 

các kết quả mong ñợi khi ñề xuất chính sách không. Có gì sai lệch so với mục tiêu 

và kết quả dự kiến ban ñầu không. Cần phải ñiều chỉnh những gì (nếu có) ñể ñạt 

ñược mục tiêu phát triển công nghiệp như ñã mong ñợi.       
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Trong quá trình thực hiện chính sách tiêu chí này giúp ta xem xét  lại cơ cấu tổ 

chức nhằm mục ñích sử dụng nguồn lực hiệu quả trong quá trình thực hiện chính sách 

ñược khả quan hơn. Sau khi kết thúc quá trình thực hiện chính sách tiêu chí này cho 

phép ñưa ra những ý tưởng về trình tự thực hiện và ñánh giá lại chính sách. 

(4)- Tính tác ñộng ảnh huởng 

ðây là một cách tiếp cận tổng quát hơn nhằm xem xét những kết quả mà 

chính sách ñem lại. So sánh, xem xét từ những mục tiêu ñã ñề ra, mà qua kết quả 

thực hiện chính sách mang lại có những hậu quả chung gì cho xã hội.   

ðánh giá tác ñộng một mặt ño lường tất cả những yếu tố ngoại sinh và ñưa ra 

một bản báo cáo về cân bằng tổng thể. Bên cạnh ñó ñánh giá tác ñộng còn chỉ ra 

những tác ñộng theo kiểu số nhân (hoặc tác ñộng ñòn bẩy) hoặc tác ñộng tập trung 

do chính sách ñã lựa chọn ñem lại. 

Một kết quả ñánh giá tác ñộng tốt sẽ là một công cụ rất hữu ích cho chính 

quyền ñịa phương trong việc ñiều chỉnh mục tiêu, chiến lược hay chính sách của 

mình trong quá trình thực hiện chính sách. 

(5)- Tính khả thi  

ðánh giá tính khả thi tập trung vào nghiên cứu các mục tiêu khác nhau ñược 

lựa chọn có phù hợp với nhau không, những nguồn lực ñược huy ñộng và chính 

sách ñược lựa chọn ñể thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp có phù hợp không. 

Sau khi ñã lựa chọn chính sách (công cụ) và nguồn lực (như vốn, tài nguyên, nhân 

lực, ...) ñể thực hiện mục tiêu ñề ra nhằm phát triển công nghiệp thì tiêu chí này 

ñánh giá xem chính sách và nguồn lực ñã ñược lựa chọn có ñảm bảo sẽ ñạt ñược 

mục tiêu ñã ñề ra không.  

Tính khả thi là một tiêu chí ñánh giá dựa trên môi trường tổng thể, khuôn 

khổ pháp lý hiện có và xu hướng vận ñộng. Chương trình thực hiện chính sách ñược 

thiết kế tốt và chuyển giao những lợi ích ổn ñịnh cho doanh nghiệp ñầu tư mà ñịa 

phương hướng tới. 

Nguồn lực và chi phí phải ñược dự kiến rõ ràng cho các chương trình cụ 

thể ñể có thể thực hiện ñược về phương diện tài chính và có kết quả kinh tế tích 

cực. Chương trình ñưa ra phải dựa trên cơ sở về môi trường, kỹ thuật và ổn 

ñịnh về KT-XH. 

Hệ thống kiểm tra, ñánh giá phải ñược chuẩn bị rõ ràng và phù hợp với 

thực tế ñịa phương. 
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Các giả thiết hoặc rủi ro ñược xác ñịnh rõ ràng và chuẩn bị quản lý rủi ro 

ñược ñưa vào ñúng chỗ. 

(6)- Tính phù hợp    

Tính phù hợp tập trung vào xem xét liệu các mục tiêu lựa chọn, các 

chính sách ñề ra có phù hợp với yêu cầu của ñịa phương và phù hợp với các 

chính sách của quốc gia, của vùng không.  

Mục tiêu chính sách phát triển công nghiệp phải ñáp ứng những yêu cầu 

ưu tiên cao và ñiển hình cho những ñối tượng doanh nghiệp mà ñịa phương 

muốn hướng tới thu hút và những doanh nghiệp ñang ñầu tư. Phù hợp với chính 

sách của Chính phủ cùng các quy ñịnh của các tổ chức có liên quan và chiến 

lược phát triển công nghiệp quốc gia cũng như khu vực. Vấn ñề ñược phân tích 

hợp lý dựa trên cơ sở những bài học kinh nghiệm và các mối liên kết với các 

chương trình ñang thực hiện ñã lên kế hoạch có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng phát 

triển công nghiệp. 

Như vậy, ñánh giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương là 

cách tiếp cận tổng thể, việc ñánh giá không chỉ giới hạn ở khía cạnh kinh tế. 

Trong phần lớn các trường hợp, các chiến lược và chính sách áp dụng ñều 

nhằm tạo ra hay tái tạo lại những ñiều kiện cần thiết cho sự hình thành một 

phương thức tổ chức ñời sống kinh tế – xã hội ñịa phương và chống lại các tư 

tưởng bi quan, thất bại, bỏ cuộc. Vì vậy, việc ñánh giá không chỉ nhằm vào các 

tác ñộng cụ thể về lượng (tăng thu nhập, tạo việc làm, phát triển lực lượng lao 

ñộng, thu hút người nhập cư, biến ñộng tăng ngân sách...) mà ñánh giá cả về 

chất và mang tính chủ quan (thay ñổi cách nghĩ, xuất hiện sự lãnh ñạo tập 

trung, thay ñổi môi trường sinh thái, thay ñổi môi trường xã hội,...). Các 

phương pháp ñánh giá hiện nay vẫn lẫn lộn giữa hai yếu tố trên. Do vậy, trong 

quá trình ñánh giá chính sách chúng ta luôn phải lưu ý ñến ñặc thù của ñịa 

phương và môi trường chung ñể lựa chọn phương pháp ñánh giá cho phù hợp. 

1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ðỊA PHƯƠNG 

Thực tiễn thành công trong nhiều năm qua của chiến lược và chính sách phát 

triển công nghiệp ở một số ñịa phương của Việt Nam và một số nước trên thế giới 

là những kết quả không thể phủ nhận ñược. Sự thành công vượt bậc này ñã ñược 

các nhà kinh tế học ghi nhận như là một sự “thần kỳ” trong phát triển kinh tế. 

Những nội dung dưới ñây của chương này sẽ tập trung phân tích sự thành công của 
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châu Âu, ñặc khu kinh tế Thẩm Quyến (Trung Quốc), một số nước châu Á và vùng 

lãnh thổ; ñồng thời nghiên cứu thành công của hai ñịa phương ở Việt nam là Bình 

Dương và ðồng Nai.    

1.3.1. Kinh nghiệm của Châu Âu về chính sách phát triển công nghiệp tại 

ñịa phương  

Nhìn chung, quá trình phát triển công nghiệp ở quy mô quốc gia hay ñịa 

phương ñều ñược bắt ñầu bằng những ngành công nghiệp cần nhiều lao ñộng và sau 

ñó lan rộng sang các ngành cần nhiều vốn hoặc kỹ thuật, tức là từ những hoạt ñộng 

có giá trị gia tăng thấp ñến các hoạt ñộng gia tăng cao.   

Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển công nghiệp lâu dài ở các nước phương 

tây các giai ñoạn phát triển công nghiệp tại ñịa phương chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi 

những biến ñổi trong quản lý công nghiệp. Những biến ñổi trong quản lý công 

nghiệp ở các nước phương tây chủ yếu tập trung vào sự thay ñổi trong vai trò quản 

lý của chính quyền các cấp và vai trò của các tác nhân tham gia vào các hoạt ñộng 

trong ngành công nghiệp. Dưới ñây là những nghiên cứu tại vùng Bologna thuộc 

Italia, với những ñặc ñiểm cơ bản nhất về những biến ñổi này. 

Trên phương diện kinh tế, ta có thể chia ra 3 thời kỳ của phát triển kinh tế: 

Thời kỳ ñầu tiên trải dài từ năm 1945 ñến năm 1970; thời kỳ thứ hai là những năm 

1970; thời kỳ thứ ba diễn ra từ những năm 80 ñến nay. 

- Thời kỳ 1945 ñến ñầu những năm 70 của thế kỷ 20 

Trong những năm sau chiến tranh, nhiệm vụ chủ yếu là phải xây dựng lại ñất nước, 

phát triển kinh tế thông qua kích thích sản xuất và tiêu thụ. Cụ thể là phải tạo ra khối 

lượng, tiêu chuẩn hoá sản xuất, hạ giá thành và tăng thu nhập ñể kích thích tiêu dùng. 

Luận thuyết chi phối thời kỳ này là thuyết Fordisme. Theo ñó, sự phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương dựa vào một hoặc nhiều doanh nghiệp hay thậm chí một 

lĩnh vực ñược coi như ñộng lực phát triển và quanh ñó người ta tập trung một số 

doanh nghiệp khác thường là nhỏ hơn trong mối quan hệ kỹ thuật hay các quan hệ 

gia công (ñược gọi là các trung tâm tăng trưởng ) 

Trong bối cảnh này, các cấp chính quyền có vai trò thu hút các doanh nghiệp 

bằng cách ban hành các quy ñịnh phát triển kinh tế; bằng cách tạo ra các cơ sở hạ 

tầng cơ bản như xây dựng các hệ thống giao thông, ñiện, quy hoạch vùng phát 

triển,... Vị trí phát triển không có vai trò quan trọng. Thông thường quá trình phát 

triển này ñược cơ quan quản lý kinh tế trung ương tiến hành ở bất cứ ñâu khi hệ 

thống hạ tầng mà chủ yếu là hệ thống giao thông ñược xây dựng ñủ mạnh và cung 
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cấp một số dịch vụ tối thiểu cho các doanh nghiệp. Chính quyền tập trung vào 

doanh nghiệp nhằm phát triển doanh nghiệp theo hướng tập trung và hội nhập ñể 

tạo ra sự tăng trưởng trên một vùng, từ ñó kéo theo sự phát triển của các vùng lân 

cận mô hình này còn ñược hiểu dưới khái niệm cực tăng trưởng. 

Quá trình phát triển nhằm tạo ra trung tâm tăng trưởng trên vùng mà ta hi 

vọng sẽ có tác ñộng ñến các vùng khác sẽ hướng tới việc sẽ có một hay một số ñịa 

phương ñược hưởng sự quan tâm nhiều của chính phủ hơn các vùng khác. Tuy 

nhiên hậu quả ñem lại là sẽ có nguy cơ là các vùng khác không ñược hưởng cùng một 

sự quan tâm phát triển và sẽ rơi vào tình trạng kém phát triển kinh tế so với vùng 

trung tâm. Như vậy sẽ xuất hiện sự mất cân bằng kinh tế giữa các vùng.  

- Những năm 70 của thế kỷ 20 

Trong những năm 70, sự tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới bắt ñầu từ thời 

kỳ trước và chững lại gần như trong cùng một thời ñiểm. Có một trong các nguyên 

nhân chủ yếu là xu hướng quốc tế hoá (sự ra ñời khối EEC) và toàn cầu hoá các 

quan hệ trao ñổi. Bên cạnh ñó ñã xuất hiện thêm cuộc khủng hoảng trong công 

nghiệp: các nhà máy không còn tạo ñủ công ăn việc làm ñể ñáp ứng nhu cầu công 

việc của người dân. Hậu quả là thất nghiệp, ban ñầu ñược nhìn nhận là do hoàn 

cảnh kinh tế và ñã dần trở thành thất nghiệp do cơ cấu kinh tế. 

ðặc trưng của thời kỳ này là sự biến ñổi của công nghệ hiện ñại cho phép 

phát triển hệ thống giao thông và tính linh hoạt trong di chuyển lên một tầm mới. 

ðiều này cho phép rút ngắn lại khoảng cách về không gian cũng như về thời gian 

giữa các vùng lãnh thổ. Nó cho phép các hoạt ñộng ñầu tư của các doanh nghiệp trở 

nên linh hoạt hơn và các doanh nghiệp trở nên chủ ñộng hơn trong việc lựa chọn ñịa 

ñiểm cho các hoạt ñộng ñầu tư của họ. Cùng với ñó cũng ghi nhận sự xuất hiện của 

một loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như sự ra ñời của các vùng kinh tế ñược 

gọi là hiện tượng khu vực hoá. 

- Thập kỷ 80 ñến nay 

Kinh nghiệm quản lý kinh tế các vùng lãnh thổ trên thế giới cho thấy, kể từ 

sau năm 1980, ñể giải quyết vấn ñề phát triển kinh tế ñặc biệt là ñiều chỉnh những 

biến ñộng trong các ngành công nghiệp, các quốc gia trên thế giới ñã cố gắng tìm ra 

một phương pháp khác hoàn toàn không ñối lập với các phương pháp trước, mà chủ 

yếu có tính chất hỗ trợ. ðó là sự phát triển nội sinh nhằm phát huy quyền tự chủ cho 

từng vùng lãnh thổ. Phương pháp này bao gồm một số yếu tố sau: 

Yếu tố chủ yếu là doanh nghiệp ñang ñược nuôi dưỡng tại ñịa phương không 

còn giữ vai trò quan trọng như trước nữa, thay vào ñó là vai trò của chính quyền ñịa 
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phương. Chính quyền ñịa phương phải chủ ñộng làm thế nào ñể cho lãnh thổ của 

mình phù hợp với sự phát triển kinh tế chung. 

Mục tiêu lúc này không còn là các hoạt ñộng bảo hộ trực tiếp cho các hoạt 

ñộng của doanh nghiệp nữa mà phải tạo ra một môi trường thuận lợi ñể thu hút các 

doanh nghiệp ñến lãnh thổ của mình. Cụ thể là phải xác ñịnh rõ các ñiểm mạnh và 

ñiểm yếu của lãnh thổ ñó và tìm cách quy hoạch (hiểu theo nghĩa rộng) ñể các 

doanh nghiệp từ bên ngoài tới ñầu tư xây dựng cở sở sản xuất kinh doanh trên lãnh 

thổ, và như vậy khu vực lãnh thổ sẽ quy tụ sự hoà nhập các hoạt ñộng kinh tế. 

Vai trò của chính quyền ñịa phương là phải thu hút các doanh nghiệp từ các 

vùng khác ñến lãnh thổ của mình, giữ chân các doanh nghiệp ñã có, ñồng thời 

khuyến khích tạo ra các doanh nghiệp mới. Khái niệm cạnh tranh của các hệ thống 

hành chính-chính trị giữa các lãnh thổ ñã xuất hiện từ nhiều năm nay, vì vậy chính 

quyền ñịa phương cần ý thức ñược những mặt mạnh, mặt yếu không chỉ của lãnh 

thổ mình mà còn của những lãnh thổ khác. 

Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñã tập trung vào phát triển 

chiến lược tổng thể nhằm phát triển các doanh nghiệp ñịa phương; cung cấp môi 

trường ñầu tư mang tính cạnh tranh; hỗ trợ và khuyến khích sự hợp tác; khuyến 

khích sự phát triển của các nhóm doanh nghiệp; khuyến khích sự phát triển lực 

lượng lao ñộng và giáo dục; hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. 

1.3.2. Kinh nghiệm của một số nước Châu Á và vùng lãnh thổ về chính sách 

phát triển công nghiệp tại ñịa phương 

1.3.2.1. ðặc khu kinh tế Thẩm quyến Trung Quốc 

Thâm Quyến là thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Quảng ðông, Trung Quốc. 

Thâm Quyến nghĩa là "con lạch sâu" nhưng hay bị gọi thành Thẩm Quyến. ðặc khu 

kinh tế Thâm Quyến có diện tích 2020 km², dân số năm 2005 là 4,5 triệu người (kể 

cả vùng ñô thị là 13 triệu), GDP 493,7 tỷ Nhân dân tệ. Cảng Thâm Quyến là một 

trong những cảng tấp nập nhất Trung Quốc. Trong 20 năm qua, Thâm Quyến ñã thu 

hút 30 tỷ USD ñầu tư nước ngoài và doanh nghiệp bên ngoài. 

Trước khi trở thành ñặc khu kinh tế, Thâm Quyến còn là một làng chài. Năm 

1979, Nhà nước Trung Quốc ñã cho thành lập ðặc khu kinh tế tại Thâm Quyến. 

ðây là ñặc khu ñầu tiên của Trung Quốc do lợi thế nằm giáp Hồng Kông (lúc ñó 

còn là một thuộc ñịa của Vương quốc Anh). ðịa ñiểm này ñược chọn vì cả dân 

Thâm Quyến và dân Hồng Kông cùng có chung ngôn ngữ (tiếng Quảng ðông), 

chung văn hóa và dân tộc nhưng lại có giá nhân công, ñất ñai rẻ hơn nhiều. Ý tưởng 
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ñã thành công rực rỡ, tạo tiền ñề cho Trung Quốc ñẩy nhanh quá trình cải cách mở 

cửa kinh tế. Thâm Quyến ñã trở thành một trong những thành phố lớn nhất vùng 

ñồng bằng châu thổ Châu Giang. ðồng bằng châu thổ Châu Giang ñã trở thành 

trung tâm kinh tế của Trung Quốc và là phân xưởng sản xuất của thế giới. Mục tiêu 

phát triển của Thẩm Quyến là thu hút ñầu tư phát triển công nghiệp là chính, trong 

ñó tỷ lệ ngành dịch vụ tương ñối lớn. Chính sách phát triển công nghiệp tập trung 

vào các ngành công nghiệp có loại hình kỹ thuật “tương ñối tiên tiến” ñể không biến 

ñặc khu thành thành nơi tập kết các ngành công nghiệp “xế bóng”. Chính sách này 

kết hợp với chính sách phát triển công nghiệp theo xu hướng lồng ghép tập trung 

hướng ngoại nhưng có sự kết hợp thích ñáng hướng nội. Tập trung phát triển các 

ngành công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và hỗ trợ các ngành 

này ñủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.   

Bên cạnh ñó, lãnh ñạo ñặc khu Thẩm Quyến ñã liên kết với 28 tỉnh, thành 

phố trong nước; thực hiện triệt ñể cơ chế kinh tế thị trường có sự chỉ ñạo của Nhà 

nước, ñề ra chiến lược xây dựng loại hình thành phố “hiện ñại hoá, có tính quốc tế, 

ña chức năng”. 

Do triệt ñể thực hiện chính sách nêu trên nên chỉ sau 15 năm xây dựng, 

Thẩm Quyến ñã trở thành khu công nghiệp phát triển với hơn 30 ngành kỹ thuật 

cao, sản xuất trên 1000 mặt hàng trong ñó hơn 800 mặt hàng có sức cạnh tranh trên 

thị trường thế giới. Tổng giá trị công nghiệp của ñặc khu này ñã tăng 193 lần (từ 60 

triệu NDT lên tới 11.650 triệu NDT) kim ngạch xuất khẩu tăng 232 lần (từ 9 triệu 

NDT lên 2.170 triệu NDT). 

Năm 2001, lực lượng lao ñộng ñạt 3,3 triệu người. GDP ñạt 492,69 tỷ NDT 

năm 2005, tăng 15% so với 2004, GDP thời kỳ 2001-2005 tăng 16,3%/năm. GDP 

xếp thứ 4 trong các thành phố của Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu xếp thứ 

nhất trong chín năm liên tục vừa qua, xếp thứ 2 về sản lượng công nghiệp, thu ngân 

sách xếp thứ 3 trong 5 năm liên tục, xếp thứ 3 về sử dụng vốn ñầu tư nước ngoài. 

Thâm Quyến là một trung tâm chế tạo lớn của Trung Quốc. "Mỗi ngày một cao ốc, 

3 ngày một ñại lộ" là khẩu hiệu nổi tiếng của Thâm Quyến cuối thập kỷ 90.  

Thành công của khu vực Thẩm Quyến trong 20 năm qua là thành công chung 

của chính sách phát triển kinh tế ñịa phương thông qua các chính sách ñặc khu kinh 

tế và khu kinh tế mở của nhà nước trung ương Trung Quốc. Sự thành công này là do 

Trung Quốc ñã lựa chọn ñược ñịa ñiểm thích hợp và ñưa ra chính sách ưu tiên, thích 

hợp nhất là chính sách thuế cho từng khu vực ñó. Việc thực hiện chiến lược này, 

Trung Quốc ñã tiến hành từ ñiểm sang tuyến và từ tuyến sang diện.  
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Tuy nhiên, cũng có ý kiến phê phán chính sách này và cho rằng: chính sách 

thuế khác biệt giữa các vùng ñã gây ra sự sai lệch trong tín hiệu giá cả là nguyên 

nhân thu hút phần lớn các nguồn vốn ñầu tư từ các vùng khác về các ñặc khu. ðiều 

này làm cho các vùng sâu, vùng xa trong nội ñịa nghèo ñi, làm gia tăng nạn thất 

nghiệp, nạn di dân tự do và chảy máu chất xám ở các vùng nội ñịa. Sự phát triển 

nhanh chóng của các vùng ñặc khu và kinh tế mở ñã làm cho gia tăng nhanh chóng 

khoảng cách giàu và nghèo giữa các vùng và khu vực trên phạm vi cả nước. 

1.3.2.2. Chính sách phát triển khu công nghiệp tại ðài Loan    

Nhằm thực hiện chính sách phát triển công nghiệp và quản lý môi trường, trong 

thời gian ñầu, ðài Loan phát triển các KCX, tiếp theo là các KCN, KCNC. Năm 1960, 

Chính phủ ðài Loan ban hành Bộ luật Khuyến khích ñầu tư và tiếp sau ñó là Bộ luật 

nâng cấp sản nghiệp. Nói ñến thành công về KCN, KCX ở ðài Loan phải kể ñến sự 

thành công của các KCX ñã mang lại lợi nhuận cao và giải quyết việc làm. 

Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp của ðài Loan chính là có chính sách 

phát triển công nghiệp ñồng bộ; có cơ quan chuyên nghiên cứu quy hoạch, xây 

dựng và phát triển KCN của quốc gia, lập ñược quy hoạch KCN thoả mãn các yêu 

cầu; chọn ñược các loại hình công nghiệp cần ñầu tư. Chọn vị trí và quy mô hợp lý 

về ñất ñai ñể phát triển KCN; thực hiện ñồng bộ từ việc thủ tục ñến thiết kế quy 

hoạch, thiết kế xây dựng, bảo trì và phát triển KCN; tạo thuận lợi cho các nhà ñầu 

tư vào KCN, giải quyết ñồng bộ các khâu từ thủ tục pháp lý, tài chính và ñầu tư 

kinh doanh phát triển.  

1.3.2.3. Chính sách phát triển Khu công nghiệp ở Thái Lan 

Thái Lan phát triển mô hình KCN, KCX từ năm 1970. Mô hình KCN, KCX 

của Thái Lan là mô hình KCN tập trung tổng hợp, bao gồm KCN, KCX và các khu 

dịch vụ.  

Các KCN Thái Lan có thể do Nhà nước, tư nhân sở hữu hoặc thông qua một 

Tổng Công ty Nhà nước là Industrial Estates Authority of Thailand (IEAT) hoặc Cơ 

quan ñầu tư Thái Lan-Board of Investment (BOI); hoặc thành viên của Hiệp hội 

KCN Thái Lan-Thailand Industrial Estates Association (TIEA); hoặc thuộc Bộ 

Công nghiệp Thái Lan hoặc liên doanh với IEAT. Do vậy, phương thức ñầu tư xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cũng ña dạng. Nhà ñầu tư thứ cấp mua ñất có thời 

hạn hoặc thuê ñất trong KCN ñã phát triển hạ tầng. 

Chính sách công nghiêp nhất quán, có sự phân cấp cho các vùng và ñịa 

phương. Các nhà ñầu tư khi ñầu tư vào các KCN Thái Lan, các nhà ñầu tư ñược 
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hưởng ưu ñãi về thuế, phí, giá và cơ chế quản lý một cửa. Các ưu ñãi về tài 

chính ñược xác ñịnh theo vùng ưu ñãi ñầu tư. Vùng III là vùng ưu ñãi nhất. 

ðồng thời, Thái Lan cũng quy hoạch ngành theo vùng ưu ñãi ñầu tư. Nhiều 

ngành công nghiệp không ñược phép ñầu tư vào Vùng I mà chỉ ñược phép ñầu 

tư vào vùng II hoặc vùng III. Ví dụ như ngành sản xuất các sản phẩm cao su, 

ceramic, sứ, kính và chế tạo dụng cụ,... phải ñặt ở vùng II hoặc vùng III; ngành 

sản xuất thức ăn gia súc, dầu thực vật; nước uống coca, ñường ăn, sản phẩm 

may mặc thông thường, lưới ñánh cá,... phải ñặt ở vùng III. Nhìn chung, các 

ngành cần nhiều lao ñộng giản ñơn, dễ gây ô nhiễm, cần sử dụng nguyên liệu 

ngành nông nghiệp ñược quy hoạch xa Bangkok và 5 tỉnh lân cận. ðây cũng là 

kinh nghiệm ñối với Việt Nam trong việc thu hút ñầu tư theo quy hoạch và bố 

trí các cơ sở công nghiệp. 

Quy hoạch ñồng bộ từ vùng công nghiệp, quy hoạch tổng thể KCN, quy 

hoạch không gian KCN. Phát triển KCN luôn luôn có hệ thống hạ tầng xã hội khép kín 

bảo ñảm cho ăn, ở, sinh hoạt của công nhân công nghiệp. Thủ tục quản lý ñơn giản thuận 

tiện cho các nhà ñầu tư. Có bộ máy xúc tiến chương trình phát triển ñồng bộ giữa các cơ 

quan nhà nước Trung ương và ñịa  phương. Ưu tiên ñầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật ñể 

hình thành các trung tâm công nghiệp. 

1.3.2.4. Chính sách phát triển KCN, Khu thương mại tự do ở Malaysia 

Thực hiện chính sách phát triển theo quy hoạch, Chính phủ Malaysia cũng 

phát triển mô hình KCN từ năm 1970. Về phát triển cơ sở hạ tầng, mỗi bang của 

Malaysia thành lập Tổng công ty phát triển (SEDC) có nhiệm vụ không chỉ mua 

ñất xây dựng hạ tầng trong các KCN ñể bán hoặc cho thuê lại mà còn có nhiệm 

vụ xây dựng các cơ sở hạ tầng khu vực và kinh doanh các công trình khác như 

nhà ở, khu vui chơi giải trí, bến cảng, hệ thống cấp ñiện, cấp nước. Với phương 

thức này, việc phát triển hạ tầng tuân thủ theo quy hoạch ñược thực hiện tốt và 

ñồng bộ. 

Chính sách công nghiệp gắn với quá trình quản lý nhà nước, chính quyền ñịa 

phương các bang ñược giao nhiệm vụ quản lý một số hoạt ñộng của doanh nghiệp 

quản lý hoạt ñộng của các KCN, Khu thương mại tự do. Các chủ ñầu tư ñăng ký 

thành lập doanh nghiệp tại Bộ Công thương; xin giấy phép ñầu tư tại Uỷ ban ñầu tư 

(MIDA) và xin hưởng ưu ñãi về thuế tại Bộ Tài chính, nhưng các cơ quan này có 

ñại diện thường trú ở các Bang. Có ñầu tư tốt về hạ tầng kỹ thuật, có sự chuẩn bị ñất 

phát triển công nghiệp và các tiện nghi hạ tầng ñầy ñủ, vì vậy chi phí cho ñầu tư xây 

dựng nhà máy xí nghiệp thấp so với nhiều nơi khác. ðịa ñiểm xây dựng ở những 
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nơi thuận lợi về giao thông: gần sân bay là KCN ñiện tử, gần bến cảng là KCN ñóng 

tầu. Hệ thống ñường bộ, ñường sắt ñều có liên hệ trực tiếp với KCN. Về người lao 

ñộng ñược ñào tạo ñầy ñủ ñáp ứng tốt cho các nhà máy xí nghiệp công nghiệp. Thời 

gian xây dựng các KCN thành công ñều phát triển trong thời kỳ bùng nổ của mỗi 

loại hình công nghiệp, thí dụ những năm 70 của thế kỷ là thời kỳ công nghiệp ñiện 

tử phát triển mạnh. Có chính sách phát triển ñúng ñắn và sự quan tâm ủng hộ mạnh 

mẽ của Chính phủ. 

1.3.2.5. Chính sách phát triển Khu công nghiệp ở Singapore 

 Là một trong năm con rồng Châu Á, Singapore rất coi trọng phát triển 

công nghiệp, dịch vụ, phát triển ñô thị và công nghiệp ñồng bộ ñảm bảo yêu 

cầu bảo vệ môi trường. Hai mục tiêu phát triển cùng ñược quan tâm ñồng thời, 

ñó là phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường trong sạch. Những năm 1960 

Singapore khuyến khích phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng nhằm 

giải toả tình trạng thất nghiệp. Những năm 1970 phát triển công nghiệp kéo sợi, 

may mặc, chế biến thực phẩm. Năm 1980 Singapore sắp xếp lại cơ cấu lại 

ngành công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp nặng ñóng tầu, lọc dầu. 

Sau ñó tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao như luyện kim, 

chế tạo máy, thiết bị chính xác cao. 

Các chính sách công nghiệp của Singapore thống nhất, phù hợp với ñặc 

ñiểm của một quốc gia nhỏ và hẹp. Vì ñiều kiện ñất ñai chật chội nên xu hướng 

xây dựng KCN của Singapore chủ yếu là nhà xưởng cao tầng, thiết kế ñồng bộ từ 

việc xây dựng kỹ thuật hạ tầng ñến các xí nghiệp công nghiệp. Các nhà máy xí 

nghiệp công nghiệp ñều có thể thuê mặt bằng có sẵn ñể sản xuất. Các ñiều kiện 

giao thông ñược chú trọng, ñảm bảo phù hợp cho các loại ngành công nghiệp có 

thể vào sản xuất tại các lô nhà ñiển hình trong KCN. Các khu nhà ở cũng ñược bố 

trí liền kề với KCN nên thuận lợi cho việc ñi lại cho công nhân, ñảm bảo tiết kiệm 

thời gian tăng năng suất lao ñộng. Các KCN ñược bố trí phân tán quanh trung tâm 

thành phố. Một ñặc ñiểm khá chú ý của Singapore là ña số các ngành công nghiệp 

ñều nhập nguyên liệu từ nước ngoài vào ñể sản xuất và xuất sản phẩm ñi nước 

ngoài bằng một hệ thống cảng biển ñược ñầu tư hiện ñại bậc nhất thế giới, ñường 

hàng không, ñường bộ ñều rất thuận lợi. Nét nổi bật trong chính sách phát triển 

công nghiệp là quy hoạch KCN không chỉ giải quyết vấn ñề về hạ tầng kỹ thuật 

hiện ñại ñồng bộ, tổ chức không gian, kiến trúc ñáp ứng cho phát triển công 

nghiệp, mà còn quy hoạch ñô thị ñảm bảo môi trường sinh thái thành công. Hình 
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thành một thành phố bao gồm nhiều chương trình phát triển công nghiệp-ñô thị-

môi trường-du lịch ñồng bộ và hỗ trợ cho nhau.   

1.3.3. Chính sách phát triển công nghiệp tại một số ñịa phương ở Việt Nam 

1.3.3.1. Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh ðồng Nai  

 Từ một tỉnh nghèo, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, sau giải phóng Nhà 

nước vẫn phải chi viện cho tỉnh về lương thực; sau hơn 10 năm ñổi mới (1991-

2002), ðồng Nai ñã có tốc ñộ tăng trưởng kinh tế ở mức ñộ cao 13% năm. ðến năm 

2002 tỷ trọng công nghiệp của ñã chiếm khoảng 56% GDP toàn tỉnh. Thu nhập bình 

quân ñầu người ñạt 7,5 triệu ñồng/năm. ðời sống của ñại bộ phận ñược cải thiện rõ 

rệt, không còn hộ ñói và số hộ nghèo ñã giảm từ 16% năm 1996 xuống còn 5% năm 

2000 và 3,5% năm 2002. ðồng thời ðồng Nai là một tỉnh có thu nộp ngân sách lớn 

(khoảng gần 4 ngàn tỷ ñồng năm 2002). 

Chính sách phát triển công nghiệp ñã ñạt ñược thành tựu to lớn trong 

phát triển kinh tế xã hội như trên là do bước vào thời kỳ ñổi mới, ðảng bộ và 

nhân dân ðồng Nai ñã phát huy truyền thống ,vượt khó khăn, thách thức, năng 

ñộng sáng tạo, từng bước chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, quy hoạch và phát triển 

các khu công nghiệp, thu hút vốn ñầu tư nước ngoài, ñưa kinh tế phát triển với 

tốc ñộ cao, liên tục và bền vững, ñồng thời tạo ra ñược sự chuyển biến tích cực 

về mặt xã hội. ðồng Nai ñã khai thác ñược lợi thế cạnh tranh của ñịa phương 

trong phát triển kinh tế, ñặc biệt là những lợi thế về vị trí ñịa lý thuận lợi cho 

phát triển công nghiệp. ðể phát triển CN ðồng Nai ñưa ra chính sách phù hợp 

ñể thu hút ñầu tư nước ngoài, tạo ñược cơ chế thuận lợi cho các nhà ñầu tư. 

ðồng Nai ñã sớm xây dựng các khu công nghiệp nhằm thu hút các nhà ñầu tư, 

ñồng thờiphát triển làng nghề truyền thống. Tổng vốn ñầu tư nước ngoài theo 

vốn ñăng ký từ 1988 ñến hết năm 2002 của ðồng Nai là 4.242,4 triệu USD 

[17], ñứng thứ 3 của cả nước sau Thành phố HCM và Hà Nội. Cùng với chính 

sách thu hút ñầu tư nước ngoài, ðồng Nai ñã xây dựng cơ chế chính sách 

khuyến khích các nhà ñầu tư trong nước các nhà ñầu tư từ ngoài ðồng Nai nhất 

là từ Thành phố HCM ñầu tư vào ðồng Nai. Mặt khác, ðồng Nai ñã có chính 

sách khuyến khích sự ra ñời và phát triển của các doanh nghiệp tại ñịa phương. 

ði ñôi với phát triển kinh tế, ðồng Nai ñã quan tâm tới hoạt ñộng ñào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của ñịa 

phương tạo ra sự hấp dẫn thu hút các nhà ñầu tư trong và ngoài nước, là một 

trong số ít các ñịa phương ngay từ ñầu ñã ñưa ra chính sách thu hút nhân tài và 

ñào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của ñịa phương. 
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1.3.3.2. Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương  

 Trong những năm cuối thập kỷ 80 công nghiệp Bình Dương chỉ phát triển 

chủ yếu là các sản phẩm của làng nghề truyền thống.  

Chính sách phát triển công nghiệp bắt ñầu những năm 1990, lãnh ñạo tỉnh ñã 

xây dựng chính sách phát triển CN dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của mình cùng 

với chủ trương phát triển CN thông qua thu hút DN ñầu tư nước ngoài. Với chính 

sách trải thảm ñỏ chào ñón các nhà ñầu tư, Bình Dương trở thành ñịa phương phát 

triển năng ñộng nhất trong tứ giác kinh tế trọng ñiểm của cả nước.  

Hiện nay, Bình Dương là một trong những ñịa phương năng ñộng trong kinh 

tế, thu hút ñầu tư nước ngoài. Với chủ trương tạo ra một môi trường ñầu tư tốt nhất 

hiện nay tại Việt Nam, tính ñến tháng 10/2006, tỉnh ñã có 1.285 dự án FDI với tổng 

số vốn 6 tỷ 507 triệu USD. Năm 2007, tỉnh Bình Dương ñặt mục tiêu thu hút trên 

900 triệu USD vốn ñầu tư nước ngoài (FDI), tăng hơn 2,5 lần so với năm 2006 [13]. 

Theo bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2006, tỉnh Bình 

Dương tiếp tục ñứng ñầu với 76,23 ñiểm, trong khi thủ ñộ Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, lần lượt xếp thứ thứ 40 với 50,34 

ñiểm và xếp thứ 7 với 63,39 ñiểm.  

Bình Dương có 13 khu công nghiệp ñang hoạt ñộng, trong ñó nhiều khu 

công nghiệp ñã cho thuê gần hết diện tích như Sóng Thần II, ðồng An, Tân ðông 

Hiệp A, Việt Hương, Sóng Thần 1.Các khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñã thu hút 

938 dự án ñầu tư, trong ñó có 613 dự án ñầu tư nước ngoài với tổng vốn 3,483 triệu 

USD và 225 dự án ñầu tư trong nước có số vốn 2.656 tỉ ñồng. Nhằm tăng sự thu hút 

ñầu tư; hiện nay ñịa phương này ñang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các khu công nghiệp mới ñể phát triển công nghiệp ra 

các huyện phía bắc của tỉnh (Mỹ Phước 1,2,3; 6 khu công nghiệp trong Khu liên 

hợp công nghiệp-dịch vụ-ñô thị Bình Dương, Tân Uyên). Lĩnh vực công nghiệp thu 

hút số dự án và số vốn ñầu tư lớn nhất, chiếm tỷ trọng 97,6% trong tổng số dự án và 

93,4% trong tổng số vốn ñầu tư. Nhìn chung, quy mô dự án ñầu tư của Bình Dương 

chủ yếu là vừa và nhỏ, trung bình khoảng 5 triệu USD/dự án. 

ðến nay ñã có hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ ñầu tư vào tỉnh Bình 

Dương, trong ñó xuất hiện ngày càng nhiều các tập ñoàn, công ty xuyên quốc gia có 

năng lực cao về tài chính và công nghệ ñã ñem ñến một nguồn công nghệ hiện ñại 

và phương thức quản lý tiên tiến góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện ñại 

hoá của ñịa phương. Phần lớn các dự án ñầu tư nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Bình 

Dương ñều ñược bố trí vào các cụm quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, khu 
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công nghiệp, tạo sự phát triển cân ñối giữa các khu vực, hình thành vành ñai công 

nghiệp phát triển bao bọc trung tâm thị xã Thủ Dầu Một. Thu hút ñầu tư nước ngoài 

ñã trở thành một trong những nguồn lực quan trọng góp phần ñắc lực phục vụ sự 

nghiệp CNH-HðH của ñịa phương, ñồng thời là một nhân tố quan trọng trong tiến 

trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Vốn ñầu tư nước ngoài tập trung nhiều 

vào một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao như: sản xuất hàng linh kiện ñIện tử, 

phụ tùng xe ôtô, xe máy, sản xuất nhựa PVC, kính cao cấp, tivi, tủ lạnh, máy ñiều 

hoà…Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm chuyển từ nông sản và bán thành phẩm sang các 

sản phẩm công nghiệp và tinh chế. Nhờ có sự chuyển giao công nghệ và kỹ năng 

marketing từ các công ty nước ngoài, nhiều sản phẩm của Việt nam ñã xuất hiện 

trên thị trường thế giới. Tác ñộng mạnh mẽ ñến sự phát triển của các doanh nghiệp 

trong nước, cả về nâng cao hiệu quả quản lý, ñầu tư chiều sâu, quan tâm tới việc nâng 

cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Tạo ñộng lực cho việc cải thiện và 

nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ, thúc ñẩy các ngành và các lĩnh vực 

khác phát triển như ngân hàng thương mại, bảo hiểm, nhà hàng khách sạn, khu vui 

chơi giải trí, khu du lịch trên ñịa bàn tỉnh. 

 Nhìn chung, hoạt ñộng phát triển công nghiệp ñã có nhiều tác ñộng tích cực 

tới quá trình tăng trưởng kinh tế, tạo ra môi trường kinh doanh năng ñộng và ñang 

thực sự trở thành một bộ phận quan trọng thúc ñẩy quá trình phát triển kinh tế của 

tỉnh và góp phần quan trọng vào việc giải quyết những mục tiêu kinh tế xã hội. 

1.3.4. Những bài học kinh nghiệm cho Bắc Ninh 

Trên cơ sở nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp và kinh nghiệm 

thực tế của các nước và các ñịa phương trên thế giới và ở Việt Nam, có thể rút ra 

một số bài học kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñối với tỉnh 

Bắc Ninh như sau: 

Thứ nhất, chính sách phát triển công nghiệp của một ñịa phương không thể 

tách rời với chính sách phát triển công nghiệp của quốc gia. Như vậy, mọi chính 

sách và chiến lược của Tỉnh ñề ra phải dựa trên các chiến lược phát triển công 

nghiệp quốc gia và xu hướng phát triển công nghiệp của khu vực.   

Thứ hai, chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương phải dựa trên 

lợi thế so sánh chính ñịa phương so với các vùng và ñịa phương khác. Trong ñó 

lợi thế về vị trí ñịa lý ñược ñánh giá cao. ðối với các nước ñang phát triển, việc 

phát triển công nghiệp vẫn là chính sách ưu tiên trong phát triển kinh tế vùng 

và ñịa phương.  
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Thứ ba, Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương phải trên cơ sở khai thác 

các nguồn lực của ñịa phương, ñồng thời phải thu hút ñược các nguồn lực của các vùng và 

ñịa phương khác (trong và ngoài nước) vào phát triển công nghiệp của ñịa phương, trong 

ñó ñặc biệt chú ý tới tài nguyên, nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ và thị trường. 

Thứ tư, mỗi vùng và ñịa phương cần có chính sách phát triển công nghiệp 

phù hợp với ñặc ñiểm ñặc thù của ñịa phương. Chính sách phát triển công nghiệp 

của các ñịa phương ñi sau cần hướng tới thu hút các ngành có công nghệ cao, tiên 

tiến, tránh trở thành nơi thu hút “công nghiệp rác thải” của các ñô thị hoặc khu vực 

kinh tế lớn gần ñó. ðồng thời các vùng và ñịa phương muốn ñi nhanh hơn và ñi 

trước so với các ñịa phương khác cần phải có những chính sách riêng thông thoáng 

hơn nhất là chính sách thu hút ñầu tư. 

Thứ năm, chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương không chỉ thu hút 

các nhà ñầu tư từ bên ngoài vào mà còn là sự khuyến khích ñầu tư, phát triển kinh 

doanh của mọi thành phần kinh tế nội tại dân cư trong vùng. ðồng thời quan tâm tới 

giải quyết các vấn ñề về môi trường, các vấn ñề xã hội, ñào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực, tạo ra sự phát triển công nghiệp nhanh và bền vững. 

 

Kết luận chương 1 

Chương này ñã hệ thống hoá và làm rõ những vấn ñề lý luận cơ bản về phát 

triển công nghiệp trong quá trình CNH-HðH, về công nghiệp tại ñịa phương; vai 

trò của chính quyền ñịa phương trong việc ñề ra chính sách phát triển công nghiệp 

tại ñịa phương dưới giác ñộ khoa học quản lý.  

Chính sách công nghiệp có ý nghĩa quan trọng ñể thực hiện thành công chiến 

lược phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế của một quốc gia. Chính sách công 

nghiệp ñúng ñắn và có hiệu quả tạo nên hình ảnh của các quốc gia, của mỗi ñịa 

phương trong cả nước. Cùng với quá trình phát triển ở mỗi quốc gia, phát triển vùng 

ñịa phương ngày càng ñược coi trọng. Chính sách phát triển vùng, ñịa phương ngày 

càng ñược quan tâm, ñổi mới ñã góp phần thay ñổi bộ mặt của các nước ñang phát 

triển với vịêc hình thành các trung tâm kinh tế lớn là ñộng lực, cực phát triển, các 

KKT, KCN có sức cạnh tranh toàn cầu, là công cụ thực hiện chiến lược marketing 

ñịa phương. ðồng thời gắn bó, tạo dựng chính sách phát triển công nghiệp nông 

thôn, góp phần phát triển ñất nước theo hướng bền vững. 

Thực tế cho thấy hiện vẫn còn tồn tại nhiều quan ñiểm khác nhau ñề cập 

tới phát triển công nghiệp tại ñịa phương. Tuy nhiên, ñều thống nhất ở chỗ phát 
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triển kinh tế ñịa phương là tổng hợp các nỗ lực của ñịa phương nhằm phát huy 

lợi thế và các nguồn lực của ñịa phương vào phát triển kinh tế. Sự phối hợp thực 

hiện ñồng bộ giữa chính sách công nghiệp quốc gia và chính sách phát triển 

vùng, hình thành chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương trên cơ sở 

chiến lược phát triển vùng, lãnh thổ. Chương này tác giả cố gắng làm rõ những 

quan ñiểm về phát triển công nghiệp ñịa phương và chính sách phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương; ñồng thời hệ thống hoá lý luận cơ bản về chính sách công 

nghiệp và chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương, làm rõ khái niệm, 

nội dung cơ bản, nguyên tắc hoạch ñịnh, quá trình hoạch ñịnh, quá trình thực 

hiện và ñánh giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương. Tác giả ñưa 

ra các cách phân loại chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương, ñồng thời 

ñi sâu nghiên cứu và ñề ra 7 nhóm chính sách cơ bản nhằm ñẩy mạnh phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương. Quá trình ñánh giá chính sách là khâu rất quan 

trọng, nhưng trong thực tế thường xem nhẹ khâu này. Tác giả ñưa ra các nội 

dung ñánh giá chính sách dưới phương thức tiếp cận 3 giác ñộ: ðánh giá và dự 

báo vị thế; ñánh giá và dự báo nội lực; ñánh giá và dự báo các tác nhân, làm cơ 

sở cho việc ñề ra chính sách và ñánh giá chính sách. ðồng thời tác giả ñưa ra 6 

tiêu chí cơ bản ñể ñánh giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương làm 

cơ sở áp dụng cho quá trình thực hiện ñánh giá chính sách. Những mô hình lý 

thuyết và kinh nghiệm rút ra từ thực tế có ý nghĩa quan trọng ñối với phát triển 

công nghiệp ñịa phương ở Việt Nam và ñặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong việc 

nghiên cứu và ñề ra chiến lược và các chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh 

Bắc Ninh. 

Tuy nhiên, do chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương là một 

trong những khái niệm mới ñược áp dụng vào thực tế ở các nước châu Á trong 

một số năm gần ñây. Ở Việt Nam, khái niệm này là hoàn toàn mới mẻ, do vậy có 

những hạn chế về tài liệu và thông tin là một trong những trở ngại lớn trong quá 

trình thực hiện nghiên cứu này. Với những lý do trên nên quá trình nghiên cứu 

gặp phải những hạn chế nhất ñịnh, nhất là trong nghiên cứu về chính sách của 

các ñịa phương trong khu vực, mà cụ thể là chính sách phát triển công nghiệp 

cho từng ñịa phương, hy vọng sẽ ñược giải quyết trong các nghiên cứu và phân 

tích tiếp theo.  
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CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP TỈNH BẮC NINH GIAI ðOẠN 1997 – 2007 

 

2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI 

GIAN QUA 

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh tác ñộng ñến quá 

trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 

2.1.1.1. Vị trí ñịa lý 

Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ có các hệ thống giao 

thông thuận lợi kết nối với các tỉnh trong vùng như quốc lộ 1A nối Hà Nội - Bắc 

Ninh - Lạng Sơn; ñường cao tốc 18 nối sân bay Quốc tế Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ 

Long; Quốc lộ 38 nối Bắc Ninh - Hải Dương - Hải Phòng; Trục ñường sắt xuyên 

Việt chạy qua Bắc Ninh ñi Lạng Sơn và Trung Quốc; Mạng ñường thuỷ sông Cầu, 

sông ðuống, sông Thái Bình rất thuận lợi nối Bắc Ninh với hệ thống cảng sông và 

cảng biển của vùng tạo cho Bắc Ninh là ñịa bàn mở gắn với phát triển của thủ ñô Hà 

Nội, theo ñịnh hướng xây dựng các thành phố vệ tinh và sự phân bố công nghiệp 

của Hà Nội. ðây là những yếu tố rất thuận lợi ñể phát triển kinh tế - xã hội và giao 

lưu kinh tế với cả nước, tạo cho Bắc Ninh nhiều lợi thế về phát triển và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh. 

2.1.1.2. ðiều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên  

- Về ñịa hình - ñịa chất, khí hậu, thuỷ văn: Bắc Ninh thuộc vùng khí hậu 

nhiệt ñới gió mùa, có mùa ñông lạnh và không khác biệt nhiều so với các tỉnh lân 

cận của ñồng bằng sông Hồng. Bắc Ninh có mạng lưới sông ngòi khá dày ñặc, có 3 

hệ thống sông lớn chảy qua gồm sông ðuống, sông Cầu và sông Thái Bình. ðịa 

hình tương ñối bằng phẳng. ðặc ñiểm ñịa chất mang những nét ñặc trưng của cấu 

trúc ñịa chất thuộc vùng trũng sông Hồng 

- Tài nguyên, khoáng sản : Tài nguyên rừng của Bắc Ninh không lớn, 

chủ yếu là rừng trồng. Tổng diện tích ñất rừng khoảng 660ha, là tỉnh nghèo về 

tài nguyên khoảng sản, ít về chủng loại, chủ yếu chỉ có vật liệu xây dựng như: 

ñất sét làm gạch, ngói, gốm, với trữ lượng thấp, cát sỏi các loại khai thác từ các 

dòng sông. 
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Tổng diện tích ñất tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh là 822,7 km2, trong ñó ñất 

nông nghiệp chiếm 64%; ñất lâm nghiệp chiếm 0,74%, ñất chuyên dùng và ñất ở 

chiếm 28,4%, ñất chưa sử dụng còn 0,81% (Xem Bảng 2.1). 
 

Các loại ñất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

ðất nông nghiệp 52.622,25 64,00 

ðất nuôi trồng thuỷ sản 4.981,74 6,10 

ðất lâm nghiệp 607,31 0,74 

ðất chuyên dùng 13.836,76 16,80 

ðất ở 9.517,44 11,60 

ðất chưa sử dụng 668,72 0,81 

Tổng số 82.271,12 100 

Bảng 2.1. Cơ cấu sử dụng ñất tỉnh Bắc Ninh năm 2005 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. 

 

- Các làng nghề Bắc Ninh. Bắc Ninh vốn là vùng có nhiều nghề thủ công 

nổi tiếng, vùng ñất “trăm nghề”. Hiện nay tỉnh có trên 100 làng nghề, trong ñó có 

62 làng nghề truyền thống, nổi tiếng như: làng tranh dân gian ðông Hồ, làng gốm 

Phù Lãng, làng ñồng ðại Bái, làng rèn ða Hội, làng dệt Lũng Giang, Hồi Quan, 

Sơn mài ðình Bảng, chạm khắc ðồng Kỵ, làng nghề tre trúc Xuân Lai,… Ngày nay 

một số làng nghề ñã bị mai một, việc khôi phục và phát triển các làng nghề vừa ñể 

phát triển kinh tế ñịa phương vừa ñể phát triển tiềm năng du lịch ñược tỉnh quan 

tâm với việc quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề tập trung. 

2.1.1.3. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 

- Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Quá trình phát triển kinh tế tỉnh 

Bắc Ninh giai ñoạn 1997 - 2007 ñược thể hiện rõ nét về trong chỉ ñạo, ñiều hành 

của các cấp chính quyền nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế 

so sánh của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội ñã có bước chuyển biến rõ nét và ñạt 

ñược những thành tựu quan trọng: “Kinh tế tăng trưởng với tốc ñộ cao, cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch nhanh, năng lực kết cấu hạ tầng và ñô thị ñược tăng cường ñáng kể, 

các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, ñời sống nhân dân ñược cải thiện rõ 

rệt, an ninh, quốc phòng ñược củng cố và giữ vững” nhận ñịnh tại Báo cáo ñánh giá 

giữa nhiệm kỳ Tỉnh uỷ Bắc Ninh khoá 17. 
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Khi mới ñược tái lập, nền kinh tế của tỉnh Bắc Ninh ở ñiểm xuất phát rất 

thấp. Năm 1996, GDP bình quân ñầu người trên ñịa bàn Bắc Ninh mới bằng 

56,2% so với mức bình quân của cả nước. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

nhanh ñặt ra như là yêu cầu bắt buộc, tạo ñột phá làm tăng nhanh nguồn lực ñể 

tạo ñiều kiện thúc ñẩy các lĩnh vực khác phát triển. Giai ñoạn 1997 - 2007, tốc 

ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân ñạt 13,8%, cao hơn tốc ñộ tăng trưởng của 

vùng ñồng bằng sông Hồng trong cùng giai ñoạn. Giai ñoạn năm 1999 - 2000 

(15,9% - 16,6%). ðây là kết quả của chính sách khuyến khích phát triển công 

nghiệp, hiệu quả của hoạt ñộng ñầu tư, phát huy nội lực và thu hút các nguồn lực 

từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp. 

ðóng góp vào kết quả tăng trưởng trên do có tốc ñộ tăng trưởng cao của cả 3 

khu vực: Nông nghiệp tăng trưởng bình quân trong cả giai ñoạn ñạt 4,02%, công 

nghiệp tăng 21,4%, dịch vụ tăng 14,77%. Diễn biến mức tăng giá trị gia tăng của 

từng khu vực hàng năm (Xem phụ lục 1). 

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến 

mạnh mẽ. Mười một năm qua, tỷ trọng công nghiệp trong GDP ñã tăng tới 26,6 

ñiểm %. Mặc dù ngành nông nghiệp có sự tăng trưởng ñáng kể, với mức bình 

quân 4,02%/năm, nhưng tỷ trọng trong GDP giảm tới 26%. Xu hướng chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quá trình ñẩy mạnh CNH, tạo ra tốc ñộ tăng 

trưởng cao ở khu vực công nghiệp, dịch vụ. Năm 2001 là năm ñầu tiên tỷ trọng 

của ngành công nghiệp trong GDP của tỉnh vượt qua ngành nông nghiệp và năm 

2002 là năm ñầu tiên tỷ trọng của ngành công nghiệp trong GDP của Bắc Ninh 

vượt qua tỷ trong tương ứng của cả nước. Chuyển biến tích cực của cơ cấu kinh 

tế ( Xem Biểu ñồ 2.1). 

  -Nguồn nhân lực: Bắc Ninh là tỉnh có mật ñộ dân số là 1.241 người/km2 

(2005), dân số nông thôn chiếm 86,83%, lao ñộng trong ñộ tuổi chiếm 55,9% dân 

số, lao ñộng làm việc trong nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 64,3% 

tổng số lao ñộng toàn tỉnh. Mức gia tăng dân số trong tuổi lao ñộng tăng hàng năm 

với tốc ñộ tăng bình quân 5,16%/năm. Lực lượng lao ñộng trẻ một mặt tạo lợi thế 

cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mặt khác cũng tạo nên một sức ép ñối với hệ 

thống giáo dục, ñào tạo và giải quyết việc làm. 

- Về chất lượng lao ñộng: Lực lượng lao ñộng tôt nghiệp tiểu học 8,35%, tốt 

nghiệp trung học cơ sở 68,71%, tốt nghiệp trung học phổ thông 21,94%. Lực lượng 

lao ñộng có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp/học nghề trở lên chiếm 22,9%, 
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lao ñộng qua ñào tạo từ công nhân kỹ thuật có bằng trở lên chiếm 14,16%. Năm 

2005, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo là 28%.  
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Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ   

Biểu ñồ 2.1. Cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh năm 1997 – 2007 

                      Nguồn: Cục thống kê Bắc Ninh (2008) 

 - Mức sống dân cư: ñời sống cư dân nông thôn không ngừng ñược cải 

thiện về vật chất và văn hóa tinh thần. GDP bình quân ñầu người tăng dần qua 

các năm, từ 142USD (năm 1995) lên 238,4USD (năm 2000); 525,7USD (năm 

2005) và 1.166USD (2008) cao hơn mức trung bình của cả nước [11].  

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trên, ñặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 

của tỉnh Bắc Ninh cũng có nhiều khó khăn, hạn chế: là một tỉnh có diện tích 

nhỏ, mật ñộ dân số cao, dân số chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, còn mang 

nặng yếu tố tự cung, tự cấp, manh mún, phân tán, lạc hậu. ðiểm xuất phát kinh 

tế của tỉnh thấp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm. Tài 

nguyên khoáng sản ít, các cơ sở công nghiệp trong nông thôn chưa nhiều, nhất 

là công nghiệp chế biến. Diện tích ñất nông nghiệp bình quân ñầu người thấp 

và có xu hướng ngày một giảm; kết cấu hạ tầng chưa ñáp ứng ñược yêu cầu sản 
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xuất và ñời sống; môi trường ở các làng nghề ô nhiễm nặng; dịch vụ kém phát 

triển, trình ñộ và khả năng cạnh tranh hàng hóa còn hạn chế. Trình ñộ năng lực 

quản lý, ñiều hành của ñội ngũ cán bộ cơ sở  trong cơ chế thị trường còn nhiều 

hạn chế, bất cập. Những khó khăn và yếu kém trên tác ñộng không nhỏ, làm 

hạn chế ñến quá trình thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc 

Ninh qua các giai ñoạn phát triển. 

2.1.2. Khái quát tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 1997 - 2007 

ðóng góp vào kết quả phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh hơn 10 năm qua có vai 

trò quyết ñịnh của sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp có bước phát triển 

nhanh về tốc ñộ, quy mô, tổ chức không gian kinh tế cũng như hiệu quả. 

2.1.2.1. Về tốc ñộ phát triển ngành công nghiệp 

Tốc ñộ phát triển ngành công nghiệp ở mức cao ñã góp phần duy trì tốc 

ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai ñoạn 1997-2007 ñể ñuổi kịp và vượt 

mức GDP bình quân/ñầu người của cả nước. Trong nhiều năm cơ cấu khu vực 

nông nghiệp và dịch vụ giảm thì khu vực công nghiệp giữ ñược ổn ñịnh và có 

mức tăng trưởng cao. Hơn 10 năm qua, tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công 

nghiệp luôn ở mức 2 con số, thấp nhất năm 1998 (11,5%), cao nhất năm 1999 

(105,2%). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm giai ñoạn 

1997-2008 ñạt 33,51%, giá trị gia tăng bình quân 24,45% (Xem bảng 2.2) . 

 

STT Chỉ tiêu 
BQ 1997 -
2000 

BQ 2001 -
2005 

BQ 2006 - 
2008 

BQ 1997-
2008 

1 Giá trị sản xuất công nghiệp 44,4 26,34 31,86 33,51 

2 Giá trị gia tăng công nghiệp 30,58 21,59 21,35 24,45 

Bảng 2.2. Tốc ñộ tăng giá trị gia tăng, giá trị sản xuất công nghiệp Bắc 

Ninh giai ñoạn 1997 - 2008 

Nguồn: Bắc Ninh 12 năm xây dựng và phát triển (1997-2008), Cục Thống kê Bắc Ninh. 

2.1.2.2. Về cơ cấu ngành công nghiệp 

Công nghiệp Bắc Ninh có các ngành sản xuất khá ña dạng, dựa trên ưu 

thế tự nhiên, gắn với quá trình sản xuất từ lâu ñời như các làng nghề truyền 

thống. Các nhóm ngành chính bao gồm các phân ngành: khai thác (ñá, cát, sỏi); 

công nghiệp chế biến; sản xuất, phân phối ñiện nước và khí ñốt, trong ñó công 

nghiệp chế biến chiếm tới trên 99%. Công nghiệp chế biến bao gồm các ngành: 
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Sản xuất thực phẩm, ñồ uống, thuốc lá, sản phẩm dệt, sản phẩm da, sản xuất gỗ, 

giấy, hoá chất, cao su, nhựa, sản phẩm phi kim loại, kim loại, các sản phẩm 

ñiện,  ñiện tử, y tế, phương tiện vận tải, (Xem Phụ lục 6) 

Cơ cấu thành phần kinh tế: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo 

thành phần kinh tế có sự biến ñộng lớn qua các năm với sự gia tăng của khu 

vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài. Cơ cấu thành phần 

kinh tế trong sản xuất công nghiệp thể hiện kết quả thành công trong công cuộc 

ñổi mới kinh tế ở nước ta với chính sách ñảm bảo bình ñẳng của các thành phần 

kinh tế trước pháp luật. ðến năm 2007 khu vực kinh tế trong nước vẫn chiếm 

chủ yếu trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh (67,8%);  khu 

vực có vốn ñầu tư nước ngoài chiếm 32,2%. Thành phần kinh tế tư nhân và cá 

thể 61,85% tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp (Xem Biểu ñồ 2.2). 
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Biểu ñồ 2.2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế (%, 

theo giá thực tế) 

 (Nguồn: Cục Thống kê Bắc Ninh, niên giám 2007) 
 

Kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở giải thể và chuyển ñổi 

sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài tăng 

ñột biết từ năm 1999 và ñạt tỷ trọng cao nhất vào năm 2000 (22,1%), sau ñó giảm 

xuống 9,5% (năm 2003) và tăng dần trở lại, ñạt 32,2% (năm 2007). Tỉnh Bắc Ninh 

ñược biết ñến như là một trong những tỉnh hấp dẫn vốn ñầu tư nước ngoài, nhưng 
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giá trị sản xuất khu vực này vẫn còn nhỏ so với số dự án và số vốn ñăng ký ñầu tư 

trên ñịa bàn tỉnh. 

2.1.2.3. Hiện trạng cơ sở vật chất, nguồn lực công nghiệp 

- Số cơ sở sản xuất công nghiệp: Tính ñến 31/12/2007, tổng số cơ sở thực tế 

hoạt ñộng sản xuất công nghiệp là 28.993 cơ sở, tăng 206,9% so với năm 2001 và 

tăng gấp 3,2 lần so với 1997. Trong ñó, khu vực Nhà nước có 8 cơ sở, giảm 4 cơ sở 

so với năm 2001; Khu vực ngoài Nhà nước là khu vực có số lượng cơ sở tăng cao. 

ðặc biệt, khu vực này có số lượng cơ sở sản xuất chiếm tỷ trọng rất cao trong ngành 

công nghiệp của tỉnh (99,8%). 

ðiều ñáng chú ý là, số lượng cơ sở sản xuất cá thể trong thời gian qua 

tăng ở hầu hết các huyện, thành phố. Trong ñó, tăng nhiều nhất ở những huyện 

có làng nghề, khu công nghiệp vừa và nhỏ như Từ Sơn, Yên Phong, Gia 

Bình,... So với năm 1997, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể ñã tăng 

gấp 3,2 lần. ðiều ñáng chú ý là sự gia tăng của nguồn vốn ñầu tư nước ngoài, 

năm 1997 chưa có cơ sở nào, ñến năm 2007 có 36 cơ sở, năm 2008 có 123 cơ 

sở (Xem Phụ lục 3). 

- Về lao ñộng và quy mô lao ñộng: Cùng với sự phát triển của số lượng 

cơ sở sản xuất công nghiệp là sự phát triển về lực lượng lao ñộng. Tính ñến 

thời ñiểm 31/12/2007 tổng số lao ñộng ñang làm việc thuộc ngành sản xuất 

công nghiệp là 123.138 người, tăng 136% so với năm 2000 và gấp 3,9 lần năm 

1997. Bình quân hàng năm giai ñoạn 2001-2007 tăng 26,2%. 

Về quy mô lao ñộng, có sự khác biệt nhau khá lớn giữa khu vực, giữa 

các doanh nghiệp với hộ cá thể, giữa các loại hình doanh nghiệp và giữa các 

ngành sản xuất với nhau. Năm 2007, bình quân trong một cơ sở có 4,2 lao 

ñộng, trong khi năm 1997 là 3,5 và năm 2001 là 4,7 lao ñộng. Bình quân lao 

ñộng của một cơ sở sản xuất công nghiệp do Nhà nước quản lý gấp 266 lần 

doanh nghiệp ngoài Nhà nước, gấp hơn 3 lần cơ sở có vốn ñầu tư nước ngoài. 

ðiều này cho thấy quy mô và chất lượng nguồn nhân lực ñược sử dụng trong 

các loại hình doanh nghiệp khác nhau lớn (Xem phụ lục 3). 

- Về tài sản và nguồn vốn:  

+ Tổng nguồn vốn dùng vào SXKD có ñến thời ñiểm 31/12/2007 là 

19.121 tỷ ñồng, gấp 7,2 lần so với năm 2000 và gấp 21,6 lần so với năm 1997. 

Trong ñó, nguồn vốn chủ sở hữu là 12.365 tỷ ñồng, chiến 64,6%, gấp 10,3 lần 
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so với năm 2000 và gấp 25,3 lần so với năm 1997. Tốc ñộ tăng trung bình 

35,7%; trong ñó vốn chủ sở hữu tăng 39,1% (Xem phụ lục 4). 

Những ngành ñạt mức ñầu tư lớn là công nghiệp chế biến thực phẩm ñồ 

uống, công nghiệp sản xuất giấy, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị khác. Vốn 

ñầu tư chủ yếu là tập trung vào máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện và xây 

dựng hạ tầng nội bộ với tỷ trọng khá cao. Vì vậy, ñã tạo nên bộ mặt mới cho hệ 

thống các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là những cơ sở nằm trong khu công 

nghiệp tập trung, khu công nghiệp làng nghề và cụm công nghiệp vừa và nhỏ. 

2.1.2.4. Kết quả sản xuất kinh doanh  

Một là, về giá trị sản xuất công nghiệp: Kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) 

ñến hết năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp luôn có mức tăng trưởng cao. 

Giá trị SXCN năm 2006 bằng 14,9 lần so với năm 1997. Bình quân tăng trưởng 

trong 10 năm  (1997-2006) là 32,32%/năm và Chỉ số phát triển giá trị sản xuất 

công nghiệp (Xem Biểu ñồ 2.3). 

Hai là, doanh thu sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu toàn ngành công 

nghiệp năm 2007 ñạt 26.058 tỷ ñồng, gấp 9,97 lần so với năm 2000, bình quân 

mỗi năm từ 2001-2007 tăng 44,83% (Xem Phụ lục 5).  

Xét theo nội bộ ngành công nghiệp thì ngành công nghiệp chế biến luôn 

chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất. Năm 2005, ngành công nghiệp chế biến Bắc 

Ninh ñạt doanh thu 16.622 tỷ ñồng và chiếm trên 99% doanh thu của ngành 

công nghiệp. 

Ba là, tỷ lệ nộp vào ngân sách so với doanh thu. Năm 2007, tỷ lệ nộp vào 

ngân sách Nhà nước so với doanh thu là 3,5%, trong ñó khu vực Nhà nước là 

12,6%, khu vực ngoài Nhà nước là 2,38% và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 

là 6,5%. So với năm 2000, thì tỷ lệ này giảm 2%. Hầu hết các doanh nghiệp có 

qui mô vừa và lớn, ñặc biệt DNNN ñều hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà 

nước và mức thu nộp năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, khu vực ngoài 

Nhà nước có tỷ lệ thu nộp ngân sách chiếm 56,1% tổng thu; các doanh nghiệp 

có vốn ñầu tư nước ngoài chiếm 21,9% (Xem Phụ lục 2). 

Bốn là, Tỷ suất lợi nhuận trên vốn và doanh thu. Ngành công nghiệp 

trong những năm qua ñã phát triển nhanh trên mọi phương diện, nhưng hiệu 

quả SXKD của toàn ngành nhìn chung còn thấp. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

thấp do số cơ sở ngoài Nhà nước nhiều, hiệu quả sử dụng vốn thấp dẫn ñến kéo 

theo hiệu quả chung của cả ngành công nghiệp chỉ ñạt 2,1%. Trong ñó, khu vực 
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Nhà nước là 1,1%, khu vực ngoài Nhà nước là 1,2% và khu vực có vốn ñầu tư 

nước ngoài là 6,7%.  
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Biểu ñồ 2.3. Giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn (Theo giá 1994) và chỉ  

số phát triển GTSXCN 

(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Ninh, 2008) 
                                                                    

2.1.2.5.  ðánh giá tổng quát và nguyên nhân 

Sau khi tỉnh Bắc Ninh ñược tái lập, với cơ chế chính sách ñổi mới chung của 

cả nước cùng với những chính sách ưu ñãi khuyến khích ñầu tư phát triển của tỉnh 

phù hợp ñã tạo ñiều kiện thu hút ñược khá lớn vốn ñầu tư nước ngoài, vốn của các 

Tổng công ty lớn và khai thác nguồn nội lực tập trung cho phát triển công nghiệp 

trên ñịa bàn. Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñã có những chuyển biến rõ nét: 

1- Công nghiệp có mức tăng ñột biến về số lượng cơ sở sản xuất, giá trị sản 

xuất công nghiệp tăng bình quân 33,51% /năm, giá trị gia tăng tăng bình quân 

24,45%/năm. 

2- Nguồn ñóng góp cho ngân sách ngày một tăng hơn, bình quân hàng năm từ 60 - 

70% thu từ ngành công nghiệp trong tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 

3- Bức tranh công nghiệp trên ñịa bàn ñã bao gồm ñủ các thành phần kinh tế 

tham gia. Một số dự án chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp các 

khu vực ñầu tư nước ngoài, công nghiệp Trung ương, công nghiệp tại ñịa phương,... 
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Sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao ñủ sức cạnh tranh trên thị trường nước 

ngoài. Ngành công nghiệp ñã ñóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng GDP của 

tỉnh, tạo bước chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế theo hướng hiện ñại, ñồng thời 

thúc ñẩy một bước trong thực hiện CNH - HðH nông nghiệp, nông thôn. 

Nguyên nhân của những kết quả trên, trước hết là sự lãnh chỉ ñạo thống nhất 

của Tỉnh uỷ, HðND tỉnh, sự ñiều hành kịp thời có hiệu quả của UBND tỉnh  thực 

hiện mục tiêu nghị quyết ñại hội ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16, 17 ñề ra. Bên 

cạnh ñó là sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ,  ngành TW, sự phối kết hợp ñồng bộ của 

các Sở, ban ngành cùng sự nỗ lực vượt khó khăn của các doanh nghiệp trong các 

thành phần kinh tế và lực lượng lao ñộng trong toàn ngành. Cơ chế chính sách của 

tỉnh ban hành trên cơ sở cụ thể hóa các quy ñịnh, giải pháp của Chính phủ phù hợp 

với ñặc thù của ñịa phương nên ñã nhanh chóng ñi vào cuộc sống. 

Bên cạnh những kết quả tích cực, sự phát triển công nghiệp còn một số hạn 

chế sau: 

1- Số cơ sở sản xuất, dự án ñầu tư nhiều song quy mô lớn còn hạn chế. Công 

nghiệp mới phát triển trên bề rộng, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt ñộng trong 

lĩnh vực công nghiệp có tăng song quy mô còn nhỏ bé, thiết bị công nghệ còn chậm 

ñược ñổi mới, sản xuất còn gây ô nhiễm môi trường, giá trị gia tăng của sản phẩm 

thấp, trình ñộ quản lý của các chủ doanh nghiệp còn bất cập, tính cạnh tranh của sản 

phẩm chưa cao, tỷ lệ VA/GO ñang có xu hướng giảm dần xuống dưới 30%. 

2- ðối với khu vực kinh tế dân doanh trình ñộ thiết bị công nghệ chưa 

ñược ñổi mới, sản phẩm chưa ñủ sức cạnh tranh, thu nộp cho ngân sách thấp. 

Quy mô các ñơn vị sản xuất hầu hết là nhỏ và quá nhỏ. Máy móc thiết bị cũ và 

chắp vá, công nghệ còn ở mức lạc hậu, mức ñộ ảnh hưởng xấu tới môi trường 

lớn, chưa ñủ khả năng khắc phục. 

3- Chưa chủ ñộng ñược hướng ñào tạo ngành nghề cho người lao ñộng ñể 

ñáp ứng kịp thời cho các dự án vào ñầu tư trên ñịa bàn, tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo 

còn thấp, năng suất lao ñộng chưa cao. 

4- Trình ñộ quản lý của chủ doanh nghiệp còn nhiều bất cập, sự năng ñộng 

trong hội nhập còn bị ñộng, các sản phẩm chưa có sức cạnh tranh cao trên thị 

trường, thương hiệu sản phẩm chưa tạo ñược dấu ấn với các thị trường trong và 

ngoài nước. 

5- Tiến ñộ thực hiện một số dự án ñầu tư còn chậm do vướng mắc ñền bù 

giải phóng mặt bằng, vốn ñầu tư còn khó khăn, các chính sách ưu ñãi của ñịa 

phương ban hành còn chậm ñược nắm bắt và triển khai.  
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6- Sự phối kết hợp của các cấp các ngành có lúc chưa ñồng bộ biểu hiện 

công tác quản lý trong quá trình ñầu tư xây dựng các khu cụm công nghiệp, hướng 

dẫn các cơ chế chính sách của nhà nước, ưu ñãi khuyến khích ñầu tư của ñịa 

phương ñến các doanh nghiệp trên ñịa bàn chưa kịp thời . 

2.2. THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

TỈNH BẮC NINH GIAI ðOẠN 1997-2007 

2.2.1. Các giai ñoạn hình thành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển 

công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

Ngay khi ñược tái lập, ðảng bộ và chính quyền tỉnh Bắc Ninh ñã tập trung 

giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, khắc phục những khó khăn trước mắt nhanh 

chóng ổn ñịnh hoạt ñộng. Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước ñến năm 2000, tỉnh Bắc Ninh ñã rà soát, hoàn thiện kế hoạch phát triển giai 

ñoạn 1997-2000, ñồng thời tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển ñến 

năm 2010. Tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công 

nghiệp, nông nghiệp, thương mại, ñiện, giao thông - vận tải,... ñến năm 2010, xác 

ñịnh kế hoạch và bước ñi cho từng giai ñoạn. 

Quá trình xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp tỉnh Bắc Ninh qua 

10 năm (1997 – 2007) có thể chia thành 3 giai ñoạn chính: 

1- Giai ñoạn 1997 - 2000: Giai ñoạn thực hiện các biện pháp ổn ñịnh và phát 

triển sản xuất công nghiệp khu vực truyền thống và tìm tòi chính sách ñột phá phát 

triển công nghiệp trên ñịa bàn. 

2- Giai ñoạn 2001 - 2005: Giai ñoạn ban hành các chính sách tạo bước ñột 

phá phát triển công nghiệp. 

3- Giai ñoạn 2006 - 2007: Rà soát, ñiều chỉnh chính sách phù hợp với giai 

ñoạn mới và tiếp tục xây dựng lộ trình ñổi mới chính sách phát triển công nghiệp 

cho các giai ñoạn tiếp theo. 

2.2.1.1. Giai ñoạn ổn ñịnh và phát triển sản xuất công nghiệp (1997 - 2000) 

Ngay sau khi tỉnh Bắc Ninh ñi vào hoạt ñộng theo ñơn vị hành chính mới 

(01/01/1997), UBND tỉnh Bắc Ninh ñã ban hành kế hoạch với 10 giải pháp cấp 

bách, trong ñó tập trung vào nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế và ổn ñịnh, thúc ñẩy 

phát triển làng nghề truyền thống. Năm 1998, Tỉnh uỷ Bắc Ninh ban hành Nghị 

quyết 04/NQ - TU về củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống. Khu vực 

làng nghề truyền thống giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, tạo việc 

làm và thu nhập cho dân cư ñịa phương. Giai ñoạn 1991 - 1996, giá trị sản xuất khu 
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vực làng nghề tăng trưởng bình quân 13,5%/năm; tỷ lệ tăng vốn ñầu tư bình quân 

17,2%/năm. Tuy nhiên, tiềm năng kinh tế làng nghề tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa ñược 

phát huy ñầy ñủ do thiếu những biện pháp cụ thể. Do vậy, tỉnh xác ñịnh trọng tâm 

khắc phục những yếu kém và phát triển làng nghề truyền thống ñể tạo ra ổn ñịnh và 

thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế là giải pháp hiệu quả, phù hợp với ñiều kiện ngân sách 

tại thời ñiểm ñó.  

 Từ ñó, chính sách phát triển công nghiệp tại Bắc Ninh bao gồm hai khu vực 

ñồng thời ñược quan tâm thúc ñẩy:  

(1) - Công nghiệp nông thôn với trọng ñiểm là các làng nghề truyền thống và 

các ñiểm, cụm công nghiệp nông thôn;  

Chính sách ñặt ra mục tiêu “Giữ vững, phát triển và hiện ñại hoá các làng 

nghề hiện có, tạo thêm nghề ở các huyện, nhân rộng những ñiển hình về công 

nghiệp hộ gia ñình, khắc phục dần tình trạng thuần nông trong từng hộ gia 

ñình”(Nghị quyết ðH ðảng bộ tỉnh lần thứ 15). Trên cơ sở ñó phương hướng phát 

triển làng nghề là:  

Củng cố các làng nghề hiện có, tập trung ñầu tư phát triển các làng nghề 

ñang có ñiều kiện phát triển tốt; khôi phục các làng nghề cũ và xây dựng các làng 

nghề mới gắn với phát triển văn hoá-du lịch; hình thành các cụm công nghiệp theo 

ngành hàng, trước mắt là những cụm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; chuyển dần 

những mặt hàng tiêu thụ nội ñịa sang xuất khẩu; phát triển làng nghề theo hướng ña 

dạng hoá hình thức sở hữu, tổ chức kết hợp giữa công nghệ truyền thống với công 

nghệ hiện ñại. 

Những ñịnh hướng chính sách ấy ñã tạo ra sức bật mới cho phát triển làng 

nghề, phù hợp với tình tình thực tế, ñem lại lợi ích to lớn và có tác ñộng mạnh mẽ 

vào khu vực nông thôn, ñem lại hiệu ứng chính sách tức thì. Cùng với xu hướng 

này, chính quyền cũng tìm tòi ñể xác ñịnh trọng tâm ñột phá chính sách phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương. 

(2)-  Khu công nghiệp tập trung 

Trong ñiều kiện khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997 - 1998, nền kinh tế 

Việt Nam rơi vào ñiểm ñáy của sự tăng trưởng năm 1998 - 1999, nhưng với phương 

pháp tiến hành ñầu tư thận trọng, phù hợp theo hình thức "cuốn chiếu', khu công 

nghiệp Tiên Sơn là KCN ñầu tiên của tỉnh ñã thu ñược kết quả thành công. 

Với sự phát triển ñáng kể của cả hai khu vực công nghiệp nêu trên; chính 

sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñã có tìm tòi sáng tạo ngay từ khi khi 

tỉnh có quyết sách tổ chức lại sản xuất ở khu vực làng nghề thông qua tổ chức 
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các khu công nghiệp vừa và nhỏ ở làng nghề và sản xuất ña nghề ở khu vực nông 

thôn. ðồng thời, phát huy và vận dụng chính sách trong phát triển các khu công 

nghiệp phù hợp với ñiều kiện thích hợp của ñịa phương. Với sự phát triển các 

khu, cụm công nghiệp làng nghề và ña nghề, công nghiệp nông thôn ñã ñược 

tháo gỡ tách ra khỏi  kiểu tổ chức sản xuất theo quy mô gia ñình, xen kẽ trong 

khu dân cư kiểu cũ. 

ðây là giai ñoạn rất quan trọng trong việc ñịnh hình chính sách phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương tỉnh Bắc Ninh theo xu hướng ñổi mới cơ chế, tăng 

cường hiệu lực của chính sách quốc gia. Chính sách ñã mang lại hiệu quả rõ dệt: 

- Chính sách phát triển làng nghề, công nghiệp nông thôn hướng vào khai 

thác, phát huy mọi nguồn vốn trong dân với vịêc thúc ñẩy khu vực kinh tế tư 

nhân. Do ñó trong giai ñoạn 1997 - 2000 vốn ñầu tư của khu vực này là nguồn 

vốn duy nhất trong 3 nguồn (tư nhân, Nhà nước, FDI) tăng liên tục qua các năm. 

ðịnh hình phương thức ñầu tư, phát triển các khu công nghiệp theo cơ chế thị 

trường, tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, thông thoáng hơn; cải 

cách thủ tục hành chính, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

 Tuy nhiên, quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công 

nghiệp giai ñoạn này gặp một số khó khăn sau: 

- Tư duy về phát triển công nghiệp theo mô hình công nghiệp hoá kiểu cũ 

vẫn còn tồn tại trong nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân. Một số ñịa 

phương chưa coi trọng thúc ñẩy phát triển công nghiệp nhằm chuyển dịch nhanh 

cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh, chưa coi phát triển công nghiệp là phương tiện 

ñể cải biến cấu trúc nền kinh tế hướng tới hiện ñại. Do ñó, các chính sách phát 

triển công nghiệp chậm ñi vào cuộc sống. 

- Tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp trong nước và dân cư còn hạn chế 

trong khi thu hút vốn ñầu tư trực tiếp của nước ngoài ñang gặp khó khăn ñã làm 

cho tiến ñộ triển khai các khu công nghiệp chậm. 

- Chưa ñịnh hình ñược các phương thức hỗ trợ, khai thác nguồn lực, ñầu 

tư kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp. Chính sách tạo ñiều kiện cho tiếp cận 

ñất ñai với các doanh nghiệp còn thiếu rõ ràng; khu vực làng nghề chưa có sự 

chuyển sản xuất mạnh mẽ theo phương thức mới. 

2.2.1.2. Giai ñoạn ban hành các chính sách ñột phá (2001 - 2005 ) 

Với sự thành công trong thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp 

giai ñoạn 1997 - 2000, tạo ñà cho những năm sau. Trên cơ sở Nghị quyết số 

12/NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá 15), Ban quản lý các khu công 
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nghiệp, Sở Công Thương và các ngành chức năng ñã ñánh giá việc thực hiện các 

chủ trương, ñề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp. Tỉnh uỷ Bắc Ninh ñã 

ban hành Nghị quyết số 02/NQ/TU ngày 04/5/2001 về Xây dựng và phát triển 

các KCN, các CCN. Nghị quyết ñã tạo ra bước ñột phá trong phát triển công 

nghiệp tại ñịa phương. Theo ñó ñã thống nhất về nhận thức “Khai thác có hiệu 

quả tiềm năng, thế mạnh, phát huy các nguồn lực, tăng năng lực sản xuất, tích 

cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ñẩy nhanh tốc ñộ phát triển kinh tế - xã hội.” 

ðồng thời xác ñịnh rõ: “ Tập trung cao cho ñầu tư xây dựng và phát triển các 

KCN, CCN; ñây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu ñột phá quan trọng, quyết ñịnh tốc 

ñộ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. 

Xây dựng và phát triển các KCN, CCN phải gắn với quy hoạch tổng thể 

phát triển KT-XH của tỉnh, phát triển thành lực lượng công nghiệp ñủ mạnh, ñủ 

sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Phát triển các KCN, CCN ñi ñôi với 

phát triển thương mại, dịch vụ, quy hoạch và chỉnh trang nông thôn, giải quyết 

các vấn ñề xã hội, môi trường, thực sự là một quần thể KT-XH tiên tiến.  

Vận dụng linh hoạt các chính sách của nhà nước, chính sách của Bắc Ninh 

nhằm tạo ra môi trường và ñiều kiện thuận lợi nhất nhằm khuyến khích, thu hút 

vốn ñầu tư vào các KCN, CCN. Ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, sản 

xuất các sản phẩm xuất khẩu, chế biến nông sản, thực phẩm và các mặt hàng tiểu 

thủ công nghiệp truyền thống của ñịa phương. 

Các giải pháp ñồng bộ ñược ñặt ra, công tác quy hoạch các KCN, CCN ñi 

trước một bước. Trong ñó gắn quy hoạch các KCN, CCN với quy hoạch các 

công trình kết cấu hạ tầng xã hội, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ ngoài 

hàng rào, ñảm bảo tính ñồng bộ và hiệu quả. ðẩy nhanh tốc ñộ xây dựng các 

CCN ñã ñược quy hoạch, ñồng thời quy hoạch các cụm công nghiệp mới có tính 

khả thi cao, có nhiều doanh nghiệp ñăng ký. 

Sử dụng có hiệu quả các giải pháp về tài chính, ñòn bẩy kinh tế thuộc 

thẩm quyền của ñịa phương nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong 

và ngoài nước ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN và các hạ tầng xã 

hội ngoài hàng rào. Ban hành các chế ñộ ưu ñãi, hỗ trợ nhà ñầu tư về tiền thuê 

ñất, di dời các cơ sở sản xuất, vay ưu ñãi cho ñầu tư công nghệ mới, ñào tạo 

nghề,.. ðây là vấn ñề mấu chốt cho sự thành công của các KCN ở Bắc Ninh, 

bởi chỉ có hạ tầng ñồng bộ ñược xây dựng và vận hành một cách chuyên 

nghiệp, cùng với cơ cấu giá hợp lý là sức hút quan trọng ñối với các nhà ñầu tư 

nước ngoài. 
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ðồng bộ với các giải pháp là chính sách cho ñào tạo nghề, chính sách hỗ 

trợ giải quyết việc làm cho những hộ dân chuyển ñổi ñất sang làm công nghiệp. 

Chính sách hỗ trợ công tác quy hoạch và ñầu tư chỉnh trang nông thôn, xây dựng 

và nâng cấp hạ tầng các khu ñân cư. Tạo ñiều kiện cho nhân dân phát triển sản 

xuất, ổn ñịnh ñời sống, duy trì và bảo vệ môi trường sinh thái. 

ðối với các cum công nghiệp, làng nghề, có chính sách khuyến công, hỗ 

trợ xuất khẩu, tạo ñiều kiện cho ngay càng nâng cao giá trị của các sản phẩm 

làng nghề. Củng cố và phát triển các Hội nghề nghiệp, khuyến khích các hiệp hội 

phát triển, thực sự là tổ chức hỗ trợ ñắc lực, bảo vệ quyền lợi của các thành viên, 

góp phần quan trọng ñẩy mạnh thiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh trong 

xu thế hội nhập. 

2.2.1.3. Giai ñoạn rà soát, ñiều chỉnh, ñổi mới chính sách (2005-2007) 

Trên cơ sở tổng kết ñánh giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương giai ñoạn 2001 - 2005. Năm 2006, Tỉnh uỷ Bắc Ninh ñã ban hành Nghị 

quyết 02/NQ – TU ngày 21/2/2006 về phát triển công nghiệp trong ñiều kiện 

mới. Thực hiện Nghị quyết này, UBND tỉnh ñã tiến hành rà soát, ñiều chỉnh 

chính sách thích ứng với giai ñoạn mới bao gồm: 

1- Chuyển hướng chính sách phát triển khu công nghiệp trên cơ sở quy 

hoạch  tổng thể và ñịnh hướng tổ chức không gian kinh tế và ñô thị trên ñịa bàn 

toàn tỉnh, tạo mối quan hệ hữu cơ gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phát triển 

cấu trúc không gian ñô thị Vùng Thủ ñô. 

2- Rà soát, bãi bỏ, ñiều chỉnh chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư 

không còn phù hợp với các ñiều kiện cam kết của WTO. 

3- Hoàn thiện các quy ñịnh về hỗ trợ, phát triển kinh tế làng nghề: Khu 

công nghiệp làng nghề, ña nghề và chế ñộ quản lý sau ñầu tư, hỗ trợ ñào tạo 

nghề, xúc tiến thương mại và ñầu tư, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm và áp 

dụng hệ thống quản trị tiên tiến; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương 

hiệu sản phẩm. 

4- Cải thiện môi trường kinh doanh với trọng tâm chính sách là ñơn giản 

hoá, giảm thiểu chi phí gia nhập thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận ñất ñai 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường ảnh hưởng lan tỏa trong phát triển các 

khu công nghiệp; kết hợp quá trình công nghiệp hoá với ñô thị hoá theo hướng 

hiện ñại. 

Phương pháp luận tiếp cận và xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 

ñã thực hiện theo xu hướng ñổi mới chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn, 
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tính toán các yếu tố chi phí - lợi ích và mối quan hệ liên ngành. ðó là cơ sở ñể 

xác ñịnh lộ trình ñổi mới chính sách công nghiệp trong giai ñoạn tiếp theo ñáp 

ứng các yêu cầu mới. 

2.2.2. Thực trạng chính sách phát triển công nghiệp giai ñoạn 1997- 2007 

Các giai ñoạn của chính sách phát triển công nghiệp nêu trên ñã thực sự tác 

ñộng tới cả quá trình phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh qua 10 năm. Nhằm làm 

rõ hơn, phân tích kỹ hơn, sau ñây ñi sâu vào phân tích 7 nhóm chính sách bộ phận: 

2.2.2.1. Chính sách ñầu tư phát triển công nghiệp 

(1)-  ðầu tư phát triển các khu công nghiệp:  

ðầu tư phát triển các khu công nghiệpdddax trở thành xu hướng chính 

trong tổ chức không gian kinh tế, phát triển công nghiệp theo hướng hiện ñại. 

Từ bài học kinh nghiệm của một số nước, sau khi Luật ñầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam ñược ban hành, mô hình phát triển khu công nghiệp ñã ñược nghiên 

cứu và ứng dụng. ðầu những năm 1990 nước ta ñã triển khai xây dựng một số 

khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, ðồng Nai, Bình Dương, ... 

nhằm ñáp ứng yêu cầu và thu hút vốn ñầu tư nước ngoài.  

Với sự thành công bước ñầu trong xây dựng và phát triển các khu công 

nghiệp trong cả nước. Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh bắt ñầu triển khai các thủ tục thành 

lập khu công nghiệp Tiên Sơn. ðiều ñó cho thấy tính năng ñộng, kịp thời của tỉnh 

Bắc Ninh, trong ñiều kiện một tỉnh mới ñược tái lập, nhưng ñã mạnh dạn thực hiện 

những lựa chọn ñột phá trong phát triển công nghiệp. 

Một trong những chính sách quan trọng ñể thu hút ñầu tư phát triển công 

nghiệp ñó là ñầu tư cho công tác quy hoạch và ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

các khu công nghiệp trên ñịa bàn. Hàng năm, UBND tỉnh Bắc Ninh ñã dành 

nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 

các khu công nghiệp trên ñịa bàn; xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển các 

khu công nghiệp làm cơ sở ñể xây dựng quy hoạch sử dụng ñất trình Chính phủ 

phê duyệt.  

Mô hình quản lý các KCN ñã hình thành mang lại hiệu quả nhất ñịnh: ở 

cấp tỉnh tổ chức Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ñể quản lý các KCN tập 

trung, cấp huyện tổ chức Ban quản lý các khu công nghiệp huyện ñể quản lý 

khu công nghiệp vừa và nhỏ (cụm công nghiệp). Việc xúc tiến thu hút ñầu tư 

ñược quan tâm ñầu tư thông qua các hình thức tổ chức ña dạng và các kênh 

thông tin khác nhau. 
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ðầu tư phát triển khu công nghiệp và thúc ñẩy phát triển công nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh, tạo thuận lợi nhằm thu hút ñầu tư của các dự án ñầu tư từ bên ngoài vì 

những lợi thế sau:. 

- Tạo ñiều kiện về mặt bằng thuận lợi cho việc hình thành các doanh nghiệp 

công nghiệp mới, thu hút vốn ñầu tư cho sản xuất công nghiệp. 

- Tập trung xử lý chất thải, bảo vệ môi trường thuận lợi hơn, ñảm bảo 

phát triển ñô thị hợp lý và từ ñó thúc ñẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ theo 

hướng bền vững. 

- Giải quyết việc làm cho người lao ñộng, góp phần tích cực thực hiện 

chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, cơ cấu kinh tế ñịa phương. 

Chính sách ñầu tư phát triển công nghiệp Bắc Ninh ñược triển khai một cách 

ñồng bộ các yếu tố thúc ñẩy hình thành cơ sở hạ tầng, thu hút ñầu tư, tạo thuận lợi, 

ưu ñãi khuyến khích doanh nghiệp, hình thành hệ thống dịch vụ cho các doanh 

nghiệp ñầu tư vào khu công nghiệp, tạo nguồn nhân lực ñáp ứng các yêu cầu cho 

các nhà ñầu tư, tích cực cải cách thủ tục hành chính,... 

Bảng 2.3 cho thấy sự chuyển biến tích cực về diện tích, vốn ñầu tư ñã thực 

hiện ñối với các KCN tập trung. 

Vốn ñầu tư 

STT Tên khu công nghiệp 
Diện tích 
ñất quy 
hoạch (ha) 

Tổng 
số(tỷ 
ñồng) 

ðã thực 
hiện(tỷ 
ñồng) 

1 KCN Tiên Sơn 600 833 600 
2 KCN Quế Võ I 636 532 480 
3 KCN ðại ðồng - Hoàn Sơn 385 631 20 
4 KCN Yên Phong 341 990 100 
 Tổng số  2986 1200 
Bảng 2.3. Diện tích ñất và vốn ñầu tư các khu công nghiệp giai ñoạn 1997 - 2007 

Nguồn: Cục Thống kê Bắc Ninh 

ðể thực hiện ñầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghiệp thuận lợi, tỉnh có chính 

sách thu hút các nhà ñầu tư sơ cấp có uy tín, có năng lực thu hút ñầu tư cùng với 

việc ñầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñạt trên chuẩn. Tính cạnh tranh trong phát 

triển các khu công nghiệp ở Bắc Ninh không phải là giá cho thuê ñất rẻ mà ở chất 

lượng hạ tầng và dịch vụ KCN. Nhờ vậy các KCN ñã thu hút ñược lượng vốn ñầu 

tư lớn cho phát triển công nghiệp. ðến năm 2007, các khu công nghiệp ñã thu hút 

ñược dự án ñầu tư sản xuất công nghiệp với tổng số vốn khá lớn. Giai ñoạn ñầu mới 

phát triển khu công nghiệp, cần thu hút các dự án ñể nâng cao tỷ lệ sử dụng thửa 

ñất, giải quyết việc làm, ñặc biệt nhu cầu việc làm của các hộ dân có ñất thu hồi ñể 
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phát triển công nghiệp. Nhưng giai ñoạn sau, việc thu hút ñầu tư phát triển các khu công 

nghiệp ñã chọn lọc các dự án có quy mô lớn, phát triển các nhóm ngành nghề sản xuất 

phù hợp có giá trị gia tăng cao, các dự án công nghệ cao và sử dụng có hiệu quả hơn quỹ 

ñất. Kết quả cho thấy quy mô vốn ñầu tư bình quân một dự án tăng lên và suất ñầu tư 

trên một ha ñất tăng lên. Xem Biểu ñồ 2.4. 

Hiệu quả của các chính sách công nghiệp của tỉnh là quy mô vốn ñầu tư bình 

quân và suất ñầu tư bình quân tăng nhanh do tác ñộng của nguồn vốn FDI tăng 

nhanh qua các năm. Quy mô bình quân dự án ñầu tư sản xuất công nghiệp trong 

nước ñạt 3,4 triệu USD/dự án; dự án FDI ñạt 10,14 triệu USD/dự án. Số lượng các 

dự án ñầu tư tăng nhanh, xem Biểu ñồ 2.5 
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Biểu ñồ 2.4. Quy mô vốn ñầu tư và suất vốn ñầu tư bình quân 

Nguồn: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh 
 

ðến nay ñã có 15 nước và vùng lãnh thổ ñầu tư vào các khu công nghiệp Bắc 

Ninh, trong ñó ñầu tư Nhật Bản chiếm 55% tổng số vốn ñầu tư và 21,3% số dự án mới 

cấp phép; tiếp theo là ðài Loan chiếm 16,8% vốn ñăng ký; Trung Quốc chiến 4,4%; còn 

lại là Hàn Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN và một số nước Châu Âu, Hoa Kỳ. 

Các tập ñoàn công nghiệp lớn ñã ñầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, như: Canon, Nippon Steel, 

Seewell Nikon Seiki, Mitsuwa, Towada (Nhật Bản); Samsung (Hàn Quốc); Tập ñoàn 

Foxconn, Mitac, Sentec, Seiyo, I-Sheng, Henry (ðài Loan), Liwayway (Philippine),… 
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Chính sách ñầu tư phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, ñược thể chế 

bằng Quyết ñịnh số 60/2001/Qð-UBND của UBND tỉnh ngày 26/6/2001về việc 

ban hành quy ñịnh ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh;các quyết ñịnh về 

hỗ trợ ñầu tư, nhân cấy nghề mới, hỗ trợ ñào tạo nghề, quy ñịnh ñảm bảo môi 

trường, quy ñịnh về ñề tài, dự án khoa học công nghệ,… ñã tạo ñiều kiện thuận lợi 

nhất cho các doanh nghiệp ñầu tư vào tỉnh Bắc Ninh (xem Biểu ñồ 2.5). 
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Biểu ñồ 2.5. Số lượng dự án ñầu tư qua các năm 

Nguồn: Sở kế hoạch và ðầu tư Bắc Ninh 
 

Chính sách ñầu tư phát triển các khu công nghiệp (bao gồm cả các khu công 

nghiệp tập trung và khu công nghiệp vừa và nhỏ) ñã phát huy hiệu lực và hiệu quả 

trên thực tế góp phần vào thúc ñẩy tăng trưởng của ngành công nghiệp cũng như 

nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp. Sự thành công của chính sách ñầu tư phát 

triển các khu công nghiệp ñược bắt ñầu từ việc xác ñịnh ñúng, lựa chọn và hỗ trợ 

cho công tác quy hoạch. Hàng năm tỉnh ñầu tư vốn Ngân sách hỗ trợ ñầu tư xây 

dựngcơ sở hạ tầng, quy hoạch chung và chi tiết các khu công nghiệp trên ñịa bàn, 

tạo ñộng lực ban ñầu thúc ñẩy tốc ñộ phát triển các KCN. Trên cơ sở ñó thu hút các 

nhà ñầu tư hạ tầng có uy tín ñầu tư vào các khu công nghiệp tập trung.  

Quá trình thu hút ñầu tư ñược chia thành 3 nhóm dự án ñể có quyết ñịnh cấp giấy 

chứng nhận ñầu tư phù hợp: Nhóm các dự án cần thu hút và ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư 

gồm các dự án sử dụng công nghệ cao, ñem lại tác ñộng lan toả trong phát triển kinh tế 

ñịa phương hoặc ở một số khu vực thu hút các dự án sử dụng nhiều lao ñộng; nhóm các 
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dự án cấp phép ñầu tư có ñiều kiện ñể ñảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, ñáp ứng 

các tiêu chí về hiệu quả, thu ngân sách, thu hút lao ñộng...; nhóm các dự án cần xem xét 

kỹ nhằm tránh các nguy cơ về môi trường, sử dụng ñất, sử dụng lao ñộng ít hiệu quả, tác 

ñộng ảnh hưởng, lan toả hạn chế. 

Chính sách ñầu tư các khu công nghiệp góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao 

hình ảnh ñịa phương thể hiện bằng thu hút ñầu tư các dự án lớn như: Tập ñoàn Canon, 

Hồng Hải, Sam Sung,... Nhờ ñó việc thu hút ñầu tư các nhà máy phát triển công nghiệp 

phụ trợ tăng lên, dần trở thành ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao. Cùng ñầu 

tư với dự án của hãng Canon có trên 30 dự án công nghiệp hỗ trợ; dự án của hãng 

SamSung thu hút trên 20 dự án vệ tinh,... Hình ảnh tỉnh Bắc Ninh với môi trường ñầu tư 

thông thoáng hấp dẫn với sự có mặt của tập ñoàn kinh tế lớn là phương tiện marketting 

hiệu quả trong chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương. 

(2)- Chính sách ñầu tư phát triển làng nghề truyền thống: 

Cũng như nhiều ñịa phương trong cả nước, khu vực kinh tế làng nghề ở tỉnh 

Bắc Ninh ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. 

Sản xuất phi nông nghiệp và dịch vụ ở các làng nghề ñã giải quyết thêm nhiều việc 

làm, tăng thu nhập cho người lao ñộng ở nông thôn, tăng cường và nâng cao sức cạnh 

tranh, giảm sức ép bất lợi về ñô thị hoá "ly nông bất ly hương", tăng cường phúc lợi xã 

hội cho người dân ở thôn, xã có làng nghề. ðối với Bắc Ninh làng nghề thực sự là “hạt 

nhân” của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp hoá nông thôn. 

Với thế mạnh của tỉnh là các làng nghề truyền thống, nhằm thúc ñẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực hiện phân công lại lao ñộng, tạo thêm việc làm 

và thu nhập, ngay sau khi tái lập tỉnh, tỉnh ñã quan tâm khôi phục và phát triển 

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống ở nông thôn. Năm 1998 

Tỉnh ủy ñã có Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển các làng nghề tiểu thủ công 

nghiệp. Tiếp theo ngày 3/2/2000 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ñã có Nghị quyết số 12-

NQ/TU về xây dựng, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, tiểu 

thủ công nghiệp. Nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, những năm 

qua tỉnh Bắc Ninh ñã ban hành các chính sách khuyến công, hình thành Quỹ khuyến 

công, thành lập các Trung tâm khuyến công nhằm hướng dẫn, thúc ñẩy các làng 

nghề phát triển. Vì vậy, nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống ñã phục hồi, 

nhiều làng nghề mới hình thành, lan tỏa thành các cụm công nghiệp ña nghề, các 

phố nghề, xã nghề, vùng nghề gắn với sự phát triển nông thôn theo hướng hiện ñại 

(Xem Bảng 2.4). 
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Phân theo ngành nghề 

ðơn vị 

Tổng 
số 
làng 
nghề 

Làng 
nghề 
truyền 
thống 

Làng 
nghề 
mới 

Tổng 
số lao 
ñộng 

Thủy 
sản 

CN chế 
biến 

Xây 
dựng 

Thương 
mại 

Vận 
tải 

Từ Sơn 18 8 10   14 2 2  
Tiên Du 4 3 1   2 2   
Yên Phong 16 6 10   15  1  
Quế Võ 5 4 1   5    

Thuận Thành 5 4 1  1 4    
Gia Bình 8 3 5   8    
Lương Tài 6 3 3   5   1 
Cộng 62 31 31 36.515 1 53 4 3 1 

Bảng 2.4. Số làng nghề và lao ñộng trong những làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh 

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh 

Toàn tỉnh có 62 làng nghề truyền thống, trong ñó: 53 làng nghề công nghiệp 

chế biến, 4 làng nghề xây dựng, 3 làng nghề dịch vụ, thương mại, 1 làng nghề thuỷ 

sản, 1 làng nghề vận tải thuỷ. ðối với số 53 làng nghề công nghiệp, chế biến, số 

làng nghề phát triển tốt chiếm 32%; số làng nghề hoạt ñộng cầm chừng chiếm 

khoảng 42%; số làng nghề hoạt ñộng kém, có nguy cơ mai một chiếm 26%. 

Làng nghề ở Bắc Ninh ñã tạo ra việc làm cho 80% lao ñộng công nghiệp và 

chiếm 40% giá trị sản xuất công nghiệp. Các làng nghề ñã phát triển vươn ra khỏi 

ñịa giới của một làng, một xã. ðứng trước tình hình ñó, chính quyền tỉnh ñã ban 

hành các chủ trương và chính sách khôi phục và phát triển làng nghề, trong ñó xác 

ñịnh rõ các sản phẩm cần thúc ñẩy phát triển, các sản phẩm làng nghề cần hỗ trợ 

khôi phục; các sản phẩm cần chuyển hướng sản xuất. Chỉ có thể xem xét ở góc ñộ 

lợi thế so sánh mới tìm ra câu trả lời ñúng cho ñịnh hướng phát triển làng nghề ñể 

phát huy ñiểm mạnh và vượt qua thách thức trong lựa chọn, phát huy các làng nghề, 

sản phẩm làng nghề có lợi thế. Bước ñầu các giải pháp ñưa ra ñể khôi phục và phát 

triển làng nghề ở Bắc Ninh ñã ñáp ứng các yêu cầu ñó, nhất là các yếu tố về xuất 

xứ, truyền thống, tính tinh xảo của sản phẩm và giá thành thấp hơn các nơi khác. Có 

loại sản phẩm ñược sản xuất ñể bổ sung sự thiếu hụt của thị trường ña dạng về cấp 

loại sản phẩm (thép, giấy); có loại không ngừng mở rộng thị trường trong và ngoài 

nước (ñồ gỗ mỹ nghệ), trên cơ sở ñầu tư ñổi mới công nghệ với phương thức lựa 

chọn công nghệ thích hợp. Xem Bảng 2.5. 

Các sản phẩm làng nghề trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh ñược chia thành 3 loại: 

sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm tiêu thụ nội ñịa là chủ yếu và sản phẩm chỉ tiêu thụ ở 
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nội ñịa, hay nói cách khác là xác ñịnh lợi thế so sánh của sản phẩm làng nghề cả ở 

thị trường trong và ngoài nước. 

 

ðơn vị 

huyện 

 

Số 

làng 

nghề 

Số hộ 

của 

làng 

nghề 

Số hộ 

làm  

nghề 

thủ 

công 

 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Số nhân 

khẩu 

trong các 

làng 

nghề 

 

Số lao 

ñộng 

làm 

nghề 

Giá trị SX 

của làng 

nghề năm 

2005 (giá 

1994, tr. ñồng) 

Trong ñó: 

GTSX 

của nghề 

thủ công 

chính 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Từ Sơn 18 15.311 7.742 50,5 63.355 14.871 1.398.237 1.023.131 73,2 

Yên Phong 16 6.538 2.866 43,8 30.274 7.970 1.009.756 1.009.756 100 

Gia Bình 8 4.417 1.572 34,5 18.114 3.526 138.458 138.458 100 

Lương Tài 6 2.641 554 21,2 11.191 1.509 95.240 77.227 81,0 

Thuận Thành 5 2.350 734 31,2 1.685 1.685 1.685 13.200 78,3 

Quế Võ 5 1.899 711 37,4 8.179 1.425 28.821 9.546 33,1 

Tiên Du 4 2.180 1.580 72,5 9.311 5.529 59.955 46.110 76,9 

Cộng 62 35.336 15.759 44,5 142.199 36.515 2.743.667 2.317.428 84.5 

 Bảng 2.5. Tổng hợp hoạt ñộng trong các làng nghề, năm 2005  

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh  

Các sản phẩm làng nghề có lợi thế so sánh do có năng suất lao ñộng cao hơn 

các tỉnh trong khu vực, kinh nghiệm, tay nghề, mẫu mã sản phẩm ña dạng, ñộc ñáo. 

Lợi thế so sánh của các sản phẩm này vừa chứa ñựng yếu tố truyền thống, vừa có 

yếu tố ñổi mới, nâng cấp lợi thế so sánh truyền thống (Xem Bảng 2.6). 
 

ðơn vị tính: triệu ñồng 

Chỉ tiêu Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Vĩnh phúc 

Năng suất lao ñộng 15,5 13,6 12,3 8,9 

Bảng 2.6. Năng suất lao ñộng bình quân của ngành công nghiệp trong khu 

vực tư nhân ở một số tỉnh năm 2002 (giá trị sản xuất/lao ñộng tính theo giá 1994) 

Nguồn: [11], [15], [14], [16]. 

Các sản phẩm ñồ gỗ mỹ nghệ, thép, giấy là các sản phẩm chủ lực, ñồng thời 

ñây cũng là các nhóm ngành có tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
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trên ñịa bàn cũng như trong tổng giá trị sản phẩm cùng ngành hàng của cả nước. 

(Xem Bảng 2.7). 

ðơn vị tính: % 

So với GTSX công nghiệp 
ngoài QD của Bắc Ninh 

So với GTSX công nghiệp 
ngoài QD của cả nước Sản phẩm 

Năm 1996 Năm 2001 Năm 1996 Năm 2001 
Gỗ 27,7 21,0 3,5 8,3 

Giấy 11,1 11,2 4,0 6,1 
Thép 11,9 30,0 8,5 27,1 

Công nghiệp ngoài QD 100 100 0,8 2,2 

Bảng 2.7. So sánh về các sản phẩm làng nghề năm 2001 (tính theo giá 1994) 

Nguồn: Cục Thống kê Bắc Ninh 
 

Số liệu cho thấy chỉ riêng 3 loại sản phẩm gỗ, giấy, thép ñã tăng từ 50,7% 

(năm 1996) chiếm tới 62,2% (năm 2001) tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngoài 

quốc doanh của tỉnh Bắc Ninh, ñồng thời có tỷ lệ vượt trội rất cao so với tỷ phần 

chung của giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Bắc Ninh và so với 

giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của cả nước. ðiều ñó cho thấy các 

sản phẩm làng nghề chủ lực nêu trên có lợi thế so sánh và ñã ñược chú trọng phát 

huy. Bên cạnh ñó, tỉnh ñã chú trọng phát triển ngành nghề mới ở nông thôn như 

nghề sản xuất gỗ, thêu ren (thành phố Bắc Ninh, Gia Bình, Lương Tài); hiện ñại hoá 

công nghệ làng nghề gỗ, giấy, thép, ñúc ñồng. ðây là nhân tố quyết ñịnh ñến tốc ñộ 

tăng của ngành công nghiệp trong giai ñoạn 1997-2003 và do ñó quyết ñịnh ñến tốc 

ñộ tăng trưởng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong giai ñoạn 

này. 

Trong những năm gần ñây việc phục hồi các làng nghề thủ công truyền 

thống, phát triển làng nghề mới, phát triển công nghiệp nông thôn, ñặc biệt là công 

nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu ñược chú trọng ñầu tư. ðể phát huy thế 

mạnh làng nghề truyền thống tỉnh ñã quy hoạch, ñầu tư xây dựng và hình thành các 

cụm công nghiệp nhỏ ở các làng nghề truyền thống. Sự phát triển các cụm công 

nghiệp làng nghề phù hợp với quy luật khách quan của quá trình phát triển công 

nghiệp và thủ công nghiệp ở nông thôn. Hiệu quả của nó không những giải quyết 

khó khăn về mặt bằng sản xuất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của các 

doanh nghiệp, mà còn phù hợp với yêu cầu ñô thị hoá nông thôn, tạo thuận lợi cho 

việc mở rộng giao lưu hàng hoá. Bên cạnh ñó các hình thức dịch vụ như thương mại, 
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tín dụng, kỹ thuật nông nghiệp, vận tải, thông tin, văn hoá, giải trí,… cũng ñược phát 

triển rộng rãi ở nhiều vùng nông thôn Bắc Ninh. 

ðến nay, tỉnh ñã quy hoạch và xây dựng 25 khu công nghiệp vừa và nhỏ, 

cụm công nghiệp làng nghề với tổng diện tích 654,1ha (trong ñó có 18 khu và cụm 

công nghiệp ñã có các cơ sở sản xuất ñầu tư và ñi vào hoạt ñộng, 7 khu, cụm công 

nghiệp ñã quy hoạch và ñang chuẩn bị ñầu tư). Tổng số vốn ñăng ký là 2.067 tỷ 

ñồng và 3 triệu USD trong ñó ñã ñầu tư 1.617,1 tỷ ñồng ñạt 78,23% so với vốn 

ñăng ký và thu hút 14.694 lao ñộng làm việc trong các khu, cụm công nghiệp. Về 

hiệu quả ñầu tư, chỉ tính riêng năm 2005 giá trị sản xuất công nghiệp trong các làng 

nghề, khu, cụm công nghiệp làng nghề ñạt 2.260,65 tỷ ñồng chiếm 55,37% giá trị 

sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước và bằng 33,9% tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp trên ñịa bàn, nộp ngân sách nhà nước 60,2 tỷ ñồng, chiếm 65% tổng số thu 

từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

 Hoạt ñộng của các khu, cụm công nghiệp làng nghề, ña nghề ở Bắc Ninh bước 

ñầu ñã phát huy tác dụng, sản xuất kinh doanh phát triển, tạo việc làm và tăng thu nhập 

cho người lao ñộng. Từ kết quả thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển làng nghề, 

khu cụm công nghiệp làng nghề, có thể nhận ñịnh một số nét chủ yếu sau: 

- Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu, cụm công 

nghiệp làng nghề là một mô hình mới ở Bắc Ninh (là ñịa phương ñi ñầu trong việc 

quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp làng nghề 

và cũng là tỉnh ñầu tiên trong việc thực hiện quy hoạch, xây dựng các khu, cụm 

công nghiệp gắn với quy hoạch xây dựng các khu ñô thị, dân cư, thương mại, dịch 

vụ). Mô hình vừa phát huy lợi thế của làng nghề về truyền thống ngành nghề, tay 

nghề, kinh nghiệm, vừa khơi dậy ñược nguồn vốn từ nội lực vào sản xuất kinh 

doanh, tạo ra một sự bứt phá ñáng kể về khối lượng sản phẩm.  

- Các cơ sở có mặt bằng sản xuất sẽ có ñiều kiện ñầu tư công nghệ mới, thay 

ñổi mẫu mã mặt hàng ñạt chất lượng cao, phù hợp với thị trường. Các doanh nghiệp 

ở cụm công nghiệp giấy Phong Khê trước kia chỉ sản xuất giấy vệ sinh, khăn ăn, 

bao bì cấp thấp từ nguyên liệu phế thải thu mua trong nước, nay ñã có nhiều doanh 

nghiệp ñầu tư mới với tổng vốn ñầu tư từ 40 ñến 50 tỷ ñồng sản xuất mặt hàng giấy 

in, giấy văn hóa bằng nguyên liệu bột giấy nhập khẩu. Các doanh nghiệp ở cụm 

công nghiệp gỗ mỹ nghệ ðồng Quang có ñiều kiện ñầu tư trang thiết bị cho khâu xử 

lý gỗ trước khi gia công, tăng giá trị thương phẩm của hàng hóa, phục vụ xuất khẩu. 

Các doanh nghiệp công ty sơn tĩnh ñiện Việt Thái, nhà máy thiết bị ñiện HANAKA 
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ở khu công nghiệp ðồng Quang ñã ñầu tư trang thiết bị công nghệ ñồng bộ, tạo sản 

phẩm ngày càng có uy tín trên thị trường. 

- Sản xuất trong các làng nghề, khu công nghiệp làng nghề ñã và ñang góp 

phần tăng  trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho ñịa phương, bước ñầu cải thiện 

ñược tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo ñiều kiện nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chống gian lận thương mại. ðồng thời 

ñã góp phần chuyển một phần lao ñộng nông nghiệp có thu nhập thấp sang phát 

triển ngành nghề có thu nhập cao hơn, giải quyết thêm nhiều chỗ làm việc cho lao 

ñộng nông thôn. Cơ cấu ngành sản xuất nông thôn ñang có những thay ñổi theo 

chiều hướng tích cực. 

(3)-  Chính sách ñiều chỉnh cơ cấu phát triển ngành công nghiệp 

Trong thực thi chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương, các cơ quan 

quản lý tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng ñiều chỉnh cơ cấu ngành nhằm hiện ñại hoá 

công nghệ, phát triển các lĩnh vực sản xuất có hiệu quả và tác ñộng ñến sự phát triển 

kinh tế - xã hội ở ñịa phương.  

Giai ñoạn 1997 - 2002, cơ cấu ngành công nghiệp Bắc Ninh có gần 30 loại 

sản phẩm chủ yếu tập trung vào 7 nhóm ngành: Chế biến nông sản, sản phẩm thuốc 

lá, dệt may, sản xuất ñồ gỗ, sản xuất kim loại, sản phẩm từ kim loại (không kể sản 

xuất máy móc, thiết bị), vật liệu xây dựng, giấy. Phân tích tăng trưởng của các 

nhóm sản phẩm chủ lực trong mối quan hệ với sản xuất trên phạm vi cả nước ñược 

thể hiện ở Bảng 2.8. 

Như vậy, hầu hết các nhóm sản phẩm chủ lực ñều có tốc ñộ tăng bình 

quân vượt trội so với mức tăng chung của công nghiệp chế biến và quy mô sản 

xuất cũng vượt trội cao so với tỷ phần chung của toàn ngành công nghiệp Bắc 

Ninh so với cả nước, nhất là các sản phẩm gỗ, sản xuất kim loại, vật liệu xây 

dựng, giấy. Ở ñây có ñiểm rất ñáng lưu ý: sản phẩm có tỷ phần vượt trội của 

khu vực ngoài quốc doanh (chủ yếu do ñóng góp của làng nghề) là ñồ gỗ, sản 

xuất kim loại, giấy; của khu vực ñầu tư nước ngoài là sản xuất vật liệu xây 

dựng (tăng chủ yếu do sản phẩm kính nổi); còn khu vực doanh nghiệp Nhà 

nước chỉ có sản phẩm thuốc lá có tỷ phần vượt trội, nhưng tốc ñộ tăng trong 

giai ñoạn vừa qua lại rất thấp (-29,9% so với mức tăng trưởng chung của ngành 

công nghiệp). ðiều ñó cho thấy khả năng cạnh tranh của các sản phẩm ngoài 

quốc doanh và ñầu tư nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh cao hơn so với các sản phẩm 

thuộc doanh nghiệp nhà nước. Sau ñây, sẽ phân tích tình hình ñầu tư và sản 

xuất nhằm phát huy lợi thế so sánh ở từng nhóm ngành chủ yếu nêu trên: 



83 

 

ðơn vị tính: % 

Tốc ñộ tăng bình quân 

1997-2007 

Tỷ phần so với cả nước 

(năm 2001) 
STT Nhóm sản phẩm 

Tốc ñộ 

tăng 

So với tăng 

trưởng chung 
Tỷ phần 

So với tỷ phần 

chung (1,4) 

1 Chế biến nông sản 75,0 + 36,8 0,3 - 1,1 

2 Thuốc lá 8,3 - 29,9 3,0 + 1,6 

3 Dệt may 26,1 - 12,1 0,5 - 0,9 

4 Sản phẩm gỗ 39,5 + 1,3 5,2 + 3,8 

5 Sản xuất kim loại 80,7 + 42,5 5,0 + 3,6 

6 Sản phẩm từ kim loại 38,4 + 0,2 2,1 + 0,7 

7 Vật liệu xây dựng 61,5 + 23,3 5,3 + 3,9 

8 Giấy 40,6 + 2,4 2,9 + 1,5 

9 Giá trị sản xuất công 

nghiệp chế biến 

38,2 0 1,4 0 

Bảng 2.8. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân của các sản phẩm chủ lực của 

Bắc Ninh (Theo giá 1994) Nguồn: [11] 
 

Năm 2001, tỉnh ñã ñề ra các cơ chế ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư ñể thu hút 

các ngành mới, công nghệ cao, nhưng kết quả cơ cấu ngành chỉ thực sự chuyển biến 

ñầu năm 2003. Sự xuất hiện của nhóm ngành công nghệ cao chỉ xuất hiện trên ñịa 

bàn tỉnh với một số nhà máy sản xuất máy móc, thiết bị ñiện tử truyền thông, dụng 

cụ y tế chính xác quang học. Tỷ trọng nhóm ngành công nghệ cao tăng từ 2,2% 

(năm 2003) lên 3,8%(2007). Các nhóm ngành có sự tham gia của các nhà máy sản 

xuất khu công nghiệp và vốn ñầu tư nước ngoài ñều tăng nhanh trong giai ñoạn 

2003-2007, sản xuất hoá chất, sản phẩm hoá chất, cao su, plastic, máy móc, thiết bị 

ñiện tử. Bên cạnh ñó, các ngành sản xuất sản phẩm khu vực ở làng nghề truyền 

thống vẫn duy trì tốc ñộ tăng ñều như: sản xuất giấy, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, 

sản xuất kim loại. Các ngành có mức tăng chậm hơn là: sản xuất thuốc lá, dệt may, 

vật liệu xây dựng (Xem Bảng 2.9). 
¬ 
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STT Nhóm ngành 
Tốc ñộ tăng bình quân 

2003-2007 (%) 

1 Sản xuất thực phẩm, ñồ uống 25,7 

2 Sản xuất giấy 27,6 

3 Sản phẩm hoá chất 33,4 

4 Sản phẩm cao su và plastic 321,1 

5 Sản xuất kim loại 33,4 

6 ðiện tử, truyền thông, chính xác 41,2 

7 Chế biến gỗ 25,1 

 Tăng trưởng chung 24,8 

Bảng 2.9. Các nhóm sản phẩm có tốc ñộ tăng trưởng cao hơn mức bình 

quân của ngành công nghiệp giai ñoạn 2003 - 2007 (Theo giá 1994). 

Nguồn: Cục Thống kê Bắc Ninh 
 

Kết quả trên cho thấy tác ñộng của chính sách ñầu tư phát triển các khu công 

nghiệp và phát triển làng nghề ñã có thúc ñẩy việc ñiều chỉnh cơ cấu ngành công 

nghiệp theo hướng hiện ñại, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ giữa các nhóm ngành 

mà giai ñoạn trước năm 2003 chưa có chuyển biến ñáng kể.  

2.2.2.2. Chính sách hỗ trợ tiếp cận ñất ñai 

 Luật ñất ñai ñã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận ñất ñai thông qua các 

hình thức ñầu tư KCN, CCN. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất phát triển 

các khu công nghiệp có liên quan chặt chẽ ñến hệ thống hạ tầng, dự báo dòng vốn 

ñầu tư, ñịnh hướng phát triển kinh tế  - xã hội; các ñịnh hướng, chính sách phát triển 

công nghiệp và kết quả sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp.  

Theo quy ñịnh tại ðiều 20, Luật ñất ñai, khu công nghiệp bao gồm các 

khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, cụm công nghiệp và các khu kinh tế, 

có cùng mục ñích sử dụng ñất ñể sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Tại 

quyết ñịnh số 1208/Qð - TTg ngày 6/11/2003 về phê duyệt ñiều chỉnh quy 

hoạch sử dụng ñất tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ñã cho 

phép tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ 2000 - 2010 ñược chuyển 6.124,19ha ñất ñể 

sử dụng vào mục ñích chuyên dùng và ñất ở. Trong ñó: ñất chuyên dùng 

5.149,64ha và ñất ñô thị là 974,55ha. 
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Căn cứ vào quyết ñịnh ñã ñược phê duyệt và nhu cầu sử dụng ñất trong 

giai ñoạn 2001 - 2005, UBND tỉnh Bắc Ninh ñã xây dựng kế hoạch sử dụng ñất 

giai ñoạn 2001 - 2005 và ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết 

ñịnh số 1214/Qð - TTg ngày 7/11/2003. Tỉnh ñã giao ñất cho các tổ chức kinh 

tế ñầu tư kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng cho các tổ chức, hộ gia ñình, cá 

nhân thuê ñất ñược 1.135,02ha, ñạt 84,25% so với kế hoạch, ñáp ứng nhu cầu 

sử dụng ñất cho phát triển công nghiệp của tỉnh như: Khu công nghiệp Tiên 

Sơn ñã thu hồi ñược 291ha cho 62 tổ chức thuê ñất; Khu công nghiệp Quế Võ 

và khu liền kề ñã thu hồi ñược 314,39ha, giải phóng mặt bằng ñược 185,98ha, 

có 33 tổ chức ñược cấp phép ñầu tư. Khu công nghiệp ðại ðồng - Hoàn Sơn ñã 

cho 25 tổ chức thuê ñất với diện tích 155,78ha, Khu công nghiệp công nghệ 

thông tin 54,53ha. ðối với các cụm công nghiệp làng nghề và ña nghề theo quy 

hoạch ñược duyệt là 39 khu với diện tích 715ha, ñến nay UBND tỉnh ñã ra 

quyết ñịnh phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 17 khu với diện tích 290,32ha. ðã 

thu hồi ñược 280,56ha, cho 184 tổ chức và cho 503 hộ thuê ñất ñể sản xuất 

kinh doanh. Trong ñó: Cụm công nghiệp làng nghề Châu Khê 22,78ha, Cụm 

công nghiệp Mả Ông 4,8ha, Cụm công nghiệp Lỗ Sung 9,7ha, Cụm công 

nghiệp làng nghề ðồng Quang 12,62ha, Cụm công nghiệp Tân Hồng - ðồng 

Quang 12,00ha, Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn 13,3ha, 

Cụm công nghiệp Phú Lâm 11,72ha, Cụm công nghiệp Phong Khê 12,6ha, Cụm 

công nghiệp Võ Cường 6,8ha, Cụm công nghiệp Khắc Niệm 56,28ha, Cụm 

công nghiệp Phương Liễu - Nhân Hoà 13,63ha, Cụm công nghiệp Xuân Lâm - 

Thuận Thành 17,14ha, Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố 9,6ha, Cụm công 

nghiệp làng nghề ðại Bái 5,5ha và các khu ñất thuê rời khác. 

 Tỉnh Bắc Ninh ñã sớm có quy hoạch sử dụng ñất phù hợp thúc ñẩy phát 

triển công nghiệp thông qua các hình thức: KCN, CCN và cấp ñất cho doanh 

nghiệp riêng rẽ. Quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2010 ñã ñược 

lập ñiều chỉnh và Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 09/2006/Nð-CP ngày 

26/5/2006. Tổng diện tích ñất quy  hoạch KCN là 5.347 ha, ñến hết năm 2007 

ñược 2067,3 ha; còn lại thực hiện trong 3 năm 2008 - 2010 là 3279,7ha. ðất 

xây dựng CCN ñược quy  hoạch là 1.290,4 ha, ñến năm 2007 ñã thực hiện ñược 

681,1 ha, còn thực hiện trong 3 năm 2008-2010 là 734,5 ha, ñất cấp riêng rẽ 

cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong vùng quy hoạch ñược tăng thêm 

512 ha, ñã thực hiện 2001-2007 ñược 383 ha, diện tích sử dụng 3 năm 2008 - 

2010 là 129,4ha (Xem Bảng 2.10). 
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Sử dụng ñến 2007 2008-2010 

TT Hình thức sử dụng ñất 
ðến năm 

2010 (ha) 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Khu công nghiệp  5347 2067,3 38,6 3279,7 61,4 

2 Cụm công nghiệp  1290,4 681,1 52,8 734,5 47,2 

3 Sử dụng riêng rẽ  511,7 382,3 74,7 129,4 25,3 

 Tổng số 7149,1 3130,7 43,8 4143,6 64,2 

Bảng 2.10. Cơ cấu ñất sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2010 

Nguồn: Sở Tài nguyên - Môi trường    
 

Như vậy, ñến năm 2007, ñất khu công nghiệp ñã sử dụng chiếm 66% tổng số 

ñất phát triển công nghiệp; ñất cụm công nghiệp chiếm 21,9% và ñất sử dụng riêng 

rẽ, ngoài khu, cụm công nghiệp chiếm 12,1%. Với quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược 

tỉnh xây dựng, ñảm bảo ñủ quỹ ñất thu hút ñầu tư, phát triển công nghiệp ñáp ứng 

các mục tiêu ñề ra. Tỉnh ñã có ñiều tiết hợp lý về giá ñất thuê ñể xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng và giá cho thuê lại ñất trong các khu công nghiệp nên ñã thu 

hút ñược các nhà ñầu tư sản xuất, kinh doanh thuê mặt bằng.  

Tuy nhiên, việc tạo ñiều kiện tiếp cận ñất ñai còn bộc lộ nhiều nhược ñiểm:  

- Chính sách tiếp cận ñất ñai mặc dù ñã ñược cải cách ñể tăng cường hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng chưa ñáp ứng ñược các yêu cầu của doanh nghiệp, 

chi phí thời gian làm các thủ tục ñất còn quá dài, ảnh hưởng lớn ñến quá trình triển 

khai ñầu tư sản xuất của doanh nghiệp.  

- Nhà nước có chính sách ưu ñãi ñối với thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñể 

xây dựng hạ tầng KCN, trong khi các doanh nghiệp ñầu tư vào KCN vẫn phải thuê 

mặt bằng giá cao, ñó là một trong những rào cản ñối với việc phát triển các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất trong khu công nghiệp và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Quy hoạch các CNN chưa ñược xem xét ñồng bộ với phát triển ñô thị, 

khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên chưa ñảm bảo tính bền vững 

trong phát triển.  

- Quá trình thu hồi ñất, bồi thường, tái ñịnh cư ñể giải phóng mặt bằng xây 

dựng KCN chưa ñồng bộ ñã nảy sinh vấn ñề giải quyết ñời sống, việc làm, sử dụng 

lao ñộng ñịa phương dẫn tới khó khăn trong ñời sống của một bộ phận người dân có 

ñất bị thu hồi. Từ ñó nảy sinh nhiều khó khăn trong quá trình thu hồi ñất tiếp theo.  
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- Thời gian các tổ chức kinh tế lập dự án ñầu tư và lập hồ sơ ñất ñai thực hiện 

chậm, một số tổ chức kinh tế sau khi ñược thuê ñất chậm triển khai xây dựng, hiệu 

quả sử dụng ñất chưa cao.  

2.2.2.3. Chính sách thương mại, thị trường 

Căn cứ vào các chính sách từ trung ương, mà chính quyền cấp tỉnh ban hành 

các chính sách có hiệu lực, phù hợp tại ñịa phương như: các quyết ñịnh, quy ñịnh, 

quy chế,... thuộc lĩnh vực ngành nhằm ñảm bảo việc quản lý nhà nước về thương 

mại tại ñịa phương.  

Sở Công Thương Bắc Ninh ñã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các 

chính sách như Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu; hỗ trợ cho hoạt 

ñộng phát triển thị trường, xúc tiến thương mại. Cải thiện môi trường ñầu tư - 

kinh doanh: Theo hướng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn; xây dựng cơ chế, 

chính sách khuyến khích ñầu tư trong và ngoài nước. Thành lập Trung tâm xúc 

tiến ñầu tư và Trung tâm xúc tiến Thương mại nhằm hướng dẫn nhà ñầu tư về 

quy trình, thủ tục ñầu tư, tư vấn, cung cấp thông tin liên quan ñến hoạt ñộng 

ñầu tư, kinh doanh, thuê ñất, giải phóng mặt bằng, thuế, lao ñộng, sở hữu trí 

tuệ, bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá,... Xây dựng tài liệu phục vụ cho công tác 

xúc tiến ñầu tư, ban hành danh mục các dự án gọi vốn FDI thời kỳ 2001 – 2005 

và thời kỳ 2006 – 2010, ñồng thời lựa chọn một số dự án trọng ñiểm ñưa vào 

danh mục dự án quốc gia gọi vốn ñầu tư nước ngoài giai ñoạn 2001 - 2005. 

Giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, môi trường ñầu tư tỉnh Bắc Ninh 

trên các phương tiện thông tin ñại chúng, trên trang website, các báo, tạp chí 

của Trung ương và ñịa phương; phát hành sách: Bắc Ninh tiềm năng - cơ hội 

ñầu tư, Làng nghề Bắc Ninh - tiềm năng và hội nhập, Bắc Ninh thế và lực mới 

trong thế kỷ 21,... Tham gia các hoạt ñộng xúc tiến, vận ñộng ñầu tư trong và 

ngoài nước. Xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ trong công tác xúc tiến ñầu tư, 

nhiều hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư ñược thực hiện, triển khai thực hiện tốt ñề án 

cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa trong cấp Giấy chứng nhận ñầu 

tư. Thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” trong ñăng ký kinh doanh, cấp mã 

số thuế và khắc dấu cho doanh nghiệp. Hỗ trợ nhà ñầu tư một cách hiệu quả 

trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục ñầu tư, xây dựng và triển khai 

dự án. Tổ chức ñào tạo cho ñội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến ñầu tư: Chú 

trọng ñến công tác ñào tạo cán bộ có ñủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ và 

ngoại ngữ thông qua việc cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn tổ chức 

trong và ngoài nước.  



88 

 

Các chính sách của tỉnh ñề ra sát hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương, hỗ 

trợ cho doanh nghiệp kịp thời ñể thúc ñẩy công nghiệp Bắc Ninh phát triển, cụ thể 

có một số nhận xét sau: 

- Các hoạt ñộng thương mại trên ñịa bàn tỉnh bao gồm bán buôn, bán lẻ, ñều 

có mức tăng trưởng khá, góp phần quan trọng thúc ñẩy nền sản xuất hàng hoá phát 

triển, tham gia vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình phát triển kinh tế xã hội 

nói chung của tỉnh. Ngành Thương mại ñóng góp vai trò quan trọng trong việc ñáp 

ứng nhu cầu hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Thị trường hàng 

hoá ña dạng, phong phú, chất lượng ngày càng ñược nâng cao, một số mặt hàng ñạt 

tiêu chuẩn xuất khẩu. Các loại dịch vụ gắn liền với lưu thông hàng hoá tăng nhanh, 

thúc ñẩy sản xuất phục vụ ñời sống. 

- Thị trường Bắc Ninh thực sự là thị trường của nhiều thành phần kinh tế 

tham gia, ña dạng hoá kinh doanh. Doanh nghiệp quốc doanh ñã thích ứng dần với 

cơ chế thị trường, hoạt ñộng kinh doanh ña dạng, nắm khâu bán buôn là chính và 

kinh doanh những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng ngày càng 

chiếm tỷ trọng cao trong bán lẻ, ñóng góp tích cực vào các hoạt ñộng thương mại 

trên thị trường. 

- Song song với sự phát triển của các hoạt ñộng thương mại dịch vụ, hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt ñộng cũng có nhiều biến ñổi, ñặc 

biệt trong những lĩnh vực phục vụ các hoạt ñộng bán lẻ và dịch vụ. Trên ñịa bàn 

tỉnh ñã bước ñầu hình thành một số cụm thương mại ở các thị trấn, thị tứ gần các 

trục ñường giao thông, hệ thống chợ dần ñược cải tạo và phát triển, các cửa hàng 

bán lẻ phát triển nhanh ñáp ứng nhu cầu buôn bán thuận tiện của dân cư. 

Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược, tình hình thị trường và hoạt ñộng 

thương mại trên ñịa bàn tỉnh còn bộc lộ những yếu kém: 

- Hoạt ñộng xuất nhập khẩu có tăng qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng rất 

nhỏ so với cả nước. Cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển biến chậm nặng về xuất thô theo 

phương thức thu gom, chưa tạo ñược vùng chuyên sản xuất hàng xuất khẩu có giá 

trị cao. Mặt khác, việc tổ chức khai thác hàng hoá trong tỉnh và ñầu tư cùng với 

người sản xuất ñể có nguồn hàng xuất khẩu ổn ñịnh chưa nhiều, chủ yếu là khai 

thác hàng ngoài tỉnh nên việc tham gia thúc ñẩy sản xuất tại ñịa phương bị hạn chế.  

- Thị trường hàng hoá và số lượng các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh phát triển nhanh nhưng mang nặng tính tự phát, vốn ít, quy mô nhỏ, sức cạnh 

tranh bị hạn chế. Các doanh nghiệp quốc doanh thiếu vốn, cơ sở vật chất chwa ñược 

ñầu tư thích ñáng, mạng lưới thu hẹp dần, ngành hàng kinh doanh cũng thu hẹp. 
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Nhóm hàng nông sản thực phẩm chưa ñược chú trọng, hoạt ñộng phân tán, hiệu quả 

kinh doanh thấp, vai trò chủ ñạo còn mờ nhạt. 

- Hoạt ñộng kinh doanh thương mại mới tập trung vào việc ñáp ứng ñầu vào sản 

xuất và tiêu dùng, việc tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, việc tiếp thị hướng sản 

xuất theo nhu cầu thị trường ñể giải quyết ñầu ra cho sản xuất còn hạn chế, chưa tạo 

ñược mối quan hệ thương mại chặt chẽ gắn bó giữa thương nghiệp và sản xuất, giữa 

các doanh nghiệp Bắc Ninh và các tỉnh, vùng. Các ñơn vị có khuynh hướng kinh doanh 

tổng hợp nhưng lại thiếu hợp tác phối hợp ñể tạo thành sức mạnh tổng hợp. Các cụm 

thương mại, hệ thống chợ, cửa hàng, quầy hàng phát triển nhưng tính ổn ñịnh và ñồng 

bộ còn nhiều hạn chế. 

- Công tác quản lý nhà nước về thương mại còn bất cập, việc phân giao 

trách nhiệm chưa rõ ràng, hiệu lực quản lý còn nhiều hạn chế. Hệ thống tổ chức 

quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ từ tỉnh ñến cơ sở chưa ñược quan tâm, 

việc thông tin nắm bắt thị trường, nghiên cứu khảo sát thị trường trong nướcvà 

quốc tế còn hạn chế. Chưa có những chính sách bình ổn giá cả hợp lý, cùng với 

những yếu tố tác ñộng khác, tác ñộng tới chi phí ñầu vào của nhiều sản phẩm và 

giá cước vận chuyển tăng, từ ñó tạo sức ép nên giá cả nhiều mặt hàng trên thị 

trường có chiều hướng tăng. 

-Hoạt ñộng xúc tiến thương mại vẫn còn manh mún, chủ yếu tập trung về liên 

kết ñào tạo, xúc tiến ở trong nước, chưa ñi sâu vào thị trường nước ngoài.  Công tác 

phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, các ñịa phương chuẩn bị thực hiện các cam kết 

quốc tế về mở cửa thị trường còn nhiều hạn chế. 

- Các cấp, các ngành, ñịa phương, doanh nghiệp chưa chủ ñộng và thực sự 

quan tâm ñến sự phát triển du lịch, việc quy hoạch khu, tuyến ñiểm, hạ tầng du lịch 

trọng ñiểm còn chậm. Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch chưa ñược coi trọng, 

hình thức chưa phong phú, nội dung nghèo nàn; Công tác ñào tạo nguồn nhân lực 

du lịch chưa thực sự ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển. 

2.2.2.4. Chính sách khoa học, công nghệ 

Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) cùng với phát triển giáo dục và 

ñào tạo là quốc sách hàng ñầu, là nền tảng và ñộng lực ñẩy mạnh CNH - HðH ñất 

nước. Thời gian qua, bằng các chính sách phù hợp, ñặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng 

của ñội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh, tiềm lực KH&CN ñã ñược tăng cường, 

KH&CN ñã có những ñóng góp ñáng kể vào sự phát triển công nghiệp Bắc Ninh, 

theo một số nhóm chính sách sau: 
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+ Nhóm các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñầu tư ñổi mới 

công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; hỗ trợ xử lý chất thải bảo vệ môi 

trường sinh thái ñã mang lại hiệu quả tích cực. Trong 5 năm ñã triển khai ñược 8 dự 

án hỗ trợ các doanh nghiệp TTCN và làng nghề ñầu tư ñổi mới công nghệ, nâng cao 

chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, khôi phục và phát triển nghề thủ công 

truyền thống, giải quyết nhiều việc làm cho người lao ñộng.  

ðã hoàn thành việc triển khai thí ñiểm mô hình hỗ trợ 12 doanh nghiệp sản 

xuất giấy tái chế, áp dụng các biện pháp xử lý khí thải ñộc hại trong sản xuất, chấm 

dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài, ñông người, vượt cấp, mất trật tự an toàn xã hội 

kéo dài trong nhiều năm do ô nhiễm môi trường. 

 + Nhóm các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, 

áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và thực hiện bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ. 

Các ngành khoa học, công nghiệp, thương mại ñã triển khai nhiều hoạt 

ñộng tư vấn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 

hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc tế (ISO, Q-Base, HACCP,...) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các 

doanh nghiệp tiếp cận với các công cụ quản lý tiên tiến ñể nâng cao chất lượng 

sản phẩm, từng bước tham gia cạnh tranh và hội nhập kinh tế. Nhiều hoạt ñộng 

xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm ñược triển khai thực hiện. Một số ñề tài nghiên cứu, 

thử nghiệm ñã xây dựng ñược các mô hình và ñề xuất ñược một số giải pháp 

khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu, từng 

bước tiếp cận và ñược tặng các giải thưởng chất lượng Việt Nam, giải thưởng 

chất lượng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Cúp vàng chất lượng của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, giải thưởng Sao vàng ñất Việt,... 

+ Nhóm các chính sách ñể thu hút ñầu tư, chuyển giao công nghệ phục vụ sự 

nghiệp phát triển công nghiệp. 

Công tác quy hoạch, các chính sách ưu ñãi, thu hút ñầu tư phát triển các khu, 

cụm công nghiệp triển khai tích cực. ðã có nhiều nhà ñầu tư lớn ñược cấp giấy phép 

ñầu tư vào các KCN, trong ñó có ñầu tư hạ tầng các KCN và ñô thị như: Tập ñoàn 

IGS (Hàn Quốc), Tập ñoàn Hồng Hải (ðài Loan), Công ty liên doanh TNHH Việt 

Nam - Singapore, Tập ñoàn Sam Sung (Hàn Quốc). ðồng thời các doanh nghiệp 

ñóng trên ñịa bàn tỉnh ñã tích cực ñầu tư ñổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 
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2.2.2.5. Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh  

Trong những năm qua, Bắc Ninh ñã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và 

ñã thu ñược một số thành tựu trong việc cải thiện môi trường ñầu tư, kinh doanh, 

tạo ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển công nghiệp. Tỉnh uỷ ñã ban hành Nghị quyết 

chuyên ñề về thu hút ñầu tư giai ñoạn 2006-2010. Bên cạnh ñó, nghiên cứu xây 

dựng quy trình thủ tục hành chính liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư; ban hành chính 

sách khuyến khích phát triển công nghiệp và TTCN. Thành lập Ban quản lý các 

KCN, Trung tâm khuyến công, khuyến nông và ban chỉ ñạo những vấn ñề liên quan 

ñến ñầu tư; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một ñầu mối tại các sở, ban, ngành 

và UBND các cấp; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận 

ñăng ký kinh doanh, mã số thuế và khắc dấu cho các doanh nghiệp; tổ chức hội nghị 

chuyên ñề với các nhà ñầu tư bàn biện pháp thúc ñẩy ñầu tư; tổ chức các buổi ñối 

thoại giữa lãnh ñạo tỉnh và doanh nghiệp ñể tuyên truyền quan ñiểm và chủ trương 

của tỉnh ñối với công tác thu hút ñầu tư. Xây dựng Website của tỉnh và các Sở, 

Ngành giới thiệu tiềm năng, cơ hội cũng như các chính sách tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp tiếp cận. Quy hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp, tạo 

các “vùng ñất sạch” cho các doanh nghiệp thuê phát triển. Chú trọng công tác ñào tạo 

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh ñịa phương còn hạn chế do sự thiếu hụt 

các yếu tố của hình thoi M. Porter, sự phát triển của các ngành hỗ trợ chưa nhiều. 

Áp lực cạnh tranh từ ñịa phương mới chủ yếu diễn ra ở khu vực làng nghề, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Trên ñịa bàn tỉnh, số doanh nghiệp ñăng ký theo Luật Doanh 

nghiệp ñến năm 2007 ñạt 0,65/1000 người (ñứng thứ 10); Số vốn ñăng ký ñạt 1.404 

ñồng/người (ñứng thứ 8 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước) [11]. Các doanh 

nghiệp lớn chưa chịu nhiều thử thách cạnh tranh ñịa phương. Thực tế, các doanh 

nghiệp lớn thường có tiếng nói thuyết phục trong việc giảm áp lực cạnh tranh ñối 

với chính quyền ñịa phương thông qua bảo hộ. ðiều này có thể ñúng trong vài ba 

năm ñầu tỉnh mới tái lập, song duy trì ñến nay là quá dài, chậm chuyển biến tư duy 

về ñiều hành của chính quyền trong ñiều kiện hội nhập, nhất là Việt Nam ñã ký hiệp 

ñịnh thương mại với Hoa Kỳ và ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong 

tương lai áp lực cạnh tranh ñịa phương sẽ tăng lên với sự phát triển của nhiều khu, 

cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

- Việc thúc ñẩy phát triển các ngành phụ trợ và mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. Trong tương lai, sẽ ngày càng xuất hiện các yếu tố 

bất lợi về các ñiều kiện ñầu vào (trừ yếu tố lao ñộng), kể cả ñiều kiện mặt bằng sản 
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xuất, do vậy cần có chiến lược cải cách thực sự về môi trường ñịa phương, ñồng 

thời với các giải pháp ñầy ñủ cho quá trình ñô thị hoá và chuyển dịch khu vực ñầu 

tư trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ số năng lực sáng tạo kinh tế còn thấp khi năng lực sáng tạo, ứng dụng 

công nghệ nội sinh chưa ñáng kể, thị trường, chuyển giao, tư vấn, sản phẩm khoa 

học, công nghệ sơ khai, chưa có trung tâm nghiên cứu và triển khai cấp vùng. Mặc 

dù ñược thừa hưởng từ hệ thống giáo dục phổ thông khá tốt so với các tỉnh khác, 

song chưa biến thành nguồn nhân lực có chất lượng và cơ cấu phù hợp ñã làm giảm 

ñáng kể khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Năng lực ñiều hành của chính quyền còn yếu trong việc cung cấp dịch vụ 

công, thủ tục hành chính phiền hà, chưa có ñáng kể dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 

năng lực hỗ trợ tài chính yếu do thu ngân sách còn hạn hẹp. Thể chế ñịa phương 

ngày càng ñược hoàn thiện theo hướng tạo môi trường ñầu tư, kinh doanh tốt hơn, 

song mới là những thông tin cho biết doanh nghiệp có thể ñược hưởng hỗ trợ, 

khuyến khích. Muốn ñược hưởng trợ giúp ấy, doanh nghiệp cần phải tiến hành 

nhiều thủ tục hành chính và qua nhiều cửa.  

- Sự ñồng thuận xã hội trong môi trường phát triển ñịa phương ở Bắc 

Ninh còn hạn chế và ảnh hưởng không nhỏ ñến kiến tạo môi trường phát triển 

và cạnh tranh mạnh mẽ, có tính bứt phá trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, 

nhất là trong việc thực hiện nhất quán luật doanh nghiệp, giải quyết ñất ñai cho 

doanh nghiệp ñầu tư...  

- Hệ thống tài chính, ngân hàng và thông tin còn kém phát triển. Chưa thu 

hút và hình thành ñược các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn, quảng bá sản phẩm, 

thiết kế mẫu công nghiệp, xúc tiến ñầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ lớn, có uy tín, có 

giá trị gia tăng cao tại ñịa phương. 

- Mặc dù hệ thống hạ tầng giao thông cơ bản ñồng bộ và hiện ñại, nhưng khả 

năng phát triển hạ tầng khu vực quy hoạch mới còn chậm ñã ảnh hưởng không nhỏ 

ñến ñầu tư công nghiệp, dịch vụ và ñô thị. Hạ tầng công nghệ thông tin thấp kém ñã 

ảnh hưởng trực tiếp ñến dịch vụ tài chính, ngân hàng và năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Do ñó tăng nhanh năng lực hạ tầng thông tin là vấn ñề bức xúc có ý 

nghĩa quyết ñịnh ñến lợi thế cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh. 

Theo ñánh giá và xếp hạng của Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt 

Nam (VCCI) năm 2008, trong 9 nhóm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh về môi 

trường kinh doanh (PCI): Chỉ số về gia nhập thị trường; Chỉ số về ñất ñai và mặt 

bằng kinh doanh; Chỉ số về tính minh bạch và trách nhiệm; Chỉ số chi phí về thời 
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gian và việc thực hiện các quy ñịnh của nhà nước; Chỉ số chi phí không chính thức; 

Chỉ số thực hiện chính sách của Trung ương (của các cơ quan nhà nước); Chỉ số ưu 

ñãi ñối với doanh nghiệp nhà nước; Chỉ số tính năng ñộng và tiên phong của lãnh 

ñạo và chỉ số về chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân mà nhóm nghiên cứu 

của tổ chức IFC tập trung khảo sát, Bắc Ninh chỉ có 2 chỉ số có cấu thành cao. ðó 

là: chỉ số về chi phí thời gian (ñạt ñiểm số: 8,35/10, xếp thứ: 1/42 tỉnh thành) và chỉ 

số về tính năng ñộng và tiên phong của lãnh ñạo (ñiểm số: 7,53/10, xếp thứ: 5/42 

tỉnh thành); những chỉ số còn lại ñều thấp. Với những khảo sát như vậy, Bắc Ninh 

ñược ñánh giá là một tỉnh có môi trường kinh doanh xếp hạng trung bình. 

2.2.2.6. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao ñộng của một quốc gia hay 

một ñịa phương. ðó chính là nguồn lực con người ñược chuẩn bị ở các mức ñộ khác 

nhau và sẵn sàng tham gia lao ñộng. Nguồn nhân lực là cấu tạo hữu cơ của số lượng 

và chất lượng nhân lực. Nguồn nhân lực ngành công nghiệp là tổng thể các tiềm 

năng lao ñộng của ngành công nghiệp, là nguồn lực con người ñược chuẩn bị ñể sẵn 

sàng tham gia lao ñộng trong ngành công nghiệp. Nguồn nhân lực ngành công 

nghiệp ñược cấu thành từ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là lực lượng lao ñộng hiện có 

của ngành công nghiệp; yếu tố thứ hai ñó là những khả năng cung cấp lực lượng lao 

ñộng cho ngành công nghiệp.  

Một vấn ñề quan trọng trong ñánh giá nguồn nhân lực ngành công nghiệp 

ñó là vừa phải ñánh giá lực lượng lao ñộng hiện có, vừa phải ñánh giá những yếu 

tố giữ vai trò là nguồn cung lao ñộng cho ngành công nghiệp. Nhìn chung, việc 

ñánh giá hai yếu tố nói trên tương ñối giống nhau, kể cả về số lượng và chất 

lượng, ñiểm khác ở ñây là ñánh giá những yếu tố giữ vai trò nguồn cung lao 

ñộng cho ngành công nghiệp có tính tiềm năng, chưa hiện thực mà dưới dạng 

khả năng; vì vậy, khi ñánh giá phải ñặc biệt quan tâm ñến vấn ñề dự báo, ñộng 

thái thay ñổi của các yếu tố. 

Giá cả sức lao ñộng trên ñịa bàn Bắc Ninh thấp hơn nhiều so với thành phố 

Hà Nội là một lợi thế so sánh cho các doanh nghiệp sử dụng lao ñộng. Cùng với 

những thuận lợi nêu trên, trình ñộ học vấn của các nhóm trong lực lượng lao ñộng 

tương ñối cao và tạo thuận lợi cho phát triển.  

Tỉnh Bắc Ninh ñã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 2002. Do ñặc 

ñiểm là tỉnh phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề, sử dụng 

nhiều loại trình ñộ công nghệ khác nhau, nên chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng 

các yêu cầu sản xuất cũng rất ña dạng. ðây là một thuận lợi trong quá trình chuyển 
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dịch cơ cấu lao ñộng ở giai ñoạn ñầu công nghiệp hoá trên ñịa bàn tỉnh. Năm 2003, 

tỷ lệ thất nghiệp 4,87%, thấp hơn cả nước 0,91% và giảm so với năm 2002 là 

0,41%. Nhưng ñặc ñiểm ñó cũng ñể lại những mặt trái: người dân không tự ý thức 

về nâng cao trình ñộ, tay nghề nhằm ñáp ứng các yêu cầu mới về ñổi mới công 

nghệ. Thực tế cho thấy, ở một số nơi có kinh tế làng nghề phát triển thì lại gặp khó 

khăn hơn trong công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Chính quyền ñịa phương ñã ban hành chính sách ưu ñãi, sử dụng, thu hút 

nhân tài với các mức hỗ trợ tài chính cụ thể ñể khuyến khích ñội ngũ cán bộ ñi học 

và thu hút các chuyên gia giỏi về công tác tại tỉnh. ðể tránh xảy ra những áp lực bất 

lợi ñối với người lao ñộng tại các khu công nghiệp tập trung, tỉnh ñã quy hoạch và 

xây dựng các khu nhà ở, tạo ñiều kiện cho công nhân có chỗ ở tốt, khuyến khích ổn 

ñịnh công việc và ñời sống. 

Yếu tố con người có tính quyết ñịnh ñối với quá trình phát triển. Khác với 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo, tài nguyên con người càng ñược ñầu 

tư và khai thác thì càng làm gia tăng giá trị. Từ kinh nghiệm của các nước trên thế 

giới và một số tỉnh, thành phố, tỉnh Bắc Ninh ñã quan tâm phát huy yếu tố con 

người nhằm làm gia tăng lợi thế so sánh ở từng yếu tố hay từng lĩnh vực ñem lại. 

Thời gian qua, tỉnh ñã thực hiện các giải pháp ñể giảm tỷ lệ tăng dân số, tăng 

ñầu tư cho ñào tạo nghề ñể giảm các áp lực do bất lợi thế về mật ñộ dân số cao gây 

ra. ðồng thời tăng cường công tác giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao 

ñời sống văn hoá, thúc ñẩy hoạt ñộng tư vấn, ñào tạo công nghệ, chuẩn bị nguồn 

nhân lực chất lượng cao, tạo năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ ñể khai thác 

lợi thế so sánh trong giai ñoạn tới. 

Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng là yếu tố quan trọng quyết ñịnh ñến chất lượng 

tăng trưởng, tăng mức sống dân cư trong quá trình công nghiệp hoá. Năm 2002, 

năng suất lao ñộng tính theo giá trị gia tăng trong khu vực công nghiệp cao gấp 4,5 

lần năng suất lao ñộng trong khu vực nông nghiệp; tương ứng năng suất lao ñộng 

khu vực dịch vụ cao gấp 5,16 lần. Như vậy, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao ñộng 

giữa các ngành và tăng nhanh tỷ lệ ñào tạo sẽ khắc phục bất lợi thế, tăng lợi thế so 

sánh và còn góp phần vào ổn ñịnh xã hội - ñó chính là tạo một lợi thế so sánh mới 

trong giai ñoạn sau. So với các tỉnh trong vùng Kinh tế trọng ñiểm Bắc bộ, cơ cấu 

lao ñộng của tỉnh Bắc Ninh có sự chuyển dịch nhanh hơn và ñây cũng là yếu tố 

quyết ñịnh ñến sự thành công trong việc phát huy lợi thế so sánh. So với năm 1999, 

tỷ trọng lao ñộng phi nông nghiệp của Bắc Ninh tăng thêm 14,2%, ñạt mức 31,3% 
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trong khi các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc chỉ tăng thêm 2-5,5% và chỉ 

ñạt 19-19,7% (Xem Bảng 2.11). 

Bắc Ninh là tỉnh có lực lượng lao ñộng trẻ và chiếm tỷ trọng khá lớn trong 

tổng dân số, khoảng 60%. Quy mô dân số trong ñộ tuổi lao ñộng tăng ñều qua các 

năm. Năm 2003 là 579.468 người, năm 2005 là 603.995 người, năm 2007 là 

626.097 người. Tính trung bình mỗi năm tăng 11.658 người. 
 

ðơn vị tính : Người 

Năm 2003 2004 2005 2006 2007 

Dân số 976.766 987.456 998.512 1.011.384 1.028.844 

Lực lượng lao ñộng 579.468 589.570 603.995 615.046 626.097 

Tỷ lệ % 59,3 59,7 60,5 60,8 60,9 

Bảng 2.11. Dân số và dân số trong ñộ tuổi lao ñộng từ 2003 ñến 2007 

Nguồn: [11] 
 

Quy mô lực lượng lao ñộng không ngừng tăng là ñiều kiện cần thiết ñể gia 

tăng lực lượng lao ñộng của nền kinh tế nói chung và của ngành công nghiệp nói 

riêng. Tỷ trọng lao ñộng của ngành công nghiệp so với toàn ngành tăng liên tục 

qua các năm. Năm 2003 là 19,2%, năm 2005 là 22,5% ñến năm 2007 là 27,6% 

(Xem Bảng 2.12). 
 

ðơn vị tính : Người 

Năm 2003 2004 2005 2006 2007 

Tổng số lao ñộng làm việc 
trong 3 ngành 

551.653 557.191 563.219 570.259 582.161 

Lao ñộng làm việc trong 
ngành công nghiệp 

105.909 111.209 126.768 143.250 160.475 

Tỷ lệ % 19,2 20,0 22,5 25,1 27,6 

Bảng 2.12. Tổng số lao ñộng làm việc trong các ngành và lao ñộng của 

ngành công nghiệp  Nguồn: [11]. 
 

Sự phát triển của mạng lưới trường học, trường ñào tạo nghề và các dịch vụ 

khác ñã tạo ra những thay ñổi lớn trong việc cải thiện chất lượng lao ñộng, nâng cao 

quy mô, chất lượng giáo dục và các dịch vụ khác. Thêm vào ñó, với mức thu nhập 

bình quân ñầu người tăng liên tục chính là ñiều kiện ñể nâng cao chất lượng cuộc 

sống, chăm lo sức khoẻ, giáo dục và thoả mãn các nhu cầu khác của người dân. 
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Hệ quả của việc gia tăng các yếu tố này ñó là sự biến ñộng của chỉ số phát 

triển con người (HDI) theo hướng tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực ngành công nghiệp nói 

riêng của tỉnh.  

Quy mô ñào tạo tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Số lượng sinh viên tốt 

nghiệp các trường ñại học, cao ñẳng tăng lên ñáng kể. Từng bước ñáp ứng nhu cầu 

về nhân lực của tỉnh. ðặc biệt, sự tăng lên về số lượng các trường dạy nghề và việc 

mở rộng quy mô ñào tạo ñã góp phần không nhỏ trong việc tăng tỷ lệ lao ñộng ñã qua 

ñào tạo của tỉnh, hiện nay tỷ lệ lao ñộng có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật là trên 30%.  

Năng suất lao ñộng trong ngành công nghiệp ñã có những bước nhảy mang 

tính ñột phá. Từ khoảng 71triệu ñồng/người/năm (2001) ñã tăng ñến khoảng 135 

triệu ñồng/người/năm (năm 2007), cao hơn nhiều so với cả nước khoảng 55 

triệu/người/năm. Cho thấy nguồn nhân lực công nghiệp của tỉnh ñã có những bước 

tiến ñáng kể trong những năm qua. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực ñã thúc ñẩy góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất, giảm chi phí trung gian và nâng cao năng suất lao ñộng. Mức tăng 

năng suất lao ñộng trong công nghiệp chế biến (tính theo GDP) tăng nhanh hơn tốc 

ñộ tăng GDP hàng năm. ðồng thời mức tăng năng suất lao ñộng bình quân giai 

ñoạn 2003-2007 ñạt 20,2%, cao hơn giai ñoạn 2002 là 14,5% . 

 So sánh mức tăng năng suất lao ñộng bình quân giai ñoạn 2003-2007 càng 

cho thấy rõ ý nghĩa ñó, khẳng ñịnh tính hiệu quả của chính sách phát triển công 

nghiệp trên ñịa bàn (Xem Bảng 2.13). 
 

STT Tỉnh 2003-2007 

1 Bắc Ninh  20,2 

2 Vĩnh Phúc  11,9 

3 Hải Dương  6,5 
Bảng 2.13. Tốc ñộ tăng năng suất lao ñộng bình quân so với các tỉnh lân cận 

         Nguồn: [11]; [16]; [14]. 
 

Một số ñánh giá về nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: 

Về ưu ñiểm:  

- Là tỉnh có lực lượng lao ñộng trẻ và khá dồi dào, do ñó có ñủ khả năng 

cung cấp số lượng lao ñộng cần thiết cho ngành công nghiệp. 
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- Chỉ số phát triển con người (HDI) ñược cải thiện ñáng kể là nền tảng quan 

trọng ñể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực ngành 

công nghiệp nói riêng. 

- Chất lượng lao ñộng không ngừng nâng lên. Người lao ñộng có sức khoẻ 

tốt hơn, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ngày càng tăng. Lực lượng lao ñộng ñang từng 

bước ñáp ứng ñược những ñòi hỏi trong lao ñộng công nghiệp về cả trình ñộ, tác 

phong và kỹ luật lao ñộng.  

Về hạn chế: 

- Lực lượng lao ñộng dồi dào nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn 

do ñó có rất nhiều hạn chế về trình ñộ khi gia nhập lực lượng lao ñộng công nghiệp 

là ngành ñòi hỏi lực lượng lao ñộng có chất lượng cao. 

- Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo tăng qua các năm nhưng nhìn chung vẫn 

chưa ñáp ứng ñược các yêu cầu của sản xuất công nghiệp hiện ñại. Chất lượng 

ñào tạo tại các trường có khả năng làm việc ngay tại các nhà máy còn rất thấp, 

một phần không nhỏ lao ñộng phải ñào tạo lại tại các doanh nghiệp. ðội ngũ 

lao ñộng trình ñộ cao còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Các trường 

dạy nghề trong tỉnh khó có khả năng ñào tạo lao ñộng có trình ñộ cao, có khả 

năng ứng dụng và sử dụng công nghệ hiện ñại. Một hiện tượng rất phổ biến 

hiện nay tại các khu công nghiệp ñó là sự có mặt với số lượng không nhỏ của 

lao ñộng ngoại tỉnh (kể cả công nhân kỹ thuật và lao ñộng có trình ñộ cao) ñiều 

này cho thấy có sự thiếu hụt lao ñộng cho các doanh nghiệp. Vấn ñề ở ñây 

chính là chất lượng của lao ñộng.  

-  Tác phong và kỷ luật lao ñộng công nghiệp còn chưa cao: ðại bộ phận 

người lao ñộng còn chưa ñược ñào tạo về kỷ luật lao ñộng công nghiệp. Người lao 

ñộng chưa ñược trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm; chưa có khả 

năng hợp tác và gánh chịu rủi ro; ngại phát huy sáng kiến cá nhân và chia sẻ kinh 

nghiệm làm việc.  

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế: 

 - Lực lượng lao ñộng tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn do vậy trình ñộ 

thấp, tác phong và kỷ luật lao ñộng còn kém. 

- Sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp làm giảm quy mô lao ñộng 

ngành nông nghiệp, dẫn ñến dư thừa lao ñộng chất lượng thấp. Do ñó, trong thời 

gian ngắn khó có thể cải thiện nhanh chất lượng nguồn nhân lực ñể ñáp ứng những 

yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp. 
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- Những bất cập trong hệ thống giáo dục-ñào tạo trước yêu cầu ñổi mới, ảnh 

hưởng tới chất lượng ñào tạo, phương pháp ñào tạo lạc hậu, nặng về lý thuyết, chưa 

chú trọng tới khả năng thích ứng với ñiều kiện làm việc trong doanh nghiệp, do ñó 

nhiều ngành nghề chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của thị trường lao ñộng. Các trường 

và cơ sở dạy nghề trên ñịa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu học 

nghề của xã hội. Cơ sở vật chất, thiết bị trong các trường và các cơ sở dạy nghề còn 

thiếu, lạc hậu về kỹ thuật. ðội ngũ giáo viên thiếu về số lượng, hạn chế về trình ñộ 

chuyên môn.  

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực chưa ñáp ứng kịp với tiềm năng phát 

triển, ñặc biệt là trong ñào tạo nghề cho người lao ñộng. 

2.2.2.7. Chính sách phát triển công nghiệp bền vững 

Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội ñã khẳng ñịnh các chính 

sách khuyến khích phát triển công nghiệp của tỉnh ñi ñúng hướng. Hướng tới 

phát triển bền vững, tỉnh ñã triển khai các nhiệm vụ, các chính sách ñảm bảo 

an sinh xã hội, các chính sách bảo vệ môi trường. Tỉnh ñã ban hành Quy chế 

bảo vệ môi trường, Quy chế bảo vệ môi trường làng nghề, quy ñịnh về khai 

thác khoáng sản, tài nguyên, chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ 

vào xử lý môi trường. Triển khai hàng loạt các mô hình áp dụng công nghệ xử 

lý môi trường nước thải cho các làng nghề, ñầu tư công nghệ mới xử lý chất 

thải y tế, xây dựng mô hình xử lý khí lò gạch thủ công, cải tiến việc nung ñốt 

gạch theo kiểu truyền thồng sang nung ñốt kiểu lò liên hoàn giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường,.. 

Chính sách phát triển công nghiệp gắn với các chính sách phát triển kinh tế 

chung, chính sách ñảm bảo an sinh xã hội, chính sách bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp còn bộc lộ những hạn chế: Công nghiệp 

phát triển nhanh nhưng chưa tạo ñược ngành công nghiệp mũi nhọn, chưa có ngành 

công nghiệp chủ lực và sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Quy mô 

nhiều doanh nghiệp còn nhỏ bé, công nghệ lạc hậu, ñầu tư cho xử lý môi trường còn 

hạn chế. Hiệu quả sử dụng tài nguyên chưa cao, nhất là tài nguyên ñất, nguồn nước. 

Sự gắn kết giữa phát triển công nghiệp với các vấn ñề an sinh xã hội còn hạn chế. 

Văn hoá công nghiệp còn ở mức thấp, tự phát. 

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là ñiểm xuất phát 

của nền kinh tế thấp, quy mô còn nhỏ bé, cơ sở hạ tầng xã hội chưa ñáp ứng yêu cầu 

phát triển. Nhiều vấn ñề xã hội như việc làm, học tập, ñào tạo, khám chữa bệnh,.. 

ñang tạo ra nhiều sức ép cần phải giải quyết ñồng thời một lúc. Hệ thống các chính 
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sách còn chưa ñồng bộ, tình trạng hành chính hoá trong bộ máy chính quyền chưa 

ñược ñẩy lùi. Vì vậy, dẫn ñến kéo dài tình trạng trì trệ, trong quá trình thực thi các 

chính sách phát triển của ñịa phương. 

2.3.  ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP TỈNH BẮC NINH GIAI ðOẠN 1997-2007 

Trong những năm qua, chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñã 

mang lại những tiến bộ vượt bậc về kinh tế và ñặc biệt là chuyển dịch cơ cấu ngành 

công nghiệp trên ñịa bàn toàn tỉnh. Ngành công nghiệp ñược thúc ñẩy phát triển 

thông qua ñầu tư mở rộng, tăng năng lực sản xuất, tập trung vào một số nhóm sản 

phẩm chủ lực có lợi thế so sánh, các ngành nghề có tính truyền thống, phát triển 

làng nghề, khai thác kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và lợi thế về vị trí ñịa lý, 

tăng cơ hội về mở rộng thị trường của vùng kinh tế trọng ñiểm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nêu trên quá trình phát triển công 

nghiệp Bắc Ninh vẫn còn bộc lộ các hạn chế. Nhằm ñánh giá các chính sách, dưới 

ñây tập trung vào phân tích ñánh giá các chính sách theo 6 tiêu chí cơ bản; ñánh giá 

quá trình hoạch ñịnh chính sách; ñánh giá tổ chức thực hiện chính sách phát triển 

công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñể từ ñó rút ra các bài học góp phần xây dựng chiến 

lược phát triển bền vững cho công nghiệp Bắc Ninh trong giai ñoạn 2008-2015. 

2.3.1. ðánh giá chính sách theo cách tiếp cận 3 giác ñộ 

Nhìn nhận các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh dưới ba giác ñộ: 

(1)- ðánh giá vị thế 

Sự phát triển công nghiệp ñã góp phần tích cực ñẩy nhanh tốc ñộ tăng GDP, 

mức tăng có xu hướng tăng ñều cao hơn mức tăng của cả nước và của cả vùng kinh 

tế trọng ñiểm Bắc Bộ. ðồng thời cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo xu hướng tích 

cực, vị thế so vói các ñịa phương khác tăng lên. Các chính sách phát triển công 

nghiệp ñã góp phần phát huy và nâng cao lợi thế so sánh của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh ñã 

trở thành 1 trong 3 tỉnh dẫn ñầu các tỉnh trong khu vực ðồng Bằng Bắc Bộ. 

Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển ñịnh theo hướng hiện ñại, nhất là trong 

giai ñoạn 2003-2007, ñã phát huy lợi thế so sánh ñối với các nhóm ngành có ưu thế, 

xuất hiện một số ngành mới, ngành sử dụng công nghệ cao, bước ñầu tạo dựng nhóm 

ngành công nghiệp phụ trợ tạo ra các lợi thế mới cho giai ñoạn tiếp theo.  

(2)- ðánh giá yếu tố nội sinh 

Chính sách công nghiệp ñã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi 

phí trung gian và nâng cao năng suất lao ñộng (Mức tăng năng suất lao ñộng giai 

ñoạn 2003-2007 ñạt 20,2%). Cả quy mô và chất lượng hoạt ñộng của các doanh 
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nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ngày càng tăng lên. ðánh dấu của sự phát triển toàn diện 

hướng tới quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Trình ñộ xây dựng, hoạch ñịnh chính sách của hệ thống chính quyền các cấp 

ngày một nâng lên. Các chính sách ngày càng ñược hoàn thiện, tăng cả về số lượng 

và chất lượng. 

(3)- ðánh giá các tác nhân 

Các thành phần kinh tế ñều phát triển, duy trì ñược sự tăng trưởng ñều ñặn, 

phát huy ña dạng nguồn vốn trong ñầu tư, thu hút ñược số lượng lớn nguồn vốn từ 

bên ngoài cho phát triển.  

Hơn 10 năm qua, tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp luôn ở mức 

2 con số, thấp nhất năm 1998 (11,5%), cao nhất năm 1999 (105,2%). Giá trị sản 

xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm giai ñoạn 1997 - 2007 ñạt 31,9%. 

Công nghiệp Bắc Ninh ñã ñược phát triển với các ngành sản xuất khá ña 

dạng, dựa trên ưu thế tự nhiên, gắn với quá trình sản xuất từ lâu ñời như các làng 

nghề truyền thống, có sự chuyển dịch phân bố các cơ sở sản xuất của nhà nước, các 

nhà ñầu tư mới, ñây là ñiểm nhấn phát huy các lợi thế so sánh của ñịa phương trong 

thu hút ñầu tư từ bên ngoài, ñược hình thành trong quá trình phát triển các khu công 

nghiệp. Cơ cấu ngành trong công nghiệp ñã có sự chuyển dịch ñáng kể. Các nhóm 

ngành chính gồm: khai thác ( ñá, cát, sỏi); công nghiệp chế biến; sản xuất, phân 

phối ñiện nước và khí ñốt, trong ñó công nghiệp chế biến chiếm tới trên 99% trong 

giai ñoạn ñầu. Với chính sách công nghiệp phù hợp nhiều ngành công nghiệp ñiện 

tử, công nghiệp chế tạo phục vụ xuất khẩu ñã dần tăng tỷ trọng trong cơ cấu ngành 

công nghiệp. Tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ mới, hiện ñại, công nghiệp 

ñiện tử ñang dần chiếm ưu thế. ðiều ñó khảng ñịnh các tác nhân tham gia trong phát 

triển công nghiệp ngày càng tăng lên, chất lượng ñóng góp cho sự phát triển cũng 

không ngừng tăng theo. 

2.3.2. ðánh giá chính sách theo 6 tiêu chí cơ bản 

2.3.2.1.Tính kinh tế của chính sách 

Trên cơ sở khai thác và phát huy lợi thế nhất ñịnh về vị trí ñịa lý, nguồn nhân 

lực và công nghiệp làng nghề, tỉnh Bắc Ninh ñã tập trung chú trọng phát triển công 

nghiệp nhằm tạo ra tăng trưởng cao và giải quyết việc làm cho người lao ñộng. Tốc 

ñộ phát triển ngành công nghiệp ở mức cao ñã góp phần duy trì tốc ñộ tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh trong giai ñoạn 1997 – 2007 tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân 

ñạt 13,8%, cao hơn tốc ñộ tăng trưởng của vùng ñồng bằng sông Hồng trong cùng 

giai ñoạn, ñuổi kịp và vượt mức GDP bình quân/ñầu người của cả nước[11]. 
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Trong hơn 10 năm qua tỉnh Bắc Ninh ñã tiến hành thực hiện các nhóm 

chính sách phát triển công nghiệp toàn diện nhằm ñẩy mạnh phát triển công 

nghiệp, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao ñộng trên ñịa bàn 

tỉnh. Việc ñề ra các nhóm chính sách của tỉnh ñã căn cứ vào trước hết là chính 

sách của quốc gia: các chủ trương, ñịnh hướng lớn, các quy ñịnh, quyết ñịnh 

của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch và các loại văn bản quy phạm pháp luật 

khác. ðồng thời, căn cứ vào các ñịnh hướng của các vùng: quy hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội; quy hoạch ñịnh hướng phát triển Vùng Thủ ñô Hà Nội, các ñịnh 

hướng quy hoạch khác của các vùng. Các chính sách phát triển công nghiệp còn 

căn cứ và các quy hoạch ngành: quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công 

nghiệp Việt nam theo các vùng lãnh thổ ñến năm 2020; các ñề án về phát triển 

nguồn nhân lực, về ñào tạo nghề, về phát triển công nghiệp nông thôn,... Vì 

vậy, các chính sách ñề ra ñều nhất quán, phù hợp với các ñịnh hướng chung của 

quốc gia và toàn vùng; ñồng thời có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình 

cụ thể của ñịa phương. 

Trên cơ sở phân tích, ñánh giá nguồn lực hiện có, các chính sách phát triển 

công nghiệp của tỉnh ñảm bảo tính kinh tế, thể hiện sự phù hợp và ñáp ứng các mục 

tiêu ñề ra tương ứng với nguồn lực trong từng giai ñoạn. Trong các giai ñoạn phát 

triển, các chính sách phát triển công nghiệp ñã ñề xuất ñược ñánh giá theo các giai 

ñoạn ñảm bảo tính kinh tế: 

- Giai ñoạn 1997 - 2000: ðây là giai ñoạn mới tái lập tỉnh, các chính sách ñề ra 

nhằm thực hiện các biện pháp ñể ổn ñịnh và phát triển sản xuất công nghiệp hiện 

có. Trong ñó tập trung vào khu vực công nghiệp truyền thống. Khuyến khích phát 

triển sản xuất, mở rộng ñầu tư, nhằm tạo ñà cho ổn ñịnh phát triển kinh tế của ñịa 

phương. Do hạn chế về nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, cơ sở hạ 

tầng thấp kém. Các chính sách phát triển công nghiệp làng nghề trong giai ñoạn này 

thực sự là ñòn bẩy thúc ñẩy công nghiệp nhỏ và vừa phát triển. 

- Giai ñoạn 2001 - 2005: ðây là giai ñoạn ban hành các chính sách ñột phá phát 

triển công nghiệp nhằm thu hút các nguồn vốn ñầu tư từ bên ngoài, ñồng thời ñẩy 

mạnh sự phát triển các doanh nghiệp hiện có. 

Do nguồn lực của ngân sách vẫn còn hạn chế, nên khuyến khích phát 

triển công nghiệp cũng phải cân nhắc tới khả năng ñáp ứng của ngân sách nhà 

nước tỉnh. Nhằm thu hút các doanh nghiệp ñầu tư vào ñịa bàn tỉnh, tỉnh ñã ban 

hành chính sách  ưu ñãi khuyến khích ñầu tư (Quyết ñịnh số 60/Qð-UB ngày 

26/6/2001của UBND tỉnh), theo ñó các nhà ñầu tư ñược thuê ñất với giá thấp 
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nhất theo khung giá quy ñịnh của Chính phủ, ñồng thời ñược hỗ trợ tài chính 

tương ñương với 100% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 1 năm và 50% thuế thu 

nhập cho 2 năm tiếp theo; khi ñầu tư vào các KCN ñược hỗ trợ vốn bằng 30%, 

ngoài KCN là 20% số thuế VAT thực nộp ngân sách cho 2 năm ñầu kể từ khi 

sản xuất kinh doanh; ñược hỗ trợ tiền ñào tạo nghề cho lao ñộng tuyển dụng tại 

ñịa phương với mức không quá 1 triệu ñồng cho 1 người ñược tuyển. Chính 

sách ñã tạo ra sức bật mới trong thu hút ñầu tư vào các KCN tập trung, tăng 

nguồn vốn mở rộng sản xuất trong các làng nghề, các CCN vừa và nhỏ. Mức 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp giai ñoạn này tăng cao, tạo ra sự phát triển ñột 

phá của nền kinh tế . 

- Giai ñoạn 2006 - 2007: ðây là giai ñoạn rà soát, ñiều chỉnh các chính sách nhằm  

thích ứng với sự phát triển của giai ñoạn mới. các KCN tập trung ñã có tỷ lệ lấp ñầy 

trên 60%, ñang tiến hành mở rộng sang giai ñoạn 2 của quá trình ñầu tư. ðồng thời 

tiếp tục xây dựng lộ trình ñổi mới chính sách phát triển công nghiệp theo hướng lựa 

chọn ñầu tư. Ưu tiên các dự án ñầu tư có hàm lượng trí tuệ cao, các dự án có trình 

ñộ khoa học công nghệ tiên tiến, tăng khả năng thu ngân sách, không gây ô nhiễm 

môi trường. Các chính sách hướng tới phát triển công nghiệp gắn với xây dựng các 

ñô thị mới, ñảm bảo công bằng xã hội.    

Tuy nhiên, trong quá trình hoạch ñịnh chính sách, không phải lúc nào các ñịnh 

hướng, quy hoạch, các chính sách ban hành cũng ñược thực thi có kết quả như mong 

ñợi. Do vậy, việc ñánh giá chính sách luôn ñi cùng với quá trình thực thi chính sách, 

luôn ñòi hỏi sự sáng tạo, vận dụng một cách linh hoạt các chính sách vùng với chính 

sách quốc gia ñể ñề ra chính sách cho ñịa phương kịp thời và hiệu quả. 

2.3.2.2. Tính hiệu quả của chính sách 

Những lợi thế về vị trí ñịa lý, về tiềm năng thiên nhiên và con người ñã ñược 

phát huy trong quá trình hoạch ñịnh chính sách. Ngay từ khi thực hiện công tác quy 

hoạch các KCN, các CCN ñã chú ý ñến phát huy lợi thế về vị trí ñịa lý, kết hợp hài 

hoà với phát triển không gian kiến trúc ñô thị. Công nghiệp Bắc Ninh ñược hình 

thành ñã có lợi thế cạnh tranh, vị trí thuận lợi nhất cho thu hút các nguồn vốn ñầu 

tư. Tốc ñộ phát triển nhanh của công nghiệp, thu hút thành công nguồn vốn FDI là 

thể hiện thành công của chính sách này. 

Với các chính sách phát triển công nghiệp ñã ñề ra, ñồng thời trong tính 

toán ngân sách tỉnh sẽ dành ra 3 – 5 % tổng thu ngân sách cho hỗ trợ phát triển 

công nghiệp. Qua các năm thực hiện, số ngân sách hỗ trợ cho các nhà ñầu tư tăng 

dần từ 3 ñến 19,67 tỷ/ 1 năm (nguồn Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh). Tính trung 
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bình qua các năm, ngân sách tỉnh chi 1,22% cho hỗ trợ phát triển công nghiệp, 

thấp hơn nhiều so với tính toán dự kiến ban ñầu. Tuy vậy, bằng chính sách này 

Ngân sách tỉnh có số thu tăng lên, các nhà ñầu tư ñánh giá cao sự năng ñộng, nỗ 

lực của chính quyền ñịa phương và số lượng các nhà ñầu tư tăng lên nhanh 

chóng lấp ñầy KCN Tiên sơn. Tính hiệu quả cao trong việc ñề ra chính sách phát 

triển công nghiệp (Xem Bảng 2.14).  

 Tuy vậy, nhìn lại quá trình hỗ trợ cho thấy: ngân sách dành cho hỗ trợ lao 

ñộng không ñược thực hiện, mặc dù số lao ñộng ñịa phương làm việc trong KCN 

chiếm 56,3% tổng số lao ñộng. Từ ñây ñặt ra câu hỏi: Các doanh nghiệp không cần 

sự hỗ trợ này? Qua thực tế cho thấy vấn ñề là ở chỗ thủ tục ñể thụ hưởng và mối 

quan hệ giữa người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng ñang là mối quan tâm của 

các nhà ñầu tư. 

ðơn vị: triệu ñồng 

Năm Tổng thu NS Tổng chi NS cho CN Tỷ lệ(%) 

2000 302.361 3.944 1,30 

2001 508.690 10.963 2,15 

2002 480.388 9.670 2,01 

2003 627.978 9.861 1,57 

2004 984.746 11.004 1,12 

2005 1.187.186 19.671 1,65 

2006 1.357.093 13.764 1,65 

2007 1.844.162 10.803 0,58 

Tổng 7.292.604 89.670 1,22 

Bảng 2.14. Bảng tổng hợp mức chi cho hỗ trợ phát triển công nghiệp 

Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh 
 

Với mục tiêu ñề ra: lấp ñầy 50-60% diện tích 2 KCN Tiên Sơn và Quế Võ; mỗi 

huyện có ít nhất một cụm công nghiệp; lấp ñầy các cụm công nghiệp ñã ñược phê duyệt. 

(Nghị quyết của Tỉnh uỷ Bắc Ninh số 02 NQ/TU ngày 4/5/2001). 

Kết quả cho thấy không chỉ 2 KCN ñã lấp ñầy: Tiên Sơn 90,9%, Quế Võ 

(ñã mở rộng) ñạt 50,9%, ngoài ra tiếp tục thành lập các KCN khác ðại ðồng-

Hoàn Sơn 63,2%; KCN Yên Phong 1 là 47,25%, KCN VSIP ñạt 8,36% (Xem 

Phụ lục 18), vượt xa các chỉ tiêu ñã ñề ra, ñây chính là tính hiệu quả của chính 

sách ñã ban hành. 



104 

 

Tuy nhiên, các cụm công nghiệp ñã ñược quy hoạch tỷ lệ lấp ñầy thấp, do 

chưa triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng ñồng bộ, sẽ là vấn ñề ñặt ra trong quá trình 

ñiều chỉnh các chính sách. 

2.3.2.3. Tính hiệu lực của chính sách 

Với tiềm năng về làng nghề, lực lượng lao ñộng có kỹ năng, ñã thực sự phát 

huy khi chính sách phát triển công nghiệp tác ñộng vừa ñẩy nhanh xây dựng các 

KCN tập trung, ñồng thời với thúc ñẩy phát triển các CCN làng nghề. Hiệu lực của 

chính sách ñược thể hiện bởi tính thực thi, tuân thủ trong quá trình triển khai thực 

hiện, cũng thể hiện bởi các kết quả ñã ñạt ñược vượt các mục tiêu ñã ñề ra. Chính 

sách ñã tạo ra sức hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế từ ngoài tỉnh, ñồng 

thời phát huy các nguồn vốn nội tại từ ñịa phương.  

Xây dựng các KCN tập trung dành cho các nhà ñầu tư quy mô lớn, nhà ñầu 

tư nước ngoài ñã thực sự góp phần ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng, góp phần tích cực 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hiệu lực của chính sách thể hiện qua quá trình 

thực thi và kết quả ñạt ñược. Biểu ñồ 2.4 cho thấy các dự án ñầu tư tăng lên qua các 

năm không chỉ về số lượng mà suất ñầu tư trên diện tích tăng lên từ 1,15 triệu 

USD/1ha năm 2001 tăng lên 6,52 triệu USD/ha năm 2007, ñiều ñó thể hiện hiệu 

lực, hiệu quả của chính sách ñầu tư ngày càng cao. 

Xây dựng các CCN, các cụm làng nghề ñã tạo cho các doanh nghiệp ñịa 

phương có ñiều kiện mở mang sản xuất, ñầu tư trang thiết bị mới, huy ñộng giải 

quyết lao ñộng tại ñịa phương, ñồng thời góp phần xử lý ô nhiễm làng nghề, tạo 

ñiều kiện cho cải tạo môi trường sống của dân cư nông thôn.  

Tuy nhiên, vấn ñề quy hoạch, thực hiện quy hoạch với các CNN ñang ñặt ra 

các vấn ñề về xử lý môi trường, về trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, vấn ñề 

lao ñộng làng nghề ñang là vấn ñề cần giải quyết. 

2.3.2.4. Tính tác ñộng ảnh hưởng của chính sách 

Chính sách phát triển công nghiệp không tách rời với chính sách khoa học 

công nghệ. Sự hỗ trợ, khuyến khích ñầu tư trang thiết bị, công nghệ mới là mấu 

chốt của chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương. Không chỉ mang lại sự 

ñổi mới trong công nghiệp làng nghề, mà còn thúc ñẩy tạo ra năng xuất lao ñộng, 

khẳng ñịnh thương hiệu trong quá trình hội nhập. 

Sự phát triển các KCN tập trung, ñã thu hút các nguồn vốn, trình ñộ quản lý 

hiện ñại, nếp lao ñộng công nghiệp ñã có tác ñộng lan toả, ảnh hưởng lớn tới sự 

phát triển các làng nghề. Số lượng các doanh nghiệp tăng lên theo ñó số lượng lao 
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ñộng làm việc trong các ngành công nghiệp so với tổng số lao ñộng phi nông 

nghiệp tăng từ 19,2% năm 2003 lên 27,6% năm 2007 ( Xem Bảng 2.12).  

Chính sách công nghiệp còn tác ñộng tạo sự ñổi mới trong công nghiệp 

truyền thống, thúc ñẩy tăng năng xuất lao ñộng, khẳng ñịnh thương hiệu của các sản 

phẩn truyền thống, thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, tăng thu nhập, ñẩy nhanh 

tốc ñộ ñô thị hoá, phát triển giáo dục ñào tạo nghề,..  

Chính sách góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tác ñộng tới sự 

nhìn nhận của các cấp chính quyền ñịa phương với vấn ñề môi trường, nâng cao 

chất lượng cuộc sống. 

Tuy nhiên phát triển công nghiệp luôn ñi ñôi với vấn ñề xử lý môi trường, 

vấn ñề việc làm cho các hộ dân mất ñất, vấn ñề nhà ở cho người lao ñộng,.. sẽ 

còn ñặt ra cho việc hoạch ñịnh các chính sách khác trong tổng thể các chính sách 

của ñịa phương. 

2.3.2.5. Tính khả thi của chính sách 

Chính sách ñã ñược ban hành và thực thi một cách hiệu quả, phù hợp với hệ 

thống các chính sách của nhà nước trung ương, ñã khẳng ñịnh tính ñúng ñắn của 

quá trình chính sách cũng như tính khả thi cao của nó. Sự phát triển các KCN tập 

trung, cùng với nó là các nhà ñầu tư có tiềm lực về vốn, về công nghệ hiện ñại, về 

trình ñộ quản lý tiên tiến, về chất lượng sản phẩm, về thương hiệu trên thị trường,.. 

ñã tăng lên rõ dệt qua các năm. Theo ñó, các cụm công nghiệp cũng ñầu tư mới máy 

móc thiết bị, quá trình sản xuất cũng thay ñổi ñáng kể không chỉ các sản phẩm 

truyền thống, mà hiệu ứng lan toả ñã thúc ñẩy các doanh nghiệp ñịa phương dần trở 

thành các vệ tinh không thể thiếu của các nhà ñầu tư lớn trong các KCN. ðây chính 

là tiền ñề cho phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ tại ñịa phương. 

Các chính sách ñã ñược ban hành ñều ñược thực thi và mang lại kết quả. Các 

nguồn lực của ñịa phương ñược huy ñộng ñáp ứng ñược nhu cầu của sự phát triển, 

tính khả thi của các chính sách ñã ñề ra ở mức cao..  

2.3.2.6. Tính phù hợp của chính sách  

Các chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñã ban hành trên 

cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước Trung ương, ñồng 

thời là sự vận dụng tạo ra môi trường ñầu tư thuận lợi cho sự phát triển công 

nghiệp của ñịa phương. Tính phù hợp thể hiện việc tuân thủ các chính sách của 

Trung ương, ñồng thời có sự sáng tạo trong ñiều kiện cụ thể của ñịa phương 

trong khuôn khổ pháp luật cho phép. 
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Chính sách công nghiệp ñã tạo ñiều kiện cho các làng nghề phát triển, ñồng 

thời tạo ñiều kiện vinh danh các nghệ nhân. Hỗ trợ hình thành các thương hiệu cho 

các sản phẩm của ñịa phương. Tạo một bước quan trọng hướng tới xuất khẩu các 

sản phẩm ra thị trường nước ngoài, phù hợp với chính sách chung của quốc gia. 

Vị trí ñịa lý kinh tế thuận lợi là yếu tố quan trọng phát triển và là một trong 

những tiềm lực to lớn ñược phát huy một cách triệt ñể nhằm phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội và thúc ñẩy quá trình ñô thị hoá của tỉnh Bắc Ninh. Xét trên khía cạnh 

cấu trúc hệ thống ñô thị và các ñiểm dân cư của tỉnh thì các ñô thị Bắc Ninh dễ hoà 

nhập trong hệ thống các ñô thị vùng, tác ñộng ảnh hưởng của vùng Thủ ñô Hà Nội 

và có vị trí tương tác nhất ñịnh với hệ thống ñô thị chung toàn vùng kinh tế trọng 

ñiểm Bắc Bộ. 

Chính sách phát triển công nghiệp ñã hướng tới các mục tiêu ñảm bảo lợi 

ích kinh tế và công bằng xã hội, chú trọng cải tạo môi trường sống, một xu 

hướng tất yếu trong quá trình hoạch ñịnh các chính sách của ñịa phương. Tạo 

một bước chuyển biến từ nhận thức ñến hành ñộng vì lợi ích cộng ñồng, trong 

tổng thể các chính sách của ñịa phương, cũng như hệ thống chính sách của nhà 

nước Trung ương. 

2.3.3. ðánh giá quá trình hoạch ñịnh chính sách phát triển công nghiệp 

Quá trình hoạch ñịnh chính sách là chu trình rất quan trọng từ khâu ñầu tới 

khâu cuối ñảm bảo tính phù hợp và khả thi của các chính sách ban hành. 

- Xác ñịnh vấn ñề chính sách: Ngay từ khi tái lập tỉnh, những vấn ñề về phát 

triển kinh tế xã hội ñã ñặt ra sự cần thiết phải ñẩy nhanh tốc ñộ phát triển. Từ một 

tỉnh có ñiểm xuất phát kinh tế thấp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chính. Xác ñịnh 

phát triển kinh tế là cấp bách, song việc lựa chọn vấn ñề, chọn khâu ñột phá phát 

triển công nghiệp là yếu tố quyết ñịnh. Trong xác ñịnh vấn ñề chính sách, công tác 

nghiên cứu và dự báo ñóng vai trò rất quan trọng, ñể từ ñó ñánh giá dự báo theo 3 

giác ñộ chính xác các yếu tố: nội lực, yếu tố vị thế, yếu tố tác nhân, làm căn cứ ñể 

xác ñịnh các vấn ñề chính sách khi triển khai. Tuy nhiên, trong thực tế việc phân 

tích các yếu tố có khi chỉ mang tính ñịnh tính, việc phân tích một cách cụ thể, kỹ 

lưỡng các yếu tố ñòi hỏi phải có quá trình. Làm tốt công tác nghiên cứu và dự báo 

sẽ giúp cho quá trình hoạch ñịnh chính sách ñược sát hợp với tình hình thực tế của 

ñịa phương. 

- Xác ñịnh mục tiêu chính sách: Theo từng giai ñoạn, các mục tiêu ñề ra 

ñược ñề cập phù hợp với các ñịnh hướng phát triển ưu tiên.  
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+ Giai ñoạn 1997-2001 là giai ñoạn ổn ñịnh, khuyến khích các thành phần 

kinh tế phát triển. Mục tiêu ñề ra là tạo ñiều kiện phát triển các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, các doanh nghiệp dân doanh. Chính sách hướng tới công tác quy hoạch các 

khu, cụm công nghiệp làng nghề, ñồng thời ñề ra các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ 

các doanh nghiệp mở mang sản xuất, tăng cường ñầu tư tăng năng suất lao ñộng, 

tăng giá trị sản phẩm. 

+ Giai ñoạn 2001-2005 là giai ñoạn tạo bước ñột phá trong phát triển công 

nghiệp. Chính sách hướng tới ñẩy mạnh phát triển các KCN tập trung, các CCN vừa 

và nhỏ, các cụm công nghiệp làng nghề. Các chính sách ñề ra ñã thu hút ñược nhiều 

nhà ñầu tư nước ngoài vào các KCN tập trung, khuyến khích phát triển các CCN 

vừa và nhỏ, tạo ra bước phát triển ñột phá công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 

+ Giai ñoạn 2005-2007 là giai ñoạn tiếp tục thu hút ñầu tư theo hướng lựa 

chon các nhà ñầu tư có thương hiệu mạnh, có trình ñộ công nghệ tiên tiến, hướng 

tới các sản phẩm xuất khẩu, ñồng thời tăng thu ngân sách, bảo vệ môi trường sinh 

thái. Theo ñó các chính sách tiếp tục ñiều chỉnh mục tiêu theo hướng tăng cường 

thu hút nguồn vốn nước ngoài, ñồng thời ñề cao vai trò khoa học công nghệ, nêu 

cao ý thức bảo vệ môi trường. 

- Xác ñịnh phương án chính sách:  

Từ các mục tiêu ñề ra hướng tới trong quá trình phát triển, mà giao cho các 

cơ quan chuyên môn nghiên cứu xác ñịnh các vấn ñề chính sách, các khâu quan 

trọng, các ñối tượng mà chính sách cần tác ñộng ñể xây dựng các phương án chính 

sách, từ ñó lựa chon ñược phương án chính sách tối ưu, quyết ñịnh chính sách phù 

hợp. Các chính sách của tỉnh Bắc Ninh ñã ñược ban hành thời gian qua theo ñúng 

thẩm quyền, mang lại hiệu quả tích cực, thực sự thúc ñẩy quá trình phát triển công 

nghiệp của tỉnh trong những năm qua. 

2.3.4. ðánh giá tổ chức thực hiện chính sách  

Việc thực thi chính sách luôn là vấn ñề quyết ñịnh tới tác dụng, hiệu quả của 

chính sách ñã ban hành. Sau ñây ñánh giá theo từng nhóm chính sách bộ phận: 

2.3.4.1. Nhóm chính sách ñầu tư phát triển công nghiệp 

(1)-  ðầu tư phát triển khu công nghiệp(KCN) tập trung:  

Một trong những chính sách quan trọng ñể thu hút ñầu tư phát triển công 

nghiệp ñó là quy hoạch và ñầu tư phát triển các khu công nghiệp trên ñịa bàn. 

Hàng năm, UBND tỉnh Bắc Ninh ñã ñầu tư vốn Ngân sách hỗ trợ công tác quy 

hoạch và thẩm ñịnh phê duyệt quy hoạch chung và chi tiết các khu công nghiệp 
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trên ñịa bàn; xây dựng quy hoạch tổng thể về các khu công nghiệp làm cơ sở ñể 

xây dựng quy hoạch sử dụng ñất trình Chính phủ phê duyệt. Sự khác biệt của 

tỉnh Bắc Ninh so với các ñịa phương khác là ngay từ ñầu, khi quy hoạch các 

KCN ñã gắn với quy hoạch các khu dân cư và dịch vụ. Với mục tiêu ñề ra là 

xây dựng các KCN không chỉ là nơi dành cho các nhà máy, xí nghiệp mà bên 

cạnh ñó có khu dân cư và dịch vụ phục vụ nhu cầu cho người lao ñộng, hình 

thành thực thể kinh tế xã hội hoàn chỉnh tạo sự phát triển bền vững hoà nhập 

với sự phát triển KT-XH ñịa phương. 

Trong quản lý ñã hình thành các mô hình ở cấp tỉnh tổ chức Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh ñể quản lý các KCN tập trung, cấp huyện tổ chức Ban quản lý 

các khu công nghiệp huyện ñể quản lý khu công nghiệp vừa và nhỏ (cụm công 

nghiệp). Việc xúc tiến thu hút ñầu tư ñược quan tâm ñầu tư thông qua các hình thức 

và các kênh thông tin khác nhau. 

Thông qua thu hút ñầu tư phát triển các khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh ñã 

chọn lọc các dự án có quy mô, ngành nghề sản xuất phù hợp và sử dụng có hiệu quả 

hơn quỹ ñất. Kết quả thu hút ñầu tư vào các khu công nghiệp cho thấy chất lượng và 

quy mô vốn ñầu tư bình quân một dự án tăng lên từ mức 3,06 triệu USD/dự án năm 

2001 lên 7.94 triệu USD/dự án năm 2007. Suất ñầu tư trên một ha ñất tăng từ 1.15 

triệu USD/ha lên 6.52 triệu USD/ha với 15 nước và vùng lãnh thổ ñầu tư vào các 

khu công nghiệp Bắc Ninh. 

(2)-  Chính sách ñầu tư phát triển làng nghề truyền thống: 

Cũng như nhiều ñịa phương trong cả nước, khu vực kinh tế làng nghề ở tỉnh 

Bắc Ninh ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nông 

thôn. Sản xuất phi nông nghiệp và dịch vụ ở các làng nghề ñã giải quyết thêm nhiều 

việc làm, tăng thu nhập cho người lao ñộng ở nông thôn, tăng cường và nâng cao 

sức cạnh tranh, giảm sức ép bất lợi về ñô thị hoá "ly nông bất ly lương", tăng cường 

phúc lợi xã hội cho người dân ở thôn, xã có làng nghề. Bắc Ninh thực sự coi chính 

sách phát triển làng nghề là “hạt nhân” của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 

cấu lao ñộng và công nghiệp hoá nông thôn. 

Với thế mạnh của tỉnh là các làng nghề truyền thống, năm 1998 Tỉnh ủy ñã 

có Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, hướng 

tới xây dựng, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, tiểu thủ công 

nghiệp. Với thực hiện Nghị quyết này, Bắc Ninh ñã phục hồi nhiều ngành nghề 

truyền thống và phát triển nhiều làng nghề mới hình thành, lan tỏa thành phố nghề, 

xã nghề, vùng nghề.   
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(3)-  Chính sách ñiều chỉnh cơ cấu phát triển ngành công nghiệp 

Trong thực thi chính sách phát triển công nghiệp ñịa phương, các cơ quan 

quản lý tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng ñiều chỉnh cơ cấu ngành nhằm hiện ñại hoá 

công nghệ, phát triển các lĩnh vực có hiệu quả và tác ñộng ñến sự phát triển kinh tế - 

xã hội ở ñịa phương. Tỉnh ñã ñề ra một số cơ chế ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư ñể 

thu hút các ngành mới, công nghệ cao. Tỉnh ñã có chính sách ưu tiên phát triển 7 

nhóm ngành chủ yếu: Chế biến nông sản, sản phẩm thuốc lá, dệt may, sản xuất ñồ 

gỗ, sản xuất kim loại, sản phẩm từ kim loại (không kể sản xuất máy móc, thiết bị), 

vật liệu xây dựng, giấy. 

2.3.4.2. Chính sách hỗ trợ tiếp cận ñất ñai 

Bắc Ninh ñã sớm có quy hoạch sử dụng ñất phù hợp thúc ñẩy phát triển công 

nghiệp thông qua các hình thức: KCN, CCN và cấp ñất cho doanh nghiệp riêng rẽ. 

Quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2010 ñã ñược Chính phủ phê duyệt 

tại Nghị quyết 09/2006/Nð-CP ngày 26/5/2006.  

Với quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược tỉnh xây dựng, ñảm bảo ñủ quỹ ñất 

thu hút ñầu tư, phát triển công nghiệp ñáp ứng các mục tiêu ñề ra. Tỉnh ñã có 

ñiều tiết hợp lý về giá ñất thuê ñể xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và giá 

cho thuê lại ñất trong các khu công nghiệp nên ñã thu hút ñược các nhà ñầu tư 

sản xuất, kinh doanh thuê mặt bằng. Từ công tác lập quy hoạch, xây dựng kế 

hoạch sử dụng ñất tới việc ñầu tư hạ tầng các KCN, CCN một cách ñồng bộ 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho các nhà ñầu tư thuê ñất ñể triển khai dự 

án ñầu tư. Bên cạnh ñó ñề tích cực cải cách các thủ tục hành chính theo hướng 

ñơn giản hoá, minh bạch và thuận tiện. 

2.3.4.3. Chính sách thương mại, thị trường 

Các chính sách phát triển công nghiệp ñã tác ñộng tích cực thúc ñẩy các hoạt 

ñộng thương mại nội ñịa có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, sức mua tăng, 

hàng hoá phong phú, dịch vụ thương mại ngày càng nâng cao, ñáp ứng tốt hơn nhu 

cầu của xã hội. 

Hoạt ñộng xuất nhập khẩu liên tục tăng trưởng cao, thị trường không ngừng 

ñược mở rộng. Hội nhập quốc tế ñược chủ ñộng triển khai, thúc ñẩy việc chuyển 

giao công nghệ, chủ ñộng trong quá trình hội nhập. 

Môi trường kinh doanh của tỉnh ñược cải thiện một bước, tính hấp dẫn, năng 

lực cạnh tranh ñược nâng lên. Sự phối hợp của hệ thống chính quyền trong giải 

quyết các thủ tục ñầu tư, thủ tục ñất ñai, kinh doanh,.. có nhiều tiến bộ. Tiếp tục 
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quan tâm, từng bước phát triển các loại thị trường, trong ñó thị trường hàng hoá, 

dịch vụ ñược ưu tiên; thị trường tài chính, bất ñộng sản, khoa học công nghệ bước 

ñầu ñược hình thành. 

2.3.4.4. Chính sách khoa học công nghệ  

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh ñã thực sự quan tâm tới phát triển, ứng 

dụng khoa học công nghệ (KH&CN). KH&CN ñã có những ñóng góp ñáng kể 

vào sự phát triển công nghiệp Bắc Ninh. Các chính sách về KH&CN tập trung 

vào hai lĩnh vực chính là ñổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng trong quản 

lý. Cụ thể là: 

(1)-  Các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñổi mới công nghệ, 

nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, xử lý chất thải bảo vệ môi trường:  

Trong 5 năm ñã triển khai ñược 8 dự án hỗ trợ các doanh nghiệp tiểu thủ 

CN và làng nghề, ñầu tư ñổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh 

tranh của sản phẩm, khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống, giải 

quyết hàng trăm việc làm cho người lao ñộng. ðồng thời, ñã hoàn thành việc 

triển khai áp dụng công nghệ thích hợp ñể xử lý nước thái từ sản xuất, góp 

phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường  

(2)-  Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, áp dụng các 

hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 

Các ngành khoa học, công nghiệp, thương mại ñã triển khai nhiều hoạt ñộng 

tư vấn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ 

xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO, 

Q-Base, HACCP,...) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các doanh nghiệp tiếp 

cận với các công cụ quản lý tiên tiến ñể nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước 

tham gia cạnh tranh và hội nhập kinh tế.  

2.3.4.5. Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh  

Trong những năm qua, Bắc Ninh ñã triển khai thực hiện nhiều giải pháp 

và ñã thu ñược một số thành tựu trong việc cải thiện môi trường ñầu tư, kinh 

doanh, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển công nghiệp. UBND tỉnh ñã chỉ ñạo 

xây dựng và ban hành kế hoạch nghiên cứu xây dựng cải cách quy trình thủ tục 

hành chính liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư; ban hành chính sách khuyến khích 

phát triển công nghiệp và tiểu thủ CN. UBND tỉnh Bắc Ninh ñã thành lập Ban 

quản lý các KCN, Trung tâm khuyến công, khuyến nông và Ban chỉ ñạo những 

vấn ñề liên quan ñến ñầu tư; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một ñầu mối 
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tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp; thực hiện cơ chế một cửa liên thông 

trong cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, mã số thuế và khắc dấu cho 

các doanh nghiệp; tổ chức hội nghị chuyên ñề với các nhà ñầu tư bàn biện pháp 

thúc ñẩy ñầu tư; tổ chức các buổi ñối thoại giữa lãnh ñạo tỉnh và doanh nghiệp 

ñể thông báo và xác nhận quan ñiểm và chủ trương của tỉnh ñối với công tác 

thu hút ñầu tư. Xây dựng Website của tỉnh và các Sở, Ngành giới thiệu tiềm 

năng, cơ hội cũng như các chính sách tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

tiếp cận. Tạo lập lòng tin của doanh nghiệp với chính quyền là chìa khoá trong 

thu hút ñầu tư thành công. 

2.3.4.6. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực ngành công nghiệp là tổng thể các tiềm năng lao ñộng của 

ngành công nghiệp, là nguồn lực con người ñược chuẩn bị ở các mức ñộ khác nhau 

và sẵn sàng tham gia lao ñộng trong ngành công nghiệp. Nguồn nhân lực ngành 

công nghiệp ñược xác ñịnh gồm có lực lượng lao ñộng hiện có của ngành và lực 

lượng lao ñộng tiềm năng cho ngành công nghiệp của tỉnh. 

Nhận thức rõ ñược tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, chính 

quyền ñịa phương ñã ban hành chính sách ưu ñãi, sử dụng, thu hút nhân tài với các 

mức hỗ trợ cụ thể ñể khuyến khích ñội ngũ cán bộ ñi học. Bên cạnh ñó cũng có các 

chế ñộ chính sách thu hút các chuyên gia giỏi về công tác tại tỉnh. Bắc Ninh là một 

trong số ít các tỉnh ở Việt Nam ngay từ những năm 1997-1998 ñã ñưa ra chính sách 

cụ thể thu hút nhân lực có trình ñộ chuyên môn cao về công tác tại ñịa phương và có 

chính sách khuyến học. 

ðể tránh xảy ra những áp lực bất lợi ñối với người lao ñộng tại các khu công 

nghiệp tập trung, tỉnh ñã quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở, tạo ñiều kiện cho 

công nhân có ñiều kiện làm việc tốt, nhằm phát triển bền vững. 

Tỉnh quan tâm ñến ñào tạo nghề, mức tăng dân số lao ñộng có chuyên môn 

kỹ thuật bình quân giai ñoạn 2000 - 2007 tăng từ 22,4% về tỷ lệ trong tổng số lao 

ñộng trên ñịa bàn tỉnh, ñưa tổng số lao ñộng qua ñào tạo ñạt 37,8%, trong ñó lao 

ñộng qua ñào tạo nghề ñạt 23,5% cao hơn tỷ lệ bình quân của các tỉnh thuộc khu 

vực ñồng bằng sông Hồng. 

ðể ñáp ứng yêu cầu phát triển công nghiêp, những năm qua tỉnh Bắc 

Ninh ñã xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm từng bước 

phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp như: xã hội hoá giáo dục, xã hội 

hoá dạy nghề, hỗ trợ cho người lao ñộng ở các khu vực có ñất thu hồi học nghề, 

tuyên truyền và giáo dục ñể nâng cao nhận thức cho người lao ñộng về vấn ñề 
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ñào tạo nghề, mở các chương trình ñào tạo nghề gắn với rèn luyện tác phong và 

kỷ luật lao ñộng,… 

Các chính sách này chủ yếu tập trung vào việc nâng cao trình ñộ, nhận thức 

cho lao ñộng, ñặc biệt là lao ñộng ở các khu vực có ñất thu hồi. Những chính sách 

này ñã có hiệu quả nhất ñịnh như: mở rộng quy mô ñào tạo nghề, nâng cao chất 

lượng dạy nghề, bước ñầu nâng cao nhận thức cho người lao ñộng về học nghề, về 

tác phong và kỷ luật lao ñộng trong công nghiệp,… 

2.3.4.7. Chính sách phát triển công nghiệp bền vững 

Chính sách công nghiệp ñã góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp 

trên ñịa bàn. Trong ñó GTSX công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng khá, thể 

hiện rõ hiệu quả của chính sách ñầu tư vào các KCN, cụm công nghiệp thực sự ñi vào 

cuộc sống. Với các tác ñộng lan toả của nó, sự phát triển công nghiệp ñẩy nhanh sự 

hình thành các khu ñô thị mới, tác ñộng tới các vấn ñề an sinh xã hội, công bằng và 

bảo vệ môi trường sinh thái. 

Theo quan ñiểm của tác giả phát triển công nghiệp bền vững sẽ là phát huy các 

nguồn lực: ðất ñai; Con người; Yếu tố truyền thống; Yếu tố phát triển.   

Theo ñó: sự phát triển công nghiệp bền vững sẽ ñảm bảo sự phát triển ñồng bộ 

cả 3 yếu tố: Bền vững về kinh tế; Bền vững về văn hoá-xã hội; Bền vững về môi 

trường (xem Hình 2.1) 

 
 

Hình 2.1 Các yếu tố phát triển công nghiệp bền vững 

Tuy nhiên, các yếu tố tham gia quá trình phát triển luôn là các yếu tố 

ñộng, cần có chính sách nhằm hình thành ñược các ngành công nghiệp chủ lực 
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và các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Quy mô các doanh 

nghiệp không ngừng mở rộng và tăng cường ñầu tư chiều sâu; hiệu quả sử dụng 

ñất, sử dụng các nguồn lực ngày càng cao. Tỷ trọng giữa các ngành trong cơ 

cấu GDP của nền kinh tế có sự phát triển, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng 

công nghiẹp và dịch vụ. Hiệu quả sử dụng tài nguyên ngày một nâng cao. 

Những hoạt ñộng gây ô nhiễm môi trường cần ñược xã hội lên án và dần bị lại 

bỏ, tiến tới khắc phục triệt ñể. 

2.3.5. ðánh giá chung về chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

giai  ñoạn 1997-2007 

2.3.5.1. Thành tựu ñạt ñược 

Nhờ có những chính sách phát triển CN phù hợp, tình hình kinh tế - xã 

hội tỉnh Bắc Ninh ñã bước ñầu ñạt ñược những thành tựu quan trọng. Cụ thể là 

GDP có xu hướng tăng nhanh, các khu vực kinh tế ñều duy trì ñược sự tăng 

trưởng ñều ñặn, không có khu vực nào biến ñộng nghịch. Nhiều tư duy mới làm 

thay ñổi quan ñiểm về hoạch ñịnh chính sách và cách làm trong sản xuất công 

nghiệp. Có thể nói, các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thời 

gian qua ñóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

tỉnh. Chính sách phát triển công nghiệp ñịa phương ñã tác ñộng thúc ñẩy phát 

triển các khu vực sản xuất, bao gồm cả khu vực làng nghề truyền thống và các 

khu công nghiệp.  

Thành công của chính sách phát triển CN ñã ñem lại những thành tựu cơ 

bản cho công nghiệp Bắc Ninh thể hiện ở những nội dung cụ thể: 

- Góp phần phát huy ña dạng nguồn vốn trong ñầu tư, thu hút ñược số 

lượng lớn nguồn vốn từ bên ngoài cho phát triển.  

- Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển ñịnh theo hướng hiện ñại, nhất 

là trong giai ñoạn 2003-2007; phát huy lợi thế so sánh ñối với các nhóm ngành 

có ưu thế; phát triển ñược một số doanh nghiệp thuộc nhóm ngành mới và nhóm 

ngành sử dụng công nghệ cao.  

- Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí trung gian và nâng 

cao năng suất lao ñộng. Mức tăng năng suất lao ñộng trong công nghiệp chế biến 

(tính theo GDP) tăng nhanh hơn tốc ñộ tăng GDP hàng năm. ðồng thời mức tăng 

năng suất lao ñộng bình quân giai ñoạn 2003-2007 ñạt 20,2%, cao hơn giai ñoạn 

2002 là 14,5%. 
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2.3.5.2. Những hạn chế  

Bên cạnh những thành tựu nhất ñịnh, nhưng trong hơn 10 năm tập trung 

triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp, các chính sách ñược ñề ra 

vẫn còn bộc lộ một số hạn chế chủ yếu sau ñây: 

* Về quan ñiểm xây dựng chính sách: 

Cách thức xây dựng chính sách của Bắc Ninh chủ yếu ñược xây dựng 

theo kiểu mệnh lệnh, tập trung từ trên xuống, chu trình hoạch ñịnh chính sách 

gần như ñặt hệ thống DN chỉ là “ñối tượng ñiều chỉnh” của các quyết ñịnh 

chính sách, chứ không phải là “chủ thể”, hay “ñối tượng thụ hưởng”dẫn ñến 

nảy sinh một số bất cập. Khâu yếu trong chính sách hiện nay là vấn ñề ñiều tiết 

và sử dụng các công cụ hỗ trợ ñể ñiều tiết các hoạt ñộng của DN. Chính sách 

cho phát triển CN chưa ñặt sản xuất trong chuỗi giá trị hàng hóa, không chỉ 

trong một ngành, mà trong toàn bộ nền kinh tế của tỉnh, ñặt trong bối cảnh khu 

vực và toàn cầu.  

Việc xây dựng chính sách chưa gắn với quá trình ñánh giá chính sách một 

cách khoa học, nên việc ñiều chỉnh các chính sách chưa sát hợp với tình hình 

thực tế hoặc chưa sát với mục tiêu ñề ra. 

Sự biến ñổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn trong quá trình ñổi mới 

làm cho việc xây dựng chính sách khó ñáp ứng ñược tình hình mới, các chính 

sách dễ bị lạc hậu, khó thực thi. 

* Về tổ chức thực hiện chính sách: 

 Nhìn chung, hệ thống chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Một số chính sách hiện có chưa bảo 

ñảm tính toàn diện và nhất quán. Trong thực thi chính sách, nhiều vấn ñề còn bất 

cập. Hiện tượng vi phạm hay lạm dụng chính sách vì lợi ích cục bộ còn tồn tại. 

Hơn nữa, một số ñiểm trong các chính sách gây ra những trùng lắp hay mâu 

thuẫn. ðiều ñáng chú ý là một số chính sách chất lượng của nó chưa cao nên 

chưa ñáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. 

Chất lượng của một số chính sách còn thấp. Một số cơ chế, chính sách 

còn thiếu, chưa nhất quán, chưa sát với thực tế cuộc sống, thiếu tính khả thi. 

Nhiều cấp, nhiều ngành chưa kịp thời thay thế, sửa ñổi những quy ñịnh về 

không còn phù hợp; chưa bổ sung những cơ chế, chính sách mới có tác ñộng 

giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, khai thác nhiều hơn nữa các nguồn lực 

dồi dào trong các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các vùng và toàn xã 
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hội. Hạn chế về chính sách cả chất lượng, thiếu số lượng, ñược ñánh giá là một 

trong những yếu tố kìm hãm việc hiện thực hoá những chủ trương và quan ñiểm 

cơ bản của Nhà nước, của tỉnh. Khâu thực hiện chính sách chưa nghiêm và 

thiếu kỷ luật tạo ra những tiêu cực làm lãng phí nguồn lực công và sai lệch mục 

tiêu ban ñầu. 

(1)- Nhóm chính sách thu hút ñầu tư phát triển công nghiệp và nhóm 

chính sách xây dựng môi trường kinh doanh chưa có tác ñộng ñủ mạnh ñể thúc 

ñẩy chuyển ñối cơ cấu ngành công nghiệp theo xu hướng mới. 

Trong tình hình mới cần rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch nhằm kịp thời 

ñiều chỉnh các chính sách cho phù hợp. Các ngành ñiện tử thiết bị máy móc 

chính xác chiếm tỷ lệ thấp, chưa khai thác lợi thế so sánh ñể hiện ñại hóa công 

nghiệp ñịa phương. Cơ cấu vốn ñầu tư theo vùng vẫn có sự bất hợp lý, ñặc biệt 

tạo nguồn vốn ñầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa cao. 

Chưa tạo ra ñược môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi, có tính cạnh tranh 

cao, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI mới ñạt mức khá, chênh lệch giữa 

xếp hạng môi trường ñầu tư và năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh 

khá nhiều. ðiều ñó cho thấy việc thu hút ñầu tư dựa vào lợi thế sẵn có như ñiều 

kiện tự nhiên, vị trí ñịa lý thuận lợi. Chính sách chưa thúc ñẩy phát triển công 

nghiệp mũi nhọn, tác ñộng lan toả còn hạn chế. 

(2)- Nhóm chính sách hỗ trợ tiếp cận ñất ñai cho doanh nghiệp vẫn còn 

hạn chế, tồn tại nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính 

rườm rà; sự phối hợp trong thực hiện chính sách ñể phát huy tính ñồng bộ giữa 

các Sở, Ban ngành, các cấp chính quyền ñịa phương trong quản lý ñầu tư và 

quản lý ñất ñai còn kém hiệu quả. Chưa thực sự coi giải quyết những khó khăn 

vướng mắc cho nhà ñầu tư trong quá trình tiếp cận ñất ñai là yếu tố quan trọng, 

tạo dựng môi trường ñầu tư thuận lợi, thông thoáng. Chưa kịp thời ñiều chỉnh 

chính sách trước những thay ñổi của tình hình thực tế.  

(3)- Nhóm chính sách ñào tạo nguồn nhân lực còn nhiều vấn ñề ñặt ra cần 

giải quyết. Thực tế cho thấy quá trình ñào tạo ñang chưa theo kịp ñược thực tế 

phát triển của các KCN, ñặc biệt là ñào tạo công nhân kỹ thuật. Trong số lao 

ñộng ñang làm việc trong KCN có 55-60% lao ñộng tại ñịa phương, trong số ñó 

lao ñộng ñã ñược ñào tạo tại các trường dạy nghề trong tỉnh chỉ chiếm 21,5 %, 

còn lại là các lao ñộng do chính các doanh nghiệp tự ñào tạo.  
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Chất lượng và số lượng ñào tạo không ñáp ứng ñược yêu cầu của các Khu 

công nghiệp. Bởi lẽ các chính sách phát triển nguồn nhân lực chưa gắn với việc 

tuyển dụng của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, dẫn ñến tình trạng 

cung không gặp cầu; ngành nghề, trình ñộ và phương pháp làm việc chưa phù 

hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp khó tuyển dụng lao ñộng, còn 

học sinh ra trường thì không xin ñược việc làm.  

Dịch vụ tuyển dụng lao ñộng phục vụ cho các KCN chưa phát triển. Mặc 

dù tỉnh có chủ trương khuyến khích các nhà ñầu tư tuyển dụng lao ñộng ñịa 

phương nhưng dịch vụ tuyển dụng và cung cấp lao ñộng cho các doanh nghiệp 

trong KCN hiện còn ñang trong tình trạng khá manh mún.  

Nguyên nhân của hạn chế nói trên vừa mang tính khách quan vừa mang 

tính chủ quan: Do những hạn chế trong quá trình xây dựng và triển khai thực 

hiện chính sách; những yếu tố khách quan như: xuất phát nền kinh tế thấp về 

chất lượng nguồn nhân lực, lao ñộng chủ yếu ở khu vực nông thôn, tốc ñộ phát 

triển nhanh của ngành công nghiệp,… 

(4)- Nhóm chính sách khoa học công nghệ, phát triển bền vững:  

    Chính sách KH-CN là một trong các chính sách thúc ñẩy ñầu tư công 

nghiệp, mặc dù ñược triển khai và thực hiện qua nhiều năm nhưng vẫn còn ở quy 

mô nhỏ lẻ, manh mún. Chưa ñịnh hướng cụ thể nhằm tạo dựng ngành CN mũi 

nhọn, công nghiệp chủ lực, công nghiệp phụ trợ, ñể phát huy và phát triển khoa 

học công nghệ, nên các ngành công nghệ cao vẫn còn hạn chế, chủ yếu là các 

nhà ñầu tư từ bên ngoài. Bên cạnh ñó do chưa tập trung vào các chiến lược phát 

triển khoa học công nghệ theo hướng bền vững nên tình trạng ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng vẫn là vấn ñề gây bức xúc. Nguyên nhân một phần do phát 

triển công nghiệp chưa chú trọng ñến lựa chọn công nghệ, sản xuất tăng nhanh, 

nhưng chưa ñầu tư thoả ñáng tới bảo vệ môi trường. ðây cũng chính là một trong 

nhiều thách thức trong phát triển công nghiệp làng nghề: giấy, thép, ñồ gỗ,.. 

trong tương lai. 

       Những hạn chế, yếu kém trên ñang là lực cản lớn ñối với phát triển 

kinh tế - xã hội cũng như quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá tỉnh Bắc Ninh 

những năm qua. 

2.3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Ngoài những nguyên nhân như: kinh tế của tỉnh có ñiểm xuất phát thấp, 

hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội còn yếu kém, giá cả thị trường luôn biến ñộng, 
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không ổn ñịnh,… song chủ yếu là do những nguyên nhân chính sau ñây: 

Thứ nhất, Sự biến ñổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn trong quá trình 

ñổi mới làm cho việc xây dựng chính sách khó ñáp ứng ñược tình hình, các chính 

sách ñã ban hành dễ bị lạc hậu, khó thực thi.  

Hai là, tư duy chính sách cũng như trình ñộ, năng lực của các nhà quản lý, 

các nhà hoạch ñịnh chính sách ở ñịa phương còn nhiều hạn chế. 

Ba là, sự hình thành hệ thống pháp luật một cách ñồng bộ chưa ñáp ứng 

với yêu cầu của sự phát triển; ñồng thời chính nó ñã góp phần không nhỏ ñến sự 

minh bạch, kỷ cương trong quá trình thực thi chính sách. 

Bốn là, sự thoái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ quản lý, thực thi 

chính sách làm nảy sinh các tiêu cực trong quá trình triển khai, làm cho hiệu quả 

của chính sách giảm sút. 

Năm là, Nguồn lực kinh tế của tỉnh còn hạn chế, nên trong quá trình hoạch 

ñịnh chính sách chưa mạnh dạn ñề ra các giải pháp mạnh, các giải pháp dài hạn 

nhằm tạo sự ổn ñịnh của chính sách trong quá trình hội nhập. 

2.3.5.4. Bài học kinh nghiệm 

Nghiên cứu thực tiễn hệ thống chính sách phát triển CN của tỉnh Bắc Ninh 

ñã cho thấy một số bài học kinh nghiệm cho phát triển công nghiệp ñịa phương 

cụ thể như sau:  

Thứ nhất, về xây dựng chính sách: 

Có chủ trương, ñịnh hướng ñúng ñược triển khai ñồng bộ bằng các Nghị 

quyết của cấp uỷ ñảng ñến chính quyền và toàn thể nhân dân là khâu quan trọng 

nhất. Nó ñã tạo ra sự ñồng thuận, nhất quán trong quá trình triển khai thực hiện. 

Những bước ñi phù hợp bằng các chính sách ñối với từng lĩnh vực cụ thể chính 

là chìa khoá của sự thành công. 

Trong giai ñoạn vừa qua Bắc Ninh ñã xây dựng ñược hệ thống chính sách 

nói chung và chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nói riêng khá ñồng 

bộ. Trình ñộ xây dựng, hoạch ñịnh chính sách ñã ñược nâng lên một bước cả về 

số lượng và chất lượng. Việc triển khai tổ chức thực hiện, việc tổng kết ñánh giá 

ñúc rút kinh nghiệm ñược tiến hành thường xuyên. ðội ngũ những người hoạch 

ñịnh chính sách cũng như ñội ngũ cán bộ nói chung của nền kinh tế ñược nâng 

cao và trưởng thành hơn so với trước. 
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 Chiến lược phát triển công nghiệp của mỗi vùng lãnh thổ ñược phản ánh 

dựa trên các mục tiêu của chính sách phát triển công nghiệp mà chính quyền ñịa 

phương ñã ñề ra. ðể xem xét chiến lược cần phải tiến hành xem xét mục tiêu, 

mối quan hệ ưu tiên, các chính sách có liên quan của vùng lãnh thổ và các mối 

quan hệ tương tác giữa các chính sách như thế nào phát triển công nghiệp cần 

thiết phải kết hợp một cách hữu cơ giữa phát triển kinh tế - xã hội với chính sách 

phát triển từng ngành và chiến lược phát triển lãnh thổ, quốc gia và quốc tế. 

Chính sách CN phải xây dựng dựa trên phân tích tình hình thế giới và vị trí hiện 

tại và tương lai của ñịa phương trong bối cảnh ñó. Thực tế cho thấy không thể 

lập chính sách chỉ dựa trên nhu cầu của ñịa phương. 

Chính sách công nghiệp phải mang tính gián tiếp và hướng dẫn chứ không 

mang tính trực tiếp và bắt buộc. Chính quyền ñịa phương phải tạo ra các công cụ 

và kênh chính sách thông thoáng, tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân và 

nước ngoài dễ tiếp cận 

Thứ hai, về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp: 

Bắc Ninh từ một tỉnh có trình ñộ phát triển thấp, ñể ñạt ñược mục tiêu 

tăng trưởng kinh tế nhanh cần có những “ñiểm nhấn”, lựa chọn ngành mũi nhọn, 

KCN mũi nhọn, ñể tập trung ñầu tư phát triển, tránh tình trạng ñầu tư tràn lan, 

gây lãng phí. Chính sách chỉ nên tập trung vào một hoặc hai ngành then chốt mà 

ñịa phương có lợi thế ñể phát triển        

Tỉnh cần ñẩy mạnh những ngành công nghiệp có lợi thế so sánh ñộng. ðó 

là những ngành công nghiệp hướng tới xuất khẩu và sử dụng nhiều lao ñộng có 

tay nghề cao nhằm ñạt ñược một mức cạnh tranh trên quy mô quốc gia hay quốc 

tế nhất ñịnh. Ngay cả trong mỗi ngành công nghiệp mũi nhọn, những quá trình 

sản xuất và sản phẩm mà các doanh nghiệp có thể ñạt hiệu quả cao cũng hạn chế 

về số lượng. ðiều cốt lõi là xác ñịnh ñược mục tiêu chính sách một cách chính 

xác và có giới hạn cho từng ngành.                       

Thứ ba, về từng nhóm chính sách phát triển CN: 

Hệ thống chính sách phải ñược xây dựng trên cơ sở ñồng bộ và nhất quán 

với chiến lược phát triển chung của toàn tỉnh. Khi xây dựng chính sách cho từng 

lĩnh vực hoặc từng ngành; ñồng thời, có sự gắn kết các nhóm chính sách này 

theo quan ñiểm hỗ trợ và có tính liên kết cao. 
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Phát huy tốt tiềm năng và lợi thế so sánh; ñồng thời lựa chọn khâu ñột phá 

ñúng là yếu tố quan trọng triển khai hướng ñến ñạt và vượt các mục tiêu chiến 

lược ñã ñề ra, thúc ñẩy phát triển KT-XH toàn diện. 

Phát huy tối ña nội lực, ñồng thời tích cực huy ñộng ngoại lực. ðộng viên 

mọi tiềm năng có sẵn tập trung cho ñầu tư phát triển dẫn tới thành công. 

ðề ra chính sách ñồng bộ toàn diện tạo môi trường ñầu tư thuận lợi hướng 

tới các nhà ñầu tư, tạo dựng ñược niềm tin của các nhà ñầu tư ñối với chính 

quyền là bí quyết trong vận ñộng thu hút các nguồn vốn ñầu tư từ bên ngoài. 

Thứ tư, về tổ chức thực hiện chính sách: 

 ðể thực hiện tốt các chính sách ñề ra cần phải phối hợp thường xuyên và 

ñồng bộ các cơ quan quản lý với các ñối tượng thuộc phạm vi ñiều chính của 

chính sách. ðể có thể kịp thời bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan phù hợp với chính sách phát triển trong từng giai ñoạn bảo 

ñảm tính toàn diện và nhất quán. Từ ñó có thể kiểm soát và hạn chế các hiện 

tượng vi phạm hay lạm dụng chính sách ñể vụ lợi hay vì lợi ích cục bộ.  

Trong quá trình thực hiện chính sách phải rà soát các chính sách phát triển 

CN hiện có ñể ñiều chỉnh cho phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương 

và vùng kinh tế. Các nhóm chính sách phải mang tính tổng thể, liên kết ñược sự 

phát triển kinh tế - xã hội chung, dựa trên sự phân bổ hợp lý, căn cứ vào tiềm năng, 

lợi thế phát triển trong tương lai của từng ñịa phương và khu vực. Bên cạnh ñó, 

trong quá trình thực hiện chính sách ñịa phương phải thường xuyên ñánh giá và 

xem xét các chiến lược, các mục tiêu. Thông thường mục tiêu ñưa ra nhằm ñạt ñược 

những tham vọng mà chiến lược ñề cập tới. Tuy nhiên ñôi khi mục tiêu ñược ñưa ra 

lại nhằm hướng tới việc giải quyết những hạn chế hoặc tồn ñọng của các ngành 

công nghiệp ñịa phương.Việc ñánh giá chính sách nhằm giúp cho chính quyền ñịa 

phương ñiều chỉnh lại những mục tiêu ñã ñề ra ñể ñảm bảo sự cân ñối và ñồng 

thuận giữa các yếu tố có liên quan. ðảm bảo duy trì ñộng lực của chính sách, thông 

thường chính sách chỉ ñúng trong thời ñiểm phù hợp và việc thực hiện chính sách 

cũng ñược duy trì thường xuyên.  

Cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước là 

khâu quan trọng, mà tập trung trọng tâm vào thủ tục hành chính theo hướng ñơn 

giản hoá, công khai, minh bạch trong hoạt ñộng quản lý các cấp là yếu tố quan trọng 

thu hút nhà ñầu tư. 
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Tóm lại, trong giai ñoạn vừa qua mà ñiển hình nhất là từ năm 2001 ñến 

nay khu vực công nghiệp nông thôn của tỉnh Bắc Ninh ñã có nhiều ñổi mới một 

cách nhanh chóng và toàn diện. Việc tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng 

các doanh nghiệp ñầu tư vào hoạt ñộng công nghiệp của Tỉnh ñã cho thấy tính 

ñúng ñắn của chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp trong giai ñoạn vừa 

qua. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh mạnh trong tương lại gần của công 

nghiệp nông thôn và sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam ñã ñem lại cho Bắc 

ninh những cơ hội và thách thức mới. ðiều này hướng tới những nhận ñịnh, ñánh 

giá mới; ñồng thời ñiều chỉnh và ñề ra những giải pháp, chính sách phù hợp 

hướng tới sự phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhanh và bền vững.  

 

Kết luận chương 2 

 

Trong giai ñoạn vừa qua Bắc Ninh ñã xây dựng ñược hệ thống chính sách 

nói chung và chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nói riêng khá ñồng 

bộ. Trình ñộ xây dựng, hoạch ñịnh chính sách ñã ñược nâng lên một bước cả về số 

lượng và chất lượng. Việc triển khai tổ chức thực hiện, việc tổng kết ñánh giá ñúc 

rút kinh nghiệm ñược tiến hành thường xuyên. ðội ngũ những người hoạch ñịnh 

chính sách cũng như ñội ngũ cán bộ nói chung của nền kinh tế ñược nâng cao và 

trưởng thành hơn so với trước. 

Nhờ có những chính sách phù hợp thúc ñẩy kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh ñã 

bước ñầu ñạt ñược những thành tựu nhất ñịnh. GDP có xu hướng tăng ñều, các khu 

vực kinh tế ñều duy trì ñược sự tăng trưởng ñều ñặn, không có khu vực nào biến 

ñộng nghịch. Nhiều tư duy mới làm thay ñổi tiếp cận chính sách và cách làm trong 

sản xuất công nghiệp. Có thể nói, các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc 

Ninh thời gian qua ñóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của tỉnh. Chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương ñã tác ñộng thúc ñẩy 

phát triển các khu vực sản xuất, bao gồm cả khu vực làng nghề truyền thống và các 

khu công nghiệp. Phát huy ña dạng nguồn vốn trong ñầu tư, thu hút ñược số lượng 

lớn nguồn vốn từ bên ngoài cho phát triển. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển 

ñịnh theo hướng hiện ñại, nhất là trong giai ñoạn 2003-2007, ñã phát huy lợi thế so 

sánh ñối với các nhóm ngành có ưu thế, xuất hiện một số ngành mới, ngành sử dụng 

công nghệ cao. 

Chương này ñã tập trung nghiên cứu ñánh giá thực trạng phát triển công 

nghiệp và chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong giai ñoạn 
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1997-2007. Từ phân tích, ñánh giá kết quả, tìm ra các hạn chế và xác ñịnh các 

nguyên nhân của hệ thống chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời kỳ 

từ khi tái lập tỉnh ñến nay. Luận án ñã rút ra bài học kinh nghiệm ñể giúp cho việc 

nghiên cứu những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách; ñồng thời ñề xuất 

các kiến nghị ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3   ðỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC 

CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU NHẰM ðẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP Ở TỈNH BẮC NINH 

 

3.1. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TÁC ðỘNG ðẾN CHÍNH 

SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH 

3.1.1. Bối cảnh quốc tế và những tác ñộng chủ yếu  

Bối cảnh quốc tế hiện nay ñược ñặc trưng bởi sự chuyển biến mạnh mẽ sang 

một thời ñại phát triển mới về chất. Trong bối cảnh ñó, nhiều cơ hội ñược tạo ra cho 

cả nước cũng như tỉnh Bắc Ninh, nhưng ñồng thời cũng có không ít thách thức rất 

lớn ñang ở phía trước. Các vấn ñề quan trọng nổi lên là quá trình toàn cầu hoá và 

hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ trên thế giới ñạt tới trình 

ñộ rất cao, xu thế hướng tới xã hội thông tin, nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế tri 

thức, những vấn ñề chung toàn cầu: ô nhiễm môi trường, tăng dân số, thất nghiệp, 

dịch bệnh,.. ñang là mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Một số vấn ñề ñược ñặt 

ra tác ñộng tới nền kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng: 

Thứ nhất, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh 

hiện nay, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế có tác ñộng lớn tới phát triển 

kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Toàn 

cầu hoá và khu vực hoá là quá trình hình thành và phát triển thị trường toàn cầu và 

khu vực, làm tăng sự tương tác và tuỳ thuộc lẫn nhau, trước hết về kinh tế, giữa các 

nước thông qua sự gia tăng luồng giao lưu hàng hoá và nguồn lực vượt qua biên 

giới giữa các quốc gia cùng với sự hình thành các ñịnh chế, tổ chức quốc tế nhằm 

quản lý các hoạt ñộng và giao dịch kinh tế quốc tế. Thực chất của toàn cầu hoá và 

khu vực hoá là quá trình tự do hoá thương mại và ñầu tư giữa các quốc gia. Các 

biểu hiện chủ yếu như gia tăng giao lưu về thương mại, ñầu tư, vốn, công nghệ, 

nhân công; hình thành và phát triển thị trường khu vực và toàn cầu với các thể chế 

(luật chơi) chung, ñồng thời với gia tăng các công ty xuyên quốc gia. Hội nhập kinh 

tế quốc tế thực chất là quá trình chủ ñộng gắn kết nền kinh tế và thị trường của từng 

nước với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá và mở cửa, với 

hai nội dung chủ yếu: Một là, ñàm phán và gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế, 

thực hiện các thể chế chung; hai là, ñiều chỉnh cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế 

phù hợp với thể chế chung ñược cam kết. 
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Việt Nam tham gia các ñịnh chế kinh tế quốc tế, ñặc biệt là các ñịnh chế 

quan trọng ASEAN, ASEM, APEC, và WTO có mục tiêu chính là liên kết các nền 

kinh tế thông qua tăng cường trao ñổi thương mại, ñầu tư và hợp tác kinh tế, qua ñó 

thúc ñẩy phát triển kinh tế toàn cầu, khu vực và từng thành viên. Nắm bắt cơ hội 

này ñể tăng cường thu hút nguồn vốn lớn từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp 

tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng. 

Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá cũng tạo ra những nguy cơ không nhỏ. Các 

doanh nghiệp có nguy cơ bị cạnh tranh, lấn lướt ngay trên sân nhà; hàng nội ñịa có 

thể bị hàng hoá nhập khẩu chèn ép lớn, các nhà ñầu tư trong nước cũng có nguy cơ 

bị chèn ép. ðồng thời nhận ñịnh một xu hướng là các nước giàu chuyển luồng vốn 

cùng với công nghệ ñã hoặc sắp lỗi thời sang các nước nghèo có nguồn nhân công 

rẻ và dễ tiếp nhận. Do vậy, cần rất tỉnh táo trong việc tiếp nhận nguồn vốn ñầu tư 

nước ngoài, nó rất quan trọng trong thúc ñẩy nhanh sự phát triển kinh tế, nhưng 

không thể tiếp nhận bằng mọi giá. 

Nói tóm lại, trong xu thế toàn cầu hoá, một quốc gia, một khu vực, một tổ 

chức hay cá nhân có phát triển vươn lên hay tụt hậu phụ thuộc rất lớn vào khả năng 

thích ứng với ñiều kiện mới, khả năng sử dụng công cụ mới, xác lập ñược các mối 

quan hệ mới về chất ñể củng cố vị thế của mình trong mạng kinh tế toàn cầu hoá. 

Thứ hai, khoa học và công nghệ phát triển mạnh. Nhân loại ñã trải qua ba 

cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ và cuộc cách mạng lần thứ tư - 

cách mạng thông tin với những chuyển biến mang tính cách mạng, làm biến ñổi sâu 

sắc lực lượng sản xuất cũng như nền sản xuất xã hội nói chung trên nhiều mặt; công 

cụ, vật liệu, năng lượng, ñộng lực, công nghệ - quy trình sản xuất, tổ chức sản 

xuất,... Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng thông tin ñến nay không chỉ tạo 

ra kết cấu hạ tầng thông tin siêu tốc như Internet, hình thành các dịch vụ hiện ñại 

như thương mại ñiện tử, ngân hàng dữ liệu, biến tri thức trở thành yếu tố quyết ñịnh 

của sự phát triển,... mà còn làm biến ñổi căn bản cách thức sản xuất của xã hội, tổ 

chức lại căn bản về công nghệ sản xuất, tổ chức lại tất cả các lĩnh vực ñời sống kinh 

tế - xã hội trên cơ sở những ngành công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công 

nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng mới, công nghệ tự 

ñộng hoá trên cơ sở kỹ thuật vi ñiện tử,... 

Dự báo từ nay ñến năm 2015 và 2020: theo các chuyên gia quốc tế, sẽ có 

những biến ñổi lớn trong khoa học và công nghệ trên 11 lĩnh vực cơ bản: năng 

lượng, môi trường , nông nghiệp và thực phẩm, công nghệ thông tin, chế tạo cơ khí 

và chế tạo người máy, vật liệu mới, y học, vũ trụ và giao thông vận tải. Những biến 
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ñổi nêu trên có tác ñộng làm cho sự thay ñổi công nghệ và sản phẩm ngày càng 

ñược rút ngắn, ñòi hỏi ở cấp quốc gia cũng như các doanh nghiệp phải ñiều chỉnh 

linh hoạt. Cả nước cũng như từng ñịa phương có cơ hội rất lớn rút ngắn khoảng 

cách với các nước, cải thiện vị thế của mình, nhưng ñồng thời cũng ñứng trước 

nguy cơ tụt hậu xa hơn và lệ thuộc nhiều hơn vào bên ngoài nếu không có chính 

sách phù hợp ñể tận dụng ñược cơ hội. 

Thứ ba, xu hướng hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ 

ñạo. Phát triển hợp tác ña chiều trong thế giới ña cực. Tỉnh Bắc Ninh cũng như 

cả nước, phát triển công nghiệp trong bối cảnh thế giới ñang diễn ra những thay 

ñổi to lớn về chính trị, kinh tế với những biến ñộng phức tạp, bất trắc và khó 

lường trước. Tuy vậy, hoà bình, ổn ñịnh và hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ 

yếu và ngày càng trở thành ñòi hỏi bức xúc của mọi dân tộc và quốc gia trên 

thế giới. Quá trình hội nhập cũng có nghĩa là những biến ñộng của ñời sống 

quốc tế cũng ñồng thời gây ảnh hưởng, tác ñộng nhanh nhạy tới từng quốc gia. 

Do vậy, chủ ñộng hội nhập sẽ dẫn tới thành công, ngược lại bị ñộng thì dễ dẫn 

tới thất bại. Ổn ñịnh chính trị và kinh tế vĩ mô ñược coi là những tiền ñề quan 

trọng cho sự phát triển kinh tế, thúc ñẩy ñầu tư, thu hút nguồn lực trong và 

ngoài nước. 

Ngoài ra, do nằm ở Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng 

ñộng nên cả nước cũng như Bắc Ninh có ñiều kiện thuận lợi tăng cường giao lưu và 

hợp tác ñể phát triển kinh tế, ñồng thời cũng chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều phía. 

Thứ tư, thế giới ñang trong tiến trình chuyển sang kinh tế tri thức. Trong 

những năm gần ñây nền kinh tế thế giới xuất hiện những nhân tố mới gắn với cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ hiện ñại với các trụ cột như công nghệ thông tin, 

công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,... Ở một số nước, bước ñầu ñã hình 

thành nền tảng cho một nền kinh tế mới dựa trên tri thức - gọi là nền kinh tế tri thức. 

ðó là "nền kinh tế mà trong ñó nhân tố quan trọng nhất là việc chiếm hữu, phân 

phối nguồn tri thức và việc sáng tạo, phân phối, sử dụng tri thức trong các ngành 

sản xuất có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Trong nền kinh tế mới, tri thức 

ñược coi là "nguyên liệu" và "cơ sở" quan trọng nhất quyết ñịnh sự phát triển kinh 

tế - xã hội của các quốc gia. Theo dự báo của các nhà khoa học quốc tế, thế giới sẽ 

chuyển sang nền kinh tế tri thức nửa ñầu thế kỷ XXI, khi công nghệ cao vượt qua 

một cách toàn diện công nghệ truyền thống, làm thay ñổi căn bản bộ mặt thế giới và 

cuộc sống con người. 



125 

 

Thực chất của kinh tế tri thức là nền kinh tế dựa trên cơ sở công nghệ cao với 

8 trụ cột chủ yếu như Liên hợp quốc ñã ñưa ra là: công nghệ thông tin, công nghệ 

sinh học, công nghệ năng lượng mới và năng lượng tái sinh, công nghệ vật liệu mới, 

công nghệ vũ trụ học, công nghệ hải dương học, công nghệ môi trường và công 

nghệ mềm. Kinh tế tri thức có các ñặc ñiểm chủ yếu là: 

- Nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ cao có xu hướng phát triển bền 

vững, phát triển kinh tế hài hoà với thiên nhiên, xã hội. Các hoạt ñộng từ phát minh 

ñến triển khai vào thực tế phải tính ñến lợi ích môi trường, lợi ích sinh thái và lợi 

ích xã hội. 

- Yếu tố sản xuất cơ bản và quan trọng nhất trong nền kinh tế là tri thức. Nói 

cách khác, sự phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức, trí lực và tài sản vô hình. 

Giá trị của kinh tế tri thức không phải ở chỗ chiếm hữu tài nguyên, tiền của mà ở 

chiếm hữu tri thức. 

- Kinh tế tri thức gắn với kinh tế toàn cầu hoá do hoạt ñộng liên kết hợp tác 

về ñầu tư, thương mại, khoa học công nghệ tăng lên rất lớn. 

- Kinh tế tri thức các xu hướng tri thức hoá các quyết sách kinh tế: từ việc 

xây dựng và thực hiện chính sách cũng như quản lý nền kinh tế nói chung. 

- Kinh tế tri thức gắn với "kinh tế mạng" toàn cầu. Do ñó thị trường trong 

nước và thị trường quốc tế cũng như quan hệ kinh tế ñối ngoại có nhiều ñiểm khác 

biệt với thị trường truyền thống. Những vấn ñề về cung - cầu, giá cả, chu kỳ kinh 

doanh cũng có những ñiểm rất khác. Thế giới trở nên lệ thuộc lẫn nhau, vừa cạnh 

tranh vừa hợp tác. 

- Sáng tạo ñược coi là linh hồn của kinh tế tri thức.  

Như vậy, kinh tế tri thức làm thay ñổi căn bản tư duy kinh tế, hoạt ñộng kinh 

tế, quản lý - ñiều hành kinh tế nói chung, trong ñó có phát triển công nghiệp của 

từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ. Sự ñổi mới căn bản trong tiến trình công nghiệp 

hoá thể hiện trên các mặt: 

- Phân phối và sử dụng nguồn tài nguyên quan trọng nhất là tri thức. ðánh 

giá lợi thế về nguồn lực của quốc gia cùng vùng lãnh thổ không phải bằng tài 

nguyên thiên nhiên hay lao ñộng rẻ mà bằng nguồn trí lực, tri thức, nhân tài. Nói 

cách khác, "tri thức là chìa khoá của sự phát triển". Từ ñó có cách nhìn ñúng về sản 

xuất tri thức, trao ñổi tri thức, hấp thụ tri thức, sở hữu trí tuệ... 

- Phát triển ngành và việc lựa chọn ngành, sản phẩm,... ưu tiên ñều phải dựa 

trên công nghệ cao và khả năng ứng dụng công nghệ cao. 
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- Sản phẩm, hàng hoá - dịch vụ chứa hàm lượng tri thức, khoa học công nghệ 

ngày càng cao. 

- Tổ chức sản xuất phải tính ñến việc sử dụng tri thức hiệu quả nhất. Các khu 

công nghiệp cao (Science Park) ñược coi như là hình thức tổ chức xã hội mới trong 

nền kinh tế tri thức. 

Xu hướng vận ñộng và những tác ñộng lớn của thế giới ñến từng quốc gia, 

từng ñịa phương. Nó mang lại nhiều cơ hội, ñồng thời không ít những thách thức 

trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng trong giai 

ñoạn mới.. 

3.1.2. Những tác ñộng trong nước  

Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñặt ra trong bối cảnh ñất nước vận 

hành với nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, theo xu hướng mở cửa 

và hội nhập kinh tế quốc tế. Mô hình kinh tế mới tạo ñiều kiện thuận lợi hơn trong 

việc phát huy sức mạnh tổng hợp, huy ñộng nguồn lực, sức sáng tạo của toàn dân ñể 

ñẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh. Trong quá trình ñổi mới nền kinh tế, cơ chế, 

chính sách tiếp tục ñược ñổi mới mạnh mẽ là tiền ñề ñể phát huy hơn nữa việc sử 

dụng các nguồn lực, các tiềm năng và phát triển kinh tế - xã hội và phát triển công 

nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 

Môi trường kinh doanh trong cả nước ñược cải thiện, ngày càng thuận lợi 

cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Việt Nam ñược ñánh giá là một trong 

những nước ổn ñịnh về chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô khá ổn ñịnh, năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế dần ñược nâng cao. 

ðảng và Nhà nước ta rất chú trọng ñẩy mạnh phát triển công nghiệp; tiếp 

tục duy trì tình hình kinh tế - xã hội ổn ñịnh, tăng trưởng kinh tế ở mức cao, 

ñời sống nhân dân ngày càng ñược cải thiện, cả nước ñang dốc sức thực hiện 

mục tiêu: "ðến năm 2020, Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp 

theo hướng hiện ñại".[24] 

Chính phủ ñã xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

quy hoạch các ngành kinh tế của cả nước và các vùng ñến năm 2020 và xa hơn; 

trong ñó, dự báo ñược một số xu hướng phát triển và ñề ra các mục tiêu, biện pháp 

thực hiện. ðây là một cơ sở quan trọng trong việc xây dựng quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, cả nước hiện nay còn không ít 

khó khăn, thách thức: năng lực sản xuất còn thấp kém; nguồn lực cho phát triển còn 

có hạn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập; trình ñộ quản lý, ñiều 
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hành chưa theo kịp với yêu cầu phát triển; kỹ năng của lực lượng lao ñộng chưa ñáp 

ứng yêu cầu phát triển,... 

Tất cả những thuận lợi và khó khăn của cả nước sẽ tác ñộng rất lớn ñến phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói chung và sự nghiệp phát triển công 

nghiệp tỉnh Bắc Ninh trên ñịa bàn tỉnh nói riêng. 

3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn tác ñộng ñến hoạch ñịnh chính sách phát 

triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh  

3.1.3.1. Thuận lợi:  

1 -Với vị trí ñịa lý rất thuận lợi gắn với vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ và 

nằm cạnh thủ ñô Hà Nội, có hệ thống giao thông rất thuận lợi kết nối Hà Nội, cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài, các cảng biển quan trọng của vùng (Cái Lân và Hải 

Phòng), nằm trên các trục hành lang kinh tế Vân Nam - Hà Nội - Hải Phòng và Nam 

Ninh - Lạng Sơn - Hải Phòng ñưa lại những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã 

hội của Bắc Ninh. Việc hoạch ñịnh chính sách cần phát huy các lợi thế so sánh ñể 

phát huy nhằm tạo ra những bứt phá mới cho phát triển công nghiệp của tỉnh. 

2- Thành tựu những năm qua (1997 - 2007) làm cho cơ sở vật chất kỹ thuật 

và cơ sở hạ tầng của tỉnh có nhiều thay ñổi, nền kinh tế ñạt tốc ñộ tăng trưởng cao 

làm cho thế và lực của tỉnh lớn mạnh lên rất nhiều, tạo tiền ñề cần quan trọng cho 

bước phát triển mới, trên cơ sở vươn lên cùng với sự phát triển của vùng kinh tế 

trọng ñiểm Bắc Bộ và hoà nhập nền kinh tế cả nước ñang trên ñà hội nhập quốc tế. 

Kế thừa các chính sách ñã ban hành ñang phát huy tác dụng, tiếp tục hoàn thiện, 

ñiều chỉnh cho phù hợp với thế và lực mới. 

3- Hệ thống các khu công nghiệp ñược phát triển tạo ra ñịa bàn hấp dẫn và 

thu hút ñầu tư, ñồng thời cũng là cơ hội ñể phát triển mạnh các làng nghề truyền 

thống với nhiều ngành nghề nổi tiếng là thế mạnh của ñịa phương. Các chính sách 

nhằm vừa tăng cường thu hút vốn ñầu tư vào các KCN, vừa phát triển các làng nghề 

truyền thống. Tiếp tục phát huy các chính sách về xây dựng và phát triển các KCN 

và các CCN của ñịa phương. 

4- Hệ thống hạ tầng phát triển tạo ñiều kiện thuận lợi ñể khai thác các lợi thế 

về cảnh quan thiên nhiên và kho tàng văn hoá nghệ thuật ñặc sắc truyền thống xứ 

Kinh Bắc ñể phát triển mạnh văn hoá, lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh, 

du lịch làng nghề, du lịch làng Việt cổ. Phát huy các chính sách tạo ra sự ñồng bộ, 

hướng tới phát triển bền vững. 

5- Bắc Ninh có một ñội ngũ cán bộ khoa học khá ñông có trình ñộ chuyên 

môn khá, ñội ngũ công nhân có trình ñộ tay nghề tương ñối cao, ña số người lao 
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ñộng ñã tiếp cận với nền sản xuất hàng hoá. Trình ñộ dân trí khá cao, một bộ phận 

dân cư có trình ñộ sản xuất hàng hoá, năng ñộng với cơ chế thị trường. Ngoài ra, 

còn có khả năng thu hút ñược ñội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao từ Thủ ñô Hà 

Nội về tỉnh làm việc. Tăng cường và ñiều chỉnh các chính sách ñào tạo nguồn nhân 

lực nhằm ñáp ứng với ñiều kiện mới. 

  3.1.3.2. Khó khăn, thách thức: 

1- ðiểm xuất phát của nền kinh tế thấp, quy mô nền kinh tế của tỉnh nhỏ bé, 

thu nhập chwa cao, cơ cấu kinh tế còn có bộ phận chuyển dịch chậm, chưa ñồng bộ, 

cơ cấu sản xuất trong từng ngành chưa chuyển dịch kịp thời theo sự biến ñộng của 

nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. ðiều ñó ñòi hỏi tiếp tục ñề ra các chính 

sách toàn diện, khơi dậy các tiềm năng sẵn có của ñịa phương.  

 Công nghiệp phát triển nhanh trong những năm qua, nhưng cơ cấu nội bộ 

ngành còn lạc hậu, thiếu vắng các ngành công nghiệp có kỹ thuật, hàm lượng chất 

xám cao; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn chưa ñược nhân rộng, tạo 

hạt nhân của quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông thôn. Sự phát triển của 

công nghiệp nông thôn, các làng nghề còn mang yếu tố tự phát, lại ñang phải ñối 

mặt với những thách thức mới: sản phẩm có thương hiệu, yêu cầu mới về chất 

lượng, vấn ñề ô nhiễm môi trường, nguồn nguyên liệu hạn hẹp, trong khi trình ñộ 

quản lý kinh tế của ñội ngũ cán bộ các cấp còn nhiều hạn chế. Khả năng thay ñổi ñể 

tạo ra thị trường mới và có ñược những sản phẩm mới ñáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của khách hàng chưa cao. 

 Khu vực dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn, chưa khai thác tiềm năng về dịch 

vụ du lịch, văn hoá và lợi thế vị trí ñịa lý gần Thủ ñô Hà Nội. Chưa hình thành ñồng 

bộ các loại thị trường nhất là thị trường khoa học - công nghệ, lao ñộng, tư vấn, tài 

chính ngân hàng,… 

2- Cơ sở hạ tầng ñược Nhà nước và tỉnh quan tâm ñầu tư ñã góp phần thúc 

ñẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng yếu kém hiện nay là hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã 

hội, phát triển hạ tầng các khu vực mới quy hoạch thiếu ñồng bộ, chưa ñáp ứng yêu 

cầu của sản xuất và ñời sống.  

3- Trình ñộ công nghệ chưa cao, năng lực tiếp nhận và chuyển giao công 

nghệ còn hạn chế, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá chưa cao. Ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất còn ít, nhiều cơ sở sản 

xuất kinh doanh mới ñạt trình ñộ công nghệ trung bình và thấp, công nghệ cao chưa 

nhiều, chưa hình thành ñược nền kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chiếm ưu thế tiêu thụ 
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trên thị trường trong nước và xuất khẩu chưa nhiều. Do ñó, sức cạnh tranh của nền 

kinh tế Bắc Ninh chưa cao, nhất là khi hội nhập ñầy ñủ vào nền kinh tế quốc tế thì 

sức ép cạnh tranh sẽ càng quyết liệt hơn. 

4- Thu nhập bình quân dân cư nông thôn còn thấp, tích luỹ nội bộ chưa cao, 

hạn chế tái ñầu tư sản xuất mở rộng. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn ñang là 

vấn ñề  thời sự trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh. ðời sống nhân dân 

tuy có ñược cải thiện nhưng chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư và 

giữa các vùng trong tỉnh khá lớn và tiếp tục tăng. 

5- Nguồn nhân lực còn thiếu chiến lược phát triển nên chưa ñáp ứng ñược sự 

tăng tốc của ngành công nghiệp cũng như nền kinh tế thời gian qua; cơ cấu nhân lực 

lạc hậu, khả năng chuyển ñổi thấp, thiếu thích ứng. Lực lượng lao ñộng ñông ñảo, 

nhưng lao ñộng ñược ñào tạo cơ bản, có tay nghề cao chưa ñủ ñáp ứng cho nhu cầu 

phát triển nhanh, hiện ñại, nhất là ñang thiếu các doanh nhân, các nhà quản lý giỏi. 

 Các lĩnh vực văn hoá, xã hội còn một số mặt yếu kém: giáo dục và ñào tạo 

chưa thực sự phát huy lợi thế nền văn hoá Kinh Bắc hiếu học và khoa bảng, hướng 

tới chiến lược phát triển nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại 

hoá của tỉnh. ðào tạo nghề là khâu yếu chưa thích ứng với cơ chế thị trường cả về 

số lượng và chất lượng ñào tạo. Văn hoá, thể thao còn chậm chuyển biến, tệ nạn xã 

hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. 

6- Tài nguyên khoáng sản nghèo, mật ñộ dân số cao, ñất nông nghiệp ít phì 

nhiêu, ñang ngày càng thu hẹp. 

Bên cạnh ñiểm xuất phát nền kinh tế thấp và những khó khăn trong phát triển 

kinh tế-xã hội, Bắc Ninh ñang phải ñối mặt với nhiều thách thức:  

- Thách thức lớn là tốc ñộ bứt phá của nền kinh tế so với sự phát triển 

kinh tế của vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ, trong khi Bắc Ninh là một tỉnh có 

vị trí rất thuận lợi, nhiều lợi thế cho phát triển. Vì vậy, cần ñẩy nhanh nhịp ñộ 

tăng trưởng, tạo sự ñột phá trong phát triển kinh tế, ñảm bảo phát triển bền 

vững, tương xứng với tiềm năng. 

- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tuy cao, năng suất lao ñộng có tăng lên 

so với một số tỉnh trong vùng, nhưng GDP bình quân ñầu người năm 2007 mới vượt 

qua mức trung bình so với cả nước(935/834 USD/ng/năm) và ñứng thứ 4 trong 10 

tỉnh ñồng bằng Sông Hồng [11]. 
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- Quá trình hội nhập và tự do hoá thương mại là thách thức lớn ñối với cả nước 

nói chung và ñối với Bắc Ninh, trong khi các doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu quy 

mô vừa và nhỏ, uy tín và thương hiệu chưa phải là thế mạnh. 

 - Sự cạnh tranh giữa các ñịa phương trong cả nước và các tỉnh trong 

vùng về thu hút ñầu tư trong và ngoài nước trong quá trình hội nhập và phát 

triển ngày càng tăng. 

Những thách thức trên càng ảnh hưởng lớn khi mà quá trình công nghiệp 

hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh phải ñối mặt với những khó 

khăn nảy sinh từ sự yếu kém và chưa ñồng bộ của kết cấu hạ tầng, sự kém phát triển 

của thị trường và lúng túng trong vận dụng cơ chế thị trường quản lý nhà nước, sự 

hạn chế về nguồn lực… Vì vậy, cần phải có những giải pháp hữu hiệu, ñột phá ñể 

hạn chế và vượt qua khó khăn, thách thức.  

ðể tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2006 – 

2010 và hwớn năm 2020, ngoài việc ñánh giá ñúng ñiểm xuất phát, những thuận lợi, 

khó khăn, thách thức, lợi thế so sánh, trong ñó lợi thế so sánh là yếu tố quan trọng 

ñể tạo lập và phân tích bối cảnh khi xây dựng chiến lược, xây dựng chính sách phát 

triển mới và là cơ sở kiến tạo khung chiến lược, là yếu tố cần thiết ñể xác ñịnh các 

giải pháp thực hiện. ðó là, phát huy lợi thế so sánh, tận dụng cơ hội phát triển ñể 

vượt qua thử thách, liên kết và hội tụ các ñiểm mạnh trong chiến lược phát triển của 

tỉnh, khắc phục tối ña các ñiểm yếu kém và phát huy lợi thế so sánh mới trong ñiều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.2. MỤC TIÊU, ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ 

QUAN ðIỂM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP TỈNH BẮC NINH  

3.2.1. Mục tiêu và ñịnh hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

 Nằm trong vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ và tiếp giáp với thủ ñô Hà Nội, 

tỉnh Bắc Ninh có nhiều ưu thế và cơ hội phát triển kinh tế với tốc ñộ cao, bền vững. 

Ngay sau khi tỉnh Bắc Ninh ñược tái lập, cùng với việc giải quyết các nhiệm 

vụ cấp bách, tỉnh ñã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ñến 

năm 2010 với phương hướng chung là: phát huy mọi nguồn lực, tập trung khai thác 

lợi thế so sánh, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

ñại hoá, phát triển kinh tế với nhịp ñộ cao, ñẩy mạnh và nâng cao chất lượng các 

hoạt ñộng giáo dục, ñào tạo, y tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, ñảm bảo trật 

tự, kỷ cương, công bằng xã hội. 
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Mục tiêu ñược ñặt ra là: Nhịp ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ 

2001 - 2010 ñạt 13%; cơ cấu kinh tế ñến năm 2010 là: khu vực công nghiệp và xây 

dựng chiếm 50,5%; khu vực dịch vụ chiếm 32,0%; khu vực nông nghiệp chiếm 

17,5%. ðây cũng là mục tiêu phấn ñấu cao so với kết quả ñã ñạt ñược trong giai 

ñoạn 1997 - 2000 là 12,6%. 

Quy hoạch tổng thể ñã ñề ra phương hướng phát triển các ngành: công 

nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, mạng lưới kết cấu hạ tầng, phát triển nhân lực và các 

lĩnh vực văn hoá - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, trong ñó chú trọng ñến các 

phương án phát triển, xác ñịnh các nhóm ngành quan trọng trong công nghiệp cần 

ñầu tư phát triển, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng ngành ñạt nhịp ñộ tăng 

trưởng cao và bền vững trong cả giai ñoạn. 

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ñến năm 2010 cần phác 

hoạ ñược viễn cảnh của tỉnh Bắc Ninh trong từng giai ñoạn trên cơ sở xác ñịnh 

con ñường phát triển của Bắc Ninh theo lộ trình rút ngắn, trong ñiều kiện hội 

nhập, phát huy cao ñộ lợi thế so sánh với những căn cứ khoa học và thực tiễn 

vững chắc. 

Do vậy, việc xây dựng ñịnh hướng phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh ñến 

năm 2020 là rất cần thiết trên cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. ðây là thời kỳ phát triển tăng tốc phấn 

ñấu trở thành thỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ, tiến 

nhanh ñến mục tiêu hiện ñại hoá. Phương pháp tiếp cận ñể xác ñịnh con ñường 

phát triển của tỉnh Bắc Ninh dựa trên quy trình kế hoạch hoá chiến lược mới, 

thể hiện khát vọng và trí tuệ sáng tạo, có tính táo bạo, tợng bứt phá trong phát 

triển. Lợi thế so sánh ñược coi là ñiểm tựa quan trọng ñể thực hiện con ñường 

phát triển này.  

Tầm nhìn dài hạn của tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020 là xây dựng tỉnh Bắc 

Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, nhưng cần làm rõ con ñường công nghiệp hoá 

ñặc thù của tỉnh Bắc Ninh: công nghiệp hoá và ñô thị hoá bổ trợ cho nhau ñể ñi 

nhanh tới hiện ñại hóa vào giai ñoạn sau. Lợi thế về năng suất công nghiệp có 

hiệu ứng số nhân lớn và khuyến khích các hoạt ñộng có giá trị gia tăng cao, 

trong ñiều kiện của Bắc Ninh nhằm tăng kết quả, ñạt ñược các mục tiêu phát 

triển trong tương lai. 
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3.2.1.1. Mục tiêu phát triển chung ñến năm 2015 

ðể thực hiện ñược tầm nhìn nêu trên, cần duy trì tốc ñộ tăng trưởng cao; tốc 

ñộ tăng trưởng bình quân cả thời kỳ của tỉnh Bắc Ninh cần ñạt bằng ít nhất 1,3 lần 

so với tốc ñộ tăng trưởng của vùng trọng ñiểm Bắc Bộ. Do vậy, tốc ñộ tăng trưởng 

GDP thời kỳ 2001 - 2010 cần ñạt trên 13,5%/năm ñể tốc ñộ tăng trưởng bình quân 

GDP ñến năm 2015 ñạt 13%; [Phụ lục 11]. 

Với mục tiêu tổng quát nêu trên, phấn ñấu ñến năm 2015, tỷ trọng giá trị 

nông nghiệp trong GDP còn 8 - 9%; tỷ trọng lao ñộng phi nông nghiệp ñạt 65 - 

70%; tỷ lệ ñô thị hoá ñạt 40 - 45%. 

3.2.1.2. ðịnh hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2015 và 

tầm nhìn 2020 

Phấn ñấu duy trì tốc ñộ tăng trưởng công nghiệp cao, ñạt nhịp ñộ tăng trưởng 

giá trị sản xuất bình quân hàng năm của công nghiệp Bắc Ninh thời kỳ 2006-2010 

tăng khoảng 25-27% (Giá trị gia tăng tăng bình quân khoảng 19-20%), thời kỳ 

2011-2015 tăng khoảng 18-19% (Giá trị gia tăng bình quân khoảng 15-16% và thời 

kỳ 2016-2020 tăng khoảng 15-16% (Giá trị gia tăng tăng bình quân khoảng 12-

13%) [Phụ lục 11]; [Phụ lục 15].  ðồng thời tạo ñược chuyển biến mạnh về chất 

lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Bắc Ninh 

thông qua ñầu tư ñổi mới thiết bị công nghệ. Tăng nhanh tỷ trọng cơ cấu công 

nghiệp và dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh, tạo ñiều kiện ñể hội nhập ở mức 

sâu hơn với kinh tế khu vực và thế giới, ñưa tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2015 cơ bản 

thành tỉnh công nghiệp.  

(1)- Phát triển các ngành hàng công nghiệp.  

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ 

trợ, coi ñây là khâu ñột phá cho phát triển công nghiệp cho cả thời kỳ 2010-2020. 

Các ngành ñiện, ñiện tử, cơ khí chế tạo, ñồng thời phát triển mạnh nhóm ngành có 

lợi thế về nguồn nguyên liệu ñịa phương, có khả năng thu hồi vốn nhanh, có cơ hội 

chọn ñối tác ñầu tư từ bên ngoài.  

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu tại 

chỗ nhất là nguyên liệu từ nông nghiệp, các ngành nghề truyền thống như gốm mỹ 

nghệ, chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp 

dệt, may mặc và da giầy …  

- Công nghiệp công nghệ cao. Chú trọng phát triển các ngành công 

nghiệp phần mềm, thiết bị tin học, tự ñộng hoá (sản xuất các thiết bị tự ñộng, 
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rô-bốt), vật liệu từ tính cao cấp, vật liệu kỹ thuật cao (cách nhiệt, chịu mài 

mòn), sứ polyme cách ñiện, polyme dẫn ñiện, vật liệu mới, vật liệu composit, 

polyme tổng hợp,…  

- Công nghiệp cơ khí: Công nghiệp cơ khí chế tạo có trình ñộ tự ñộng hoá và 

ñộ chính xác cao trở thành một trong những ngành chủ lực phù hợp với ñịnh hướng 

phát triển của vùng và của quốc gia. ðáp ứng nhu cầu sản xuất hàng trong nước và 

hướng tới thị trường nước ngoài. 

 ðầu tư chiều sâu những công ñoạn cần thiết ñể nâng cao chất lượng các nhà 

máy cơ khí hiện có ñáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị, dụng cụ cho sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủ công mỹ nghệ của tỉnh.  

Coi trọng phát triển các ngành sản xuất phụ kiện cho ngành dệt may, 

giày da, các ngành cơ khí chế tạo thiết bị và phụ thùng như các thiết bị cho sản 

xuất ô tô, xe máy, sản xuất thiết bị ñiện, linh kiện ñiện tử, sản xuất ñộng cơ nổ, 

ñộng cơ ñiện (nhất là ñộng cơ ñiện công suất lớn ), thiết bị chế biến nông, thuỷ 

sản…; thiết bị cho công nghiệp sản xuất vật liệu xi măng, cho sản xuất sản 

phẩm gốm sứ các loại, vật liệu nội thất và vật liệu tổng hợp; thiết bị cho công 

nghiệp ñược phẩm,...  

- Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, ñồ uống. Ưu tiên ñầu tư ñổi 

mới trang thiết bị và công nghệ ñể nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản 

phẩm của xí nghiệp hiện có,… Các xí nghiệp ñầu tư mới phải ñi ngay vào công 

nghệ hiện ñại.  

Các ngành sản xuất bia, nước giải khát trong những năm tới chủ yếu ñầu tư 

chiều sâu ñối với các xí nghiệp hiện có, không xây dựng thêm nhà máy mới.  

(2)- Phát triển các sản phẩm công nghiệp.  

Sản phẩm ñầu ra của các ngành sản xuất công nghiệp Bắc Ninh trong 

những năm tới ñến 2020 vẫn là những sản phẩm truyền thống. Ngoài ra có một 

số năng lực và sản phẩm mới tăng ñáng kể dự báo trong những năm tới sẽ tham 

gia vào giá trị của ngành công nghiệp là: sản phẩm ñiện tử công nghệ cao của 

Canon (ñầu tư 50 triệu USD); dự án sản xuất dược phẩm. Một yếu tố thuận lợi 

là giá thành một số nguyên liệu ñầu vào nhập khẩu có xu hướng giảm do hiệp 

ước thương mại khi hội nhập sẽ tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi 

phí ñầu vào.  

Hướng phát triển cho sản phẩm công nghiệp trong những năm tới ñến 2020 

là: Giữ vững nhịp ñộ tăng trưởng sản xuất; ổn ñịnh thị trường ñã có, tìm kiếm thêm 

các ñối tác mới thị trường mới, trong ñó chú trọng thị trường nội ñịa. ðẩy nhanh các 
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dự án ñầu tư mới ñể ñưa nhanh sản phẩm vào tiêu thụ, khi ñó mới tăng ñược giá trị 

sản xuất lên.  

(3)- Phát triển công nghiệp nông thôn.  

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Bắc Ninh vẫn còn nhiều tiềm 

năng, chưa ñược khai thác toàn diện. Trong những năm tới trên cơ sở của 21/39 

làng nghề truyền thống ñang hoạt ñộng có hiệu quả hiện nay, tỉnh Bắc Ninh cần 

khôi phục các làng nghề truyền thống, từng bước phát triển công nghiệp vừa và 

nhỏ ở nông thôn theo hướng công nghệ tiên tiến, hình thành nhiều ñiểm công 

nghiệp gắn với các thị trấn, thị tứ có quy mô lớn liên xã và xã làm vệ tinh cho 

các doanh nghiệp công nghiệp lớn. Làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại 

các cụm công nghiệp làng nghề.  

Hướng phát triển chủ yếu công nghiệp nông thôn là: chế biến thực phẩm, 

từng bước chế biến phục vụ nhu cầu tại chỗ ñến mức có sản phẩm phục vụ ñô 

thị và xuất khẩu. Tập trung phát triển công nghiệp xay xát, chế biến rau, thịt; 

sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ trên cơ sở hoàn 

thiện, phát triển các làng nghề truyền thống; phát triển cơ khí sản xuất công cụ 

thông thường, bộ ñồ dùng gia ñình, cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp; từng 

bước phát triển gia công may mặc, giày dép, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp 

công nghiệp lớn .  

(4)- Phát triển các khu công nghiệp tập trung.  

Trong những năm tới, tập trung xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng các 

khu công nghiệp ñã ñược phê duyệt.Triển khai thực hiện quy hoạch và ñầu tư hạ 

tầng các khu công nghiệp tập trung: Yên Phong (340,7 ha ), Quế Võ II (300 ha), 

Nam Sơn - Hạp Lĩnh (1000ha) và mở rộng khu công nghiệp Tiên Sơn giai ñoạn III 

(100 ha ). ðến năm  2015 sẽ có 15 KCN ñược thành lập theo Quyết ñịnh của Thủ 

tướng Chính phủ, theo ñó diện tích các khu công nghiệp tập trung khoảng 7.483ha, 

trong ñó diện tích các KCN là 6.499ha và diện tích khu ñô thị là 984ha. Dự kiến 

giai ñoạn (2011-2015) sẽ có thêm khoảng 1/3 số diện tích ñược lấp ñầy, ñến 2020 

cơ bản các dự án hoàn thành, diện tích lấp ñầy 100%, năng lực sản xuất tại các 

KCN tăng lên nhiều so hiện nay. ðiều này tạo ra sự ñột phá rất quan trọng cho phát 

triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, tại các KCN theo số liệu tổng hợp năm 2004 ñã tạo 

ra 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, trong tương lai ñến 2020 cơ cấu này 

dự kiến lên tới 85%.  

Hướng phát triển tại các KCN là: Hoàn thành các dự án theo ñúng kế hoạch. 

Xúc tiến mạnh hơn nữa việc mời gọi các doanh nghiệp ñầu tư theo ñịnh hướng phát 
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triển ngành nghề, sản phẩm công nghiệp của tỉnh lấp ñầy ngay diện tích khi hoàn 

thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Hoàn thiện các khu công nghiệp tập trung một các 

thông thoáng, khoa học, tiên tiến ñáp ứng ngày càng tốt hơn cho quá trình kinh tế 

hội nhập. Giải quyết tốt vấn ñề ô nhiễm môi trường. Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch 

thêm một số khu công nghiệp mới .  

(5)- Phát triển khu CN làng nghề, cụm CN vừa và nhỏ.  

ði ñôi với việc xây dựng KCN tập trung, ñồng thời trên cơ sở hoàn thiện và 

phát triển 25 KCN làng nghề và cụm công nghiệp vừa và nhỏ hiện có, ñến năm 

2010, Bắc Ninh cần hoàn thiện quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp làng nghề 

và cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở các huyện, có quy mô từ 5-20 ha, thu hút những 

cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.  

Quy hoạch mở rộng và quy hoạch mới các KCN làng nghề, cụm công nghiệp 

ñể ñến 2010 trên ñịa bàn tỉnh cần có 54 khu với tổng diện tích 1.780,2 ha, tạo ñiều 

kiện thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ñịa phương ñầu tư phát triển, giải 

quyết việc làm cho người lao ñộng ở vùng nông thôn, thực hiện ñẩy nhanh chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn trên ñịa bàn.  

Công nghiệp ñầu tư rời: dự kiến quy hoạch gần 118,5 ha diện tích ñất cho 

các dự án ñầu tư rời trên ñịa bàn 8 huyện, thành phố, thị xã ñến năm 2010, ở những 

nơi gần vùng nguyên liệu, các dự án chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp.  

3.2.2. Quan ñiểm hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

3.2.2.1. Chính sách phát triển công nghiệp nhằm tạo nên sản phẩm hàng hoá 

có giá trị gia tăng cao 

ðối với các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa ngoài việc khuyến 

khích các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, mang lợi nhiều lợi ích hướng 

tới xuất khẩu, cần tạo ra các sản phẩm mũi nhọn của ñịa phương như: ñiện tử, 

tin học, cơ khí chế tạo, chế biến vật liệu mới,... 

Tại Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng, hầu hết các hoạt ñộng 

kinh tế ở nông thôn có xu hướng tập trung vào giai ñoạn ñầu của chuỗi kinh tế 

này (sơ chế). Giai ñoạn sau của chuỗi (như chế biến, chế biến sâu, bán buôn, 

xuất khẩu hoặc vận tải) thường diễn ra ở các thị trấn, thành phố hoặc cảng lớn. 

Do ñó, nhiều doanh nghiệp ở nông thôn, và ñặc biệt là người nông dân, có thể 
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chỉ nhận ñược giá cơ sở cho những sản phẩm ñầu tiên, trong khi giá trị gia tăng 

có thể chủ yếu chỉ xảy ra ở khâu sau. 

Nếu muốn kinh tế ở nông thôn mạnh lên, hay công nghiệp trong nước phát 

triển phải giữ nhiều mắt xích trong chuỗi kinh tế ở trong nước. Bằng cách này, sẽ 

tăng thêm giá trị cho hàng hóa và dịch vụ ở chính vùng nông thôn, hoặc trong 

nước thay cho việc xảy ra ở nước khác chúng ta khi xuất khẩu nông, lâm sản thô 

hoặc các sản phẩm sơ chế. 

3.2.2.2. Chính sách phát triển công nghiệp trên cơ sở huy ñộng mọi nguồn lực, 

mọi thành phần kinh tế 

ðể khắc phục tình trạng tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các tỉnh, thành phố, 

tiến tới ñuổi kịp mức thu nhập bình quân ñầu người trung bình của cả nước vào năm 

2010, hoạt ñộng phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh phải ñược ñẩy mạnh trên cơ 

sở huy ñộng sức mạnh của các thành phần kinh tế nhằm nâng cao tốc ñộ tăng 

trưởng và tạo ra sự phát triển mới. Cùng với việc khai thác tiềm năng về vốn của 

các doanh nghiệp và các hộ dân cư trên ñịa bàn tỉnh, cần tăng cường các biện pháp 

thu hút vốn phát triển công nghiệp từ bên ngoài. Bên cạnh việc xúc tiến, thu hút vốn 

phát triển công nghiệp nước ngoài, chú trọng thu hút các doanh nghiệp trong nước 

thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển công nghiệp vào tỉnh, nhằm tăng cường 

nguồn vốn phát triển công nghiệp ổn ñịnh, ñáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm và trong cả thời kỳ, thực hiện chủ trương phát huy nội lực theo tinh 

thần Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X. 

ðồng thời, hoạt ñộng phát triển công nghiệp phải hướng vào mục tiêu thúc 

ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá trên ñịa 

bàn tỉnh. Không thể tách rời công nghiệp hoá với hiện ñại hoá trong ñiều kiện khoa 

học, công nghệ ñang phát triển với tốc ñộ cao. Ngoài ra, nếu chỉ nói hiện ñại hoá thì 

vẫn chưa ñủ ñể phản ánh hết quá trình phát triển ña dạng ở nước ta dựa trên sự kết 

hợp các phương thức sử dụng và thế hệ công nghệ, trình ñộ kỹ thuật khác nhau. 

Quá trình này cũng ñặt ra yêu cầu phát triển bền vững. Do vậy việc thực hiện 

phát triển công nghiệp trong từng dự án cũng như trên phạm vi xã hội cần hướng 

vào mục tiêu ñó, kết hợp giữa phát triển công nghiệp sử dụng ít vốn, nhiều lao 

ñộng, giải quyết việc làm và phát triển công nghiệp công nghệ cao, mũi nhọn theo 

phương thức ñón ñầu trong tương lai, tiếp cận nền kinh tế tri thức. 

ðối với tỉnh Bắc Ninh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

theo ñịnh hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá có ý nghĩa to lớn ñối với phát triển. 

ðể tăng nhanh tích luỹ vốn phát triển công nghiệp từ nội bộ nền kinh tế, cần chuyển 
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dịch cơ cấu kinh tế ngay từ nội bộ ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp vừa 

và nhỏ, dịch vụ, nâng cao thu nhập của dân cư khu vực nông thôn. 

ðể phát triển công nghiệp, thúc ñẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại 

hoá, tiếp cận nền kinh tế tri thức, ñáp ứng yêu cầu hội nhập bao giờ cũng bao 

gồm phát triển công nghiệp ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài một cách có 

hệ thống. Trên ñịa bàn các tỉnh ñang thu hút nhiều dự án phát triển công nghiệp 

sản xuất công nghiệp nhưng còn xảy ra tình trạng thiếu lao ñộng lành nghề ñể 

ñáp ứng yêu cầu cho các nhà máy này.  

Một thực tế khác cũng ñã xảy ra là: mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế luôn 

ñược các cấp chính quyền ñặt ra nhưng nội dung còn chung chung và thiếu biện 

pháp thực hiện. ðiều ñó cũng có nghĩa là nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

không cụ thể với phạm vi phát triển của ñịa bàn do cấp chính quyền quản lý. 

Do vậy, cần thấu suốt quan ñiểm này ñể có chương trình và lựa chọn những 

lĩnh vực phát triển công nghiệp ưu tiên theo từng cấp quản lý cụ thể: tỉnh, huyện, xã 

nhằm ñạt ñược mục tiêu chung. 

3.2.2.3. Chính sách phát triển công nghiệp phải phù hợp với ñịnh hướng quy 

hoạch phát triển vùng 

Trong thời kỳ bao cấp, sự chia cắt và khép kín trong phát triển công nghiệp 

phát triển ở các ñịa phương ñã ñể lại những tồn tại lớn. Mặc dù qua nhiều năm khắc 

phục, ñổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước nhưng ñến nay, những hậu quả này 

vẫn chưa giải quyết xong. 

Bước vào thời kỳ ñổi mới, tình trạng cát cứ hành chính trong phát triển công 

nghiệp của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục xảy ra. Sự chia cắt giữa các lực lượng 

kinh tế "Trung ương" và "ñịa phương"; sự khép kín trong cơ cấu kinh tế của một 

tỉnh, không dựa theo quy hoạch phát triển vùng vẫn chưa có biện pháp khắc phục 

ñầy ñủ. Thời gian qua, khi ñánh giá việc thực hiện quy hoạch, các nhà kinh tế ñều 

nêu lên tồn tại này và cho ñó là một nguyên nhân gây lãng phí tiền của và các nguồn 

lực phát triển công nghiệp của Nhà nước cũng như toàn xã hội. 

Sự khép kín trên ñịa bàn ñang xảy ra ở các tỉnh trong hoạt ñộng phát triển 

công nghiệp thường ñược gắn với biểu hiện "phát triển công nghiệp theo phong 

trào", phát triển công nghiệp mang tính "cơn sốt". Nhiều ñịa phương cùng phát triển 

công nghiệp vào một loại sản phẩm và diễn ra trong thời gian gần nhau, thậm chí cùng 

ñược thực hiện bởi một tổ chức tư vấn. Trong nhiều trường hợp, hoạt ñộng phát triển 

công nghiệp ñã xem xét thị trường khép kín trong từng ñịa bàn hành chính. Với 

những sai lầm này, một số nhà máy công nghiệp ñã ñược ra ñời một cách thiếu tính 
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toán hiệu quả kinh tế. Hiện nay, có những doanh nghiệp hết sức khó khăn, thậm chí 

"ñủ ñiều kiện" phá sản sau vài năm hoạt ñộng. 

Do vậy, trong những năm tới, hoạt ñộng phát triển công nghiệp trên ñịa bàn 

tỉnh Bắc Ninh phải quán triệt quan ñiểm phát triển công nghiệp trên ñịa bàn, không 

phân biệt thành phần kinh tế, kinh tế "Trung ương" và "ñịa phương", tuân theo quy 

hoạch phát triển vùng, có sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh xung quanh. Chính 

quyền tạo ra chính sách, hỗ trợ và thu hút phát triển công nghiệp, hạn chế việc can 

thiệp hành chính vào hoạt ñộng phát triển công nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

3.2.2.4. Chính sách phát triển công nghiệp phải gắn với thị trường tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu 

Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh ñể 

ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng và có mức tăng trưởng "bứt phá", vượt trội so với 

mức tăng trưởng chung của cả nước và vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ.  

Hiện nay, trong ñiều kiện hội nhập quốc tế, với lợi thế ñi sau, nước ta ñang 

thực hiện lộ trình phát triển rút ngắn. Nằm trong khu vực năng ñộng, có nhiều tiềm 

năng của ñất nước, với những lợi thế mới, công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 

cần và có thể thực hiện thành công mô hình phát triển rút ngắn. Tuy nhiên, kinh 

nghiệm quốc tế cũng ñã chỉ ra rằng, không thể áp dụng quan ñiểm "tăng trưởng 

trước, khắc phục hậu quả sau". Mặc dù theo quan ñiểm này thì "tăng trưởng là con 

ñường duy nhất ñể giảm nghèo, rút ngắn quá trình phát triển" và những tổn thất do 

tăng trưởng "có thể ñược cứu vãn khi nền kinh tế bước vào thời kỳ thịnh vượng" 

[40] nhưng vẫn bị phê phán kịch liệt.  

Quan ñiểm phát triển bền vững trong phát triển công nghiệp - xã hội cần 

ñược thể hiện ñầy ñủ trong việc ñề ra ñịnh hướng và giải pháp phát triển công 

nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. ðiều ñáng lưu ý là giữa mục tiêu tăng tốc trong phát triển 

và yêu cầu phát triển bền vững không phải bao giờ cũng vận ñộng cùng hướng. Do 

ñó, trong mỗi giai ñoạn phát triển cần kết hợp giữa các mục tiêu một cách hợp lý và 

ñó cũng là cơ sở ñể lựa chọn các giải pháp với sự tính toán về lợi ích và chi phí. 

Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh bền vững phải ñược thể hiện trên cả các 

phương diện kinh tế, môi trường và xã hội. Về phương diện kinh tế, phải tạo ra sự 

gia tăng liên tục khối lượng giá trị hàng hoá, nhưng tránh ñược sự mất cân ñối giữa 

các khu vực làm tổn hại ñến ngành sản xuất chủ yếu. Về phương tiện môi trường, 

cần duy trì một nền tảng nguồn lực ổn ñịnh ñầu tư cho môi trường, ñảm bảo cân 

bằng sinh thái, khắc phục ngay các khu vực suy thoái về môi trường; quy hoạch 

phát triển phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñảm bảo những yêu cầu về môi 
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trường. Về mặt xã hội, phát triển phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vững phải 

tăng cơ hội việc làm, khả năng sáng tạo nghề nghiệp và ñảm bảo phân phối công 

bằng. Xét về tổng thể việc phát huy lợi thế so sánh phát triển công nghiệp tỉnh Bắc 

Ninh thực hiện mô hình phát triển rút ngắn, ñẩy mạnh công nghiệp hoá, ñô thị hoá 

hướng tới hiện ñại hoá, trong quá trình phát triển của từng giai ñoạn chú trọng tới 

các yêu cầu phát triển bền vững. 

3.2.2.5. Chính sách phát triển công nghiệp trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ 

khoa học công nghệ 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá là 

quan ñiểm, ñịnh hướng và giải pháp xuyên suốt trong ñường lối phát triển, nhằm 

ñưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp vào năm 2020.  

ðối với nước ta, quá trình phát triển cho thấy, không thể tách rời công nghiệp 

hoá với hiện ñại hoá trong ñiều kiện khoa học, công nghệ ñang phát triển với tốc ñộ 

cao. ðồng thời, nếu chỉ nói hiện ñại hoá thì vẫn chưa ñủ ñể phản ánh hết quá trình phát 

triển ña dạng ở nước ta dựa trên sự kết hợp các phương thức sử dụng và thế hệ công 

nghệ, trình ñộ kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, với vai trò, vị trí quan trọng, ñặc thù của 

tỉnh Bắc Ninh trong xu thế phát triển mới thì không chỉ nhấn mạnh công nghiệp hoá, 

hiện ñại hoá mà phải chỉ rõ hiện ñại hoá là mục ñích của chiến lược công nghiệp hóa 

với sự phát triển tăng tốc, rút ngắn, bền vững, có nghĩa là làm sao ñể hướng tới mục 

tiêu hiện ñại hoá một cách nhanh nhất và hơn thế nữa, hiện ñại hoá một cách bền vững, 

nhằm ñổi mới quy trình sản xuất, thiết bị theo hướng tiên tiến, hiện ñại; tăng cường các 

loại hình chế biến sâu, ña dạng hoá sản phẩm ñể nâng cao chất lượng và khả năng cạnh 

tranh của nông sản, thực phẩm chế biến. Phát huy lợi thế so sánh phát triển công 

nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng phải ñặt trên quan ñiểm này.  

3.2.2.6. Chính sách phát triển công nghiệp cần khắc phục bất lợi thế và tạo ra 

lợi thế so sánh mới trên quan ñiểm hiệu quả 

Như hai mặt bắt buộc song song tồn tại, nơi nào có lợi thế so sánh thì 

cũng ñi kèm với bất lợi thế so sánh nào ñó khác, thậm chí qua thời gian thì lợi 

thế so sánh cũng có thể chuyển hoá thành bất lợi thế so sánh.  Việt Nam ñang 

có những lợi thế tạm thời so với quốc gia khác nhờ giá nhân công thấp. Tuy 

nhiên, trong thời gian tới, sự gia tăng tiền lương sẽ làm cho lợi thế này sẽ mất 

dần. Sự tăng trưởng của Việt Nam trở nên thiếu bền vững về mặt dài hạn nếu 

các chính sách hiện hành không ñược ñổi mới một cách tích cực, mặc dù các 

chính sách ñó vẫn có thể mang lại tốc ñộ tăng trưởng cao trong một vài năm 
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tới. ðó là lý do tại sao Việt Nam vẫn chỉ ñược xếp hạng thấp về năng lực cạnh 

tranh mặc dù có tốc ñộ tăng trưởng cao. 

ðối với tỉnh Bắc Ninh, những yếu tố trên cũng ảnh hưởng rất lớn ñến phát 

triển công nghiệp. Do phát huy yếu tố vị trí thuận lợi, trong thời gian qua thu hút 

vốn ñầu tư trong nước từ bên ngoài vào một số tỉnh khá mạnh mẽ. Cùng với những 

sửa ñổi, bổ sung về chính sách ñất ñai, cũng như do chưa hình thành ñược thị 

trường bất ñộng sản ñầy ñủ, chi phí về ñất ñai ñã tăng lên nhanh chóng, bồi thường, 

giải phóng mặt bằng khó khăn ñã ảnh hưởng ñến hoạt ñộng ñầu tư sản xuất, song xu 

hướng ñầu tư bất ñộng sản lại tăng mạnh, có thể chứa ñựng những dấu hiệu bất ổn 

ñịnh trong tương lai.  

Lợi thế so sánh ñược biến ñổi theo thời gian, do vậy việc phát huy lợi thế so 

sánh phát triển phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng ñồng thời phải có tác 

ñộng ñến hình thành, tạo lập, phát huy lợi thế so sánh mới trong thời gian tới. Thực 

hiện ñược ñiều này mới duy trì ñược tốc ñộ tăng trưởng cao trong thời gian dài theo 

mô hình phát triển rút ngắn và ñảm bảo phát triển bền vững. Nếu không khai thác 

hiệu quả phát triển kinh tế với hình thành các ñô thị và phát triển các ngành sản xuất 

và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao thì lợi thế so sánh trên ñịa bàn tỉnh trong thời 

gian tới có thể giảm ñi. 

Nằm trong khu vực năng ñộng về phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh cần 

chú trọng khai thác lợi thế so sánh ñộng thông qua phát huy yếu tố con người, thu 

hút và sử dụng nhân tài, nhanh nhạy trong chính sách ñể tận dụng ñược những cơ 

hội, lợi thế mới. 

Phát huy lợi thế so sánh nhằm nâng cao tốc ñộ tăng trưởng và ñẩy mạnh phát 

triển phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cần ñược dựa trên tiêu chuẩn xuyên suốt 

là hiệu quả kinh tế, hiệu quả kinh tế - xã hội trong những trường hợp cụ thể. Nếu 

không chú trọng mặt xã hội, chỉ ñơn thuần chạy theo lợi ích kinh tế sẽ không ñảm 

bảo tính bền vững trong phát triển và ñến một lúc nào ñó, tăng trưởng kinh tế sẽ 

ñình ñốn. Nhưng nếu quá chú trọng ñến yếu tố xã hội, không xác ñịnh ranh giới về 

hiệu quả kinh tế sẽ khó ñem lại tốc ñộ tăng trưởng cao.  

Về bản chất, lợi thế so sánh chỉ ñược duy trì và phát huy dựa trên cơ sở 

những tiêu chuẩn hiệu quả, kể cả tầm vĩ mô cũng như trong sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ở tầm vĩ mô 

phải duy trì và nâng cao yếu tố tổng năng suất nhân tố trong ñóng góp vào tăng 

trưởng và chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế. ðồng thời, tín hiệu về lợi thế so 

sánh phải ñược chuyển thành tín hiệu về hiệu quả trong ñầu tư, kinh doanh của 
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doanh nghiệp phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, chứ không chỉ do cơ quan 

nhà nước xác ñịnh. Cần tạo lập cơ chế, chính sách huy ñộng sức mạnh của mọi 

thành phần kinh tế ñể khai thác lợi thế so sánh, trên cơ sở môi trường ñầu tư 

lành mạnh, an toàn, hấp dẫn, có tính cạnh tranh. 

3.3. HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP TỈNH BẮC NINH 

Trên cơ sở các chính sách ñã ban hành; căn cứ và các mục tiêu nhiệm vụ 

trong chiến lược phát triển công nghiệp ñã ñề ra; căn cứ vào tình hình thực tế, 

những cơ hội và các khó khăn thách thức ñang tác ñộng tới sự phát triển của tỉnh, 

cần thiết rà soát, ñiều chỉnh, nhằm hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp 

của tỉnh Bắc Ninh như sau: 

3.3.1. Chính sách ñầu tư phát triển công nghiệp 

3.3.1.1. Rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp ñến năm 

2015 và tầm nhìn 2020. 

Mặc dù trong những năm qua tỉnh sớm quan tâm tới quy hoạch phát triển công 

nghiệp, nhưng nhìn chung chất lượng quy hoạch thấp, chưa ñánh giá ñầy ñủ lợi thế so 

sánh, các phương án phát triển ñưa ra cứng nhắc, thiếu tính kích thích năng ñộng, sáng 

tạo, tạo khả năng bứt phá trong phát triển; các chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch  

còn chung chung, thiếu sự vận dụng cụ thể cơ chế, chính sách của Nhà nước ñể huy ñộng 

các nguồn lực ñảm bảo thực hiện thành công quy hoạch. Quy hoạch trong thời gian qua 

còn thiếu cụ thể về ñịnh hướng tổ chức không gian kinh tế - xã hội và ñô thị trong mối 

quan hệ với vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ và Thủ ñô Hà Nội. ðể tạo cơ sở trong quản 

lý, ñiều hành phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nhằm phát huy lợi thế so sánh, dẫn 

dắt nỗ lực phát triển một cách cao nhất, giải pháp ñầu tiên là rà soát, ñiều chỉnh quy 

hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và quy hoạch không gian kinh tế, ñô thị ñến năm 

2015 vói tu duy, phương pháp và nội dung mới. 

Với mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rút 

ngắn trong ñiều kiện hội nhập, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh ñã xác ñịnh, cần 

rà soát, ñiều chỉnh và tạo ra chuyển biến mới trong quy hoạch tổng thể phát triển 

công nghiệp. ðể quy hoạch ñáp ứng tầm nhìn trong chiến lược phát triển cần xác 

ñịnh ñầy ñủ yếu tố về ñiểm xuất phát, khó khăn, thuận lợi, cơ hội, thách thức, ñặc 

biệt là xác ñịnh lợi thế so sánh. 

Theo hướng phát huy lợi thế so sánh, quy hoạch phát triển công nghiệp của 

tỉnh Bắc Ninh cần phải ñược ñổi mới về chất ñể ñáp ứng các yêu cầu sau ñây: 
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- Về mục tiêu của phát triển: Tăng tốc, hiện ñại hoá và hướng tới phát triển bền vững. 

- Về phương thức phát triển: Mô hình lựa chọn là mô hình phát triển rút 

ngắn; yếu tố nội sinh là lợi thế so sánh; yếu tố bên ngoài là hội nhập. 

- Về phương pháp thực hiện: Quy trình kế hoạch hoá chiến lược mới bao gồm 

các thành phần: Tầm nhìn, bối cảnh sứ mệnh của tổ chức thực hiện quyền lãnh ñạo ñể 

ñạt ñược mục tiêu, sứ mệnh của cộng ñồng dân cư và doanh nghiệp. Tăng cường vai 

trò của cộng ñồng doanh nghiệp và dân cư trong tham gia và tiến hành công khai khi 

quy hoạch ñược phê duyệt, không hạn chế doanh nghiệp tham gia thị trường. 

- Về con ñường phát triển: Kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp hoá và ñô thị 

hoá ñể tiến nhanh tới hiện ñại hoá. 

- Về yếu tố ñảm bảo ñể thực hiện thành công con ñường phát triển: chính 

sách, giải pháp phát huy lợi thế so sánh; khắc phục bất lợi thế. 

Với những nội dung cơ bản về ñổi mới quy hoạch phát triển nêu trên, tỉnh rà 

soát, ñiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp ñến năm 2015, làm rõ 

con ñường, nội dung, ñặc trưng, ñiều kiện ñể ñưa tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh công 

nghiệp vào năm 2015 với những ñịnh hướng phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế so 

sánh theo từng yếu tố, từng ngành cũng như lợi thế so sánh tổng hợp ñược tạo ra từ 

cơ cấu ngành và không gian kinh tế năng ñộng, khả năng hội tụ các yếu tố ñẩy 

nhanh quá trình tụ hội ñô thị. 

Quy hoạch tổng thể cần ñược triển khai cụ thể thông qua quy hoạch không 

gian kinh tế và ñô thị, ñồng bộ với hệ thống hạ tầng với khả năng dự báo có ñộ 

chính xác cao tránh chủ quan, máy móc. ði kèm với quy hoạch là nghiên cứu, ban 

hành cơ chế, chính sách nhằm thực hiện ñược mục tiêu của quy hoạch; tăng cường 

phân cấp quản lý và làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp quản lý. 

ðổi mới công tác quy hoạch trên ñịa bàn tỉnh, cần hướng vào mục tiêu xây 

dựng Bắc Ninh thành vùng có sức cạnh tranh cao so với các yếu tố sau: 

- Xác lập cơ cấu kinh tế và không gian phát triển theo hướng mở, liên kết chặt 

chẽ trong vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ và vùng thủ ñô Hà Nội, bao gồm  cả quá 

trình tái cơ cấu công nghiệp, chức năng ñô thị và dịch vụ. Tạo mối quan hệ hài hoà 

trong phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng bền vững, tiến tới 

hình thành vùng ñô thị ñặc  trưng trên ñịa bàn toàn khu vực Bắc Ninh sau năm 2015. 

Hướng phát triển như vậy sẽ không bó buộc trong việc xây dựng thành phố, thị xã, thị 

trấn thuộc tỉnh mang tính thứ bậc theo kiểu tổ chức không gian ñô thị truyền thống. 

Cần kiến tạo không gian kinh tế và ñô thị mở, hiện ñại, mang ñậm nét văn hoá xứ 

Kinh Bắc. ðể làm ñược ñiều này cần huy ñộng ñội ngũ chuyên gia giỏi, kể cả thuê 
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chuyên gia nước ngoài. Việc tiến hành cần ñược chuẩn bị kỹ qua nhiều bước, kể cả 

bước thi tuyển về ý tưởng quy hoạch phát triển trên toàn bộ ñịa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở xác ñịnh ñược những yếu tố cơ bản nhất, tiến hành các bước của quy 

trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ñịnh hướng không 

gian kinh tế ñô thị trên ñịa bàn tỉnh. Do ñịa bàn tỉnh nhỏ, mật ñộ dân cư cao, doanh 

nghiệp và mức ñộ tụ hội ñô thị cao và diễn ra nhanh chóng, cần tiến hành quy hoạch 

ñịnh hướng không gian phát triển ñô thị và các ngành kinh tế, không tách rời giữa quy 

hoạch không gian ñô thị và từng ngành kinh tế. Ngay cả ñối với ngành nông nghiệp khi 

ñã xác ñịnh thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp ñô thị thì bản thân nó ñã gắn 

chặt với tổ chức không gian ñô thị và dịch vụ, du lịch, tổ chức dân cư và nông nghiệp 

sinh thái, bảo vệ môi trường cho sản xuất công nghiệp. Bên cạnh ñó, không thể nóng 

vội muốn biến ñổi nhanh nông thôn thành ñô thị, cần xác ñịnh mô hình ñô thị hợp lý. 

Chỉ có thực hiện quy hoạch như vậy mới thực sự ñảm bảo phát triển bền vững cho Bắc 

Ninh trong tương lai. Sau ñó, tiến hành các quy hoạch chuyên ngành, ñảm bảo gắn kết 

giữa quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và quy hoạch xây dựng. 

ðể xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng 

tạo lợi thế cạnh tranh của vùng tỉnh, chú trọng ñến xác ñịnh ñầy ñủ các yếu tố về 

phát triển dịch vụ và hệ thống tài chính, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quan 

tâm ñến hạ tầng thông tin, viễn thông, công nghệ thông tin, internet; chiến lược về 

phát triển nguồn nhân lực; các yếu tố về quản lý doanh nghiệp và xây dựng môi 

trường kinh doanh; cải cách hành chính và nâng cao vai trò của các yếu tố sáng tạo 

kinh tế ñối với từng doanh nghiệp, cũng như một môi trường sáng tạo thực sự. 

Tính ñột phát trong công tác quy hoạch các KCN ở Bắc Ninh cho giai ñoạn 

tới là thực hiện quy hoạch một số KCN nhỏ, chuyên ngành có thể nằm riêng rẽ 

hoạch nằm trong các KCN tập trung. Dịnh hướng phát triển một số khu như sau: 

- Khu CN Công nghệ thông tin: Với diện tích từ 10ha ñến 50ha cho một khu; 

- Khu CN ñiện, ñiện tử: Với diện tích từ 10-15ha; 

- Khu CN cơ khí, chế tạo: Với diện tích từ 10-15ha; 

- Quy hoạch các Khu ñô thị gắn với KCN: Diện tích các khu ñô thị này bằng 

khoảng 30% diện tích các KCN ñã quy hoạch. Tạo ra sự phát triển không gian công 

nghiệp theo hướng bền vững. 

- Quy hoạch thí ñiểm KCN Khoa học-Công nghệ: với quy mô 800-1.000ha, 

trong ñó bao gồm các khu vực cho Hội họp, hội thảo(1); Khu vực cho Nghiên cứu 

& phát triển(2); Khu vực cho ñào tạo(3); Khu vực cho các Công trình thực 
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nghiệm(4); Khu vực cho các dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ở(5),.. Sự kết nối các khu 

vực là hệ thống ñiều hành theo mô hình các modul liên kết mềm. 

Tuy nhiên, khi xác ñịnh các ngành công nghiệp chủ lực, nhất là trong lĩnh 

vực công nghiệp công nghệ cao, cần tránh chủ quan ñặt trọng tâm vào các nhóm 

ngành ñang có sức phát triển trên ñịa bàn như: vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, giấy, 

sản xuất thép, cơ khí,.. mà cần có ñịnh hướng vào các nhóm ngành mới ñể phát  huy 

lợi thế về nguồn nhân lực, tăng cường ảnh hưởng ñến các nỗ lực sáng tạo kinh tế 

trên ñịa bàn toàn tỉnh: ñánh giá ñầy ñủ ñến các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên 

quan ở tất cả các khâu phát triển kỹ thuật, sản xuất, tiếp thị và dịch vụ trong chuỗi 

các giá trị của công nghiệp trong khu vực và toàn cầu.. 

3.3.1.2. Tạo nguồn vốn cho phát triển công nghiệp 

Vốn ñược coi là một trong những yếu tố có tính quyết ñịnh việc ñẩy nhanh 

phát triển công nghiệp. ðể có vốn, cần có quá trình tích luỹ tạo nguồn vốn, bao gồm 

cả tích luỹ trong nước, trên ñịa bàn và nguồn từ bên ngoài. Nhu cầu về vốn cho phát 

triển công nghiệp rất lớn. Tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng; Hỗ trợ các DN 

ñầu tư chiều sâu, ñào tạo nghề,... ðồ thị 3.1 cho thấy nhu cầu vốn cho phát triển 

kinh tế từng giai ñoạn ñến năm 2020 
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ðồ thị 3.1. Dự tính nhu cầu vốn cho phát triển các giai ñoạn  

            ( Nguồn Sở Kế hoạch- ðầu tư tỉnh Bắc Ninh) 

Việc huy ñộng vốn cho phát triển công nghiệp cần có những chính sách và 

giải pháp phù hợp ñối với từng loại nguồn vốn, cụ thể như sau: 
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Thứ nhất, ñối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Tích cực khai thác nguồn 

vốn của Trung ương ñầu tư cho các công trình trọng ñiểm quốc gia trên ñịa bàn tỉnh 

từ nay ñến năm 2010 và năm 2020. Phát huy tác ñộng và khai thác có hiệu quả kết 

quả ñầu tư các công trình này; Nâng cao nguồn vốn huy ñộng và sử dụng có hiệu 

quả vốn từ ngân sách ñịa phương. Tập trung ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật (ñường, ñiện, nước, thông tin liên lạc,…). Chú trọng ñầu tư nguồn vốn này ñể 

phát triển hạ tầng xã hội và dịch vụ xã hội (nhà ở công nhân, trường học, dạy 

nghề,…); Trích một phần ñáng kể ñể hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp 

chủ lực và các sản phẩm xuất khẩu chính của tỉnh, hỗ trợ nghiên cứu phát triển thị 

trường, xúc tiến thương mại và ñầu tư, phát triển công nghiệp nông thôn, cải tiến 

công nghệ, nhằm khuyến khích các cá nhân trong các doanh nghiệp Nhà nước tham 

gia nghiên cứu công nghệ mới. 

Thứ hai, nguồn vốn tín dụng: Vốn tín dụng bao gồm của tín dụng ưu ñãi của 

Nhà nước từ nguồn ODA, quỹ hỗ trợ phát triển của tỉnh, các tổ chức tín dụng trên 

ñịa bàn là những nguồn hết sức quan trọng, Hiện nay, nguồn vốn tín dụng thương 

mại tương ñối dồi dào, ñủ ñáp ứng các nhu cầu phát triển. ðể khai thác và giải ngân 

ñược nguồn vốn này, hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng căn cứ vào 

chương trình phát triển công nghiệp, tiếp cận với các doanh nghiệp xây dựng có 

chương trình ñầu tư một cách cụ thể ñể thẩm ñịnh và cho vay theo từng dự án. Các 

doanh nghiệp phải chủ ñộng xây dựng dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả và 

khả thi, lựa chọn mục tiêu ñầu tư, phối hợp tổ chức tín dụng ñể bố trí và sử dụng 

nguồn tín dụng một cách hợp lý và hiệu quả. 

Thứ ba, nguồn thu hút ñầu tư trong nước: Ngoài các nguồn vốn từ ngân sách 

và nguồn vốn tín dụng, một nguồn vốn hết sức quan trọng là các doanh nghiệp trong 

nước, nhân dân có nhu cầu ñầu tư vốn vào phát triển sản xuất công nghiệp. Theo 

ñánh giá, nguồn vốn này có tiềm năng khá lớn, thời gian qua, sự ra ñời của Luật 

Doanh nghiệp ñã khuyến khích và thu hút một lượng vốn ñáng kể vào phát triển 

công nghiệp. ðể phát huy nguồn vốn này, cần tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, 

tạo ñiều kiện ñể thu hút vốn ñầu tư của các chủ Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 

nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh ñầu tư. Khuyến khích các chủ doanh 

nghiệp liên kết góp vốn với nhau ñể tạo nên Tiềm lực tài chính ñủ mạnh, ñủ sức ñầu 

tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp lớn và hiện ñại. ðẩy mạnh công tác cổ phần 

hoá, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước ñể thu hút thêm nguồn vốn trong nhân dân. 

Thứ tư, nguồn vốn thu hút ñầu tư nước ngoài: Nguồn vốn ñầu tư nước ngoài 

có vai trò rất quan trọng ñối với sự nghiệp phát triển công nghiệp nói riêng và phát 
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triển kinh tế của tỉnh nói chung. Những năm qua, nguồn vốn này chiếm trên 70% 

vốn ñầu tư toàn ngành công nghiệp của tỉnh. 

Từ nhu cầu vốn ñã xác ñịnh cho phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh cho ñến 

2010 và giai ñoạn tiếp theo là rất lớn, cần tăng cường thu hút vốn ñầu tư trực tiếp 

của nước ngoài ñể tạo ra môi trường ñể nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng. Cần 

áp dụng các biện pháp tích cực thu hút vốn ñầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu 

gọi ñầu tư phù hợp, chuẩn bị quỹ ñất ñể sẵn sàng ñáp ứng nhu cầu nhà ñầu tư. Hoạt 

ñộng tiếp thị ñầu tư cần ñược ñổi mới về phương pháp và phong cách chỉ ñạo cho 

phù hợp với bối cảnh không còn ở giai ñoạn nhà ñầu tư chủ ñộng ñến, cụ thể: 

- Ngoài việc chuẩn bị các ñiều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật cho thu hút ñầu tư nước ngoài, cần ñổi mới và ñẩy mạnh công tác vận ñộng 

xúc tiến ñầu tư, tạo lập thị trường ñầu tư mới ngoài châu Á, chú trọng các tập 

ñoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ thương hiệu,… ñể phát triển các lĩnh 

vực phụ trợ (doanh nghiệp vệ tinh). Hiện nay, hầu hết vốn ñăng ký ñầu tư nước 

ngoài chủ yếu là các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như: Singapo, ðài 

Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc, vốn ñầu tư từ các nước công nghiệp phát triển 

như Mỹ, ðức, Anh, Nhật,… còn rất ít nếu so với số vốn mà các nước này ñầu tư 

vào các nước khác trong khu vực. ðể làm ñược ñiều này, cần tăng cường chi 

ngân sách cho các hoạt ñộng nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến ñầu tư. 

Cùng với việc tiếp tục thu hút ñầu tư của các nhà ñầu tư truyền thống ở khu vực 

châu Á, cần có những chuyển hướng thu hút ñầu tư sang các ñối tác Tây Âu, Bắc 

Mỹ,… nhằm tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ kỹ thuật hiện ñại, có hàm 

lượng chất xám cao. 

- Cải cách cơ bản nhằm giảm thiểu và ñơn giản hoá thủ tục về hành chính 

liên quan ñến thu hút ñầu tư nước ngoài. Hoàn thiện và cụ thể quy chế phối hợp 

giữa các bộ, ngành trung ương và ñịa phương trong việc quản lý các hoạt ñộng ñầu 

tư nước ngoài. Tăng cường kiểm tra giám sát các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực 

trong thu hút ñầu tư nước ngoài. Thực hiện tốt nguyên tắc “một cửa, tại chỗ” trong 

hoạt ñộng thu hút ñầu tư. 

- Tăng cường bảo vệ, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khó khăn vướng 

mắc và hỗ trợ các dự án ñầu tư nước ngoài hiện tại và các dự án ñang gặp khó khăn 

khi triển khai, vì các dự án ñầu tư nước ngoài hiện tại là những sứ giả tốt nhất ñối 

với thế giới. Rà soát lại các dự án ñã ñăng ký nhưng chưa triển khai thực hiện ñể 

khai thác tốt quỹ ñất cho phát triển công nghiệp, hỗ trợ các dự án có khả năng triển 

khai nhưng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. 
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- Việc ban hành và ưu tiên phát triển công nghiệp ñầu tư nước ngoài cần 

nghiên cứu khi tiến hành việc ñảm bảo bình ñẳng cho các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước, tuy tạo môi trường thuận lợi cho các nhà ñầu tư nước ngoài nhưng 

phải bảo ñảm phát huy nội lực ñể phát triển ñộc lập và tự chủ. ðối với hình thức 

liên doanh cần có ñủ các ñiều kiện ñể hợp tác, ñảm bảo phát huy nội lực, tránh 

tình trạng thiếu các ñiều kiện về nội lực mà vẫn tham gia hợp tác liên doanh. 

3.3.1.3. Phát triển kết cấu hạ tầng: 

Một là, tập trung ñầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

- Phát triển hệ thống giao thông: khai thác nguồn vốn từ ngân sách trung 

ương thông qua các chương trình, dự án về kết cấu hạ tầng, tăng cường ñầu tư từ 

ngân sách ñịa phương và huy ñộng trong dân ñể phát triển kết cấu hạ tầng như 

ñường, ñiện, thuỷ lợi. 

- Quan tâm và tập trung ñầu tư cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp tập 

trung, cụm công nghiệp, ñồng bộ với tiến ñộ xây dựng cơ sở hạ tầng ngoại khu gồm 

ñiện, nước, thông tin, các dịch vụ kỹ thuật. 

- Chú trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp 

như nhà ở công nhân, bệnh viện, trường học, trung tâm ñào tạo nghề, khu thương 

mại, khu vui chơi giải trí và khu dân cư, ñể thu hút nhiều dự án vào các khu công 

nghiệp và tạo ñiều kiện cho việc triển khai nhanh các dự án ñầu tư. 

Hai là, hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành.  

- Xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành, nhất là khu công nghiệp 

chuyên ngành mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ cần ñược ưu tiên hàng ñầu, có chính 

sách ưu ñãi riêng cho từng chuyên ngành và hạn chế những ảnh hưởng về môi 

trường trong việc phát triển các khu công nghiệp ña dạng. 

- ðể tạo thêm sức hấp dẫn thu hút ñầu tư, nên cho tổ chức thí ñiểm mô hình 

khu công nghiệp do Nhà nước ñầu tư hạ tầng và cho thuê lại không vì mục ñích 

kinh doanh, ñể ñảm bảo phí sử dụng hạ tầng có tính cạnh tranh cao, chủ ñầu tư có 

thể giao cho ban quản lý các khu công nghiệp và mô hình này trước mắt ưu tiên thu 

hút các nhà ñầu tư trong nước và những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, kỹ thuật 

cao, các khu công nghiệp ở các ñịa bàn khó khăn. 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về KCN, tiến tới ban hành Luật về KCN làm 

cơ sở pháp lý ổn ñịnh và thống nhất cho việc tổ chức và hoạt ñộng của các KCN ở 

Việt Nam. Các công cụ chính sách ñầu tư phát triển KCN phải rõ ràng, minh bạch, 

ñặc biệt là phải nhất quán, có tầm nhìn dài hạn và toàn cục ñược xây dựng trên cơ 

sở cân nhắc rất kỹ mục tiêu công nghiệp hoá cho từng thời kỳ. 
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- Qui hoạch phát triển các KCN của từng ñịa phương phải phù hợp với qui 

hoạch tổng thể các KCN trên cả nước và qui hoạch phát triển công nghiệp, qui hoạch 

phát triên kinh tế - xã hội vùng, miền, nhằm phát huy lợi thế so sánh của mỗi ñịa 

phương ñể từ ñó có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các ñịa phương trong việc 

ñầu tư phát triển các KCN. Cần tăng cường cơ chế phối hợp và tạo sự liên thông giữa 

các KCN của các ñịa phương ñể hỗ trợ, thúc ñẩy nhau cùng phát triển theo một qui 

hoạch chung thống nhất của cả nước, khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành 

mạnh trong thu hút ñầu tư giữa các ñịa phương, làm phá vỡ mặt bằng ưu ñãi chung và 

môi trường ñầu tư, ảnh hưởng ñến sự phát triển bền vững lâu dài của các KCN. 

Các KCN cần ñược qui hoạch xây dựng ñồng bộ với các khu thương mại, 

ñô thị, dịch vụ theo mô hình tổ hợp liên hoàn trong ñó phát triển khu công 

nghiệp là trọng tâm, còn các khu vệ tinh khác về thương mại, dịch vụ, ñô thị mới 

là hết sức quan trọng, có vai trò tác nhân thúc ñẩy và ñảm bảo sự phát triển bền 

vững, bảo vệ môi trường sinh thái của các khu công nghiệp tại ñịa phương. 

- Lựa chọn cơ cấu ñầu tư trong các KCN theo hướng khuyến khích phát 

triển, thu hút các dự án ñầu tư các ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, có 

tốc ñộ tăng trưởng cao và sức lan toả nhanh tới các ngành kinh tế khác ñể tạo 

ñộng lực thúc ñẩy phát triển kinh tế. Cơ cấu ñầu tư trong các KCN phải tính tới 

lộ trình mở cửa nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng tận dụng các 

nguồn vốn ñầu tư nước ngoài, phát huy lợi thế so sánh của các ngành công 

nghiệp trong nước ñể tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

- Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về KCN theo hướng ñẩy mạnh việc 

phân cấp, giao quyền trực tiếp cho các Ban quản lý các KCN của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt ñộng 

của các doanh nghiệp trong KCN. ðể thực hiện ñược nhiệm vụ này, Nhà nước 

cần có chiến lược ưu tiên phát triển và tăng cường năng lực thể chế, trình ñộ 

chuyên môn cho ñội ngũ cán bộ quản lý các KCN tại các ñịa phương. 

- ðổi mới vai trò hỗ trợ, ñiều tiết của Nhà nước trong ñầu tư phát triển 

KCN, chuyển từ can thiệp trực tiếp sang can thiệp gián tiếp vào các quan hệ thị 

trường, phát triển của các KCN, ñảm bảo cơ cấu các nguồn lực cơ bản ñược phân 

bố theo cung cầu thị trường nhưng có sự ñiều tiết của Nhà nước theo các mục 

tiêu ñã xác ñịnh. Nhà nước chỉ hỗ trợ phát triển các KCN ở các khu vực có ñiều 

kiện kinh tế – xã hội khó khăn, môi trường ñầu tư hạn chế trong giai ñoạn phát 

triển ban ñầu và với những hình thức hỗ trợ ña dạng, lồng ghép với các chương 

trình mục tiêu khác ñể ñảm bảo ñạt ñược hiệu quả ñầu tư cao nhất. 
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Ba là, phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp 

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, xây dựng nhà ở công nhân, nhất là lĩnh vực thu hút nhiều lao ñộng như 

may mặc, giày dép,… 

- Hỗ trợ về vốn ưu ñãi cho các doanh nghiệp làm dịch vụ và phục vụ ñưa 

ñón công nhân trên ñịa bàn, dịch vụ trong khu công nghiệp,… ñể tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội 

nhập và phát triển. 

3.3.2. Chính sách hỗ trợ tiếp cận ñất ñai 

Hệ thống các quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai là một trong những quy 

ñịnh vừa chặt chẽ vừa phức tạp và nhậy cảm nhất. Do vậy, trên cơ sở các quy 

ñịnh của pháp luật hiện hành mà chính quyền ñịa phương có những vận dụng ñề 

ra các chính sách sát hợp nhất với tình hình của ñịa phương mình sao cho sử 

dụng có hiệu quả nhất nguồn lực ñất ñai, ñáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội ñã ñề ra. 

Chính sách về ñất ñai của ñịa phương hướng tới mục ñích tạo ñiều kiện thuận 

lợi nhất cho các tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn lực này một cách thông thoáng, tiết 

kiệm thời gian, chi phí cho các thủ tục hành chính phải tuân thủ. ðồng thời hướng 

tới sử dụng hiệu quả nhất quỹ ñất ñang có. 

Do vậy, ngay từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã phải tính 

toán chặt chẽ và kỹ lưỡng, nhằm vừa ñảm bảo dành ñất cho phát triển công nghiệp 

vừa ñảm bảo ổn ñịnh ñất cho sản xuất nông nghiệp, giữ vững an ninh lương thực.  

Quy hoạch sử dụng ñất cho công nghiệp và ñô thị ñi trước một bước, theo ñó 

với Bắc Ninh dành không quá 20% quỹ ñất nông nghiệp. Theo các chuyên gia thì 

ñây là chỉ tiêu nhằm ñảm bảo an ninh lương thực trên ñịa bàn. 

Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng do chính quyền ñịa phương thực 

hiên. Do vậy tỉnh Bắc Ninh ban hành các chính sách hướng tới ñảm bảo lợi ích của 

người nông dân có ñất thu hồi, ñảm bảo lợi ích của các nhà ñầu tư, ñồng thời với lợi 

ích của Nhà nước. Theo ñó hàng năm ban hành ñơn giá ñất phù hợp tạo ñiều kiện ñể 

người dân ñồng tình ủng hộ. 

Thủ tục, trình tự thu hồi ñất, giao ñất luôn luôn là vấn ñề phức tạp và mất 

nhiều thời gian nhất. Chính sách hướng tới ñơn giản các thủ tục từ các khâu, qua 

các sở ban ngành của ñịa phương. Theo ñó cơ chế cải cách hành chính ñược ñề cao 

theo hướng áp dụng cơ chế “Một cửa liên thông“ nhằm tạo thuận lợi nhất cho các 

nhà ñầu tư. 



150 

 

3.3.3. Chính sách thương mại, thị trường 

Trong ñiều kiện kinh tế thị trường theo xu hướng mở cửa và hội nhập kinh tế 

quốc tế, thị trường có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và 

phát triển công nghiệp nói riêng. Việc mở rộng và phát triển thị trường bao gồm cả 

thị trường trong nước và thị trường quốc tế, cả thị trường truyền thống và thị trường 

mới. Do vậy, cần tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh 

nghiệp trong công tác này.  

Một là, ñối với thị trường trong nước: Với dân số 85 triệu người, các doanh 

nghiệp cần xác ñịnh ñây là thị trường ñầy tiềm năng chủ yếu tiêu thụ các loại hàng 

hoá tiêu dùng, vật liệu xây dựng, nông sản,… Nằm ở khu vực kinh tế trọng ñiểm 

Bắc Bộ, có thị trường Hà Nội và các tỉnh trong vùng Bắc Bộ là thị trường tiêu thụ 

lớn các loại hàng hoá tiêu dùng: ñường, giấy, ñồ ñiện - ñiện tử, hàng nông sản, hàng 

vật liệu xây dựng, sắt thép,… ñồng thời cũng là thị trường cung ứng các loại hàng 

hoá tiêu dùng cho tỉnh: ñồ nhựa, ñồ dùng gia ñình, vải,… Vùng ñồng bằng Bắc Bộ 

là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hoá tiêu dùng: ñường, sữa, bột giặt, hàng 

may mặc, ñồ ñiện - ñiện tử, hàng mộc, hàng vật liệu xây dựng, sắt, thép, xe gắn 

máy, máy móc phục vụ nông nghiệp,… Ngoài ra, miền Trung cũng là thị trường 

tiêu thụ rất quan trọng về hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, hàng vật tư sắt thép,… 

Do ñó, các doanh nghiệp cần ñẩy mạnh việc tiêu thụ trong nước ñối với những sản 

phẩm hàng hoá là những sản phẩm có lợi thế của ñịa phương so với cả nước. 

ðể tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, về 

phía ñịa phương, trên cơ sở chương trình xúc tiến thương mại chung, cần nghiên 

cứu hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trong việc tham gia hội chợ triển lãm 

trong nước theo từng chuyên ngành, nhằm tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp mở 

rộng thị trường trong nước. 

Hai là, ñối với thị trường quốc tế: Thị trường quốc tế gồm nhiều yếu tố, 

nhưng trước hết gắn liền với hoạt ñộng xuất khẩu hàng hoá - dịch vụ. Hiện nay, 

xuất khẩu của tỉnh chiếm tỷ trọng trên 70% trong tổng doanh số tiêu thụ. Do ñó, thị 

trường xuất khẩu là một vấn ñề hết sức quan trọng. Trong bối cảnh mới, ñể phát 

triển xuất khẩu, cần có chiến lược về thị trường ñối với từng ngành hàng, ñặc biệt là 

từ năm 2006 khi hàng rào bảo hộ thuế quan ñối với sản xuất trong nước về cơ bản 

ñược gỡ bỏ. 

ðến năm 2015, thị trường xuất khẩu tiếp tục phát triển theo hướng củng cố 

và giữ vững thị trường truyền thống với Trung Quốc ñại lục, ðài Loan, Xingapo, 
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Nhật, Mỹ, các nước EU,…; thâm nhập các thị trường mới, trong ñó cần chú ý ñặc 

biệt thị trường khối ASEAN khi ñược hưởng các ưu ñãi. 

ðể thúc ñẩy thị trường xuất khẩu phát triển, các cơ quan, ban ngành của tỉnh 

cần tập trung thực hiện một số biện pháp cụ thể như: hỗ trợ kinh doanh về thông tin 

thị trường, về xúc tiến thương mại. Cụ thể như sau: 

- Tích cực hỗ trợ về thông tin cho doanh nghiệp: tăng cường tiếp xúc với 

doanh nghiệp ñể nắm bắt nhu cầu và trao ñổi thông tin với các doanh nghiệp; tích 

cực phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước cho doanh 

nghiệp; hình thành các cơ sở dữ liệu thông tin và ñược cập nhật thường xuyên ñể 

cung cấp thông tin cho doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng; 

phát triển hệ thống thông tin và khai thác các mạng thông tin. 

- Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại như tìm kiếm 

thị trường, bạn hàng, nguồn nguyên liệu, công nghệ,… trong nước và quốc tế bằng 

nhiều cách như: hỗ trợ các doanh nghiệp mở các ñại lý, chi nhánh ở các ñịa phương 

khác hoặc ở nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường 

trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quảng bá nhãn hiệu, sản 

phẩm, bảo hộ bản quyền,… 

- Tỉnh có biện pháp hỗ trợ ñối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm 

xuất khẩu chủ lực của ñịa phương bằng các biện pháp cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác thăm dò và tìm kiếm mở rộng thị 

trường, khảo sát mặt hàng xuất khẩu mới; 

+ Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội chợ triển lãm, hội thảo chuyên ñề; 

+ Hỗ trợ trong việc lập Chi nhánh, Văn phòng ñại diện tại các thị trường 

mới, thị trường có quan hệ ngoại giao với ñịa phương. 

ðối với các doanh nghiệp, tích cực và chủ ñộng hơn nữa trong việc tìm kiếm 

thị trường xuất khẩu; tăng cường công tác nghiên cứu thị trường thế giới, vận dụng 

linh hoạt các hình thức thông tin, quảng cáo, Web, Internet,… ñể giới thiệu sản 

Phẩm của mình với thị trường thế giới. Chú trọng việc ñào tạo ñội ngũ cán bộ xúc 

tiến thương mại giỏi, am hiểu kinh doanh quốc tế và giao dịch thương mại, ñể có 

thể thâm nhập thị trường thế giới. 

Cần ñánh giá ñúng về sản phẩm sản xuất trên ñịa bàn theo khả năng cạnh 

tranh trên cơ sở tính toán các hệ số về lợi thế cạnh tranh RCA, DRC, EPR. Nhóm có 

khả năng cạnh tranh thấp cần xem xét ñể chuyển hướng ñầu tư, nếu không thực hiện 

ñược các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh. Nhóm có khả năng cạnh tranh 

có ñiều kiện thì bổ sung các ñiều kiện trong một thời hạn cụ thể. Nhóm có khả năng 
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cạnh tranh thì có biện pháp tiếp tục mở rộng thị trường, ñầu tư mở rộng và ñầu tư 

chiều sâu, tận dụng cơ hội tăng nhanh khả năng sản xuất, thu hồi vốn, chuẩn bị các 

ñiều kiện, khả năng tài chính ñể có thể ñối phó với những bất thường xảy ra. 

Xây dựng chính sách và biện pháp hỗ trợ ñầu tư sản xuất hàng xuất khẩu 

trong ñiều kiện các doanh nghiệp mới vươn ra thị trường thế giới thì cần hỗ trợ 

doanh nghiệp thông qua chính sách, bắt ñầu từ hỗ trợ ñầu tư các cơ sở sản xuất, chế 

biến hàng xuất khẩu. Làm tốt ñiều này không những ñẩy mạnh xuất khẩu mà còn 

tạo ra khả năng phát triển công nghiệp chế biến. Chính sách ñầu tư sản xuất hàng 

xuất khẩu về nguyên tắc phải ưu ñãi hơn so với các ngành nghề sản xuất nhưng 

không xuất khẩu. Cần coi ñây là tiêu chuẩn phối hợp ñể có ưu ñãi cho hàng xuất 

khẩu cộng thêm vào khoản ưu ñãi khác.  

Trên cơ sở lộ trình hội nhập ñược diễn ra trên phạm vi cả nước, tỉnh cần tập 

huấn, giúp ñỡ các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch của mình và cam kết thực hiện; 

chỉ hỗ trợ trong thời gian nhất ñịnh ñối với doanh nghiệp, ngành hàng ñã xây dựng 

phương án và có giải pháp thực hiện tiến trình hội nhập. Cần có sự phối hợp ñồng 

bộ giữa chính sách khuyến khích xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và chính 

sách ñầu tư phát huy lợi thế so sánh ñể thúc ñẩy tiến trình hội nhập của nền kinh tế 

nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, tạo ra năng lực nội sinh có tính cạnh tranh 

cao của vùng trong ñiều kiện hội nhập. Tăng cường mở rộng thị trường thông qua 

doanh nhân người Bắc Ninh ở trong và ngoài nước; triển khai có hiệu quả quỹ hỗ 

trợ xuất khẩu và xúc tiến thương mại, phát triển thương mại ñiện tử. 

ðể nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cần cổ phần hóa hoàn 

toàn doanh nghiệp Nhà nước (trừ doanh nghiệp công ích); không tạo rào cản về ñầu 

tư ñối với doanh nghiệp sản xuất cùng ngành hàng mà chỉ khuyến cáo dựa trên quy 

hoạch, tránh tình trạng bảo hộ như trước ñây. Bảo ñảm công khai quy hoạch về sử 

dụng ñất, áp dụng chế ñộ ñấu thầu lựa chọn doanh nghiệp thuê ñất ñầu tư dự án phù 

hợp với ngành nghề trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp muốn thuê sau khi 

công bố công khai quy hoạch. Kiểm tra việc sử dụng các dự án ñầu tư ñược cấp 

phép, thu hồi ñất với các dự án triển khai quá hạn; cho phép ñăng ký khấu hao 

nhanh ñối với một số ngành sản xuất làng nghề ñể chuyển ñổi công nghệ; rút ngắn 

thời gian tìm hiểu ñầu tư, lập dự án và thuê ñất. Tăng cường hoạt ñộng của trung 

tâm xúc tiến ñầu tư, xúc tiến thương mại, trung tâm chuyển giao công nghệ, thành 

lập trung tâm khai thác quỹ ñất. ðẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư nước ngoài ñể tạo 

thêm sôi ñộng trong hoạt ñộng kinh tế trên ñịa bàn tỉnh. 
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Cùng với vấn ñề trên, cần thúc ñẩy hình thành ñồng bộ các loại thị trường 

trên ñịa bàn tỉnh như trường công nghệ, lao ñộng, dịch vụ tư vấn, tài chính, tiền tệ, 

bất ñộng sản... ðặc biệt quan tâm ñến hình thành, quản lý, phát triển thị trường bất 

ñộng sản vì lợi thế so sánh của tỉnh là tài nguyên ñất ñai ở khu vực thuận lợi cho 

ñầu tư sản xuất, dịch vụ và quá trình ñô thị hoá. Thị trường bất ñộng sản lành mạnh 

sẽ tăng cường phát huy lợi thế so sánh, ngược lại sẽ làm suy giảm lợi thế so sánh. 

ðồng thời thúc dẩy phát triển thị trường tài chính, tiền tệ, thu hút các ngân hàng 

thương mại, cổ phần ñặt chi nhánh, ñầu tư các trung tâm giao dịch, tham gia xúc 

tiến , thu hút dự án ñầu tư vào tỉnh và cho vay vốn. Phát triển thị trường công nghệ, 

xây dựng trung tâm triển lãm, chuyển giao công nghệ của vùng gắn với trung tâm 

ñào tạo nhân lực, nghiên cứu, triển khai.  

Hình thành ñồng bộ các loại thị trường sẽ tăng tính linh hoạt trong hoạt ñộng 

kinh tế, tăng khả năng xác ñịnh lợi thế so sánh do thị trường phản ánh chính xác chi 

phí yếu tố ñầu vào, ñáp ứng yêu cầu tăng lên về quy mô tụ hội doanh nghiệp trong 

quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở Bắc Ninh, góp phần giảm chi phí giao 

dịch, tăng lợi ích từ thông tin lan toả, tiếp cận nhanh tới yếu tố ñầu vào, ñầu ra bổ 

sung hoặc thay thế. Việc hoàn thiện môi trường thể chế ñể thúc ñẩy phát triển ñồng 

bộ các loại thị trường là giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế ở nước ta. 

ðồng thời ñó là cơ sở quan trọng ñể ñánh giá, phát huy và chuyển hoá lợi thế so 

sánh và khắc phục bất lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế ở Bắc Ninh - một ñịa 

bàn phát triển kinh tế thuộc khu vực nhạy cảm và năng ñộng.  

3.3.4. Chính sách khoa học, công nghệ  

Tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, sản xuất 

các hàng hoá có hàm lượng chất xám cao, hướng tới thị trường xuất khẩu. Các KCN 

hiện nay ñã có tỷ lệ lấp ñầy trên 50% theo diện tích quy hoạch. Do vậy,chính sách 

cần tập trung việc thu hút ñầu tư và các KCN tập trung theo hướng lựa chọn các 

doanh nghiệp theo ñịnh hướng trên nhằm tăng giá trị của hàng hoá sản xuất, ñồng 

thời tăng hiệu quả sử dụng ñất công nghiệp. 

Có chính sách ưu tiên cho các ngành công nghệ cao, công nghệ phụ trợ, cơ 

khí chế tạo máy; ñồng thời chú trọng hỗ trợ nhóm ngành có lợi thế về vùng nguyên 

liệu ở ñịa phương, nhóm ngành sử dụng các sản phẩm từ nông nghiệp. Khuyến 

khích các ngành sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng. 

Khuyến khích công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp cơ khí ñầu tư chiều sâu 

nhằm nâng cao chất lượng các nhà máy hiện có ñáp ứng yêu cầu máy móc thiết bị, 
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dụng cụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ 

nghệ truyền thống trong tỉnh. 

Chính sách nhằm hình thành các khu công nghiệp phụ trợ ngay trong 

các KCN tập trung hoặc khu công nghiệp phụ trợ riêng biệt  nhằm phát huy 

hiệu quả của ñất ñai; tạo dựng những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng 

cao, ñồng thời tạo mối liên kết giữa các nhà ñầu tư, lôi cuốn, lan toả ñối với 

các CCN làng nghề. ðây chính là ñiểm khác biệt, ñiểm nhấn về chính sách phát 

triển công nghiệp giữa tỉnh Bắc Ninh so với các tỉnh khác trong khu vực. Mục 

tiêu chinh sách nhằm tạo ra ngành công nghiệp gia tăng giá trị, là hạt nhân 

cho sự phát triển kinh tế bền vững. 

Chính sách cần ñề ra khuyến khích phát triển các doanh nghiệp phụ trợ với 

các ngành nghề phù hợp có sự kết nối với các doang nghiệp trong KCN tập trung. 

ðây chính là ñiểm mạnh khi liên kết giữa các doanh nghiệp của hai khu vực KCN 

tập trung và CCN làng nghề. ðồng thời có chính sách hỗ trợ ñầu tư máy móc thiết 

bị hiện ñại, công nghệ tiên tiến. Hạn chế các doanh nghiệp ñầu tư máy móc lạc hậu, 

gây ô nhiễm môi trường. 

Coi trọng công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, ñồ uống. Ưu tiên ñầu 

tư ñổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 

của các xí nghiệp hiện có, khuyến khích ñổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm 

nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố và mở rộng thị trường, nâng cao giá trị 

thương hiệu. 

Cương quyết xử lý các dây chuyền sản xuất cũ nát không hiệu quả, ñồng thời 

ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.  

3.3.5. Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh   

Tăng cường hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, mở thị trường mới cho 

ngành công nghiệp. ðối với thị trường cũ như Liên Bang Nga, ðông Âu và một số 

thị trường mới như Irắc, Trung Cận ðông, Châu Phi,… Chính phủ cần tháo gỡ 

những khó khăn trong cơ chế thanh toán, bảo hiểm rủi ro, cũng như tạo ñầu mối 

hàng hoá cho các doanh nghiệp ñẩy mạnh xuất khẩu, cạnh tranh với các nước trong 

khu vực trên thị trường quốc tế. Tạo môi trường kinh doanh bình ñẳng trong thị 

trường nội ñịa hướng tới xuất khẩu. 

Ưu tiên ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng giao thông, ñiện, nước, thông 

tin liên lạc, giáo dục ñào tạo, khoa học công nghệ… cho các tỉnh nằm trong vùng 

kinh tế trọng ñiểm, có tỷ trọng công nghiệp lớn, tạo ñiều kiện cho các ñịa phương 

khác trong vùng cùng phát triển.  
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Chú trọng công tác dự báo thị trường, ñầu tư cho xây dựng các cơ sở dữ liệu 

thị trường, nhằm chủ ñộng cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp chủ ñộng trong 

kinh doanh, ñặc biệt chú trọng tới thị trường xuất khẩu.  

Có chính sách tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp phát triển thị trường nội 

ñịa, xây dựng các Trung tâm thương mại, các siêu thị, văn phòng cho thuê, các cửa 

hàng bán buôn, bán lẻ ở các trung tâm thị xã, thành phố. Quy hoạch các tuyến phố 

chuyên cho các sản phẩm như: may mặc, ñồ gỗ, vật liệu xây dựng. Các cấp chính 

quyền cần cải cách thủ tục hành chính, tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

Có biện pháp khuyến khích ñầu tư xây dựng các chợ ñầu mối, các trung tâm 

trung chuyển hàng hoá có tính chất cho cả khu vực. Ưu tiên, khuyến khích các 

doanh nghiệp ñầu tư cảng nội ñịa (ICD), các dịch vụ logistic nhằm tạo ra lợi thế 

cạnh tranh mới với cả vùng, ñồng thời tích cực làm tăng giá trị của ngành dịch vụ 

trong cơ cấu GDP của tỉnh. 

Có chính sách tạo ñiều kiện cho xuất khẩu, mở rộng thị trường. Khuyến 

khích các doanh nghiệp ñịa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới các 

thị trường truyền thống và khai thác mở rộng thị trường tiềm năng. Nhằm ñạt và 

vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hàng năm từ 45-52%/năm. 

3.3.6. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của tỉnh cả về số lượng và chất lượng hiện tại chưa ñáp ứng ñược 

yêu cầu phát triển công nghiệp, trình ñộ ñại học và trên ñại học chiếm tỷ trọng thấp so 

với cả nước,… Những năm gần ñây, ngoài việc thiếu ñội ngũ lao ñộng có tay nghề, có 

kỹ thuật, ñã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ lao ñộng phổ thông ở một số ngành thu hút 

nhiều lao ñộng như may mặc, giày dép, chế biến gỗ,… Trong khi ñó, theo mục tiêu phát 

triển ñã xác ñịnh, riêng nhu cầu lao ñộng công nghiệp Bắc Ninh năm 2015 là rất lớn.  

ðể ñáp ứng nhu cầu lao ñộng cho phát triển công nghiệp ñến năm 2005-2010 

ñồng thời giảm nhẹ gánh nặng về vấn ñề xã hội, giáo dục,… do tăng dân số cơ học, 

về phía ñịa phương cần: 

- Có chính sách tác ñộng mạnh nâng cao trình ñộ dân trí và năng suất lao 

ñộng trong nông nghiệp ñể chuyển dịch lao ñộng nông nghiệp sang ñáp ứng nhu cầu 

lao ñộng công nghiệp thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công, công 

nghệ sinh học, công nghiệp phục vụ nông nghiệp,… Thực tế ở nhiều nước trên thế 

giới cho thấy, tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với giáo dục, văn hoá. 

- Nhu cầu lao ñộng cho phát triển công nghiệp ñòi hỏi ở cả hai mặt chất 

lượng và số lượng, do ñó cần có kế hoạch và chính sách ñào tạo ñội ngũ cán bộ 

quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân có kỹ năng chuyên nghiệp ngang tầm nhiệm 
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vụ. ðội ngũ cán bộ chuyên gia phải vững về chính trị, có kỹ năng chuyên môn, có 

trình ñộ ngoại ngữ, tin học và ñược trang bị cơ bản kiến thức về pháp luật, quản lý 

Nhà nước, giao dịch quốc tế,… ñể ñủ sức thẩm ñịnh chọn lựa công nghệ mới du 

nhập theo chuyên ngành ñược ñào tạo và có khả năng ñàm phán cùng có lợi giữa 

ñôi bên trong quan hệ hợp ñồng, hợp tác sản xuất kinh doanh với bên ngoài. 

- Thường xuyên giáo dục tác phong công nghiệp cho ñội ngũ công nhân và 

ñồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính ñáng của người lao ñộng thông qua 

tổ chức ðảng, Công ñoàn, ðoàn thanh niên, nhất là ñối với công nhân khu vực 

ngoài quốc doanh và ñầu tư nước ngoài. 

- Hỗ trợ kinh phí ñào tạo nâng cao trình ñộ và tay nghề cho cán bộ quản lý, 

kỹ sư, công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp, các hoạt ñộng tham quan, trao ñổi 

và học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài ñược tỉnh chấp thuận. 

- Nghiên cứu xây dựng chính sách về thu hút nhân tài, chính sách nuôi 

dưỡng, hỗ trợ công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tương lai, quan tâm 

thu hút ñội ngũ chuyên gia lành nghề, các nhà nghiên cứu khoa học. 

Về phía các doanh nghiệp, cần xây dựng chiến lược ñào tạo lao ñộng trong 

ñiều kiện hội nhập và cạnh tranh, xác ñịnh nhân tố con người là hết sức quan trọng 

trong việc phát triển doanh nghiệp giai ñoạn mới. Lao ñộng phải ñảm bảo cả hai 

mặt chất lượng và số lượng, có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường. 

Phát triển nhân lực là nội dung song hành với nâng cao trình ñộ khoa học, 

công nghệ. Theo R.Lucas, ñộng lực tăng trưởng hiện ñại dựa vào sự tích luỹ của 

vốn nhân lực, thông qua ñào tạo, học qua làm việc, phổ biến công nghệ và ông cũng 

cho rằng tăng trưởng dài hạn do có tác ñộng của tích luỹ nhân lực và ñầu tư nguồn 

nhân lực sẽ tạo ra lợi ích kinh tế - xã hội to lớn. Cần ñược bắt ñầu từ mục tiêu giáo 

dục Bắc Ninh dựa trên nền tảng văn hoá xứ Kinh Bắc, hiếu học và khoa bảng, ñồng 

thời chứa ñựng những yếu tố hiện ñại, phát huy lợi thế tiếp cận với trung tâm khoa 

học, văn hóa lớn, hình thành ñội ngũ nhân lực có chất lượng cao, ñáp ứng yêu cầu 

của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Phát triển nhân lực không chỉ với tiêu 

chuẩn thể lực, trí lực mà quan trọng hơn là thái ñộ, kỹ năng, kỷ luật lao ñộng. Là 

một tỉnh có mật ñộ dân số cao lại ñang diễn ra quá trình ñô thị hoá mạnh, nguồn 

nhân lực nếu chú trọng ñào tạo, phát huy sẽ trở thành lợi thế so sánh lớn, còn ngược 

lại sẽ là bất lợi không nhỏ cho sự phát triển. Xuất phát từ những yêu cầu cơ bản ñó, 

các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phải chú ý ñầu tư ñến các ñối tượng: người 

lao ñộng, ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, quản lý, ñội ngũ doanh nhân, ñội ngũ các nhà 

khoa học. 
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Quá trình tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao ñáp ứng cho sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện ñại hoá là quá trình lâu dài. Giáo dục, ñào tạo chịu ảnh hưởng 

lớn trong ñiều kiện nền kinh tế thấp, mới chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta. 

Song bản thân nó ñang ñược coi là giải pháp ñột phá cho phát triển của ñất nước, rút 

ngắn trình ñộ phát triển của các quốc gia. Như vậy, các giải pháp về phát triển 

nguồn nhân lực phải bao gồm nhiều hình thức, chế ñộ giáo dục: giáo dục bắt buộc 

tại các trường phổ thông, giáo dục tại gia ñình và giáo dục ñào tạo tại các doanh 

nghiệp. Trong thời gian qua, do ngân sách tỉnh Bắc Ninh chưa cân ñối ñược thu, 

chi, trông chờ vào trợ cấp của Trung ương nên kinh phí ñầu tư cho giáo dục, ñào tạo 

mới ñáp ứng các ñịnh mức tối thiểu, ñào tạo nghề rất hạn chế. 

Do ñó, trong thời gian tới cần xác ñịnh một tỷ lệ thoả ñáng trong ngân sách 

thu vượt ñể bổ sung cho hoạt ñộng giáo dục ñào tạo. ðồng thời ñể nhanh chóng tạo 

ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cần áp dụng rộng rãi loại hình ñào tạo tại doanh 

nghiệp theo 3 nội dung cơ bản: tác phong hóa, thực tế hoá và tập ñoàn hoá (phát 

huy sức mạnh của tập thể) và với các hình thức: ñào tạo trực tiếp tại chỗ; ñào tạo 

thông qua ñịnh kỳ luân phiên ñổi việc. ðào tạo tại doanh nghiệp góp phần khắc 

phục khiếm khuyết trong ñào tạo ở nhà trường, trực tiếp tác ñộng và nâng cao khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ñào tạo lao ñộng theo hướng này 

trên cơ sở sớm xây dựng chiến lược phát triển nhân lực của tỉnh và thực hiện rộng 

rãi thông tin, thị trường lao ñộng, ñiều tra cơ bản về ngành nghề và hỗ trợ ñào tạo 

trước tuyển dụng, nhất là ở các khu công nghiệp. Trong chiến lược phát triển nhân 

lực, quá trình tuần tự theo 4 giai ñoạn: giai ñoạn ñặt nền móng, giai ñoạn phát triển 

số lượng, giai ñoạn nâng cao chất lượng; giai ñoạn tiên tiến về chất lượng. 

 Với mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2015 ñã xác ñịnh, 

cần rút ngắn giai ñoạn phát triển nguồn nhân lực kể trên; kết hợp ngay giai ñoạn 

phát triển số lượng và giai ñoạn nâng cao chất lượng và hướng phát triển một bộ 

phận ñến giai ñoạn tiên tiến. Cơ cấu phát triển như vậy mới ñảm bảo phát huy lợi 

thế so sánh, phát triển các ngành mới, có hàm lượng chất xám cao, các ngành dịch 

vụ quan trọng, ñi nhanh tới hiện ñại. ðể thực hiện việc phát triển nhân lực kết hợp, 

rút ngắn giai ñoạn như trên, yếu tố quan trọng là phải ñào tạo cán bộ quản lý ñạt 

trình ñộ cao, ưu ñãi, thu hút và sử dụng nhân tài. Trên thực tế, ñội ngũ cán bộ lãnh 

ñạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh còn yếu kém, chịu ảnh 

hưởng nhiều của cơ chế cũ, chậm ñổi mới, chưa thấy rõ ñược tư tưởng thân thiện 

doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tính ñột phát trong quản lý. Do ñó, tỉnh cần 
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xây dựng chiến lược và kiên quyết ñổi mới ñội ngũ cán bộ; xây dựng chương trình 

ñào tạo doanh nhân, thu hút, ñào tạo các chuyên gia giỏi; thực hiện chính sách phát 

hiện, ñào tạo và sử dụng tài năng trẻ tuổi. 

3.3.7. Chính sách phát triển công nghiệp bền vững 

Trên cơ sở các KCN, khu ñô thị hiện có, cùng với sự gia tăng dân số công 

nghiệp và ñô thị ngày một cao. Chính vì vậy, phát triển công nghiệp của Bắc Ninh 

phải gắn với xây dựng các khu ñô thị, hình thành các khu ñô thị mới. Chú trọng 

phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN, các khu ñô thị, tạo sự gắn kết 

hạ tầng các ñô thị chặt chẽ. Tạo thành các vùng ñô thị và công nghiệp. 

Chính sách phát triển công nghiệp chú trọng khai thác sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên, chống tình trạng làm thoái hoá ñất, chống ô nhiễm nguồn nước. 

Sử dụng ñất ñai tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ñầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu 

cho việc quản lý, sử dụng ñất ñai, quản lý và bảo vệ nguồn nước. 

Quy hoạch và thực hiện ñầu tư mới các khu công nghiệp làng nghề, các CCN 

ở các huyện, thành phố tạo ñiều kiẹn cho các doanh nghiệp ñịa phương ñầu tư phát 

triển, giải quyết việc làm cho phần lớn lao ñộng ở nông thôn. ðây chính là hướng 

ñầu tư cho phát triển bền vững, vừa ñảm bảo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, vừa tạo ñiều kiện quy hoạch lại nông thôn mới, ñảm bảo an sinh xã hội. 

Chính sách phát triển công nghiệp, ñồng thời với chính sách hỗ trợ giải quyết 

việc làm, hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thực sự hình thành hệ thống chính 

sách cho phát triển bền vững. 

Chính sách phát triển công nghiệp phải gắn với việc xây dựng các chương 

trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chính sách ñã ñề ra.  

- Chương trình ñẩy mạnh xây dựng phát triển các KCN, cụm công nghiệp gắn 

với phát triển các khu ñô thị, các khu dân cư theo hướng bền vững, hiện ñại; 

- Chương trình cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng 

giao thông; Quy hoạch và phát triển hệ thống ñiện; Nhân cấy nghề mới, giải quyết 

việc làm; 

- Các chương trình, dự án xúc tiến ñầu tư; 

- Xây dựng ñề án nâng cao giá trị thương hiệu; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

Nâng cao giá trị các sản phẩm làng nghề, nâng cao năng lực kinh doanh; 

- Các chương trình giảm nghèo, nâng cao phúc lợi xã hôi; 

- Chương trình nâng cao chất lượng ñân số và chất lượng nguồn nhân lực; 

- Chương trình sử dụng hiệu quả tài nguyên, chống suy thoái ñất và sử dụng 

hiệu quả bền vững tài nghuyên ñât, tài nguyên nước; 
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- Thực hiện ñồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, xử lý 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 

Phát triển bền vững là gắn kết các hệ thống chính sách của ñịa phương ñề 

ra bao gồm các chính sách về công nghiệp, về nông nghiệp, về thương mại dịch 

vụ, các chính sách xã hội: giảm nghèo, việc làm và phúc lợi xã hội, các chính 

sách về y tế, giáo dục, về sức khoẻ cộng ñồng, về bảo vệ môi trường,.. một cách 

có hiệu quả nhất. 

3.4. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

3.4.1. Giải pháp tăng cường chức năng, vai trò quản lý Nhà nước  

Một là, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách về phát triển 

công nghiệp trên ñịa bàn. Cần tổ chức công khai hoá công tác quy hoạch phát triển 

ngành, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp thông qua 

các phương tiện thông tin ñại chúng. ðồng thời với ñó là tư vấn cho các nhà ñầu tư 

và doanh nghiệp trong các lĩnh vực ñầu tư, trên cơ sở các danh mục ngành nghề, sản 

phẩm ưu tiên ñầu tư, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan ñến công tác thẩm 

ñịnh dự án ñầu tư, cấp phép,… cần có những thông tin mang tính khuyến cáo ñể 

giúp các nhà ñầu tư, các doanh nghiệp có thông tin về lĩnh vực ñầu tư dự kiến, hạn 

chế ñược những rủi ro và lãng phí trong ñầu tư. 

Hai là, xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp 

chủ lực cho từng giai ñoạn, trong ñó tập trung vào các chính sách hỗ trợ 

- Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. 

- Hỗ trợ thiết kế sản phẩm, lựa chọn và chuyển giao công nghệ 

- Hỗ trợ nguồn vốn ñầu tư 

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, sở 

hữu công nghiệp. 

- Hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân lực. 

Ba là, tạo ñiều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý sau giấy phép 

ñầu tư ñối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài, tạo ra sân chơi bình ñẳng cho các thành phần kinh tế. 

- Hiện ñại hoá công nghệ doanh nghiệp Nhà nước, ấn ñịnh trình ñộ công 

nghệ tối thiểu ñể ñầu tư vào ñịa bàn Bắc Ninh ñối với các thành phần kinh tế. 

- ðẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ ñầu tư chiều sâu, ñổi mới công nghệ cho 

các doanh nghiệp trên ñịa bàn. 



160 

 

- Ưu tiên nguồn vốn ưu ñãi cho các dự án ñầu tư sản phẩm công nghiệp chủ 

lực, ngoài những chính sách chung của Nhà nước, tỉnh cần có nguồn kinh phí hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các chương trình nghiên cứu cải tiến 

công nghệ, nhằm khuyến khích các cá nhân trong các doanh nghiệp Nhà nước tham 

gia nghiên cứu công nghệ mới. 

ðối với tỉnh Bắc Ninh, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là biện pháp tác 

ñộng trực tiếp vào quá trình phát huy lợi  thế so sánh, do những lợi thế so sánh 

truyền thống của khu vực kinh tế làng nghề, phát huy nỗ lực sáng tạo kinh tế của 

dân chúng ở vùng ñất sớm có truyền thống kinh doanh, phù hợp  với ñiều kiện ñất 

ñai ít,... Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 

còn nhằm vào khắc phục những thất bại thị trường như: hoạt ñộng của các doanh 

nghiệp lớn ñóng trên ñịa bàn Thành phố Hà Nội; những khó khăn từ bản chất của 

doanh nghiệp nhỏ của tỉnh Bắc Ninh trong xu hướng kết hợp giữa truyền thống và 

phát triển hiện ñại; khắc phục những hạn chế từ bản thân chính sách của nhà nước 

trung ương về thuế, tín dụng, ñầu tư, ñất ñai,... 

Trên ñịa bàn tỉnh, trước tiên cần hỗ trợ về ñất ñai. Mặt bằng sản xuất là yếu 

tố quyết ñịnh ñến thực hiện dự án ñầu tư. Không có mặt bằng sản xuất thì mọi sự 

tạo ñiều kiện thuận lợi ở trước ñó trở nên vô nghĩa. Cần khắc phục tình trạng ñang 

diễn ra: chi phí cơ hội ñể có ñược mặt bằng sản xuất lớn hơn nhiều chi phí hợp pháp 

ñể có quyền sử dụng mảnh ñất ñó. Thời gian qua, tỉnh ñã ñầu tư xây dựng 21 khu 

công nghiệp làng nghề và ña nghề giúp các doanh nghiệp dân doanh, trước hết ở 

khu vực làng nghề và các nơi có mật ñộ doanh nghiệp cao như thị xã Từ Sơn, thành 

phố Bắc Ninh có mặt bằng sản xuất. Trong thời gian tới cần bổ sung giải pháp tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất có ñất nông nghiệp ñược thoả thuận chuyển 

nhượng tích tụ ñất và chuyển sang ñất sản xuất công nghiệp và dịch vụ theo quy 

hoạch. Áp dụng thí ñiểm tại các làng nghề chuyển mục ñích sử dụng ñất cho các hộ 

công nghiệp có ñất sản xuất kinh doanh mà không cần bỏ thêm chi phí, các cấp 

chính quyền thúc ñẩy ñược phát triển cả công nghiệp và nông nghiệp mà không 

nhất thiết phải bỏ thêm vốn ñầu tư từ ngân sách. 

ðồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp dân doanh, làng 

nghề cần tăng cường các hoạt ñộng hỗ trợ xúc tiến ñầu tư, xúc tiến thương mại, tôn 

vinh doanh nghiệp, tổ chức các quỹ trao thưởng cho các nhà doanh nghiệp giỏi, cấp 

giấy chứng nhận về nghệ nhân, thợ giỏi; hỗ trợ cho ra ñời các hiệp hội doanh 

nghiệp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. 

Bốn là, ñẩy mạnh cải cách hành chính 
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Cải cách hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng 

cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết và xử lý công việc, xoá 

bỏ dần các tầng nấc trung gian, nhiều ñầu mối chồng chéo nhau, ñơn giản hoá thủ 

tục, giấy tờ hành chính. 

Thực hiện tốt chính sách một cửa trong thu hút ñầu tư trong và ngoài nước, 

thành lập và ñăng ký doanh nghiệp. 

Khuyến khích và tạo tâm lý yên tâm ñầu tư sản xuất kinh doanh cho các 

doanh nghiệp. 

Xây dựng và kiện toàn ñội ngũ công chức, từng bước thực hiện tiêu chuẩn 

hoá theo tiêu chuẩn chức danh. 

Năm là, tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh trong và ngoài vùng kinh tế 

trọng ñiểm Bắc Bộ. 

- Tăng cường liên kết với Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh … ñể thực hiện 

tốt cơ chế phối hợp có phân công, hợp tác cùng phát triển. Phối hợp cung ứng 

nguyên vật liệu và lao ñộng, mở thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường và gọi vốn 

ñầu tư trong nước, nước ngoài. 

- ðẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác ñã ký kết giữa Bắc Ninh và Hà Nội, nhằm 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp của hai ñịa phương phát triển, khai 

thác và tận dụng ñược tiềm năng và thế mạnh của từng ñịa phương. 

- Hiện nay, cơ cấu sản phẩm công nghiệp của các tỉnh trong vùng có nhiều 

ñiểm giống nhau, nhiều sản phẩm công nghiệp hiện ñang phải cạnh tranh gay gắt 

trong vùng. Do ñó, cần có sự phối hợp với các ñịa phương ñể có thể xây dựng chiến 

lược phát triển các ngành công nghiệp cho tỉnh, phát huy ñược lợi thế so sánh với 

các tỉnh, giảm bớt thiệt hại cho xã hội. 

3.4.2. Giải pháp ñổi mới hoàn thiện quy trình hoạch ñịnh, tổ chức thực hiện và 

phân tích chính sách  

Chính sách công nghiệp của Việt Nam ñang chưa ñáp ứng ñược yêu cầu 

của sự phát triển trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế diễn ra nhanh 

chóng. Phương pháp lập kế hoạch cũ xác ñịnh các mục tiêu số lượng cho các 

ngành công nghiệp và thậm chí là từng sản phẩm riêng biệt. Các mục tiêu ñó 

thường là sản lượng, giá trị xuất khẩu, ñầu tư mới, tỷ trọng cung nội ñịa, và tỷ 

lệ nội hóa. Những mục tiêu này dựa chủ yếu vào mong muốn của các nhà lãnh 

ñạo hơn là các phân tích có tính khoa học, nhưng các cơ quan thực hiện phải 

ñạt ñược các mục tiêu ñó bằng bất cứ giá nào. Rõ ràng là phương pháp lập kế 

hoạch ñịnh lượng ñã lỗi thời và cần phải ñược thay thế bằng một khung chính 
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sách mới. Sự cần thiết phải cải cách chính sách, nhưng những bước cụ thể ñể 

ñạt ñược ñiều ñó thì chưa ñược xác ñịnh.  

3.4.2.1. Nâng cao khả năng hoạch ñịnh chính sách:  

Hoạch ñịnh chính sách là một quá trình bao gồm một chuỗi các công 

việc liên hoàn (gọi là các bước hoạch ñịnh chính sách) sau: Một là, xác ñịnh và 

lựa chọn vấn ñề cần ñề ra chính sách. Hai là, xác ñịnh mục tiêu của chính sách. 

Ba là, xây dựng các phương án chính sách với các giải pháp, công cụ ñể thực 

hiện mục tiêu. Bốn là, lựa chọn phương án chính sách tối ưu. Năm là, thông 

qua và quyết ñịnh chính sách. 

ðể nâng cao khả năng hoạch ñịnh chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa 

phương thời gian tới cần tập trung vào những vấn ñề cơ bản như: xác ñịnh và lựa 

chọn vấn ñề; phân tích mục tiêu, xác ñịnh công cụ chính sách; xây dựng các phương 

án chính sách. Trong ñó việc xác ñịnh mục tiêu cần giao cho cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu phân tích theo cách tiếp cận 3 giác ñộ, nhằm ñánh giá ñúng mức về vị 

thế, về nội lực, về các tác nhân, ñể từ ñó ñề ra mục tiêu ñiều chỉnh các chính sách 

cho phù hợp. 

Quá trình ñánh giá chính sách rất quan trọng, mà trong thực tế chưa ñược 

quan tâm ñúng mức. ðể có chính sách sát hợp với thực tiễn của ñịa phương cần 

thực hiện nghiêm việc ñánh giá chính sách theo 6 tiêu chí cơ bản ñã nêu. Thực hiện 

tốt các quá trình ñó các chính sách ñề ra chắc chắn  phù hợp với thực tế, các mục 

tiêu phát triển công nghiệp của ñịa phương sẽ ñạt ñược và góp phần tích cực chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của ñịa phương. 

3.4.2.2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách:  

Tổ chức thực thi chính sách công nghiệp có thể coi như một quá trình liên 

tục bao gồm 3 giai ñoạn chính, còn gọi là 3 bước với các nội dung cụ thể như sau: 

(1) Giai ñoạn tổ chức, thường gọi là giai ñoạn chuẩn bị triển khai chính sách. Nhiệm 

vụ của giai ñoạn này là chuẩn bị về mặt tổ chức và cán bộ ñể triển khai chính sách. 

(2) Giai ñoạn chỉ ñạo thực thi chính sách. Nhiệm vụ của giai ñoạn này là triển khai 

chính sách, ñưa chính sách vào thực tiễn.(3) Giai ñoạn kiểm tra ñối với quá trình tổ 

chức thực hiện chính sách. Nhiệm vụ của giai ñoạn này là kiểm tra, theo dõi, phát 

hiện những vấn ñề nảy sinh trong thực tế, duy trì chế ñộ báo cáo lên trên những 

thông tin về kết quả thực thi cũng như những vấn ñề mới nảy sinh, từ ñó có những 

biện pháp ñiều hành và ñiều chỉnh một cách phù hợp và kịp thời.  

Việc ñiều chỉnh chính sách phải tuân thủ các nguyên tắc sau ñây:  
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 ðiều chỉnh chính sách khi thật sự cần thiết, tức là khi không thể không ñiều 

chỉnh. Các cơ quan thực thi kể cả cơ quan cấp trên không ñược ñiều chỉnh một cách 

tuỳ tiện chủ quan ngẫu hứng, mà phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ñiều chỉnh, tính 

hết hậu quả có thể có do việc ñiều chỉnh gây ra. ðiều chỉnh trong nhiều trường hợp 

là cần thiết và hiệu quả nhưng nếu lạm dụng ñiều chỉnh quá nhiều thì lại làm mất 

tính ổn ñịnh và giảm sút lòng tin của cán bộ và nhân dân. 

 Chỉ ñiều chỉnh ñúng mức ñộ cần ñiều chỉnh (về mục tiêu, phương hướng, 

cách làm, bộ máy tổ chức,…). Tránh ñiều chỉnh theo kiểu quán tính hay "phản ứng 

dây chuyền". 

 Chỉ ñiều chỉnh chính sách có thể diễn ra ở một số nội dung hoặc ở tất cả các 

giai ñoạn của quá trình chính sách, dẫn ñến có nhiều loại ñiều chỉnh khác nhau ñối 

với một chính sách. Chẳng hạn, có thể ñiều chỉnh mục tiêu chính sách, ñiều chỉnh 

về tổ chức, hoặc có thể chỉ ñiều chỉnh giải pháp. 

Các loại ñiều chỉnh gồm có: 

 ðiều chỉnh mục tiêu cần ñạt của chính sách: ðây là trường hợp trong giai 

ñoạn hoạch ñịnh chính sách mục tiêu ñặt ra chưa sát, chưa phù hợp (cao quá hoặc 

thấp quá so với khả năng thực tế), ñến giai ñoạn thực thi mới thấy rõ, ñòi hỏi các cơ 

quan thực thi phải tính toán lại. 

 ðiều chỉnh giải pháp, công cụ: Chính sách có thể kém hiệu lực và hiệu 

quả khi hình thành giải pháp, công cụ lựa chọn không ñúng. Do ñó, trong quá 

trình thực thi chính sách, khi các giải pháp, công cụ hình thức thực thi chính sách 

tỏ ra lỗi thời, không còn phù hợp, với hoàn cảnh mới, với những ñiều kiện kinh 

tế xã hội ñã thay ñổi thì chính phủ và các cơ quan tổ chức thực thi cũng phải ñiều 

chỉnh một cách kịp thời.  

 Phải ñiều chỉnh cơ quan thực thi trong trường hợp lúc ñầu lựa chọn không 

ñúng cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thực thi chính sách. Sai sót này là 

từ bước ñầu tiên của giai ñoạn tổ chức thực thi nhưng ñến những bước sau mới 

bộc lộ ñòi hỏi Nhà nước cần ñiều chỉnh, nếu như việc ñiều chỉnh ñó còn kịp và 

thông qua tốn kém. 

 ðiều chỉnh ngân sách cho việc thực thi chính sách: ðây là một thực tế 

thường xảy ra khi ban hành và ñưa vào thực thi một chính sách. Do nhiều nguyên 

nhân, trên thực tế các chi phí cho việc thực thi một chính sách thường tăng lên so 

với dự kiến ban ñầu. Do ñó, trong nhiều trường hợp chính quyền cũng phải chấp 

nhận ñiều chỉnh ngân sách cho việc thực thi chính sách, bảo ñảm việc thực thi 

không bị gián ñoạn hoặc ảnh hưởng. 
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3.4.2.3. Tổng kết việc thực thi chính sách. 

Việc tổng kết thực thi chính sách là bước cuối cùng của giai ñoạn thực thi 

chính sách: nhằm ñánh giá lại toàn bộ ý ñồ và tiến trình triển khai chính sách. Việc 

tổng kết phải ñáp ứng các yêu cầu sau: 

- ðánh giá cái ñược của chính sách, trên tất cả các phương diện: Vật chất, ý 

ñồ chính trị, thói quen, tập quán xã hội, các ñối tượng ñược hưởng lợi do chính sách 

ñem lại… ñiều này liên quan tới hai chỉ tiêu ở trên (hiệu lực và hiệu quả của chính 

sách). 

- ðánh giá cái mất mà chính sách ñưa lại: ðó là những hạn chế, tiêu cực 

những mâu thuẫn xã hội mà chính sách không thể né tránh khi thực hiện chính sách. 

ðặc biệt phải phân tích kỹ: (1)Tiến ñộ và hình thức thực hiện chính sách là tốt hay 

xấu? (2)Cơ quan chủ trì chính sách là ñúng hay không ñúng? (3)Có những tiêu cực 

nào xẩy ra, mức ñộ và cách né tránh nếu biết trước? 

- ðánh giá các tiềm năng chưa ñược huy ñộng: ðây cũng là một yêu cầu của 

việc tổng kết thực thi chính sách: ñó là thiếu sót về khâu tổ chức ñã bỏ quên một số 

tiềm năng (sức người, sức của, các cơ quan, tổ chức, cá nhân,…) mà lẽ ra khi thực 

hiện chính sách có thể ñưa vào sử dụng. Khi phân tích ñánh giá với cách tiếp cận 3 

giác ñộ một cách kỹ lưỡng thì sẽ tránh ñược những sai sót này. 

Việc tổng kết thực hiện chính sách phải ñược tổ chức khoa học, khách quan 

với chi phí ít nhất và nó thường ñược giao cho một tổ chức chuyên trách thực hiện. 

Việc kiến nghị nếu thấy cần thiết có thể ñưa ra ñối với Nhà nước, ñối với cơ 

quan hoạch ñịnh chính sách hoặc ñối với cơ quan thực thi. 

Việc thực thi chính sách có thể kết thúc khi các mục tiêu cụ thể ñề ra trong 

một thời hạn nhất ñịnh ñược hoàn thành. Khi ñó các cơ quan thực thi chính sách 

ñược coi là ñã hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao. 

Chính sách công nghiệp cũng có thể ñược tiếp tục duy trì nếu những mục 

tiêu chính sách ñặt ra là những mục tiêu thường xuyên hoặc lâu dài của xã hội. 

3.4.2.4. Công tác cán bộ trong hoạch ñịnh và thực thi chính sách 

Con người là nhân tố quyết ñịnh của mọi quá trình sản xuất, là ñộng lực thúc 

ñẩy sản xuất phát triển. Trong mọi phương thức sản xuất con người ñều ñóng vai trò 

tổ chức quản lý và ñiều hành mọi hoạt ñộng của quá trình sản xuất xã hội. Cán bộ là 

bộ phận tiên tiến của lực lượng lao ñộng sản xuất, có trình ñộ văn hoá và kiến thức 

nhất ñịnh, có khả năng tổ chức và ñiều hành sản xuất. ðội ngũ cán bộ này bao gồm 

2 bộ phận: cán bộ ở cấp lãnh ñạo, chỉ ñạo và cán bộ cơ sở. 
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Ở cấp lãnh ñạo, chỉ ñạo ñịa phương họ là người ñề ra phương hướng, biện 

pháp xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất, là những người quyết ñịnh sự phát 

triển của khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế cũng như ứng dụng các thành tựu khoa 

học kỹ thuật mới vào sản xuất. 

Ở cấp cơ sở: họ là những người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn người lao 

ñộng thực hiện các chủ trương, ñường lối của ðảng và Nhà nước, ra sức phát 

triển sản xuất kinh doanh ñể thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của ðảng và 

Nhà nước ñề ra. 

Trong quá trình công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ñất nước, ñòi hỏi phải có một 

ñội ngũ cán bộ có trình ñộ văn hoá cần thiết ñược trang bị ñầy ñủ kiến thức về quản 

lý kinh tế kỹ thuật và quản trị kinh doanh, có khả năng ñiều hành sản xuất. Muốn 

vậy, ñội ngũ cán bộ ấy phải ñược ñào tạo, bồi dưỡng theo một hệ thống trường lớp. 

Chính vì vậy chính sách ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở là một vấn ñề có ý nghĩa 

quyết ñịnh trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội và triển khai các 

chính sách kinh tế. 

Nhận thức ñược vai trò của ñội ngũ cán bộ này nên từ trước ñến nay ðảng và 

Nhà nước ta luôn quan tâm ñến việc ñào tạo, ñội ngũ cán bộ ñông ñảo về số lượng 

và có trình ñộ kiến thức. Tuy nhiên, công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những 

năm qua còn nhiều bất cập, chưa ñáp ứng ñược cho yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. 

ðể khắc phục những tồn tại trong công tác ñào tạo cán bộ, Nhà nước cần tập 

trung giải quyết các mặt: 

- Tăng cường ñầu tư cho các trường như trường ñào tạo bồi dưỡng cán bộ 

tỉnh và trường cán bộ quản lý của các bộ, ngành ñể ngoài nhiệm vụ ñào tạo thường 

xuyên các trường còn có nhiệm vụ mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày (1 tuần, 1 

tháng) cho cán bộ cơ sở theo các chuyên ñề. 

- Quy ñịnh nội dung bồi dưỡng tập trung chủ yếu vào các vấn ñề thông tin 

kịp thời chủ trương, chính sách, kinh nghiệm thực tế trong tổ chức sản xuất kinh 

doanh, phổ biến rộng rãi, nhanh chóng những tiến bộ kỹ thuật mới, bồi dưỡng thêm 

những kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, marketing, hợp ñồng kinh tế,... giúp 

ñội ngũ cán bộ cơ sở có ñiều kiện và khả năng hướng dẫn giúp ñỡ nhân dân sản xuất 

kinh doanh theo cơ chế mới. 

- Có chính sách sử dụng hợp lý, ñúng ñắn ñội ngũ cán bộ ñược ñào tạo và bồi 

dưỡng, tạo ñiều kiện cho họ sinh sống và làm việc, phục vụ tốt hơn, tránh tình trạng 

ñào tạo ra nhưng không sử dụng. 
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- Hình thức ñào tạo có thể ñào tạo tập trung, tại chức, ñào tạo bồi dưỡng 

theo chuyên ñề, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, thông tin khoa học, mở lớp tập 

huấn dưới dạng phổ biến kiến thức khuyến nông, trao ñổi kinh nghiệm, hướng 

dẫn cách làm ăn theo mô hình,... ñể phát huy tính chủ ñộng sáng tạo, tìm tòi học 

hỏi của các học viên. 

Chỉ có làm tốt các vấn ñề trên chúng ta mới hy vọng có một ñội ngũ cán bộ 

cơ sở có trình ñộ chuyên môn tốt phục vụ cho yêu cầu phát triển công nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh. 

3.5. MỘT SỐ ðỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Phát triển công nghiệp có vai trò rất quan trọng, thể hiện ñường lối nhất quán 

của ðảng và Nhà nước ta sớm ñưa ñất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và xây 

dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện ñại. 

Tiến trình phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh chính là cụ thể hoá thực hiện 

ñường lối của ðảng và Nhà nước vừa ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của ñịa phương. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, tỉnh Bắc Ninh 

ñã thu ñược những kết quả ñáng khích lệ: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

tiến bộ, hiện ñại hoá; phát triển và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành, lĩnh 

vực; phát triển kinh tế ñối ngoại,… Nhờ ñó, ñời sống của nhân dân trong tỉnh ngày 

càng ñược cải thiện và ñược nâng cao, chỉ tiêu GDP bình quân ñầu người cao hơn 

mức trung bình cả nước. 

Tuy vậy, tiến trình phát triển công nghiệp của tỉnh có không ít hạn chế, khó 

khăn như chưa phát huy ñược hết tiềm năng, lợi thế ñể phát triển kinh tế - xã hội và 

phát triển công nghiệp, trong ñó ñặc biệt phát huy nội lực của nền kinh tế, sự lan toả 

hoạt ñộng ñầu tư của ngoại lực, sự phối hợp và gắn kết giữa nội lực và ngoại lực 

chưa ñược như mong muốn. 

ðể có thể thực hiện thành công sự nghiệp phát triển công nghiệp, phấn ñấu 

ñến năm 2015, Bắc Ninh về cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, dưới ñây là một 

số kiến nghị với các cơ quan chức năng một số vấn ñề: 

3.5.1. Với Trung ương và Chính phủ 

(1)- Mô hình quản lý các KCN, KKT: Việc xây dựng và phát triển các KCN 

là chủ trương ñúng ñắn của ðảng và Nhà nước ta ñã ñược chứng minh qua thực tiễn 

hơn 15 năm qua, nó ñã góp phần quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá và 

hiện ñại hoá ñất nước. Trước yêu cầu của mở cửa hội nhập, chúng ta ñang tạo môi 

trường ñầu tư thực sự thông thoáng ñể thu hút các nhà ñầu tư nước ngoài, khuyến 
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khích các thành phần kinh tế phát triển. Song công tác quản lý không thống nhất ñối 

với các loại khu ñược thành lập như sau:   

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu bảo thuế ñều giao cho 

các Ban quản lý các KCN ở ñịa phương trực tiếp quản lý. Nhưng ở cơ quan trung 

ương thì KCN, KCX, khu kinh tế lại thuộc Bộ Kế hoạch và ðầu tư; còn Khu phi 

thuế quan, Khu Bảo thuế lại thuộc Bộ Công Thương quản lý. 

- Khu công nghệ cao lại thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý trực tiếp 

mà ñịa phương không quản lý. 

- Khu công nghiệp công nghệ thông tin lại do Bộ Thông tin và Truyền thông 

quản lý. 

Thực chất các khu này chỉ khác nhau ở các chính sách ưu ñãi, các loại hình 

sản xuất hay kinh doanh trong các khu theo quy hoạch nên tên gọi khác nhau. Do 

vậy, Chính phủ nên thống nhất một ñầu mối quản lý ở cấp Bộ, ñể từ ñó thống nhất cơ 

quan quản lý ở ñịa phương. Bởi vì, hiện nay ở các ñịa phương các Ban quản lý các 

KCN là cơ quan ñặc thù quản lý các khu công nghiệp, không nằm trong danh sách các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Ở các tỉnh có Khu kinh tế lại có Ban quản lý 

riêng; nếu có Khu kinh tế Cửa khẩu thì lại có Ban quản lý riêng, hình thành rất nhiều 

ñầu mối tại ñịa phương. 

(2)- ðầu tư KCN gắn với ñầu tư nhà ở cho người lao ñộng: Hiện nay các nhà 

ñầu tư 100% vốn ñầu tư nước ngoài ñang có xu hướng ñầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng các KCN, ñồng thời ñầu tư các khu ñô thị mới phục vụ cho các 

KCN. ðây là xu hướng rất tốt giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người lao ñộng trong 

các KCN. Tuy nhiên, hiện nay chưa có các quy ñịnh cụ thể về chính sách ưu ñãi ñối 

với việc ñầu tư nhà ở cho người lao ñộng. Hay các quy ñịnh cụ thể về quản lý ñối 

với các khu ñô thị gắn với các KCN khi nhà ñầu tư nước ngoài ñầu tư. Việc này liên 

quan mật thiết tới quá trình phát triển cũng như vấn ñề an sinh xã hội, vấn ñề phát 

triển bền vững.  

(3)- Về hệ thống chính trị trong các KCN: Mô hình quản lý các KCN, KKT 

ñã hình thành, tại các KCN lực lượng lao ñộng là rất lớn với nhiều trình ñộ khác 

nhau, tuy nhiên cần có những ñịnh hướng hình thành hệ thống chính trị trong các 

KCN, KKT như các tổ chức ðảng, chính quyền, các ñoàn thể chính trị, chính trị - 

xã hội,.. trong doanh nghiệp, trong toàn khu công nghiệp chưa ñược coi trọng ñúng 

mức. ðặc biệt trong các doanh nghiệp có 100% vốn ñầu tư nước ngoài. Do vậy, cần 

phải có các quy ñịnh, hướng dẫn nhằm tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở 

ðảng tại các doanh nghiệp KCN, ñồng thời thống nhất quản lý và tăng cường chất 
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lượng hoạt ñộng của các cơ sở ðảng tại ñây, làm nòng cốt lãnh ñạo các tổ chức xã 

hội trong các KCN, KCX, KKT có hiệu quả. ðặc biệt chú trọng các cấp Công ñoàn 

tại các doanh nghiệp, tại ñây các cán bộ công ñoàn thường hưởng lương từ chính 

các doanh nghiệp, ñiều này sẽ rất hạn chế cho việc bảo vệ quyền lợi của người lao 

ñộng. Do vậy, các cán bộ công ñoàn nên có chế ñộ cho họ hưởng lương chuyên 

trách từ hệ thống công ñoàn các cấp. Có như vậy quyền lợi của công nhân lao ñộng 

mới ñược các cấp bộ công ñoàn quan tâm và bảo vệ khi bị xâm hại. 

(4)- Khuyến khích ñầu tư vào R&D; chuyển giao công nghiệp phụ trợ: Vấn ñề 

thu hút ñầu tư nước ngoài là quan trọng cho quá trình ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng 

kinh tế. Tuy nhiên các ngành công nghiệp do ñầu tư nước ngoài mang ñến lại ña phần 

là công nghiệp gia công, lắp ráp, chuyển giao chỉ sau giai ñoạn 5 ñến 10 năm sẽ phải 

thay thế bằng công nghệ khác. Các quá trình ñầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R & 

D) rất it, thậm trí họ còn chần chừ, chậm trễ ñầu tư. Do vậy, quốc gia cần có những quy 

ñịnh chế tài nghiêm về vấn ñề này. ðồng thời có chiến lược ñào tạo nhân lực ñáp ứng 

cho yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp 

ñiện tử, .. làm trụ cột cho nền công nghiệp nước nhà tương lai. 

3.5.2. Với ñịa phương 

(1)- Thường xuyên và tăng cường công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên 

truyền về chủ trương chính sách nói chung; ñồng thời với chủ trương phát triển kinh tế, 

trong ñó xây dựng và phát triển các KCN, các CCN là những bước ñi ñúng ñắn và thật 

sự là khâu ñột phá ñẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, ñể tạo dựng ñược lòng tin trong 

nhân dân, tạo ñược sự ñồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. 

(2)- ðể ñảm bảo sự ñồng bộ của các chính sách, ngoài các chính sách phát 

triển công nghiệp, ñịa phương cũng cần ban hành các chính sách về các lĩnh vực 

khác nhằm tạo ra sự phát triển toàn diện và bền vững như: 

- Chính sách về phát triển nông nghiệp: về chăn nuôi, trồng trọt, về giống, về 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,... 

- Chính sách phát triển hạ tầng nông thôn: ñường giao thông, hạ tầng xã hội, 

trường học, bệnh viện, vấn ñề nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn,.. 

- Vấn ñề tích tụ ruộng ñất, chuyển ñổi nghề trong nông thôn,… 

- Các chính sách về dịch vụ: hỗ trợ tài chính cho phát triển các ngành dịch 

vụ: tài chính, vận chuyển hàng hoá, hành khách,... 

- Các chính sách về an sinh xã hội: hỗ trợ người nghèo, khám chữa bệnh,… 

Sự ñồng bộ của các chính sách tạo sự phát triển toàn diện và bền vững công 

nghiệp cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội theo hướng hiện ñại. 
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Kết luận chương 3 

Chương này, trên cơ sở các mục tiêu ñề ra cho phát triẻn công nghiệp của 

tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020; Luận án ñã tập trung phân 

tích, xác ñịnh rõ những quan ñiểm trong việc hoạch ñịnh chính sách ñể từ ñó ñề 

xuất các chính sách phát triển công nghiệp của Tỉnh Bắc Ninh cho giai ñoạn mới, 

phù hợp với tiến trình phát triển và xu thế hội nhập với sự phát triển của khu vực và 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Luận án xác ñịnh và ñề ra quan ñiểm, ñịnh hướng nhằm ñẩy mạnh phát triển 

công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, ñược ñảm bảo bằng các giải pháp ñể thực hiện thành 

công ñịnh hướng ñó. ðể thực hiện các chính sách ñề ra có hiệu quả, luận án ñề xuất 

các giải pháp chủ yếu trên cơ sở khắc phục các hạn chế, lựa chọn phương án tối ưu 

nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất. ðồng thời tác giả cũng ñề xuất các kiến 

nghị với các cấp nhà nước trung ương và chính quyền ñịa phương nhằm thực hiện 

ñồng bộ, tạo ra sự phát triển vững chắc kinh tế - xã hội của ñịa phương. 

ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện ñại hoá tỉnh Bắc 

Ninh thời kỳ 2008-2015, ñòi hỏi phải giải quyết ñồng bộ nhiều biện pháp về kinh 

tế, hành chính, kỹ thuật và tổ chức. Những giải pháp ñược nêu ra trong luận án 

này ñều xuất phát từ sự phân tích thực tiễn quá trình phát triển công nghiệp của 

tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua mà chủ yếu từ giai ñoạn 1997- 2007, ñồng thời 

có vận dụng kinh nghiệm thành công của một số tỉnh, một số nước và vùng lãnh 

thổ khu vực ðông Á. 

Mỗi giải pháp ñược tác giả nêu trên ñều có vị trí quan trọng riêng, ñồng thời 

chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Vì vậy, khi triển khai thực hiện cần phải 

ñược tiến hành ñồng bộ. 

Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình ñặc ñiểm của từng giai ñoạn phát triển, mà 

lựa chọn, ưu tiên những giải pháp cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - 

xã hội cao và bền vững. Có những giải pháp phải thực hiện trong một thời gian 

dài có thể từ 10 ñến 20 năm, có những giải pháp phải ñòi hỏi thực hiện khẩn 

trương như: giải pháp về rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch; về ñào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực; về áp dụng tiến bộ khoa học- công nghệ; về khai thác 

triệt ñể lợi thế so sánh của tỉnh ñể phát triển, nhằm thực hiện thành công mô hình 

phát triển rút ngắn hướng tới bền vững, tiến nhanh tới hiện ñại hóa, phù hợp với 

ñiều kiện cụ thể của Bắc Ninh trong mối quan hệ phát triển vùng, tạo lập lợi thế so 

sánh mới trong phát triển lâu dài.            
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KẾT LUẬN 

Luận án ñã luận giải những nội dung cơ bản của ñề tài ñặt ra và có những 

ñóng góp chủ yếu sau ñây: 

1- Bằng cách tiếp cận hệ thống và lôgíc, luận án ñã hệ thống một số vấn 

ñề lý luận cơ bản về phát triển công nghiệp tại ñịa phương và chính sách phát 

triển công nghiệp tại ñịa phương. Tác giả ñưa ra các cách phân loại chính sách 

phát triển công nghiệp tại ñịa phương, ñồng thời ñi sâu nghiên cứu và ñề ra 7 

nhóm chính sách cơ bản nhằm ñẩy mạnh phát triển công nghiệp tại ñịa phương. 

Quá trình ñánh giá chính sách là khâu rất quan trọng, nhưng trong thực tế 

thường xem nhẹ khâu này. Tác giả ñưa ra các nội dung ñánh giá chính sách 

dưới phương thức tiếp cận 3 giác ñộ: ðánh giá và dự báo vị thế; ñánh giá và dự 

báo nội lực; ñánh giá và dự báo các tác nhân, làm cơ sở cho việc ñề ra chính 

sách và ñánh giá chính sách. ðồng thời tác giả ñưa ra 6 tiêu chí cơ bản ñể ñánh 

giá chính sách phát triển công nghiệp tại ñịa phương làm cơ sở áp dụng cho quá 

trình thực hiện ñánh giá chính sách của ñịa phương. 

Tác giả ñưa ra 7 nhóm chính sách chủ yếu nhằm ñẩy mạnh phát triển 

công nghiệp tại ñịa phương: phát triển công nghiệp; hỗ trợ tiếp cận ñất ñai; 

Thương mại, thị trường; khoa học và công nghệ; Cải thiện môi trường kinh 

doanh; phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp bền vững. Trong ñó 

xác ñịnh chính sách ñầu tư công nghiệp; chính sách phát triển khoa học, công 

nghệ với sự ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ là những chính 

sách ñột phá. Tạo ra sự khác biệt vượt trội trong ñịnh hướng của Bắc Ninh so 

với các ñịa phương khác, ñồng thời là cơ hội cho tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành 

tỉnh dẫn ñầu trong khu vực.  

Các nội dung về quá trình chính sách, ñánh giá chính sách ñược tác giả 

ñưa ra không chỉ có ý nghĩa với tỉnh Bắc Ninh, mà còn có thể ñược nghiên cứu 

áp dung ñối với các ñịa phương khác trong quá trình ñề ra chính sách của ñịa 

phương mình. 

2- Công nghiệp hoá là một thành phần cốt yếu của sự phát triển, tạo ra 

những tiến bộ về kinh tế và giảm bớt nghèo ñói. Các kinh nghiệm thực tiễn chỉ 

ra rằng công nghiệp hoá là một hướng ñi ñúng ñể phát triển nền kinh tế không 

chỉ ở phạm vi một nước mà còn ñược quan tâm với giác ñộ công nghiệp tại ñịa 

phương. Vì vậy, quá trình phát triển công nghiệp tại ñịa phương phải ñược gắn 

liền với các mục tiêu của công nghiệp quốc gia. ðồng thời gắn với sự phân 

công phân cấp trong hệ thống ñiều hành của nhà nước theo hướng tăng cường 
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vai trò của các ñịa phương. Kết quả của quá trình công nghiệp hoá còn tuỳ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong ñó các chính sách phát triển, các nguồn lực, các 

lợi thế là những yếu tố quan trọng quyết ñịnh tốc ñộ của sự phát triển của từng 

ñịa phương khác nhau. 

3- Tiếp cận vấn ñề từ góc ñộ thực tiễn, luận án ñã phân tích và nhận ñịnh 

rằng, quá trình phát triển công nghiệp ở Bắc Ninh những năm qua ñã thu ñược 

những thành tựu quan trọng, tình hình công nghiệp ñã có những biến ñổi sâu 

sắc, tạo ra sức bật mới của kinh tế tỉnh Bắc Ninh; ñiều ñó ñã khẳng ñịnh hướng 

ñi ñúng, các chính sách phát triển công nghiệp phù hợp, tạo ra sự ñột phá trong 

phát triển. Tuy nhiên quá trình CNH còn gặp không ít khó khăn, trở ngại và hạn 

chế, yếu kém. Tác giả ñã ñề xuất một số chính sách chủ yếu, ñồng thời xác ñịnh 

nhóm chính sách ñột phá cho giai ñoạn tới có thể áp dụng trong thực tế tỉnh 

Bắc Ninh hoặc các tỉnh có ñiều kiện tương tự. Với những giải pháp ñề xuất, tin 

tưởng rằng có thể vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy lợi 

thế so sánh, bứt lên từ nội lực của tỉnh, cùng với sự cộng hưởng tích cực của 

các tỉnh trong vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ, trong hệ thống chính sách ñồng 

bộ của quốc gia, các mục tiêu ñề ra sớm trở thành hiện thực. 

4- ðể tiếp tục ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá Bắc Ninh cần áp 

dụng một cách ñồng bộ nhiều biện pháp kinh tế, kỹ thuật và tổ chức. Những 

giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước, ñổi mới hoàn thiện quá trình 

chính sách có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoạch ñịnh chính sách, không 

chỉ ñối với chính sách công nghiệp mà còn có ý nghĩa với các nhóm chính sách 

trong hệ thống các chính sách một cách ñồng bộ tại ñịa phương. Những chính 

sách ñã ñề xuất, các nhóm giải pháp trên chỉ có thể ñược thực hiện thành công 

nếu chúng ñược triển khai một cách nhất quán, ñồng bộ theo những quan ñiểm 

thống nhất và khoa học tại ñịa phương./.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Tốc ñộ tăng trưởng GDP theo giá so sánh 1994 phân theo ba khu vực 

kinh tế từ 1997-2008 

        (%) 
Chia ra 

 
Tốc ñộ 
chung Nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản 
Công nghiệp và 
xây dựng 

Dịch vụ 

Tốc ñộ tăng liên hoàn hàng năm    

1997 10.23 6.98 12.05 13.77 

1998 7.84 6.33 13.57 5.49 

1999 15.95 6.72 41.50 7.63 

2000 16.60 8.31 31.27 12.15 

2001 14.07 3.50 19.70 21.45 

2002 13.87 7.09 21.72 11.77 

2003 13.61 5.53 21.18 12.17 

2004 13.82 4.98 19.26 15.05 

2005 14.04 4.78 18.46 16.13 

2006 15.05 -5.13 19.75 25.32 

2007 15.80 -0.76 20.57 19.54 

2008 16.23 0.78 20.41 18.34 

Tốc ñộ tăng bình quân mỗi năm    

Giai ñoạn 1997-2000 12.59 7.08 23.99 9.71 

Giai ñoạn 2001-2005 13.88 5.17 20.06 15.26 

Giai ñoạn 2006-2008 15.69 -1.74 20.24 21.03 

Giai ñoạn 1997-2008 13.90 4.02 21.40 14.77 

          

Nguồn: Bắc Ninh 12 năm xây dựng và phát triển (1997-2008), Cục Thống kê Bắc Ninh 
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Phụ lục 2: Thuế và lợi nhuận ngành công nghiệp phân theo khu vực kinh tế 

        Triệu ñồng 

Chia ra 
 Tổng số 

Nhà nước Ngoài Nhà nước Vốn ðTNN 

Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước   

1997 69,175 63,363 5,812 0 

1998 43,320 37,212 6,040 68 

1999 107,618 80,514 11,444 15,660 

2000 150,650 90,245 17,742 42,663 

2001 190,006 108,841 29,164 52,001 

2002 201,432 125,626 26,018 49,788 

2003 135,753 15,235 67,865 52,653 

2004 266,112 186,952 29,667 49,493 

2005 273,666 145,779 29,011 98,876 

2006 560,888 173,477 265,489 121,922 

2007 920,521 202,509 515,868 202,144 

2008 1,047,428 225,958 596,609 224,861 

Lợi nhuận     

1997 109,230 10,741 98,489 0 

1998 122,343 42,677 79,557 109 

1999 220,286 45,398 149,777 25,111 

2000 36,369 16,148 44,817 -24,596 

2001 183,397 15,101 38,874 129,422 

2002 110,418 -26,743 14,976 122,185 

2003 92,722 21,952 47,953 22,817 

2004 100,774 -15,790 21,318 95,246 

2005 278,079 10,679 123,942 143,458 

2006 195,698 11,229 56,633 127,836 

2007 434,540 41,475 243,224 149,841 

2008 521,736 65,194 304,511 152,031 

          

Nguồn: ðộng thái KT-XH tỉnh Bắc Ninh từ 1997-2005 và Niên giám TK 2008, Cục Thống kê Bắc Ninh 
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Phụ lục 3: Cơ sở và lao ñộng ngành công nghiệp phân theo khu vực kinh tế 

          

Chia ra 
 Tổng số 

Nhà nước Ngoài Nhà nước Vốn ðTNN 

Cơ sở (Cơ sở)     

1997 8,961 11 8,950 0 

1998 9,150 12 9,137 1 

1999 9,496 12 9,481 3 

2000 10,511 13 10,496 2 

2001 14,013 12 13,998 3 

2002 20,139 13 20,120 6 

2003 19,147 13 19,124 10 

2004 19,577 11 19,556 10 

2005 20,969 6 20,945 18 

2006 22,629 7 22,597 25 

2007 28,993 8 28,949 36 

2008 29,744 8 29,613 123 

Lao ñộng (Người)     

1997 31,435 4,919 26,516 0 

1998 30,874 5,142 25,695 37 

1999 42,656 5,444 36,758 454 

2000 52,772 5,901 46,438 433 

2001 66,935 8,356 58,142 437 

2002 89,972 8,567 80,774 631 

2003 93,166 9,364 78,959 4,843 

2004 94,765 9,300 80,615 4,850 

2005 104,248 6,404 92,471 5,373 

2006 114,192 7,475 99,702 7,015 

2007 123,138 7,661 104,380 11,097 

2008 135,257 7,850 109,907 17,500 

          

Nguồn: ðộng thái KT-XH tỉnh Bắc Ninh từ 1997-2005 và Niên giám TK 2008, Cục Thống kê Bắc Ninh 
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Phụ lục 4: Tài sản và nguồn vốn ngành công nghiệp có ñến 31/12 hàng năm 

 

         

Chia ra 
 Tổng số 

TSCð TSLð 

Trong tổng số:  
Vốn chủ sở hữu 

Giá trị (Triệu ñồng)     

1997 884,967 519,996 364,971 488,105 

1998 593,764 318,627 275,137 338,676 

2000 2,639,580 1,825,739 813,841 1,191,501 

2001 3,090,754 1,943,837 1,146,917 1,404,869 

2004 7,172,878 3,751,764 3,421,114 3,923,035 

2005 9,332,762 4,552,975 4,779,787 5,280,611 

2006 12,490,557 6,087,255 6,403,302 8,362,793 

2007 19,121,381 9,994,185 9,127,196 12,365,937 

2008 25,512,284 12,902,136 12,610,148 18,426,963 

Tốc ñộ tăng bình quân mỗi năm (%)    

1997-2000 43.9 52.0 30.6 34.6 

2001-2005 28.7 20.1 42.5 34.7 

2006-2008 39.8 41.5 38.2 51.7 

1997-2008 35.7 33.9 38.0 39.1 

          

Nguồn: ðộng thái KT-XH tỉnh Bắc Ninh từ 1997-2005 và Niên giám TK 2008, Cục Thống kê Bắc Ninh 
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Phụ lục 5: Doanh thu ngành công nghiệp phân theo khu vực kinh tế 

        ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Chia ra  
  Tổng số 

Nhà nước Ngoài Nhà nước Vốn ðTNN 

1999 1,318,986 370,636 764,507 183,843 

2000 2,612,867 438,411 1,581,146 593,310 

2001 3,676,141 576,585 2,427,436 672,120 

2002 4,327,601 848,776 2,860,039 618,786 

2003 7,465,555 1,199,866 5,599,733 665,956 

2004 9,846,842 1,386,226 7,490,995 969,621 

2005 16,648,535 1,160,480 13,971,527 1,516,528 

2006 16,793,594 991,593 13,350,700 2,451,301 

2007 26,058,704 1,076,145 20,506,901 4,475,658 

2008 29,774,440 1,049,418 23,305,160 5,419,862 

          

Nguồn: Kết quả ðiều tra DN và Cá thể hàng năm, Cục Thống kê Bắc Ninh  
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Phụ lục 6: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của các ñơn vị hạch toán 

ñộc lập phân theo ngành công nghiệp cấp 2 

Chia ra  
  Tổng số Công nghiệp 

khai thác mỏ 
Công nghiệp 
chế biến 

SX, phân phối ñiện, 
nước, khí ñốt 

Giá trị (Tỷ ñồng)     

1997 645.6 6.4 636.3 2.9 

1998 755.7 6.5 748.8 0.4 

1999 1,449.3 1.3 1,438.1 9.9 

2000 2,731.7 0.9 2,728.8 2.0 

2001 3,882.2 2.3 3,877.0 2.9 

2002 4,719.3 43.2 4,672.5 3.6 

2003 7,508.8 35.3 7,453.3 20.2 

2004 9,887.2 28.2 9,852.4 6.6 

2005 13,015.3 13.2 12,992.6 9.5 

2006 16,292.8 24.5 16,255.9 12.4 

2007 24,432.7 16.4 24,397.3 19.0 

2008 27,819.3 19.0 27,778.5 21.8 

Cơ cấu (%)     

1997 100.0 0.99 98.56 0.45 

1998 100.0 0.86 99.09 0.05 

1999 100.0 0.09 99.23 0.68 

2000 100.0 0.04 99.89 0.07 

2001 100.0 0.06 99.87 0.07 

2002 100.0 0.92 99.01 0.07 

2003 100.0 0.47 99.26 0.27 

2004 100.0 0.28 99.65 0.07 

2005 100.0 0.10 99.83 0.07 

2006 100.0 0.15 99.77 0.08 

2007 100.0 0.07 99.85 0.08 

2008 100.0 0.07 99.85 0.08 

          

Nguồn: Bắc Ninh 12 năm xây dựng và phát triển (1997-2008), Cục Thống kê Bắc Ninh 
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Phụ lục 7: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tỉnh Bắc Ninh 

 

Chỉ tiêu 2000 2005 2007 

1. Tổng GDP (giá SS 1994), tỷ ñồng 2488,3 4766,3 6341,5 

- Công nghiệp, xây dựng 880,2 2195,5 3171,1 

- Nông, lâm, ngư nghiệp 937,4 1206,1 1165,0 

- Dịch vụ 670,7 1364,5 2014,5 

2. GDP giá hiện hành, tỷ ñồng 3366,8 8331,1 13068,5 

- Công nghiệp, XD 1201,0 3825,6 6666,4 

- Nông, lâm, ngư nghiệp 1277,9 2187,6 2437,1 

- Dịch vụ 887,9 2317,9 3965,0 

3. Cơ cấu GDP, giá HH(%) 100 100 100 

- Công nghiệp, XD 35,57 45,92 51,01 

- Nông, lâm, ngư nghiệp 37,96 26,26 18,65 

- Dịch vụ 26,37 27,82 30,34 

4. Dân số (1000 người) 951,122 998,512 1028,844 

5. GDP/người (giá HH)    

- Nghìn VND 3540 8360 12702 

- USD 238,4 525,7 770,9 

6. GDP/ng so với TðBB(%) 51,8 69,2 88,9 

7. GDP/ng so với cả nước (%) 59,6 82,14 94,55 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh) 
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Phụ lục 8: Một số chỉ tiêu của Bắc Ninh so với vùng KTTð Bắc Bộ và cả nước 

năm 2005 

 

Chỉ tiêu Bắc Ninh 
Vùng ñồng bằng 

Sông Hồng 
Cả nước 

1- Tốc ñộ tăng trưởng GDP(%) 14,5 8,5 8,4 

2- Cơ cấu GDP (giá HH)(%) 100 100 100 

+ Nông nghiệp 25,7 13,9 20,7 

+ Công nghiệp, xây dựng 47,1 38,6 40,8 

+ Dịch vụ 27,2 47,5 38,5 

3-GDP bình quân/ng (Tr. ñ) 8,36 11,0 10,1 

4- Kim ngạch Xuất khẩu/ng(USD) 90,2 338,4 304,6 

5 Tỷ lệ dân thành thị(%) 13 29,4 26,3 

6- Thu ngân sách/người (tr.ñ) 1,07 2,4 2,23 

7- Tỷ lệ lao ñông qua ñào tạo(%) 28 32 26 

8- Tỷ lệ hộ nghèo(%)(chuẩn 2000) 3,5 5,2 7 

9- Bác sỹ/vạn dân 5 6,2 5,8 

10- Giường bệnh/ Vạn dân 11,7 24,5 12,5 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh) 
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Phụ lục 9: Vốn ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

Năm 1996 Năm 2000 Năm 2005  

Tỷ ñồng % Tỷ ñồng % Tỷ ñồng % 

Tổng số 774,3 100 1.183,5 100 3.889,3 100 

1. Vốn nhà nước 98,9 12,8 627,8 53,1 753,9 19,4 

- Vốn NSNN 48,7 6,3 530,1 44,8 643,4 16,5 

- Vốn tín dụng 50,2 6,5 82,8 7,0 101 2,6 

- Vốn tự có của DNNN - - 14,8 1,3 9,5 0,2 

2. Vốn ngoài Nhà 

nước 

430,2 55,6 554,3 46,8 3.102,3 79,8 

- Vốn DN, các tổ chức - - 20,3 1,7 1.460,3 37,5 

- Vốn của hộ gia ñình 430,2 55,6 534,0 45,1 1.642 42,2 

3. Vốn FDI 245,2 31,6 1,4 0,1 33,1 0,9 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh)  
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Phụ lục 10: Dự báo dân số Bắc Ninh ñến năm 2020 

ðơn vị: Nghìn người 

Nhịp ñộ tăng trưởng (%) 
Chỉ tiêu 2005 2010 2015 2020 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 

I. Dân số trung bình/năm 998.3 1050.9 1101.8 1152.3 1.03 0.95 0.90 

1. Thành thị 120.3 210.2 385.6 518.5 11.81 12.90 6.10 

% so tổng số 12.05 20.00 35.00 45.00    

2. Nông thôn 878.0 840.7 716.2 633.8 -0.86 -3.15 -2.41 

% so tổng số 87.95 80.00 65.00 55.00    

- NK nông nghiệp 597.0 558.6 464.1 400.6 -1.32 -3.64 -2.90 

% so DS nông thôn 68.00 66.45 64.80 63.20    

II. Nhân khẩu trong ñộ tuổi lao ñộng 648.9 674.2 705.2 731.7 0.77 0.90 0.74 

% so dân số 65.00 64.15 64.00 63.50    

- Lao ñộng cần bố trí việc làm 571.0 579.8 592.3 600.0 0.30 0.43 0.26 

% so NK trong ñộ tuổi Lð 88.00 86.00 84.00 82.00    

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh) 
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Phụ lục 11: Dự báo nhịp ñộ tăng GDP Bắc Ninh ñến năm 2020 

ðơn vị: Tỷ VNð 

Nhịp ñộ tăng trưởng (%) 
Chỉ tiêu 2005 2010 2015 2020 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 

1. Tổng GDP (giá 1994) 4785.2 9708.7 17887.7 31524.3 15.20 13.00 12.00 
- Công nghiệp xây dựng 2215.4 5286.7 10633.5 18739.9 19.00 15.00 12.00 
- Nông lâm nghiệp 1199.9 1474.0 1708.7 1961.7 4.20 3.00 2.80 
- Khối dịch vụ 1369.9 2948.1 5545.5 10822.7 16.57 13.47 14.31 
2. Tổng GDP (giá HH) 8344.7 21707.8 52648.5 124083.4    
- Công nghiệp xây dựng 3931.8 11974.9 31479.2 7421.0    
- Nông lâm nghiệp 2148.0 3210.3 4749.8 6959.6    
- Khối dịch vụ 2264.9 6522.7 16419.5 42882.8    
3. Hệ số trượt giá 1.7 2.2 2.9 3.9    
- Công nghiệp 1.8 2.3 3.0 4.0 5.00 5.50 6.00 
- Nông lâm nghiệp 1.8 2.2 2.8 3.5 4.00 5.00 5.00 
- Khối dịch vụ 1.7 2.2 3.0 4.0 6.00 6.00 6.00 
4. Cơ cấu GDP (giá HH) 100 100 100 100    
- Công nghiệp 47.1 55.2 59.8 59.8    
- Nông lâm nghiệp 25.7 14.8 9.0 5.6    
- Khối dịch vụ 27.2 30.0 31.2 34.6    
5. Dân số (nghìn người) 998.3 1050.9 1101.8 1152.3 1.03 0.95 0.90 
6. GDP/ng.ngh.ðVN 4793.3 9238.5 16235.0 27357.7 14.02 11.94 11.00 
+ Giá HH – ðVN 8358.9 20656.4 47784.1 107683.2    
7. GDP/ng. so cả nước 84.2 125.6 160.9 204.5    
8. GDP/ng so VKTTð BB 73.1 97.1 123.7 155.5    
(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh)  
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Phụ lục 12: Dự báo sử dụng lao ñộng Bắc Ninh ñến năm 2020 

ðơn vị: Nghìn người 

Nhịp ñộ tăng trưởng (%) 
Chỉ tiêu 2005 2010 2015 2020 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 

I. Lao ñộng 571.03 579.77 592.33 600.00 0.30 0.43 0.26 

a) Lao ñộng có việc làm 550.10 558.74 576.07 583.76 0.31 0.61 0.27 

1. Công nghiệp xây dựng 119.10 177.44 231.91 256.05 8.30 5.50 2.00 

% so tổng số 21.65 31.76 40.26 43.86    

2. Nông lâm nghiệp 346.60 268.19 213.04 182.95 -5.00 -4.50 -3.00 

% so tổng số 63.01 48.00 36.98 31.34    

3. Khu vực dịch vụ 84.40 113.11 131.12 144.77 6.03 3.00 2.00 

% so tổng số 15.34 20.24 22.76 24.80    

b. Lao ñộng chưa có việc  20.93 21.03 16.26 16.24    

% so tổng số 3.66 3.63 2.74 2.71    

II. NS lao ñộng        

Chung toàn bộ nền KT 8699 17376 31051 54002 14.84 12.31 11.70 

1. Công nghiệp 18601 29794 45852 73190 9.88 9.00 9.80 

2. Nông lâm nghiệp 3462 5496 8021 10723 9.68 7.85 5.98 

3. Khu vực dịch vụ 16231 26064 42293 74759 9.94 10.17 12.07 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh) 
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Phụ lục 13: Dự báo nhu cầu ñầu tư Bắc Ninh ñến năm 2020 

 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Nhu cầu vốn Nhu cầu vốn Hệ số 
ICOR 

Nhu cầu vốn 

Chỉ tiêu 

Gia 
tăng 
GDP 

Hệ số 
ICOR 

Tỷ ñồng Tr.USD 

Gia 
tăng 
GDP 

Hệ số 
ICOR 

Tỷ ñồng Tr.USD 

Gia 
tăng 
GDP  Tỷ ñồng Tr.USD

Giá SS 1994            

Tổng số 4924 3.66 18034 1171 8179 3.83 31305 2033 13637 3.93 53533 3476 

- CN-XD 3071 3.60 11057 718 5347 3.80 20318 1319 8106 3.90 31615 2053 

- Nông lâm nghiệp 274 3.00 822 53 235 3.10 728 47 253 3.20 810 53 

- Khối kết cấu hạ 
tầng dịch vụ 

1578 3.90 6155 400 2597 3.95 10260 666 5277 4.00 21109 1371 

Giá HH             

Tổng số 13363 3.65 48747 3165 30941 3.81 117981 7661 71435 3.92 279696 18162 

- CN-XD 8043 3.60 28955 1880 19504 3.80 74116 4813 42762 3.90 166771 10829 

- Nông lâm nghiệp 1062 3.00 3187 207 1540 3.10 4772 310 2210 3.20 7071 459 

- Khối kết cấu hạ 
tầng dịch vụ 

4258 3.90 16605 1078 9897 3.95 39092 2538 26463 4.00 105853 6874 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh)  
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Phụ lục 14: Dự báo huy ñộng ngân sách từ GDP Bắc Ninh ñến năm 2020 

 

Nhịp ñộ tăng trưởng (%) 2011-2015 2016-2020 

Chỉ tiêu 
ðơn 
vị 2005 2010 

Nhịp 
ñộ 
(%) 

Tổng 
thu 
Tỷ 
ñồng 

2010 2015 
Nhịp 
ñộ 
(%) 

Tổng 
thu Tỷ 
ñồng 

2015 2020 
Nhịp 
ñộ 
(%) 

Tổng 
thu Tỷ 
ñồng 

Giá SS 94              

1. Tổng GDP Tỷ.ñ 4785 9709 15.20 37315 9709 17888 13.00 71094 17888 31524 12.00 127274 

2. (GDP-NS)/DS Ng.ñ 4180 7869 13.48  7869 13767 11.84  13767 23117 10.92  

3. Tổng thu NS Tỷ.ñ 612 1439 18.66 5262 1439 2719 13.57 10712 2719 4886 12.44 19591 

4. Tỷ lệ thu NS so 
GDP 

% 
12.79 14.83  14.10 14.83 15.20  15.07 15.20 15.50  15.39 

Giá HH              

1. Tổng GDP Tỷ.ñ 8345 21708  85412 21708 52648  213512 52648 124083  500816 

2. Tổng thu NS Tỷ.ñ 1067 3218 24.71 12049 3218 8003  32170 8003 19233  77091 

3. Tỷ lệ thu NS so 
GDP 

% 
12.79 14.83  14.11 14.83 15.20  15.07 15.20 15.50  15.39 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh)  
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Phụ lục 15: Dự báo tăng trưởng GTSX công nghiệp và Nông nghiệp 

Nhịp ñộ tăng trưởng (%) 
Chỉ tiêu 2000 2004 2005 2010 2015 2020 2001-

2004 
2005-
2004 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

1. GTSX CN (giá Cð 
1994) 

2087.8 5302.8 6555.86 20112 45742 87470 26.24 23.63 25.13 17.86 13.84 

a. CN Nhà nước 455.9 1637.8 1054.26 814 595 413 37.67 -35.63 -5.04 -6.07 -7.05 

- TW hiện nay 347.4 1020.3 1042.9 807 592 412 30.91 2.21 -5.00 -6.00 -7.00 

- ðF hiện nay 108.5 617.5 11.4 7 3 1 54.45 -98.15 -9.00 -15.00 -20.00 

b. CN ngoài Nhà nước 835.3 2570.4 4003.8 13737 30117 55488 32.45 55.77 27.96 17.00 13.00 

c. ðầu tư nước ngoài 796.6 1094.6 1497.8 5561 15030 31569 8.27 36.84 30.00 22.00 16.00 

2. GTSX Nông nghiệp 1587.9 1975.4 2046.4 3024 3703 4469 5.61 3.59 8.13 4.13 3.83 

- Trồng trọt 1085.6 1129.9 1205.3 1355 1496 1652 1.00 6.67 2.37 2.00 2.00 

- Chăn nuôi 452.1 653.8 761.3 1240 1660 2118 9.66 16.44 10.25 6 5 

- Dịch vụ NN 50.2 191.7 79.8 429 548 699 39.79 -58.37 40 5 5 

3. Giá trị gia tăng            

- Công nghiệp 671.6 1511.1 1938 4625 9302 16393   19.00 15.00 12.00 

- Nông nghiệp 937.4 1134 1209 1485 1722 1977   4.20 3.00 2.80 

4. Chi phí trung gian            

- Công nghiệp 67.8 71.5 70.4 77 80 81.3      

- Nông nghiệp 41.0 42.6 40.9 51 54 55.8      

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư tỉnh Bắc Ninh)  
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Phụ lục 16: Tổng hợp dự án cấp GCNðT theo ngành nghề lĩnh vực ñến 31/12/2008 

Số dự án 

Vốn ñăng ký  

(Chưa bao gồm hạ tầng) 

Vốn ñầu tư thực hiện 

 (Chưa bao gồm hạ tầng) 

STT 

Ngành nghề, 

lĩnh vực Tổng số 

Trong 

nước 

Nước 

ngoài 

Trong nước 

(VND) 

Nước ngoài  

(USD) 

Trong nước 

(VND) 

Nước ngoài 

(USD) 

1 ðiện tử 42 10 32 624,613,315,055 1,006,339,000 441,514,266,774 241,043,200 

2 Cơ khí  21 14 7 235,442,233,380 45,167,500 10,100,000,000 9,280,000 

3 Chế biến 15 12 3 240,778,618,610 40,640,000 89,031,169,124 87,380,800 

4 Vật liệu mới 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Các nhóm ngành 

nghề khác 252 160 92 11,418,340,532,955 812,280,500 5,345,454,564,011 979,296,000 

  Tổng cộng 330 196 134 12,519,174,700,000 1,904,427,000 5,886,100,000,000 1,317,000,000 

(Nguồn: Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh)  
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Phụ lục 17: Diện tích các KCN, khu ñô thị theo quy hoạch ñến năm 2015 

 

Trong ñó 
TT Khu công nghiệp  

Tổng diện tích quy hoạch 

KCN, ñô thị (ha) KCN (ha) Khu ñô thị (ha) 

1 KCN Tiên Sơn mở rộng (bao gồm KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn) 410 380 30 

2 KCN Quế Võ 1. 756 636 120 

3 KCN ðại ðồng - Hoàn Sơn(2 giai ñoạn) 572 572 0 

4 KCN, ñô thị Yên Phong 1  351 351 0 

5 KCN, ñô thị Quế Võ 2 270 270 0 

6 KCN, ñô thị VSIP Bắc Ninh 700 500 200 

7 KCN, ñô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh 1.000 800 200 

8 KCN ðại Kim 742 508 234 

9 KCN Yên Phong 2 1.200 1.000 200 

10 KCN Thuận Thành 2 250 250 0 

11 KCN Thuận Thành 3 300 300 0 

12 KCN Gia Bình 300 300 0 

13 KCN Từ Sơn 300 300 0 

14 KCN Hanaka 74 74 0 

15 KCN Quế Võ III (2008) 300 300 0 

 Tổng cộng 7.525 6.541 984 

(Nguồn: Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh)  
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Phụ lục 18: Bảng tổng hợp tỷ lệ lấp ñầy trong các KCN  tập trung năm 2008 

 

Diện tích quy 

hoạch(ha) 
Tình hình sử dụng ñất 

ðất thu hồi(ha) ðất ñã giao(ha) Tỷ lệ lấp ñầy(%) 
STT Tên KCN 

Tổng 
ðất cho 

thuê Tổng ðất CN Tổng ðã thuê 
Theo quy 

hoạch 

Theo DT 

thu hồi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8/4) (8/6) 

1 Tiên Sơn 409,50 281,36 384,60 264,25 339,52 258,60 91,91 97,86 

2 ðại ðồng-Hoàn Sơn 272,11 189,38 220,00 153,11 156,09 119,70 63,21 78,18 

3 Nam Sơn - Hạp Lĩnh 402,50 241,00 156,29 93,58 102,20 1,92 0,80 2,05 

4 Yên Phong 1 351,33 220,57 314,07 223,30 189,06 104,21 47,25 46,67 

5 VSIP 440,87 387,83 295,05 259,55   32,43 8,36 12,49 

6 Quế Võ 1 755,38 504,49 578,75 386,53 342,09 256,80 50,90 66,44 

7 Quế Võ 2 272,54 184,05 120,80 81,58     0,00 0,00 

8 Thuận Thành III 140,00 105,38 100,00 75,27 100,00 5,40 5,12 7,17 

9 Tổng số 3344,23 2114,06 2169,56 1537,17 1228,97 779,06 36,85 50,68 

  (Nguồn: Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh)  

 


